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Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc từ các tạp chí chuyên ngành, bao gồm các chủ đề như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, quan hệ quốc tế, môi trường, pháp luật, phát triển kinh tế, y học, dược học, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông 
Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2018, 2019  có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng Nghiệp vụ Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

Số 3A Quang Trung - TP. Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Áp dụng IPv6 cho mạng y tế cộng đồng dựa trên Internet vạn vật (IoT)/ Trần Quang Thanh// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.23 – 27.

Nội dung: Nêu lên sự phát triển công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) và các dịch vụ đi kèm với nó, cụ thể là IoT cho y tế cộng đồng (CMIoT) với một kiến trúc 5 lớp. CMIoT được kỳ vọng sẽ dần thay đổi mô hình y tế xoay quanh bệnh viện sang mô hình y tế xoay quanh gia đình. Ngoài ra, đối với kiến trúc CMIoT, còn nhiều vấn đề cần được giải quyết như lưu trữ dữ liệu và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả đối với cổng phụ trợ truyền thông và máy chủ y tế, phân mảnh và tái tổ chức các gói tin IPv6 đối với truyền dẫn đường xuống, cơ chế định tuyến của mạng IPv6 hướng tới IoT, bảo mật thông tin trong quá trình truyền dẫn.

Từ khóa: IoT, CMIoT, mạng y tế cộng đồng

2. Dữ liệu lớn và một số đề xuất cho Việt Nam  trong bối cảnh CMCN 4.0/ Nguyễn Văn Thuật// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.8 – 13.

Nội dung: Nêu vai trò của công nghệ dữ liệu lớn đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội và đề xuất cho Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Một quốc gia thắng cuộc trong cách mạng Công nghiệp 4.0 là quốc gia làm chủ được các nguồn dữ liệu lớn và phức tạp, đưa chúng vào mọi lĩnh vực sản xuất làm cho sản xuất thông minh và hiệu quả hơn thông qua trí tuệ nhân tạo.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu lớn

3. Định hướng bước đi phát triển tên miền Internet quốc gia .VN trong nền kinh tế số/ Lê Nam Trung, Mai Thu Thủy// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.20 – 22.

Nội dung: Trình bày định hướng bước đi phát triển tên miền Internet quốc gia .VN trong nền kinh tế số. Cạnh tranh chính là động lực để thúc đẩy sự phát triển, bên cạnh đó cần có tên miền mang giá trị thương hiệu. Các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam nếu biết cách thức nắm bắt và tận dụng tên miền để khẳng định vị thế trên mạng Internet sẽ thu được lợi nhuận rất lớn giữa thời đại thương mại điện tử hiện nay.

Từ khóa: Tên miền, Internet quốc gia .VN, nền kinh tế số

4. FinTech – Làn sóng công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng/ Hoàng Tùng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr.25-27.

Nội dung: Trình bày làn sóng công nghệ FinTech tác động đến nhiều loại hình dịch vụ tài chính, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội. Phân tích thực trạng và gợi mở một số giải pháp thúc đẩy phát triển FinTech ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: FinTech, công nghệ, hệ sinh thái FinTech

5. Một số thành tựu khoa học nổi bật thế giới năm 2018/ Nguyễn Mạnh Quân// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr.108-112.

Nội dung: Giới thiệu một số thành tưu khoa học nổi bật trong năm 2018 như: sự phát triển từ tế bào, sự giả từ một thiên hà xa xôi, xác định cấu trúc phân tử thật đơn giản, va chạm từ kỳ băng hà, người con lai thời tiền sử,… Trong đó có 1 thành tựu được coi là đột phá của năm, nghiên cứu AND định hướng sự phát triển của các tế bào đơn phát triển thành những mô phức tạp và các cơ quan của một động vật trưởng thành.

Từ khóa: Thành tựu khoa học, phát triển từ tế bào, Khoa học và Công nghệ.
6. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập cho hệ thống mạng máy tính dựa trên công nghệ mở/ Lê Trung Nghĩa, Ngô Minh Phước// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.14 – 19.

Nội dung: Trình bày ứng dụng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập cho hệ thống mạng máy tính dựa trên công nghệ mở. Công nghệ IDPS đã trở thành một bổ sung cần thiết cho cơ sở hạ tầng an toàn của mỗi tổ chức. Đối với hầu hết môi trường, sự kết hợp của IDPS trên nền mạng và trên nền máy chủ là cần thiết để có một giải pháp IDPS hiệu quả.

Từ khóa: Công nghệ IDPS, công nghệ mở, phát hiện xâm nhập, ngăn chặn xâm nhập

7. Internet kết nối vạn vật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển/ Bạch Tân Sinh, Đặng Thị Hoa// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr. 22-24.

Nội dung: Phân tích thực trạng Internet kết nối vạn vật ở Việt Nam và đưa ra những giải pháp để phát triển. Tuy đạt được một số thành tưu bước đầu, nhưng hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) của Việt Nam đang tồn tại một số bất cập như: chưa có ứng dụng IoT thực sự nào có ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội; thị trường IoT tuy “nóng”, nhưng nhà cung cấp phần cứng và phần mềm chủ yếu vẫn là đối tác nước ngoài… Để khai thác tiềm năng phát triển IoT của Việt Nam, chúng ta cần có một lộ trình, chính sách chung cho toàn bộ các nhân tố của hệ sinh thái IoT; tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng hệ thống quốc gia nghiên cứu và phát triển (R&D); tạo ra một số dự án tiên phong để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ khóa: Internet kết nối vạn vật, IoT, hệ sinh thái IoT

8. Phòng chống tấn công máy tính sử dụng thiết bị HID/ Quản Minh Tâm, Phan Trần Điền// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.50 – 53.

Nội dung: Trình bày cách phòng chống tấn công máy tính sử dụng thiết bị HID. Thiết bị HID là một phân lớp của tiêu chuẩn USB – thường được ứng dụng trong khá nhiều các thiết ngoại vi với hình dạng, kích thước và chức năng khác nhau; tấn công HID còn được biết đến như là tấn công tiếp cận vật lý người dùng. Thông qua việc giới thiệu cách thức các phòng Lab sử dụng thiết bị Teensy HID phiên bản phần cứng 3.2 để mô phỏng việc khai thác, chiếm quyền máy tính của tin tặc, từ đó bài viết đưa ra phương án kỹ thuật để nhận biết và ngăn chặn đối với người dùng cuối.

Từ khóa: Tấn công máy tính, thiết bị HID, Teensy HID

9. Quản trị linh hoạt trong cách mạng Công nghiệp 4.0/ Hà Phương// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) (Năm thứ 56) .- Tr.2 – 7.

Nội dung: Giới thiệu về mô hình quản trị linh hoạt (agile governance) – mô hình quản trị đang được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) quan tâm và thúc đẩy áp dụng toàn cầu. Đây cũng là chủ đề trong một phiên thảo luận của WEF ASEAN diễn ra từ ngày 11 – 13/9/2018 tại Việt Nam.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị linh hoạt.

10. Sự cần thiết phải xây dựng chính sách đảm bảo an toàn thông tin mạng/ Chu Văn Quang// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr.31-34.

Nội dung: Nêu lên sự cần thiết phải xây dựng chính sách đảm bảo an toàn thông tin mạng vì hệ thống giám sát an toàn thông tin (ATTT) cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích tương quan toàn bộ các sự kiện ATTT được sinh ra trong hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của tổ chức. Hệ thống này sẽ phát hiện kịp thời các tấn công mạng, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ trong hệ thống; phát hiện kịp thời sự bùng nổ virus trong hệ thống mạng, các máy tính bị nhiễm mã độc, các máy tính bị tình nghi là thành viên của mạng máy tính ma (botnet).

Từ khóa: An toàn thông tin mạng, hệ thống  giám sát, công nghệ thông tin.

11. Thị trường thiết bị thông minh trong gia đình (smart home) và những đề xuất triển khai thông tin với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam/ TS. Lê Minh Toàn, TS. Dương Hải Hà// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.37 – 47.

Nội dung: Phân tích hiện trạng thị trường, kinh nghiệm triển khai thiết bị thông minh trong gia đình (smart home) và những khuyến nghị với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Thị trường smart home là thị trường đầy hứa hẹn, với tốc độ phát triển chóng mặt, đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tận dụng các ưu thế về hạ tầng mạng lưới của mình khi cạnh tranh trên thị trường viễn thông đang đi vào bão hòa.

Từ khóa: Thiết bị thông minh, smart home, doanh nghiệp viễn thông

12. Tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành truyền thông và giải trí/ Trường Minh// Thông tin và truyền thông (Bưu chính viễn thông và CNTT) .- 2018 .- Số 563 (753) .- Tr.54 – 57.

Nội dung: Trình bày tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) có tầm ảnh hưởng lớn và tạo đà phát triển đột phá trong ngành Truyền thông và giải trí. AI tạo ra sự khác biệt trong cách tạo dựng phim, chương trình truyền hình hoặc các video khác. Sức mạnh của AI sẽ làm mới cách mà các công ty trong lĩnh vực Truyền thông và giải trí sản xuất, phân bố và tạo nguồn thu nội dung từ chính khách hàng của họ.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tại, AI, truyền thông giải trí

QUAN HỆ QUỐC TẾ
1. Các cuộc đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam dân chủ cộng hòa/ Nguyễn Tiến Lực// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 32 – 42.
Nội dung: Phân tích bối cảnh lịch sử, tiến trình đàm phán giữa các nhà ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản xung quanh việc thiết lập quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán giữa hai nước.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Nhật Bản, đàm phán, hiệp định
2. Cải cách chế độ hưu trí của Nhật Bản và một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào Việt Nam/ Trần Thị Nhung// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr.18 – 29.
Nội dung: Phân tích các chính sách, biện pháp cải cách chế độ hưu công của Nhật Bản trong bối cảnh dân số lão hóa nhanh chóng, chi tiêu an sinh xã hội tăng nhanh và gợi ý một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào Việt Nam.

Từ khóa: Nhật Bản, cải cách, bảo hiểm, hưu trí
3. Chia sẻ thẩm quyền giữa thể chế các quốc gia thành viên và Liên minh Châu Âu trong quá trình hội nhập/ Trịnh Thị Hiền, Phạm Quỳnh Chinh// Nghiên cứu châu Âu .-  2018 .- Số 10 (217) .- Tr.9 – 18.
Nội dung: Giới thiệu về cách thức chia sẻ thẩm quyền giữa thể chế các quốc gia thành viên và thể chế EU trong quá trình hội nhập.

Từ khóa: Thẩm quyền, chia sẻ thẩm quyền, thể chế EU
4. Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Pháp: Nội hàm và nguyên nhân/ ThS. Nguyễn Thị Lan Hương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 03 (114) .- Tr. 83-104.

Nội dung: Tìm hiểu quá trình hình thành chính sách châu Á và những lý do thúc đẩy một quốc gia cách xa châu Á như Pháp quan tâm trở lại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Từ khóa: Pháp, Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chính sách châu Á
5. Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ và tác động của nó tới hợp tác và phát triển tại Châu Á/ Cù Chí Lợi// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 3-15.
Nội dung: Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương là nội dung cơ bản của chính sách châu Á của Mỹ dưới thời chính quyền Mỹ hiện nay. Chiến lược mới của Mỹ nhấn mạnh vào vấn đề tự do và cởi mở trong quan hệ giữa Mỹ với các nước châu Á, cũng như trong quan hệ giữa các nước tại khu vực. Mỹ chủ trương xét lại chế độ thương mại thiếu cân bằng và thiếu công bằng hiện tại giữa Mỹ và các nước châu Á, đặc biệt là các đối tác lớn; thúc đẩy hợp tác minh bạch giữa các nước; và chống lại sự de dọa của nước lớn trong việc duy trì tự do hàng hải và vấn đề chủ quyền quốc gia tại khu vực. Với chiến lược này, quan hệ Mỹ - Trung đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược thật sự. Sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung có tác động nhiều chiều tới quan hệ giữa các nước tại khu vực châu Á cả trên lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực an ninh.

Từ khóa: Chiến lược, Mỹ, tác động, châu Á, Ấn Độ - Thái Bình Dương

6. Chính sách đối ngoại của Ethiopia/ Nguyễn Ngọc Trí// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr.57 – 60.
Nội dung: Trình bày vị trí chiến lược của Ethiopia, quan hệ đối ngoại của Ethiopia với một số đối tác chủ yếu.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Ethiopia
7. Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ: Bối cảnh mới và chiều hướng triển khai/ Đặng Cẩm Tú// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 (114) .- Tr. 144-162.

Nội dung: Dự báo chiều hướng Ấn Độ triển khai chính sách Hành động hướng Đông trong những năm tới trên cơ sở làm rõ xu hướng phát triển của Ấn Độ và những diễn biến mới trong bối cảnh khu vực và quốc tế có tác động đến chiến lược đối ngoại của Ấn Độ nói chung, chính sách Hành động hướng Đông nói riêng.

Từ khóa: Ấn Độ, chính sách Hành động hướng Đông, châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, giá trị chiến lược, cạnh tranh ảnh hưởng  

8. Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan: Từ góc độ cơ bản và thách thức/ Vũ Thùy Dương// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr.63 – 75.
Nội dung: Tập trung đi vào phân tích, đánh giá những cơ hội, cũng như các thách thức Đài Loan sẽ gặp phải trong quá trình triển khai Chính sách hướng Nam mới.

Từ khóa: Chính sách hướng Nam mới, Đài Loan, Trung Quốc, Asean, Nam, Autralia, New Zealand

9. Chính sách nhập cư Hoa Kỳ thời tổng thống Barack Obama/ Nguyễn Anh Hưng// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 ( 247) .- Tr. 14 – 25.
Nội dung: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng chính sách nhập cư Hoa Kỳ thời Tổng thống Obama.

Từ khóa: Nhập cư, chính sách, Tổng thống Obama, Quốc hội
10. Chính sách thương mại của chính quyền Donal Trump và những ảnh hưởng đối với quan hệ thương mại Việt – Mỹ/ Lê Thị Vân Nga// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 48-55.

Nội dung: Khái quát về chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donal Trump. Những ảnh hưởng đối với quan hệ thuong mại Việt – Mỹ. Kết luận và một số kiến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại Mỹ, nước Mỹ, xã hội Mỹ, giá trị Mỹ
11. Chủ nghĩa dân túy – biểu hiện mới và những tác động tới châu Âu/ Lò Thị Phương Nhung, Nguyễn Mai Phương// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .-  Số 12 (219) .- Tr. 3 – 12.
Nội dung: Tập trung làm rõ khái niệm về chủ nghĩa dân túy và phân tích tác động của nó tới thế giới, đặc biệt ở châu Âu.

Từ khóa: Chủ nghĩa dân túy, Czech, Hungary, Italya, châu Âu

12. Cọ xát địa chiến lược Mỹ - Trung và một số tác động đến Việt Nam/ Nguyễn Hồng Quân// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr. 76 – 86.
Nội dung: Phân tích chính sách và hành động của Trung Quốc, chính sách và hành động của chính quyền Donald Trump, và một số tác động tới Việt Nam.

Từ khóa: Chiến lược, Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
13. Cộng đồng kinh tế Asean và tác động đối với quan hệ kinh tế Việt – Trung/ Nguyễn Cao Đức// Nghiên cứu Trung Quốc.- 2018 .- Số 10 (206) .- Tr.13 – 26.
Nội dung: Phân tích tác động của Cộng đồng kinh tế Asean cùng những cơ hội và thức thức đối với quan hệ thương mại, đầu tư Việt – Trung trong thập kỷ tới.

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế Asean, quan hệ kinh tế, Việt Nam, Trung Quốc

14. Đặc điểm thị trường Châu Phi và khả năng hợp tác với Việt Nam/ Đinh Công Hoàng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.19 – 26.
Nội dung: Phân tích những đặc điểm mới về thị trường Châu Phi, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực này với thế giới và gợi mở những khả năng hợp tác với Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường châu Phi, cơ cấu hàng hóa, xuất nhập khẩu, châu Phi, Việt Nam
15. Đầu tư Trung Quốc vào khu vực Mỹ Latinh sau khủng hoảng 2008 – 2009/ Nguyễn Thùy Dương// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 11 (248) .- Tr.21 – 28.
Nội dung: Phân tích thực trạng đầu tư của Trung Quốc vào khu vực Mỹ , xu hướng mở rộng đầu tư Trung Quốc vào khu vực Mỹ Latinh.

Từ khóa: Trung Quốc, Mỹ Latinh, đầu tư, thực trạng 

16. Điều chỉnh chính sách hợp tác kinh tế của Nhật Bản với Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI/ Trần Quang Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 12 – 21.
Nội dung: Đề cập đến những điều chỉnh chủ yếu trong chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kinh tế (thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển chính thức – ODA) kể từ kỷ XXI đến nay.

Từ khóa: Quan hệ, Việt Nam, Nhật Bản, chính sách, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA
17. Đôi nét về thảm họa thiên nhiên và hệ thống thảm họa của Nhật Bản/ Lương Hồng Hạnh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr.46 – 51.
Nội dung: Nêu lịch sử thảm họa thiên nhiên tại Nhật Bản và hệ thống quản lý thảm họa của Nhật Bản.

Từ khóa: Thảm họa, hệ thống quản lý thảm họa, Nhật Bản, động đất, sóng thần
18. Expo Dubai 2020: Niềm tự hào của các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và cơ hội cho Việt Nam/ Hoàng Thu Minh// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.20 – 25.
Nội dung: Cung cấp các thông tin về quá trình Dubai ứng cử là thành phố tổ chức sự kiện Expo 2020, quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà và cơ hội cho Việt Nam khi tham gia triển lãm.

Từ khóa: Expo Dubai, sự kiện, các tiểu vương quốc Arab
19. Hợp tác giữa châu Á và châu Phi: Cơ hội và thách thức/ Nguyễn Hồng Quân// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr. 24 – 30.
Nội dung: Chính sách của một số nước Châu Á về hợp tác với Châu Phi. Những cơ hội đối với các nước Châu Phi và Trung Đông. Những thách thức đối với các nước Châu Phi. Một vài nét về quan hệ hợp tác Việt Nam – Châu Phi.

Từ khóa: Hợp tác, châu Á, Châu Phi, kinh tế, chính trị, Việt Nam
20. Hợp tác Mê Kông – Lan Thương: Những nhân tố tác động và triển vọng phát triển/ TS. Tô Minh Thu// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 64-82.

Nội dung: Phân tích lợi ích, mục tiêu của các nước khi tham gia Hợp tác Mê Kông – Lam Thương và những xu hướng phát triển lớn có tác động đến hợp tác tiểu vùng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số nhận định về triển vọng phát triển của Hợp tác Mê Kông – Lam Thương trong thời gian tới.

Từ khóa: Mê Kông, Lan Thương, MLC, Trung Quốc, hợp tác tiểu vùng.
21. Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay/ Lê Lan Anh// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 28-37.

Nội dung: Phân tích những nhân tố tác động đến hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn 2008 đến nay, và tổng kết lại những thành quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua.

Từ khóa: Hợp tác, quốc phòng, Việt Nam, Hoa Kỳ, Obama, Trump, hải quân.

22. Hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam/ Nguyễn Quỳnh Hoa// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 10 ( 217) .- Tr.55 – 63.
Nội dung: Tập trung phân tích thực trạng và một số giải pháp trong hợp tác lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và EU.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam, Liên minh châu Âu, lĩnh vực y tế
23. Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong thời kỳ mới/ TS. Lê Kim Sa, TS. Nguyễn Văn Thanh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 9 (205) .- Tr. 24-37.

Nội dung: Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng được coi là một trong những hình thức hợp tác tiểu vùng quan trọng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và là một trong những cơ chế đàm phán một số vấn đề giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh Biển Đông. Từ khi Diễn đàn hợp tác kinh tế vành đai Bắc Bộ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 đến nay, giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có liên quan đã triển khai một số hoạt động nghiên cứu và thực tiễn xung quanh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, cảng biển, thương mại hàng hóa và dịch vụ, du lịch…Tuy nhiên, sau khi sáng kiến Vành đai Con đường ra đời, đặc biệt là Trung Quốc thúc đẩy xây dựng Con đường tơ lụa mới trên biển, hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng có xu hướng chững lại. Đồng thời, cùng sự thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực, những thời cơ mới và thách thức mới cũng đã đặt ra với mô hình hợp tác tiểu vùng này.

Từ khóa: Trung Quốc, ASEAN, Việt Nam, Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Vành đai và Con đường.

24. Kinh nghiệm sử dụng chỉ số đánh giá đổi mới của Châu Âu và khuyến nghị cho Việt Nam/ Phạm Thế Dũng, Đỗ Hương Lan// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .- Số 10 (217).-  Tr. 19 – 30.
Nội dung: Phân tích kinh nghiệm sử dụng chỉ số đánh giá đổi mới ở châu Âu và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam.

Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, chỉ số đánh giá, kinh nghiệm châu Âu, Việt Nam
25. Kinh tế Palestine trong diễn biến tiến trình hòa bình Trung Đông từ năm 2000 đến nay/ Trần Thùy Phương// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr. 3 – 15.
Nội dung: Khái quát kinh tế Palestine theo dấu mốc của tiến trình hòa bình Trung Đông. Thực trạng kinh tế Palestine từ năm 2000 đến nay. Một số vấn đề tồn tại trong phát triển kinh tế Palestine. Tương lai kinh tế Palestine trong bối cảnh mới của tiến trình hòa bình Trung Đông.

Từ khóa: Kinh tế Palestin, tiến trình hòa bình Trung Đông

26. Lịch sử quan hệ hợp tác Trung Quốc – Châu Phi/ Nguyễn Xuân Bách// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.26 – 35.
Nội dung: Nêu lịch sử quan hệ hợp tác Trung Quốc – Châu Phi, mối quan hệ tâm lợi ích của Trung Quốc đối với Châu Phi và đưa ra một vài đánh giá.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, lịch sử, Trung Quốc, Châu Phi

27. Mô hình tăng trưởng của Việt Nam và một số nước châu Phi: Sự tương đồng, khác biệt và khả năng hợp tác/ Lê Phước Minh// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.33 – 37.
Nội dung: Đề cập một khía cạnh lợi ích khác khi các nước Á – Phi hướng về nhau đó là trao đổi kinh nghiệm của nhau về mô hình tăng tường phù hợp, đảm bảo phát triển bền vững cho mỗi quốc gia.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, quan hệ hợp tác, Việt Nam, Châu Phi
28. Một số chính sách hiện đại hóa nổi bật của Nhật Bản qua các thời kỳ/ Trần Vũ Hải// Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam A .- 2018 .- Số 12 (717) .- Tr.64-66.

Nội dung: Phân tích một số chính sách hiện đại hóa nổi bật của Nhật Bản trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ 2, đưa ra một số gợi mở cho quá trình hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ ở Việt Nam.

Từ khóa: Hiện đại hóa, đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp.

29. Một số điểm mới trong chính sách đối ngoại của Đài Loan dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn/ Phan Thị Diễm Huyền// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr. 3 – 11.
Nội dung: Phân tích những điểm mới trong chính sách đối ngoại Đài Loan dưới thời nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, đồng thời đưa ra một số dự báo về triển vọng quan hệ đối ngoại của Đài Loan trong tương lai.

Từ khóa: Đài Loan, Thái Anh Văn, chính sách đối ngoại

30. Một số nét về thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập giai đoạn 1996 – 2015/ Trần Mai Trang// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.11 – 18.
Nội dung: Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập và những nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập, từ đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập, Ai Cập

31. Nghiên cứu động thái trong ngoại giao/ Vũ Dương Huân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.63 – 73.
Nội dung: Giới thiệu các loại hình nghiên cứu khoa học trong ngoại giao, nghiên cứu động thái – một dạng nghiên cứu ngoại giao đặc thù.

Từ khóa: Nghiên cứu ngoại giao, nghiên cứu động thái, xử lý thông tin

32. Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII/ TBTĐCSVN Nguyễn Phú Trọng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 (114) .- Tr. 7-20.

Nội dung: Giới thiệu Bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 ngày 13/08/2018.

Từ khóa: Ngoại giao Việt Nam, Hội nghị Ngoại giao, Tổng Bí thư.
33. Nhìn lại những tiến triển trong quan hệ của Trung Quốc đối với Cam-pu-chia từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đến năm 2017/ Đào Đình Kỳ// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 03 (114) .- Tr. 185-205.

Nội dung: Nhìn lại những tiến triển trong quan hệ của Trung Quốc đối với Cam-pu-chia từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cuối năm 2017 để thấy rõ bản chất của mối quan hệ này. 

 Từ khóa: Quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia, chính quyền Hun Sen, diệt chủng, đồng minh tự nhiên.
34. Nhìn lại sự kiện Hiệp định Plaza 1985/ Nguyễn Thị Thìn// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 11 (248) .- Tr. 23 – 59.
Nội dung: Trên cơ sở xác định lại bối cảnh và sự ra đời của Hiệp định Plaza 1985, bài viết nêu lên một số nhận xét về vai trò của Hiệp định này.

Từ khóa: Hiệp định Plaza, Mỹ, tỷ giá hối đối
35. Những động cơ chiến lược của Trung Quốc đối với khu vực Mỹ Latinh/ Nguyễn Khánh Vân// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 91-98.

Nội dung: Quan hệ Trung Quốc – Mỹ Latinh tăng trưởng nhanh chóng chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Điều này xuất phát từ những thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng và đẩy mạnh hợp tác với khu vực. Bài viết phân tích những động cơ trong chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ Latinh, qua đó góp phần làm sáng tỏ chiến lược, cũng như mối quan hệ của Trung Quốc đối với khu vực này hiện nay.

Từ khóa: Quan hệ Trung Quốc – Mỹ Latinh, động cơ, chiến lược

36. Những lợi ích đằng sau chính sách xuất khẩu vũ khí của thổng thống Trump/ Nguyễn Lan Hương// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 11 (248) .- Tr.12 – 20.

Nội dung: Để thúc đầy xuất khẩu vũ khí, ông Trump cũng đã chỉnh sửa các quy định chính sách xuất khẩu vũ khí của Mỹ. Những lợi ích nào đằng sau chính sách xuất khuẩn vũ khí của Tổng thống Trump. Liệu có phải vì những cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2016, bao gồm tạo công ăn việc làm bằng tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và giảm thâm hụt thương mại đang ở mức cao hay còn có những nguyên nhân nào khác. Bài viết sẽ tìm hiểu những động cơ đằng sau chính sách xuất khẩu vũ khí cổ Tổng thống Donald Trump.

Từ khóa: Lợi ích kinh tế, xuất khẩu vũ khí, chính sách chuyển giao vũ khí, Donald Trump
37. Phong trào dân túy Italy: Tính đặc thù và sự lan tỏa/ Nguyễn Nhâm// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.44 – 53.
Nội dung: Trình bày những đặc trưng của phong trào dân túy Italy, sự tác động lan tỏa khu vực và thế giới và những cảnh báo đối với Việt Nam.

Từ khóa: Chủ nghĩa dân túy, phân trào dân túy, Italy
38. Quá trình hình thành và phát triển SADC: Thành tựu và thách thức/ Phạm Thị Kim Huế// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 11 (159) .- Tr. 28 – 38.
Nội dung: Tổng hợp quá trình hình thành và phát triển của SADC và đánh giá những thành tựu mà SADC đạt được cũng như những thách thức mà SADC phải đối mặt.

Từ khóa: Quá trình hình thành, thành tựu, thách thức, SADA
39. Quá trình tham gia cộng đồng kinh tế Asean của CHDCND Lào/ Nguyễn Ngọc Lan, Trương Quang Hoàn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 11 (224) .- Tr.14 – 22.
Nội dung: Làm rõ quá trình tham gia AEC của Lào, đặc biệt trong việc thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường, các sáng tác song phương và đa phương khu vực khu vực, các sáng tác hội nhập, kinh tế với các lĩnh vực ưu tiên. Qua đó, đánh giá thực hiện và những khó khăn, hạn chế tồn tại trong quá trình tham gia AEC của Lào, trong đó chủ yếu tập trung vào các mặt đầu tư và du lịch giữa Lào với Asean.

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế Asean, Lào

40. Quan hệ an ninh quân sự Mỹ - Nhật Bản dưới thời tổng thống Trump/ Nguyễn Tuấn Minh// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 11 (248) .- Tr. 3- 11.

Nội dung: Thông qua phân tích những diễn biến trong lĩnh vực an ninh quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản, bài viết sẽ góp phần làm rõ hơn chiều hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Nhật Bản dưới thời tổng thống Donal Trump

Từ khóa: Liên minh Mỹ - Nhật Bản, An ninh quân sự, Donald Trump
41. Quan hệ của Iran với một số quốc gia Đông Nam Á/ Trần Anh Đức// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr.31 – 37.
Nội dung: Nghiên cứu quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa Iran với một số quốc gia Đông Nam Á (Asean) từ năm 2007 đến nay. Sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa Iran và Asean trong thời kỳ này chia làm 2 giai đoạn: phát triển nhanh chóng về quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa Iran với một số quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2007 – 2011; và quan hệ thăng trầm từ năm 2017 cho đến nay.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao, Iran, Asean, chính sách hướng Đông
42. Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay/ Trần Thu Minh// Nghiên cứu Trung Quốc.- 2018 .- Số 10 (206) .- Tr. 27 – 36.
Nội dung: Trên cơ sở làm rõ bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình bản thân mỗi nước để thấy được nhu cầu hợp tác về kinh tế giữa hai nước, bài viết đi sâu phân tích thực trạng hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia trên một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng và du lịch.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, quan hệ đối tác chiến lược, Trung Quốc, Indonesia
43. Quan hệ Mỹ - Nhật trong những năm gần đây/ Lê Thị Vân Nga// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Phân tích các chính sách thương mại song phương Mỹ - Nhật trong những năm gần đây. Một số vấn đề bất đồng về thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Kết luận.

Từ khóa: Mỹ, Nhật Bản, thương mại, gần đây

44. Quan hệ Nga – Phương Tây qua cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị Việt Nam/ Đinh Công Tuấn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.12 – 22.
Nội dung: Phân tích mối quan hệ Nga – Phương Tây qua cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina, những hệ lụy đối với thế giới và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở Việt Nam.

Từ khóa: Khủng hoảng chính trị, quan hệ Nga – Phương Tây, Ukraina
45. Quan hệ quốc tế kiểu mới: Bước chuyển về an ninh đối ngoại của Trung Quốc/ Nguyễn Nhâm// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 9 (205) .- Tr. 67-86.

Nội dung: “Quan hệ quốc tế kiểu mới” là cụm từ ghi trong Văn kiện XIX Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên cơ sở phân tích những diễn giải của giới chức và lãnh đạo Trung Quốc thì nội hàm của cụm từ nêu trên bao gồm các thành tối: Về mực tiêu, đó là phát triển hòa bình, mở cửa, cùng thắng, đạo nghĩa gắn với lợi ích; về quan điểm an ninh, đó là chung, tổng thể, bao trùm, hợp tác, bền vững, phát triển sáng tạo, cùng có lợi; về phương thức, đó là đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hội nhập và bao dung; về vị thế, Trung Quốc sẽ đóng góp cho an ninh toàn cầu và giữ gìn trật tự thế giới…

Từ khóa: Quan hệ quốc tế kiểu mới, Đại hội XIX, Trung Quốc.

46. Quản trị nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa/ Đinh Ngọc Thắng// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.23 – 30

Nội dung: Phân tích những thách thức đặt ra cho quản trị quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Từ mô hình nhà nước phúc lợi sang nhà nước điều tiết đến mô hình quản trị công mới trong quản lý nhà nước.

Từ khóa: Quản trị nhà nước, toàn cầu hóa
47. Sáng kiến “Vành đai và con đường”: Kết quả bước đầu và dự báo triển vọng/ Phạm Sĩ Thành, Hoàng Huệ Anh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr.19 – 32.
Nội dung: Xây dựng “Vành đai kinh tế con đường tơ lụa” (SREB) và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI (MSR), do Tập Cận Bình đề xướng vào năm 2013 đã nhanh chóng được nâng cấp thành Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, tác động khá sâu sắc đến các nước liên quan cũng như cục diện hợp tác trong khu vực. Bài viết trình bày những kết quả bước đầu, những thách thức trong thời gian tới và xu hướng triển khai sáng kiến “Vành đai và con đường”.

Từ khóa: Vành đai và con đường, sáng kiến, Trung Quốc
48. Sáng kiến “Vành đai và con đường” dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực/ Nghiêm Tuấn Hùng// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr.33 – 43.
Nội dung: Nêu khái niệm về Sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Động lực để Trung Quốc triển khai Sáng kiến “Vành đai và Con đường” từ góc nhìn của chủ nghĩa hiện thực. Tác động của Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đến quan hệ quốc tế.

Từ khóa: Chủ nghĩa hiện thực, Vành đai và Con đường, Trung Quốc
49. Sự hình thành chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở rộng và những tác động tới ASEAN/ Lò Thị Phương Nhung, Nguyễn Đức Hùng// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 39-46.

Nội dung: Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những ý tưởng ban đầu dựa trên bốn trụ cột là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và trùm lên đó là tầm nhìn về một khu vực tự do, rộng mở. Cho tới nay, chiến lược này vẫn đang ở giai đoạn hình thành rõ nét. Bài viết sẽ phân tích về sự hình thành của chiến lược và có đánh giá bước đầu về tác động của chiến lược này tới khu vực ASEAN.

Từ khóa: Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở rộng, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, ASEAN.

50. Sự ra đời của lực lượng can thiệp châu Âu và triển vọng/ Nguyễn Hồng Quân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 10 ( 217) .- Tr.3 – 8.
Nội dung: Lực lượng can thiệt Châu Âu được thành lập 25/6/2018 nhằm triển khai và phối hợp các lực lượng quân sự để nhanh chóng ứng phó với các cuộc khủng hoảng xảy ra ở châu Âu và trên trên thể giới. Bài viết tìm hiểu hoàn cảnh ra đời cùng triển vọng của Lực lượng can thiệp Châu Âu.

Từ khóa: Lực lượng can thiệp Châu Âu, hệ thống an ninh châu Âu
51. Sức mạnh mềm trong chính sách đối ngoại và an ninh chung của liên minh Châu Âu/ Bùi Hồng Hạnh// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 (247) .- Tr. 3 – 11.
Nội dung: Xem xét cơ sở cho khả năng sức mạnh mềm của EU, cách thức EU sử dụng sức mạnh mềm trong chính sách đối ngoại chung; từ đó có thể đưa ra một số nhận định về quyền lực mềm của EU trong vấn đề này.

Từ khóa: Quyền lực mềm, sức mạnh mềm, chính sách đối ngoại, ngoại giao văn hóa, EU
52. Tác động của cộng đồng kinh tế Asean đến quá trình hội nhập ngành công nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Huy Hoàng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 11 (224) .- Tr. 3 – 13.
Nội dung: Tập trung phân tích ảnh hưởng của cộng đồng kinh tế Asean (AEC) đến quá trình hội nhập khu vực công nghiệp của Việt Nam, qua đó đưa ra một số hàm ý liên quan nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp Việt Nam thời gian tới. Bài viết chủ yếu đánh giá những tác động của AEC đến ngành công nghiệp của Việt Nam qua các kênh thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia AEC.

Từ khóa: Cộng đồng kinh tế ASEAN, công nghiệp, Việt Nam, tác động, hội nhập

53. Tác động của cuộc khủng hoảng Ukraina đến nền kinh tế Nga/ Nguyễn Thanh Lan// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 10 (217) .- Tr.31 – 42.
Nội dung: Cuộc khủng hoảng Ukaraina đã làm thay đổi vị trí của Nga trong trật tự toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và chính trị trong nước của Nga. Điều này không chỉ chứng minh nền kinh tế Nga đang tồn tại nhiều vấn đề mà còn cho thấy cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến lâu dài hơn đến tương lai của Nga.

Từ khóa: Khủng hoảng, Ukraina, tác động, kinh tế, Nga
54. Tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến việc thực hiện một số quyền hiến định ở Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Nghiệp// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr.12 – 17.
Nội dung: Tập trung vào phân tích và đánh giá sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với việc thực hiện một số quyền hiến định ở Việt Nam. Cụ thể là đánh giá tác động của cuộc cách mạng này đối với việc thực hiện hai quyền hiến định là quyền sống (điều 19)  và quyền có việc làm (điều 35) trong hiến pháp 2013 của công dân Việt Nam trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tràn về Việt Nam.

Từ khóa: Các mạng công nghiệp, quyền con người, hiến pháp, thực thi, Việt Nam
55. Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay/ Phạm Thị Hiếu// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 12 (249) .- Tr.26 – 32.
Nội dung: Phân tích thực trạng thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ về giá trị thwuong mại cà cơ cấu thương mại kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nay. Từ đó, đưa ra một số nhận xét và đánh giá triển vọng thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Từ khóa: Thương mại, Việt Nam, Hòa Kỳ, hậu khủng hoảng tài chính

56. Tình hình chính trị, ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ dưới tác động của chính sách đối ngoại thời Erdogan/ Trần Thị Lan Hương, Kiều Thanh Nga// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 11 (159) .- Tr.3 – 10.
Nội dung: Trình bày những điểm chính trong chính sách đối ngoại mới của Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình chính trị - ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ dưới tác động của chính sách đối ngoại mới.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, chính trị, ngoại giao, quan hệ quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Mỹ, EU
57. Tình trạng “bất an chiến lược” ở châu Á – Thái Bình Dương: Nguyên nhân và giải pháp/ Tô Anh Tuấn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 (114) .- Tr. 163-184.

Nội dung: Tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng “bất an chiến lược”, từ đó khuyến nghị một số biện pháp làm giảm tác động của tình trạng này.

Từ khóa: Bất an chiến lược, châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chính sách đối ngoại.

58. Tư tưởng của Nguyễn An Ninh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc/ Phạm Đào Thịnh, Phan Thị Thùy Trâm// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.74 – 81.
Nội dung: Phân tích quá trình phát triển tư tưởng của Nguyễn An Ninh từ lập trường yêu nước tư sản  sang lập trường yêu nước tiểu tư sản và cuối cùng là lập trường yêu nước vô sản, nhằm làm rõ tư tưởng chính trị và những đóng góp của ông đối với con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, tư tưởng tự do, tư tưởng Nguyễn An Ninh
59. Vai trò của Ấn Độ trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ/ Trần Hữu Đồng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.27 – 32.
Nội dung: Bài viết giới thiệu khát quát về chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ  và vai trò của Ấn Độ trong chiến lược này.

Từ khóa: Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, Ấn Độ, Mỹ
60. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang định hình/ TS. Lê Hải Bình// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 (114) .- Tr. 105-126.

Nội dung: Phân tích vai trò trung tâm của ASEAN trước các biến đổi của cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từ đó kiến nghị các biện pháp duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Từ khóa: ASEAN, cấu trúc khu vực, châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

61. Vấn đề phát triển công nghiệp trong chính sách kinh tế mới (NEP, 1921) và liên hệ với chiến lược công nghiệp, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay/ Dương Quang Hiệp, Nguyễn Duy Nam// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 . - Số 11 (218) .- Tr.31 – 43.
Nội dung: Nhìn lại những nét chính của Chính sách NEP nói chung, về sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp Liên Xô trong giai đoạn 1921 – 1928 nói riêng, trên cơ sở đó, bài viết có một vài liên hệ với chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng và nhà nước Việt Nam đang thực hiện sau năm 1986 đến nay.

Từ khóa: Cách mạng tháng Mười, chính sách kinh tế mới, đổi mới 
62. Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở rộng/ Phạm Thị Yên// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 ( 247) .- Tr. 14 – 25.
Nội dung: Khát quát về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, phân tích những đóng góp nổi bật của “ tứ giác kim cương” gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia tới chiến lược. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích vai trò của Việt Nam trong chiến lược mới thông qua việc làm rõ những bước tiến trong quan hệ song phương giữa VIệt Nam với một số cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Ấn cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của những giá trị chiến lược về vị trí địa lý, địa hình và chính sách đối ngoại hòa bình của Việt Nam. 

Từ khóa: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương
63. Việt Nam trong chiến lược toàn cầu mới của Trung Quốc/ Phí Hồng Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 10 (212) .- Tr. 3-14.

Nội dung: Trong chiến lược toàn cầu, những chương trình kết nối phát triển liên khu vực của Trung Quốc đang đưa ra cho thấy dù Việt Nam thuộc cả con đường tơ lụa trên bộ cũng như trên biển, nhưng thực tế Việt Nam lại chỉ có ý nghĩa kết nối hết sức mờ nhạt không chỉ trên toàn Sáng kiến Vành đai và Con đường, mà ngay cả trên khu vực Bán đảo Đông Dương và Đông Nam Á. Thực tế Bắc kinh luôn có thái độ e ngại, ngờ vực và thiếu thiện chí đối với Việt Nam, với chiến lược song song vừa cân bằng vừa can dự, vừa kiềm chế vừa lôi kéo.

Từ khóa: Trung Quốc, Việt Nam, Chiến lược toàn cầu, Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI)


64. Xu hướng tập hợp lực lượng ở khu vực và trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng, TS. Tô Anh Tuấn// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .- Số 3 (114) .- Tr. 39-63.

Nội dung: Xu hướng tập hợp lực lượng trên thế giới đang có những phát triển mới, chuyển sang xoay quanh quan hệ Mỹ - Trung. Các phát triển này có nguồn gốc từ sự thay đổi tương quan sức mạnh giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Liên minh Châu Âu. Điều này dẫn đến ba xu hướng tập hợp lực lượng chính ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là phù thịnh, cân bằng lực lượng và phòng bị nước đôi. Việt Nam cần thực hiện bốn hướng chính sách để vận động phù hợp với các xu hướng tập hợp lực lượng này.

Từ khóa: Tập hợp lực lượng, phù thịnh, phòng bị nước đôi, cân bằng lực lượng, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chính sách đối ngoại Việt Nam 

65. Xung quanh việc thành lập quân chủng vũ trụ của Mỹ/ Vũ Khanh// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 08 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích lý do và lộ trình thành lập Quân chủng vũ trụ, bài viết đưa ra một số dự báo về chính sách vũ trụ mới của Mỹ.

Từ khóa: Mỹ, quân chủng vũ trụ, chính sách, an ninh toàn cầu

PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thời gian qua/ Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Tiến Đức// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr.38 – 46
Nội dung: Trình bày tổng quan doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, đánh giá thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành công, hạn chế, Việt Nam
2. Thực trạng thất nghiệp trong giới trẻ Ai Cập và những hệ lụy/ Vũ Thị Thanh// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 11 (159) .- Tr.11 – 18

Nội dung: Nghiên cứu về thực trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở Ai Cập, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia này.

Từ khóa: Thất nghiệp, giới trẻ, nguyên nhân, ảnh hưởng, Ai Cập
KINH TẾ
1. Ảnh hưởng của cấu trúc ngành đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp/ Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Công Hoàng// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 76-85.

Nội dung: Nghiên cứu này có mục đích làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc cấu trúc ngành đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết hợp lý thuyết tổ chức công nghiệp và quan điểm dựa vào nguồn lực, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy dựa trên số liệu điều tra từ 250 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Kết quả cho thấy chỉ có các lực lượng cạnh tranh ngang (đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và sản phẩm thay thế) trong cấu trúc ngành có ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong khi các lực lượng cạnh tranh dọc (nhà cung cấp và khách hàng) không có ảnh hưởng. Hơn nữa, các yếu tố thuộc về nguồn lực của doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả kinh doanh một cách tương đương so với tác động của cấu trúc ngành.

Từ khoá: Lực lượng cạnh tranh, cấu trúc ngành, hiệu quả kinh doanh, nguồn lực
2. Ảnh hưởng của quy mô đến năng suất đất của nông hộ trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Lan Duyên, Nguyễn Thị Khiêm// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 44-52.

Nội dung: Chỉ ra những ảnh hưởng cùng chiều với năng suất đất như thời gian sinh sống ở địa phương, số thành viên trong độ tuổi lao động của hộ (trừ vụ đông xuân) và các yếu tố ảnh hưởng nghịch chiều với năng suất đất là khoảng cách từ nhà nông hộ đến ruộng lúa lớn nhất, việc tham gia các lớp tập huấn của nông hộ (trừ vụ đông xuân); từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ sử dụng và đầu tư quy mô hợp lý ứng với từng vụ canh tác lúa nhằm đạt hiệu quả tối đa về năng suất đất.

Từ khoá: Canh tác lúa, năng suất đất, nông hộ, quy mô đất, tam nông
3. Ảnh hưởng của thể chế quản trị địa phương tới tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh ở Việt Nam/ Lê Quang Cảnh, Đỗ Tuyết Nhung// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 5-18.

Nội dung: Dẫn chứng thực tiễn gần đây ở trong nước cho thấy những địa phương có thể quản trị tốt thường gắn với tăng trưởng cao. Sử dụng số liệu cấp tỉnh thu thập từ Tổng cục Thống kê và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nghiên cứu này sử dụng mô hình phân tích số liệu mảng hai giai đoạn nhằm ước lượng tác động của chất lượng thể chế quản trị tới tăng trưởng kinh tế ở địa phương cấp tỉnh. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chất lượng thể chế cao gắn với tăng trưởng kinh tế cao hơn, các biến đo lường chất lượng quản trị khác nhau có sự tác động khác biệt tới tăng trưởng và các tỉnh có quy mô nhỏ hơn thì các tác động của thể chế tới tăng trưởng cao hơn. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở tốt cho việc gợi ý chính sách cải thiện chất lượng thể chế và vai trò của thể chế là động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Từ khoá: Chất lượng quản trị, thể chế, tăng trưởng, địa phương

4. Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc trong xây dựng bộ chỉ số đô thị xanh/Vũ Quốc Huy, Lê Thị Thu Hiền// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 33-42.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc để xác định trọng số của 7 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đô thị xanh áp dụng thử nghiệm tại thành phố Vĩnh Yên.

Từ khoá: Đô thị xanh, ra quyết định đa mục tiêu, phân tích thức bậc

5. Bằng chứng thực nghiệm tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế/ Phạm Đình Long, Lê Văn Thành, Phạm Thị Bích Ngọc// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 30-38.

Nội dung: Đánh giá tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế và các kênh truyền dẫn mà thông qua đó niềm tin xã hội tác động đến tăng trưởng kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị các giải pháp phát huy vai trò của niềm tin xã hội đối với tăng trưởng kinh tế. Số liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Chương trình khảo sát các giá trị thế giới - WVS, cơ sở dữ liệu WDI, WGI của Ngân hàng Thế giới và được tổng hợp lại dưới dạng trung bình của mỗi giai đoạn 5 năm, với 5 giai đoạn: 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014.

Từ khoá: Vốn xã hội, niềm tin xã hội, tăng trưởng kinh tế, kinh tế hành vi
6. Chính sách quản lý chợ của triều Nguyễn thế kỷ XIX/ Bùi Văn Huỳnh// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 61-67.

Nội dung: Phân tích và đánh giá những chính sách của triều Nguyễn trong quản lý chợ ở thế kỷ XIX gồm: chính sách quản lý việc xây dựng chợ, quản lý giá cả và hoạt động mua bán hàng hóa, quản lý thu thuế chợ và chính sách đối với các đơn vị đo lường, tiền tệ sử dụng trong chợ.

Từ khoá: Chính sách quản lý chợ, triều Nguyễn, lịch sử kinh tế Việt Nam, thế kỷ XIX
7. Chủ nghĩa vật chất và ý định mua xanh: Nghiên cứu với người tiêu dùng thành thị Việt Nam/ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Vũ Hùng, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Hoàng Minh// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 46-55.

Nội dung: Nghiên cứu này tập trung xem xét tác động của ba thành tố thuộc chủ nghĩa vật chất lên ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng thành thị ở nền kinh tế mới nổi Việt Nam. Lý thuyết Hành vi có kế hoạch mở rộng được áp dụng làm khung lý thuyết trong nghiên cứu. Các giả thuyết được kiểm định bằng dữ liệu điều tra thu được từ người tiêu dùng tại Hà Nội. Kết quả hồi quy ủng hộ hầu hết các giả thuyết. Cụ thể, phát hiện của nghiên cứu cho thấy thành tố thành công có mối quan hệ ngược chiều với ý định mua xanh, trong khi đó, thành tố hạnh phúc có mối quan hệ thuận chiều với ý định mua. Cả ba tiền tố trong mô hình TPB, gồm thái độ đối với mua sản phẩm xanh, chuẩn chủ quan và nhận thức khả năng kiểm soát hành vi được chứng minh là có tác động thuận chiều đến ý định mua. Từ đó, nghiên cứu thảo luận các kết quả và đưa ra hàm ý cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách.

Từ khoá: Ý định mua xanh; chủ nghĩa vật chất; lý thuyết hành vi có kế hoạch; người tiêu dùng đô thị; Việt Nam

8. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007-2016 theo cách tiếp cận I-O/ Nguyễn Thị Ánh Tuyết// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 13-22.

Nội dung: Bài viết xem xét chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007-2016 theo phương pháp đầu vào đầu ra thông qua các mối liên hệ giữa các ngành dựa vào chỉ số Backward linkages và Forward linkages. Kết hợp kết quả mô hình và việc liên hệ tình hình thực tiễn, bài viết đưa ra một số các gợi ý giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

Từ khoá: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, input-output analysis
9. Cơ hội và thách thức của già hóa dân số cho sự phát triển bền vững của Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Hà// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 65-88.

Nội dung: Già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng với đặc trưng là sự gia tăng mạnh cả về số lượng và tỷ trọng người cao tuổi trong dân số, đây cũng là xu hướng tất yếu và chứa đựng đồng thời cả cơ hội và thách thức cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Nhiệm vụ chính của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng không phải là cản trở hoặc loại bỏ tiến trình lịch sử này mà là phải đối mặt với thực tế của già hóa dân số, chủ động tìm ra các chiến lược và biện pháp đối phó nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển bền vững, đồng thời tối đa hóa lợi ích của già hóa dân số cũng như giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của nó. Mục tiêu chính của bài viết nhằm mô tả các đặc điểm cơ bản của tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam, từ đó xem xét các cơ hội và thách thức đặt ra cho sự phát triển bền vững của một quốc gia. Bài viết cũng đưa ra các chính sách và biện pháp đối phó từ bốn khía cạnh quan trọng: (1) Chính sách dân số và tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực người cao tuổi; (2) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; (3) Cải cách hệ thống hưu trí; và (4) Tăng tốc tăng trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia nhằm phản ứng kịp thời với sự già hóa dân số cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Từ khoá: Cơ hội; thách thức; già hóa dân số; phát triển bền vững; phát triển kinh tế và xã hội
10. Cơ sở kinh tế về tổn thất phúc lợi xã hội của chính sách trợ cấp lắp đặt thiết bị giảm thải/ Nguyễn Văn Song, Vũ Ngọc Huyên// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Bài viết tổng quan lý luận và chứng minh tính phi hiệu quả của chính sách trợ cấp của chính phủ cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường mau, lắp đặt thiết bị giảm thải. Thống qua, tổng quan, phương pháp mô hình hoá, phân tích thể chế, phân tích hệ thống, kết quả cho thấy rằng các nước trên thế giới dành khoảng 3,6% GDP cho trợ cấp quan các kênh khác nhau cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước do được hưởng nhiều ưu đãi hơn doanh nghiệp tư nhân về cả đầu vào đầu ra nên thưởng sử dụng đầu vào bẩn hơn so với các doanh nghiệp tư nhân, ...

Từ khoá: Trợ cấp, thuế, chất thải, giảm phát thải, mất phúc lợi xã hội
11. Doanh nghiệp xã hội ở vương quốc Anh – Một số gợi ý cho việc ban hành quy định về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Tuyết Nhung/ Nghiên cứu châu Âu .-  2018 .- Số 10 (217) .- Tr. 87 – 94

Nội dung: Nêu sự phát triển doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh, quan điểm về doanh nghiệp xã hội, các loại hình doanh nghiệp xã hội, hệ sinh thái và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, hệ sinh thái và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh.

Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, Vương quốc Anh

12. Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam/ Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 46-57.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế, thực trạng phân bổ chi trả quỹ bảo hiểm y tế, từ đó đánh giá tính bền vững về tài chính của quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam và đưa ra những gợi ý chính sách góp phần ổn định an sinh xã hội.

Từ khoá: Tài chính bền vững, bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm y tế, an ninh xã hội Việt Nam
13. Đánh giá và lựa chọn phân khúc thị trường bằng mô hình triển khai chức năng chất lượng/ Trương Thị Thùy Dương, Lê Thái Phong, Cao Đinh Kiên// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 86-96.

Nội dung: Phân khúc thị trường là hoạt động cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Chỉ khi thực hiện tốt hoạt động này, doanh nghiệp mới có thể thực hiện tốt các chiến lược tiếp thị cũng như phát triển sản phẩm nhằm đem lại lợi nhuận. Để lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp, cần sử dụng nhiều tiêu chuẩn đánh giá và nhiều người ra quyết định. Các tiêu chuẩn đánh giá này bao gồm cả các tiêu chuẩn định tính và tiêu chuẩn định lượng. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp giữa mô hình triển khai chức năng chất lượng (QFD) và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để đánh giá và lựa chọn phân khúc thị trường dựa trên lý thuyết tập mờ. Trong mô hình đề xuất, phương pháp TOPSIS được áp dụng để xếp hạng các phân khúc thị trường. Thông qua áp dụng mô hình vào một doanh nghiệp cụ thể, nhóm tác giả đề xuất khả năng áp dụng mô hình này rộng rãi tại Việt Nam.

Từ khoá: Phân khúc thị trường, mô hình ra quyết định, TOPSIS, QFD

14. Đầu tư quá mức và dòng tiền tự do : bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam/ Lê Hà Diễm Chi, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Thanh Trúc// Tài chính Doanh nghiệp .-  2018 .- Số 12 tháng 12 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Xác định mức đầu tư của doanh nghiệp VN bằng mô hình phần dư và sau đó tìm ra mối quan hệ giữa đầu tư quá mức và dòng tiền tự do. kết quả nghiên cứu cho thấy các DN Việt nam phân lớn là đầu tư quá mức. Sử dụng phương pháp thống kê, bài viết cũng đã tìm ra mối quan hệ thuận chiều của đầu tư quá mức với dòng tiền tự do của DN.

Từ khoá: Đầu tư quá mức, dòng tiền tự do, doanh nghiệp Việt Nam
15. Đo lường tác động của biện pháp phi thuế quan Việt Nam đối với nhập khẩu nông sản/ Nguyễn Bích Ngọc// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 27-35.

Nội dung: Với xu hướng tự do hoá thương mại, các biện pháp phi thuế quan đang dần thay thế thuế quan trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Các nước đang phát triển thường chú trọng đáp ứng các trở ngại do biện pháp phi thuế quan của nước phát triển đặt ra, trong khi, coi nhẹ vai trò của biện pháp phi thuế quan trong chính sách ngoại thương của chính mình. Trong nghiên cứu này, tác giả đo lường tác động của biện pháp phi thuế quan áp đặt bởi các nước đang phát triển đến dòng hàng hoá nhập khẩu. Tác giả sử dụng mô hình trọng lực hấp dẫn cấu trúc, trong trường hợp nghiên cứu cụ thể tại thị trường Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu. Kết quả ước lượng cho thấy phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (PPML) là phù hợp nhất với dữ liệu chéo theo sản phẩm. Nghiên cứu chỉ ra rằng biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đang có tác động tạo thuận lợi thương mại với mức chưa đáng kể so với tác động của biện pháp thuế quan truyền thống.

Từ khoá: Biện pháp phi thuế quan, chính sách thương mại, hàng nông sản
16. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước/ Khánh Hạ// Chứng khoán .-  2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Đánh giá công tác đổi mới sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước và giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới.

Từ khoá: Đổi mới, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước
17. Đổi mới thể chế phân bổ nguồn lực tài chính tạo động lực cho phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay và hội nhập ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Quang// Nghiên cứu châu Âu .-  2018 .- Số 10 (217) .- Tr.64 - 74

Nội dung: Nêu thể chế phân bố nguồn lực tài chính cho phát triển nền kinh tế ngày càng  hiệu quả tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định. Đổi mới thể chế phân bổ nguồn lực tài chính trong khu vực kinh tế Nhà nước.

Từ khóa: Kinh tế thị trường, thể chế, phân bổ nguồn lực, nguồn lực tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
18. Giá dầu mỏ quốc tế cuối năm 2018 và điều hành giá xăng dầu trong nước : cần giữ ổn định các chỉ tiêu vĩ mô/ Bùi Xuân Hồi// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 73-78.

Nội dung: Phân tích diễn biến giá dầu quốc tế và đánh giá các kết quả điều hành giá xăng dầu trong nước giai đoạn 9 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở của dự báo, các diễn biến khó lường của giá dầu quốc tế cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đến thời điểm hiện nay, bài viết đưa ra các khuyến nghị về điều hành giá xăng dầu trong những tháng cuối năm là cần hài hào giưuax các chỉ tiêu kinh tế ngành và chỉ tiêu tổng thể, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là giữu ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ...

Từ khoá: Giá dầu mỏ quốc tế, điều hành giá xăng dầu, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng
19. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp/ Phạm Ngọc Tuấn, Lục Mạnh Hiền// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Một số vấn đề cơ bản về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Từ khoá: Chất lượng đào tạo, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp
20. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam trong môi trường hội nhập/ Đoàn Trọng Ninh// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Phân tích thực trạng năng  lực quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam trong thời gian qua, nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam trong môi trường hội nhập kinh tế thế giới.

Từ khoá: Năng lực quản trị, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, môi trường hội nhập

21. Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng tới năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030/ Nguyễn Thị Hải Hà// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Những thành công trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017;Những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện  phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017; Một số giải pháp  phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020.

Từ khoá: Phát triển kinh tế - xã hội, Hải Phòng
22. Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam/ Hoàng Vũ Quang, Đặng Thị Phương Hoa// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 43-51.

Nội dung: Bài viết tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước về thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam, phân tích bối cảnh và đưa ra một số giải pháp chính sách, nhân mạnh đến việc thay đổi các tiêu chí là quy định của Nhà nước về kinh tế trang trại theo hướng thị trường và phát triển bền vững.

Từ khoá: Kinh tế trang trại, phát triển nông nghiệp, chính sách nông nghiệp
23. Giải pháp phát triển nông nghiệp 4.0/ Lê Thanh Dung// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày hiện trạng phát triển nông nghiệp của Việt Nam; phát triển nông nghiệp 4.0 ở các nước trên thế giới và một số giải pháp.

Từ khoá: Phát triển nông nghiệp, nông nghiệp 4.0

24. Giải pháp tái cơ cấu ngành chè tại Thái Nguyên/ Nguyễn Thị Lan Anh, Mai Thị Thu Hà// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 77-89.

Nội dung: Bước sang giai đoạn thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp 2017-2020 của tỉnh Thái Nguyên nói chung, tái cơ cấu ngành chè nói riêng, bài viết phân tích lợi ích của các tác nhân tham gia chuồi sản xuất và tiêu thụ chè ở địa phương này để chứng minh rằng, chính sách phát triển sản phẩm theo đặc thù địa lý và cải thiện lợi ích các tác nhân thị trường là giải pháp trúng nhất để tái cơ cấu thành công ngành chè.

Từ khoá: Tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành chè, chuỗi giá trị ngành chè, chè Thái 

Nguyên, phát triển nông nghiệp nông thôn
25. Giáo dục pháp luật cho sinh viên đại hoc : kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam/ Trần Thị Thanh Thủy, Đinh Thị Tâm// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 10-12.

Nội dung: Thực tiễn giáo dục pháp luật cho sinh viên tại một số quốc gia trên thế giới; Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn giáo dục pháp luật cho sinh viên tại một số quốc gia; Một số gợi ý nhằm hoàn thiện giáo dục pháp luật cho sinh viên tại các trường Đại học của VN hiện nay.

Từ khoá: Giáo dục pháp luật, sinh viên đại hoc, kinh nghiệm quốc tế, và bài học đối với Việt Nam
26. Hệ thống các thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam/ Trần Thị Xuân anh, Nguyễn Thị Lâm Anh, Ngô Thị Hằng// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 58-72.

Nội dung: Bài viết hệ thống hoá các thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính trên thế giới và kết quả ứng dụng cho Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách phù hợp.

Từ khoá: Thị trường tài chính, thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính
27. Hoàn thiện công tác quản lý cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân độ ở Hà Nội/ Nghiêm Thanh Huy// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Khái niệm về chuỗi cung ứng thuốc trong bệnh viện; Thực trạng chất lượng cung ứng thuốc tại các bệnh viện Quân đội Hà Nội; Một số giải pháp hoàn thiện quản lý cung ứng thuốc.

Từ khoá: Quản lý cung ứng thuốc, phục vụ khám chữa bệnh, bệnh viện Quân đội, Hà Nội
28. Kinh nghiệm đào tạo và giải quyết việc làm của một số nước Asean và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Xuân Tùng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 11 (224) .- Tr. 40 – 48

Nội dung: Tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong Cộng đồng kinh tế Asean, có điểm tương đồng đã thành công trong lĩnh vực giải quyết việc làm, rút ra bài học cần thiết để có thể tham khảo áp dụng vào Việt Nam giai đoạn phát triển mới.

Từ khóa: Kinh nghiệm, giải quyết việc làm, Asean, chính sách, Việt Nam

29. Kinh tế Mỹ năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Nguyễn Hồng Nga// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 (247) .- Tr. 3 – 13

Nội dung: Giới thiệu những tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường  việc làm diễn biến lạc quan, chính sách thương mại kép, thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ thắt chặt, triển vọng kinh tế Mỹ.

Từ khóa: Kinh tế Mỹ, tình hình 2018, triển vọng 2019
30. Kinh tế thế giới thập niên thứ hai của thế kỷ XXI/ Đinh Công Hoàng// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.36 – 40

Nội dung: Kinh tế thế giới trong thập nhiên thứ hai của thế kỷ XXI trải qua nhiều biến động, từ đáy khủng hoảng đến giai đoạn phục hồi. cũng như trong giai đoạn này, thế giới chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của cách mạng công nghiệp 4.0 nền kinh tế số và kinh tế chia sẻ. Dòng thương mại và đầu tư quốc tế trong giai đoạn này vẫn tăng trưởng bấp bênh và chưa lấy được đà tăng trưởng ổn định như thập niên trước đó.

Từ khóa: Kinh tế thế giới, an ninh
31. Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thời Erdogan/ Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Xuân Bách// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.3 – 10

Nội dung: Đề cập sự bùng nổ kinh tế theo tiến trình cải cách gia nhập EU (2002 – 2007). Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dưới tác động của chính sách đối ngoại “không vấn đề với các nước láng giềng”. Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ dưới tác động từ sự thay đổi chính sách ngoại giao sau Mùa xuân Arab. Khủng hoảng đồng Lira và tương lai của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế, khủng hoảng đồng Lira, Thổ Nhĩ Kỳ

32. Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 2-16.

Nội dung: Năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong vòng hơn một thập niên vừa qua, đồng thời chất lượng tăng trưởng đã có cải thiện. Những động lực đóng góp chính vào tăng trưởng, về phía sản xuất là khu vực FDI với ngành công nghiệp chế biến chế tạo, về phía chi tiêu là tiêu dùng nội địa và thặng dư thương mại. Tuy nhiên, cải thiện môi trường kinh doanh có dấu hiệu chững lại, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục gặp nhiều khó khăn và rào cản phát triển. Lạm phát và tỷ giá mặc dù nằm trong phạm vi điều chỉnh dự kiến, nhưng đã đương đầu nhiều sức ép, dư địa chính sách tiền tệ và tài khóa đang bị thu hẹp. Trong năm 2019 và những năm sắp tới, Chính phủ cần kiên định để có những đột phá trong cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao khả năng chống đỡ của nền kinh tế đối với những biến động bất ổn từ thế giới.

Từ khoá: Tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thương mại, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

33. Lại nhìn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam từ 2014 đến nay/ Nguyễn Phương Hoa, Nguyễn Đình Liêm// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr.44 – 53

Nội dung: Trên cơ sở phân tích về tổng lượng đầu tư, lĩnh vực đầu tư, hình thức và địa bàn đầu tư, bài viết đưa ra một số đánh giá những chuyển biến trong đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam từ 2014 đến nay.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp, quan hệ, Việt Nam, Trung Quốc
34. Mở rộng hoạt động cho vay đối với mô hình liên kết sản xuất thủy sản trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn cảnh Hiệp, Nguyễn Thành Long// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Vài nét về ngành thủy sản Việt Nam; Tình hình cho vay đối với mô hình liên kết sản xuất thủy sản trong những năm gần đây; Một số kiến nghị nhằm mở rộng cho vay đối với mô hình liên kết sản xuất thủy sản.

Từ khoá: Hoạt động cho vay, mô hình liên kết sản xuất thủy sản

35. Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sáp nhập qua biên giới : bằng chứng từ 41 thị trường đổi mới/ Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 15-25.

Nội dung: Kháo sát ảnh hướng của môi trường thể chế quốc gia đến chiến lược đa dạng hóa của các công ty thâu tóm trong sáp nhập qua biên giới. mẫu nghiên cứu gồm 16.806 thương vụ ở 41 thị trường mới nổi trong giai đoạn 2000-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm có xu hướng lựa chọn các công ty mục tiêu khác lĩnh vực kinh doanh ( sáp nhập chéo) nếu công tu mục tiêu đến từ các quốc gia có môi trường thể chế tốt, thể hiện thông qua hiệu quả điều hành của chính phú, mức độ mở cửa kinh tế và sự phát triển của thị trường tài chính.

Từ khoá: Sáp nhập và mua bán qua biên giới, chiến lược đa dạng hóa, môi trường thể chế, thị trường mới nổi, công ty thâu tóm
36. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội trong quá trình cải cách mở cửa Trung Quốc/Hoàng Thế Anh// Nghiên cứu Trung Quốc.- 2018 .- Số 10 (206) .- Tr. 3 - 12

Nội dung: Nhìn lại 40 năm phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội ở Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, cho thấy, giai đoạn đầu cải cách mở cửa đến đầu những năm 2000, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã chú trọng ưu tiên tăng trưởng, phát triển kinh tế bằng mọi giá, coi nhẹ phát triển xã hội. Giai đoạn từ đầu những năm 2000 lại đây, Đảng và nhà nước Trung Quốc đã chú trọng vừa phát triển kinh tế vừa phát triển xã hội.

Từ khóa: Cải cách mở cửa, kinh tế thị trường, phát triển kinh tế, Trung Quốc

37. Một số đánh giá về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Quang Thuấn, Hoàng Thế Anh// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 11 (207) .- Tr.3 – 10

Nội dung: Phân tích thực lực sức mạnh kinh tế của Trung Quốc và những hạn chế về sức mạnh kinh tế.

Từ khóa: Sức mạnh kinh tế, Vành đai và Con đường, Trung Quốc

38. Một số giải pháp chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Thị Thu Trang// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 (247) .- Tr.59 – 64

Nội dung: Trên cơ sở đánh giá thực trạng đóng góp của các doanh nghiệp FDI và nguyên nhân gây ra tình trạng thất thu thuế của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, bài viết nêu lên một số giải pháp nhằm chống thu thuế đối với các doanh nghiệp FDI.

Từ khóa: Việt Nam, giải pháp, thất thu thuế, doanh nghiệp FDI

39. Một số vấn đề đặt ra để hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam và kiến nghị/ Bùi Văn Dũng, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Minh Phượng// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Một số vấn đề đặt ra để hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam; Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam; Kiến nghị để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Từ khoá: Kinh tế thị trường, Việt Nam 

40. Năng suất lao động của Việt Nam : thực trạng và các nhân tố tác động/ Phạm Sỹ An// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 3-14.

Nội dung: Mô tả bức tranh tổng thể thực trạng năng suất lao động của Việt Nam - tính bằng tỷ lệ GDP/ lao động - so với quốc tế; phân tích các nhân tố quyết định đến năng suất lao động của VN.

Từ khoá: Năng suất lao động, Việt Nam, nhân tố tác động
41. Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay/ Đỗ Đức Quân// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 10 (158) .- Tr.47 – 56

Nội dung: Phân tích thực trạng và hạn chế, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Năng suất lao động, lao động, Việt Nam
42. Những điều chỉnh chính sách đối với người lao động nước ngoài tại Nhật Bản hiện nay: Cơ hội và thức thức cho xuất khẩu lao động Việt Nam/ Hạ Thị Lan Phi// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 (214) .- Tr. 22 – 31

Nội dung: Phân tích tình hình người nước ngoài tại Nhật Bản hiện nay. Những điều chỉnh trong chính sách đối với người lao động nước ngoài của Nhật Bản trong những năm gần đây. Cơ hội và thách thức cho xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản của Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách, người lao động nước ngoài, Nhật Bản, Việt Nam

43. Nghiên cứu đóng góp của các thành phần kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Phạm Quang Tín// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 11-22.

Nội dung: Bài viết cho thẩy mức độ đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước vào tăng trưởng kinh tế Việt Nma chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi nguồn lực sản xuất, tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thâos ở thành phần kinh tế nhà nước so với các thành phần kinh tế khác ở Việt Nam.

Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thành phần kinh tế, giá trị tăng thêm (VA), hiệu quản đầu tư

44. Nhà nước và thị trường trong phân phối nguồn lực ở Việt Nam : vấn đề và giải pháp/ Lê Danh Tốn// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Phân phối trong tương quan nhà nước và thị trường; Một số hạn chế trong phân phối các nguồn lực phát triển ở nước ta; Một số giải pháp bảo đảm phân phối hợp lý các nguồn lực phát triển.

Từ khoá: Nhà nước và thị trường, phân phối nguồn lực, Việt Nam  
45. Nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Lê Thị Hiền// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 529 tháng 11 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Đặc điểm nguồn nhân lực công nghệ cao trong ngành nông nghiệp hiện nay; Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao so với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực; Kết luận.

Từ khoá: Nhu cầu đào tạo nhân lực, ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
46. Những lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thực tiễn áp dụng công ước Viên 1980/ Nguyễn Thị Cẩm Thủy, Hoàng Phương Dung// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Phân tích sự khác biệt giữa Công ước Viên và luật Thương mại Việt Nam và đưa ra các lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng Công ước Viên cũng như các khuyến nghị đối với các bạn, ngành nhà nước, các tổ chức Hiệp Hội trong việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp VN về Công ước viên.

Từ khoá: Doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng công ước Viên 1980
47. Những yếu tố ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp dệt may Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 48-58.

Nội dung: Căn cứ theo lý thuyết doanh nghiệp dựa trên tiếp cận nguồn lực, kết hợp sử dụng bộ số liệu điều tra doanh nghiệp và số liệu khảo sát tình hình sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành công nghệ chế biến chế tạo của Tổng cục Thống kê từ năm 2010 đến năm 2015, bài viết làm rõ quá trình nâng cấp công nghệ và những yếu tố chính ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của các doanh nghiệp dệt may.

Từ khoá: Nâng cấp công nghệ, doanh nghiệp dệt may, công nghệ, dệt may Việt Nam
48. Phân bố đất đai nông nghiệp ở một số nước trên thế giới : bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 52-60.

Nội dung: Nghiên cứu cho thấy kết quả phân bố đất nông nghiệp của các trang trại, hộ gia đình ở một số nước cận Sahara Châu Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam quy mô nhỏ, manh mún là hiện tượng phổ biến. Trên cơ sở phân bố đất nông nghiệp nói trên, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Từ khoá: Phân bố đất nông nghiệp, quy hoạch đất đai, kinh tế hộ gia đình, phát triển nông nghiệp
49. Phát hiện và xử lý các tổ chức tín dụng có vấn đề : kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Nguyễn Đình Lưu// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 52-54.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam trong việc phát hiện, xử lý các tổ chức tín dụng có vấn đề và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khoá: Tổ chức tín dụng, kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam

50. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh : thực trạng và giải pháp/ Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 89-95.

Nội dung: Phân tích, đánh giá tổng quan thực trạng phát triển của nồng nghiệp gắn với công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Từ khoá: Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thành phố Hồ Chí Minh

51. Phát triển vùng kinh tế động lực ; kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam/ Trần Thị Thu Hương// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 86-95.

Nội dung: Trình bày một số khái niệm, vai trò của Nhà nước trong phát triển vùng kinh tế động lực và kinh nghiệm về chính sách phát triển vùng kinh tế động lực.

Từ khoá: Vùng kinh tế động lực, phát triển vùng, chính sách vùng, vùng kinh tế trọng điểm
52. Quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách taxi trên địa bàn các đô thị lớn ở nước ta/ Mai Quốc Vương// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Quan điểm quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách taxi trên địa bàn các đô thị lớn ở Việt Nam và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách taxi.

Từ khoá: Quản lý nhà nước, kinh doanh vận tải hành khách taxi

53. Quản trị công ty với vấn đề tránh xung đột lợi ích trong doanh nghiệp ở Việt Nam/ Đinh Văn Thông// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 tháng 12 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Khái niệm về quản trị công ty và vấn đề xung đột lợi ích; Thực tiễn QTCT với vấn đề xung đột lợi ích trong doanh nghiệp ở Việt Nam; Một số khuyến nghị.

Từ khoá: Quản trị công ty, doanh nghiệp, Việt Nam
54. Quyền kiểm soát công ty mục tiêu và chênh lệch giá trong hoạt động Thôn tính và Sáp nhập (M&A) tại Việt Nam/ Hồ Hồng Hải// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 28-46.

Nội dung: Nghiên cứu này là một trong những những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đánh giá ảnh hưởng của động lực kiểm soát công ty đến chênh lệch giá trong giao dịch mua lại và sáp nhập (M&A) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng việc sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá tác động của một sự kiện và hồi quy bội trên cơ sở dữ liệu M&A tại Việt Nam trong giai đoạn 2007–2016, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động M&A tại Việt Nam được đặc trưng bởi động cơ chiếm quyền kiểm soát công ty mục tiêu hơn là động cơ đầu tư tài chính. Kết quả này phù hợp với lý thuyết về động lực kiểm soát thay vì lý thuyết về động lực đầu tư tài chính trong hoạt động mua lại doanh nghiệp.

Từ khoá: Thôn tính và Sáp nhập; Kiểm soát công ty; Hợp đồng không hoàn chỉnh
55. So sánh tình hình khởi sự kinh doanh của Việt Nam và Ba Lan/ Dương Công Doanh// Nghiên cứu châu Âu .-  2018 .- Số 10 (217) .- Tr.75 – 86

Nội dung: Phân tích tình hình khởi sự kinh doanh của Việt Nam và Ba Lan, và kết quả khảo sát dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên tại Việt Nam và Ba Lan.

Từ khóa: Khởi sự kinh doanh, sinh viên, thanh niên, Việt Nam, Ba Lan
56. Suy kiệt tài chính và hành vi tránh thuế tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Vĩnh Khương// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 56-64.

 Nội dung: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mức độ tác động của suy kiệt tài chính đến hành vi tránh thuế tại Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 74 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian 2010-2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận suy kiệt tài chính có tác động nghịch chiều đến hành vi tránh thuế. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả khuyến nghị công ty niêm yết nên lựa chọn các hình thức tránh thuế phù hợp với quy định hiện hành. Cơ quan quản lý cần có chính sách quản lý thuế hợp lý và hiệu quả, phù hợp với chính sách kế toán tại doanh nghiệp.
Từ khoá: Suy kiệt tài chính, hành vi tránh thuế, công ty niêm yết
57. Tác động bất đối xứng của biến động giá dầu đến thị trường chứng khoán Việt Nam: Tiếp cận mô hình phi tuyến tính ARDL/ Phạm Thị Tuyết Trinh, Võ Lê Linh Đan// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 36-52.

Nội dung: Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong ngắn và dài hạn sau khủng hoảng 2008. Sử dụng mô hình tự hồi qui phân phối trễ (ADRL) phi tuyến tính theo tiếp cận kiểm định đường bao trên dữ liệu tần suất tháng của VN-index, giá dầu Brent, chỉ số sản xuất công nghiệp và cung tiền, nghiên cứu cho thấy những kết quả quan trọng sau. Một là, trong dài hạn biến động giá dầu có ảnh hưởng ngược chiều đến TTCK Việt Nam, giá dầu tăng làm TTCK diễn biến xấu đi và giá dầu giảm làm thị trường khởi sắc. Hai là, giá dầu tăng có ảnh hưởng mạnh hơn so với giá dầu giảm phản ánh cho tính bất đối xứng của ảnh hưởng giá dầu đến thị trường trong dài hạn. Ba là, trong ngắn hạn, thị trường có phản ứng ngược chiều so với trong dài hạn.

Từ khoá: ADRL; phi tuyến tính; giá dầu; Thị trường chứng khoán
58. Tác động của các yếu tố trong môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp : nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ngãi/ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Trọng, Huỳnh Ngọc Chương// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 68-76.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp mà tập trung là các kế hoạch về đầu tư và tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Bằng việc khảo sát các nghiên cứu cũng như phân tích từ dữ liệu khảo sát tại Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của các yếu tố trong quản trị công đối với hoạt động của DN tại địa phương. Từ đó, đưa ra một số hàm ý về khía cạnh quản trị công cũng như các lựa chọn trong ưu tiên thực hiện các cải thiện quản trị công địa phương.

Từ khoá: Môi trường kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam, quản trị công địa phương, Quảng Ngãi

59. Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số tập trung doanh nghiệp cấp huyện tới việc tham gia thị trường của lao động trẻ Việt Nam/ Phạm Minh Thái// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 22-32.
Nội dung: Bài viết phân tích và đưa ra các kết quả về tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số tập trung doanh nghiệp cấp huyện tới việc tham gia thị trường của lao động trẻ Việt Nam.

Từ khoá: Tham gia thị trường lao động, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, môi trường kinh tế địa phương, lao động trẻ

60. Tác động của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động sau cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam/ Nguyễn Văn Tân, Trịnh Quốc Trung// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 19-35.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của chính sách cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Việt Nam. Với việc lựa chọn 47 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại Việt Nam vào năm 2013 và 146 doanh nghiệp nhà nước không cổ phần hóa trong cùng giai đoạn từ số liệu khảo sát của Tổng cục thống kê Việt Nam, nhóm tác giả kết luận cổ phần hóa nói chung không giúp các doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn khi xem xét trong mối tương quan với các doanh nghiệp không cổ phần hóa cùng giai đoạn. Nghiên cứu này đóng vai trò tiên phong khi kết hợp sử dụng phương pháp so sánh có-không có (thông qua kỹ thuật so sánh điểm xu hướng) và phương pháp hồi quy có trọng số nhằm đánh giá tác động cổ phần hóa đối với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Việt Nam. 

Từ khoá: Cổ phần hóa, tư nhân hóa; IPO; Hiệu quả hoạt động; Kỹ thuật so sánh điểm xu hướng; PSM; Doanh nghiệp nhà nước

61. Tác động của di cư và tiền gửi về từ di cư đến giảm nghèo ở Việt Nam : nghiên cứu cấp hộ gia đình/ Nguyễn Bích Ngọc// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Trình bày tác động của di cư và tiền gửi về từ di cư đến giảm nghèo ở Việt Nam : nghiên cứu cấp hộ gia đình.

Từ khoá: Di cư, tiền gửi, giảm nghèo, Việt Nam

62. Tác động khác biệt ngôn ngữ đến việc thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia tại Việt Nam/ Võ Văn Dứt/ Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 23-29.

Nội dung: Bài viết điều tra tác động của khác biệt ngôn ngữ đến việc thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia tại Việt Nam bằng việc sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới điều tra các công ty con thuộc các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, khác biệt ngôn ngữ cảng lớn thì việc thâm nhập tài sản địa phương của các công ty đa quốc gia càng bị cản trở; từ đó bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị.

Từ khoá: Công ty đa quốc gia, khác biệt ngôn ngữ, thâm nhập tài sản địa phương, quản trị doanh nghiệp

63. Tác động thương mại của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với xuất khẩu giày dép của Việt Nam/ Phan Thanh Hoàn// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 87-95.

Nội dung: Phân tích tác động thương mại của Hiệp định thương mại tự do VN-EU (EVFTA) đối với ngành giày dép, sử dụng mô hình cân bằng từng phần (mô hình SMART- Software for Market Analysis and Restrictions on Trade) của Ngân hàng Thế giới. Kết quả nghiên cứu là gợi ý hữu ích cho các nhà làm chính sách nói chung và ngành giày dép nói riêng trong việc khai thác cơ hội của EVFTA.

Từ khoá: Hiệp định thương mại tự do (FTA), EVFTA, tác động thương mại, ngành giày Việt Nam, EU

64. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước : một số đánh giá và khuyến nghị/ LPhan Huy Đường// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 529 tháng 11 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian qua; Một số khuyến nghị giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Từ khoá: Tái cấu trúc doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước
65. Tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp : thực trạng và giải pháp/ Hoàng Xuân Lâm// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 4-6.

Nội dung: Thực trạng liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Từ khoá: Liên kết đào tạo, trường đại học và doanh nghiệp

66. Tăng trưởng kinh tế và thay đổi về tầm vóc của trẻ em Việt Nam/ Phạm Minh Thái, Vũ Thị Vân Ngọc// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 16-18.
Nội dung: Tập trung phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng chiều cao của trẻ em Việt Nam nói riêng và con người VN nói chung tới những thành tựu tăng trưởng kiih tế và giảm nghèo trong giai đoạn vừa qua.

Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế
67. Tạo dựng lòng tin cho người tiêu dùng trực tuyến: Nghiên cứu tìm hiểu vai trò của các nguồn thông tin và tác động điều tiết của kinh nghiệm mua sắm trực tuyến/ Hồ Trọng Nghĩa// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 47-64.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu vai trò tạo dựng lòng tin nhận thức (Cognitive Trust) và lòng tin cảm xúc (Affective Trust) của hai nguồn thông tin chính đối với người tiêu dùng trực tuyến: Thông tin truyền miệng từ người tiêu dùng khác (WOM) và thông tin từ đơn vị bán trực tuyến. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 503 người tiêu dùng trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh, thông qua kiểm định bằng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính SEM, kết quả nghiên cứu khẳng định tác động tích cực của hai loại thông tin đến lòng tin của người tiêu dùng ở cả hai thành phần là nhận thức và cảm xúc. Bên cạnh đó, lòng tin nhận thức và lòng tin cảm xúc đều giúp tăng cường ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trực tuyến. Ngoài ra, vai trò điều tiết của kinh nghiệm mua sắm trực tuyến cũng được khẳng định từ kết quả nghiên cứu.

Từ khoá: Mua sắm trực tuyến; Lòng tin nhận thức; Lòng tin cảm xúc; Thông tin

68. Thiết kế và tính phí sản phẩm bảo hiểm cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Văn Tạc, Nguyễn Tri Khiêm// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 79-88.

Nội dung: Bài viết phác thảo một cách tiếp cận phù hợp để thiết kế và tính phí cho sản phẩm bảo hiểm cây lúa ở đồng bằng Cửu Long, sử dung cả hai khía cạnh thời gian và không gian của dữ liệu để tăng hiệu quả của các ước tính thống kê. Kết quả đã tính toán được các chỉ tiêu cơ bản của phí bảo hiểm là một trong những nội dung quan trọng của một hợp đồng của một hợp đồng bảo hiểm như: năng suất ngưỡng, năng suát dự kiến, mức bồi thường, chi phí thuần và phí bảo hiểm thương mại. Kết quả này góp ích trong việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm cây trồng ngày càng đa dạng và hợp lý hơn.

Từ khoá: Bảo hiểm, phí bảo hiểm, bảo hiểm nông nghiệp, đồng bằng sông cửu Cưuar Long, kinh tế nông nghiệp
69. Thực trạng hạ tầng giao thông và thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ/ Nguyễn Đình Hòa, Ma Ngọc Ngà, Hoàng Văn Long// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 68-76.

Nội dung: Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện phúc lợi và tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân. Vấn đề đặt ra là cách thức phát triển nhằm nâng cao vai trò và hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của viêch phát triển hạ tầng giao thông. Bài viết đề cập về cách tiếp cận hạ tầng giao thông bền vững và thực trạng, thách thức đối với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Từ khoá: Phát triển bền vững, đồng bằng sông Cửu Long, hạ tầng giao thông, quy hoạch vùng

70. Thực trạng quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Ngô Văn Hiền, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Chiến// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 12 (160) .- Tr.38 – 45

Nội dung: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những kết quả đã đạt được trong quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn Hà Nội. Những hạn chế còn tồn tại trongQLNN đối với các KCN trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, khu công nghiệp, Hà Nội
71. Thuế bảo vệ môi trường ở Liên minh Châu Âu/ Nguyễn Thị Ngọc// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .-  Số 12 (219) .- Tr. 36 – 46

Nội dung: Trình bày một số nét khái quát về hệ thống thuế bảo vệ môi trường của các quốc gia Liên Minh châu Âu trong những năm gần đây.

Từ khóa: Thuế, bảo vệ môi trường, liên minh Châu Âu

72. Thuế bất động sản : kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam/ Hoàng Công Gia Khánh, Trần Hùng Sơn// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 23-34.

Nội dung: Nghiên cứu tổng hợp kinh nghiệm của các nước tiêu biểu trong việc thực hiên thuế đất bất động sản, cùng với việc phân tích chính sách thuế liên quan đến bất động sản ở VN thông qua các nguồn thu từ nhà đất trong giai đoạn 2000-2017. Kết quả phân tích cho thấy, nguồn thu thuế từ nhà đất ở VN không bền vững. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra một số hàm ý chính sách mà Việt Nam cần thực hiện liên quan đến bất động sản.

Từ khoá: Thuế bất động sản, thuế nhà đất, so sánh thuế bất động sản quốc tế, Việt Nam
73. Thương mại hóa sản phẩm khoa học : kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc/ Vũ Tuấn Anh, Vũ Hồng Vân// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 77-86.

Nội dung: Nghiên cứu tập trung hai vấn đề cốt lõi : mối liên kết giữa các trường đại học với khối doanh nghiệp và việc quản lý quyễn sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế - những động lực quan trongk thúc đẩy quá trình thương mại hóa sản phẩm khoa học v à công nghệ. Những kinh nghiệm này cần được nghiên cứu và vận dụng linh hoạt vào các trường đại học của Việt Nam.

Từ khoá: Thương mại hóa sản phẩm, Nhật Bản, Hàn Quốc
74. Tiếp cận tín dụng chính thức trong phát triển chuỗi giá trị nông sản: Động lực cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam/ Đỗ Xuân Luận, Đỗ Thu Dung// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 5-27.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng số liệu từ phỏng vấn 163 nông hộ và các bên liên quan nhằm phân tích những rào cản tiếp cận tín dụng của nông hộ trồng măng Bát Độ ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính, kết quả cho thấy lượng tín dụng có tương quan thuận với sự gia tăng về thu nhập từ măng Bát Độ của nông hộ. Tuy nhiên, những rào cản tiếp cận tín dụng vẫn tồn tại và cản trở sự phát triển chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn chỉ ra các hộ là thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ và có tài sản thế chấp gặp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn vay; việc mở rộng lượng vốn vay có thể tăng thu nhập của nông hộ trong chuỗi giá trị; nâng cao năng lực của các tổ chức hội ở địa phương giúp giải quyết vấn đề thông tin bất đối xứng trong các giao dịch tín dụng ở nông thôn. Nhà nước cần đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các nông hộ có thể thế chấp vay vốn và thành lập các kênh hợp tác giữa ngân hàng, nông hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các bên liên quan khác nhằm kết nối cung - cầu tín dụng trong phát triển chuỗi giá trị. Ngoài ra, tiêu thụ măng Bát Độ thông qua hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp là cần thiết để giảm rủi ro thị trường, từ đó thúc đẩy cho vay theo chuỗi giá trị.

Từ khoá: Rào cản; tín dụng; Tây Bắc; Măng Bát độ, chuỗi giá trị
75. Tính thanh khoản và lợi tức của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hồng Nga// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 59-67.

Nội dung: Bài viết kiểm tra tác động của tính thanh khoản của cổ phiếu tới lợi tức đầu tư của cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua 3 thước đo về thanh khoản gồm chi phí giao dịch, khối lượng giao dịch và độ nhạy cảm của giá. Sử dụng mẫu của 557 mã số cổ phiếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, với phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi - FGLS, bài viết chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa tính thanh khoản và lợi tức đầu tư của cổ phiếu.

Từ khoá: Lợi tức đầu tư, tính thanh khoản, độ nhạy cảm của giá, khối lượng giao dịch, chi phí giao dịch
76. Toàn cầu hoá học cho phát triển bền vững dưới góc nhìn của học giả Nga/ Vũ Thị Xuân Mai// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 10(485) tháng 10 .- Tr. 39-45.

Nội dung: Trình bày toàn cầu học trong bối cảnh toàn cầu hoá; Thế giới của các vấn đề toàn cầu; Thế giới của các quá trình toàn cầu hoá; Kết luận.

Từ khoá: Toàn cầu học, toàn cầu hoá mới, phát triển bền vững

77. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước : thực trạng và khuyến nghị/ Nguyễn Thu Hương// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trình bày tình hình triển khai Chính phủ điện tử và một số khuyến nghị chính sách hướng tới phát triển chính phủ điện tử.

Từ khoá: Ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nhà nước
78. Ước lượng VaR và CVaR dạng hỗn hợp các phân phối xác suất thông qua mô phỏng Monte Carlo và ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán Việt Nam/ Lê Thanh Hoa// Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - JABES .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 53-72.

Nội dung: VaR và CVaR là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong lĩnh vực đo lường rủi ro đối với dữ liệu Tài chính. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở công thức tính dựa trên xấp xỉ dữ liệu thông qua một phân phối xác suất, trong khi phân phối của dữ liệu thực thông thường có dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Chính vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu tính toán VaR và CVaR trong trường hợp hỗn hợp các phân phối xác suất. Hơn nữa, các tính toán cũng đòi hỏi thời gian tính toán nhanh, do đó chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Chúng tôi đề nghị thuật toán tính VaR và CVaR trong trường hợp phân phối xác suất là dạng hỗn hợp thông qua hiệu chỉnh phương pháp mô phỏng Monte Carlo cho phù hợp với dạng hỗn hợp các phân phối xác suất. Thêm vào đó, chúng tôi minh họa trong các trường hợp mô phỏng đã biết phân phối xác suất thành phần cũng như trường hợp chưa biết trước các phân phối xác suất thành phần, thông qua bộ dữ liệu thực về giá đóng cửa của chứng khoán Việt Nam bằng hỗn hợp của các phân phối. Các kết quả tính toán dựa trên thuật toán mà chúng tôi đề nghị được đánh giá thông qua xác suất đuôi cũng như độ lệch chuẩn.

Từ khoá: giá trị gặp rủi ro (VaR); giá trị gặp rủi ro có điều kiện (CVaR); phương pháp mô phỏng Monte Carlo; hỗn hợp các phân phối xác suất
79. Xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và ứng xử của Việt Nam/ Khuất Duy Tuấn, Nguyễn Thùy Linh, Lê Minh Hà// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 21-29.

Nội dung: Trình bày tình hình xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; Xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và dự đoán về những tác động tới kinh tế VN; Những ảnh hưởng có thể tác động tới lĩnh vực tài chính ngân hàng VN từ xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc và đề xuất giải pháp.

Từ khoá: Xung đột, thương mại Mỹ - Trung Quốc, Việt Nam

TÀI CHÍNH
1. Bài học kinh nghiệm của một số nước chấu Á về huy động vốn để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn/ Lương Tuấn Đức// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 37-39.
Nội dung: Huy động vốn để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn của một số nước châu Á và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

Từ khoá: Huy động vốn, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn

2. Cải cách mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính sau khủng hoảng : tổng kết kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam/ Đỗ Việt Hùng, Đào Thị Huyền Anh// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Đề cập tới một trong những khía cạnh quan trọng liên quan đến những cải cách về mô hình giám sát đảm bảo ổn định tài chính trên thế giwois, đồng thời, trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn ở Việt Nam, bài viết sẽ chỉ ra những thách thức đối với mô hình giám sát tài chính mà VN phải đối mặt và đưa ra một số gợi ý chính sách trong thời gian tới.

Từ khoá: Cải cách mô hình giám sát, đảm bảo ổn định tài chính, khủng hoảng
3. Chính sách tín dụng nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh sản xuất nông nghiệp Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 21(510) .- Tr. 19-21.

Nội dung: Bài viết điểm lại một số nét nổi bật trong chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho sản xuất nông nghiệp Việt nam thời gian qua.

Từ khoá: Chính sách tín dụng, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu nông sản

4. Công tác chuẩn cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam/ Nguyễn Văn Ngọc// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 73-75.

Nội dung: Giới thiệu phương thức, điểm mới trong đánh giá đa phương (ĐGĐP:, tác động của ĐGĐP đối với Việt Nam, công tác chuẩn bị và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Từ khoá: Đánh giá đa phương, chống rửa tiền
5. Đầu tư quá mức và dòng tiền tự do : bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam/ Lê Hà Diễm Chi, Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Thanh Trúc// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Bài viết thực hiện với mục đích xác định mức đầu tư của doanh nghiệp (DN) Việt Nam bằng mô hình phần dư và sau đó tìm ra mối quan hệ giữa đầu tư quá mức và dòng tiền tự do. kết quả nghiên cứu cho thấy các DN Việt Nam phần lớn là đầu tư quá mức. Sử dụng phương pháp thống kê, bài viết cũng đã tìm ra mối quan hệ thuận chiều của đầu tư quá mức với dòng tiền tự do của DN. Điều này phù hợp với lý thuyết đại diện, dòng tiền tự do là một trong những động cơ khiến DN đầu tư quá mức.

Từ khoá: Đầu tư quá mức, dòng tiền tự do, doanh nghiệp Việt Nam
6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 và triển vọng/ Phạm Thị Thanh Bình// Ngân hàng .-  2019 .- Số 4 tháng 1 .- Tr. 2-7.

Nội dung: Vài nét về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018; Một số hạn chế trong thu hút FDI và đánh giá triển vọng đầu tư nước ngoài.

Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam

7. Đổi mới điều hành chính sách lãi suất nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ // Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 6-9.

Nội dung: Cơ sở lý luận về điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất và hiệu lực của chính sách tiền tệ; Thực trạng và xu hướng phát triển điều hành chính sáchtiền tệ, lãi suất ở một số quốc gia; Thực trạng điều hành chính sáchtiền tệ, lãi suất của VN; Hiệu lực của chính sáchtiền tệ ở VN; Định hướng, giải pháp xây dựng khung khổ và điều hành chính sáchtiền tệ, lãi suất.

Từ khoá: Điều hành chính sách lãi suất, Hiệu lực, Chính sách tiền tệ
8. Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 26-28.

Nội dung: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, bao gồm cả chi phí trả lãi vay cho ngân hàng Phát triển Việt Nam và các chi phí khác có liên quan phát sinh trong quá trình vay vốn tại ngân hàng này.

Từ khoá: Chi phí sử dụng vốn, tín dụng đầu tư phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam
9. Hoàn thiện công tác quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Cao Bằng/ Nông Thế Phúc// Tài chính Doanh nghiệp .-  2018 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Khái quát về tình hình Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2017; Đánh giá tình hình quản lý thu Ngân sách Nhà nước tại tỉnh Cao Bằng; Giải pháp hoàn thiện quản lý thu NSNN.

Từ khoá: Quản lý thu Ngân sách Nhà nước 

10. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cho công tác xử lý nợ xấu thông qua hoạt động mua bán nợ/ Nguyễn Đình Dũng// Tài chính Doanh nghiệp .-  2018 .- Số 11 tháng 11 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Thực trạng khuôn khổ pháp luật và những vướng mắc trong phát triển hoạt động mua bán nợ trong hệ thống ngân hàng VN hiện nay và giải pháp thúc đẩy hoạt động mua bán nợ tại VN.

Từ khoá: Pháp luật, xử lý nợ xấu, hoạt động mua bán nợ
11. Huy động vốn đầu tư cho dự án nguồn điện tại EVN/ Lê Toàn Thắng// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Thực trạng huy động vốn đầu tư cho dự án nguồn điện tại EVN và giải pháp huy động vốn đầu tư cho dự án nguồn điện tại EVN.

Từ khoá: Huy động vốn đầu tư, dự án nguồn điện, EVN
12. Huy động vốn khởi nghiệp từ cộng đồng : kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam/ Hạ Thị Thiều Dao, Trần Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Huỳnh Anh Duy// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 33-38.

Nội dung: Bao gồm các nền tảng công nghệ cần được phát triển và hoàn thiện để góp phần tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của Start-up SMEs đối với nguồn vốn cộng đồng; vai trò của chính quyền, cơ quan quản lí trong việc tạo dựng hành lang pháp lí để thuận lợi kênh huy động vốn từ cộng đồng và góp phần phát triển bền vững các Start-up SMEs tại Việt Nam.

Từ khoá: Doanh nghiệp khởi nghiệp vừa và nhỏ, huy động vốn từ cộng đồng, thời đại kỹ thuật số

13. Kinh nghiệm điều hành tỷ giá hối đoái của Malaysia giai đoạn 2000-2017/ Nguyễn Thị Vũ hà, Nguyễn Thị Vượng// Ngân hàng .-  2018 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 44-52.

Nội dung: Tổng quan chính sách điều hành và sự vận động tỷ giá giữa MYR và USD giai đoạn 2000-2017 ở Malaysia; Các công cụ điều hành tỷ giá hối đoái của Malaysia; Hiệu quả của chính sách điều hành tỷ giá ở Malaysia; Bài học kinh nghiệm cho VN.

Từ khoá: Tỷ giá hối đoái, Malaysia
14. Khủng hoảng tài chính và hiện tượng “ quá lớn để sụp đổ” trong hệ thống ngân hàng Nigeria/ Hà Công Anh Bảo// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.11 – 19

Nội dung: Phân tích và rút ra một số kinh nghiệm từ việc nghiên cứu cuộc khủng hoảng tài chính và hiện tượng lớn để sụp đổ tại Nigeria.

Từ khóa: Quá lớn để sụp đổ, khủng hoảng, cứu trợ, hệ thống ngân hàng

15. Loại trừ tài chính- giải pháp khắc phục cho Việt Nam/ Nguyễn Đặng Hải Yến// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 22-25.

Nội dung: Bài viết đưa ra nguyên nhân dẫn đến loại trừ tài chính ở các quốc gia ở cả hai phía cung và cầu. Các rào cản đến từ bên cung có thể kể đến như ràng buộc pháp lý, địa lý, các yếu tố của thị trường, tính khả dụng của các dịch vụ tài chính, cơ sở hạ tầng và hệ thống nối. Các rào cản đến từ bên cầu như văn hóa và tâm lý nhận thức về các dịch vụ tài chính; thu nhập của mỗi cá nhân ... Trên cơ sở nhận diện các rào cản, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục vấn đề này ở mỗi quốc gia đặc biệt chú trọng đến nhóm giải pháp cải thiện giáo dục tài chính.

Từ khoá: Dịch vụ tài chính, loại trừ tài chính, tài chính toàn diện, rào cản
16. Mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai/ Trần Thị Khánh Trâm, Nguyễn Trần Bảo Uyên// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 19-21.

Nội dung: Bài viết tìm hiểu liệu có tồn tại mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán thế giới hay không, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm khi nghiên cứu vấn đề này ở thị trường Việt Nam.

Từ khoá: Thị trường chứng khoán, chỉ số giao ngay, hợp đồng tương lai

Một số định hướng đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đại học công lập trong bối cảnh tự chủ / Đặng Thành Dũng// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 14-21.

Nội dung: Bài viết khái quát một số vấn đề lý luận về quản lý tài chính với các trường đại học công lập và thực trạng cơ chế quản lý tài chính đối với đại học công lập trong bối cảnh tự chủ hiện nay, quan đó đưa ra một số định hướng giải pháp cơ bản nhằm đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các trường này.

Từ khoá: Đổi mới, cơ chế quản lý tài chính, đại học công lập, tự chủ tài chính, cải cách giáo dục
17. Một số giải pháp tăng cường quản lý nợ công ở Việt Nam/ Trần Đức Hiệp// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Thực trạng nợ công và Quản lý nợ công ở Việt Nam; những vấn đề trong quản lý và kiểm soát nợ công hiện nay; Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát nợ công ở Việt Nam.

Từ khoá: Quản lý nợ công, Việt Nam

18. Nâng cao hiệu lực điều hành chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam/ Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Việt Bình// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 16-18.

Nội dung: Trình bày khái niệm và mục tiêu của chính sách an toàn vĩ mô; thực trạng triển khai xây dựng chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam; Khuyến nghị chính sách.

Từ khoá: Chính sách an toàn vĩ mô, các tổ chức tín dụng, hội nhập tài chính, Việt Nam
19. Ngân hàng sẽ hoạt động theo mô hình bào dước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Lê Phương Lan// Ngân hàng .-  2018 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 13-17.

Nội dung: Những kịch bản được dự đoán và các ngân hàng Việt Nam chuẩn bị ra sao?.

Từ khoá: Ngân hàng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

20. Nhân tố tác động tới chính sách tín dụng thương mại của doanh nghiệp/ Trần Thị Diệu Hương, Trần Thị Thanh Tú, Đồng Hồng Nhung// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 32-36.

Nội dung: Tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố nội tại của doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam. Mẫu nghieenc ứu bao gồm 326 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy dự phòng phải thu khó đòi, tài chính ngắn hạn và khả năng thanh khoản tác động cùng chiều với chính sách tín dụng thương mại; trong đó biến mới dự phòng phải thu khó đòi tác động tích cực và tương đối lớn đến chính sách tín dụng thương mại. Ngược lại, tăng trưởng doanh thu tác động ngược chiều với chính sách tín dụng thương mại.

Từ khoá: Chính sách tín dụng thương mại, tín dụng thương mại ròng, phải thu, phải trả
21. Những bài học kinh nghiệm đối với các công ty cho thuê tài chính để tăng trường và phát triển bền vững/ Trần Trọng Huy// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 24(513) .- Tr. 29-31.

Nội dung: Bài viết nhìn lại giai đoạn 10 năm phát triển của các loại hunhf này, trong bối cảnh những năm đầu giai đoạn 2008-2018, những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong hoạt động. Trên cơ sở đó đưa ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị kinh doanh nhằm tăng trưởng và phát triển bền vững những năm tới.

Từ khoá: Công ty cho thuê tài chính, khủng hoảng, kinh nghiệm
22. Nới lỏng định lượng kích thích tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng tài chính toán cầu/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 29-32.

Nội dung: Bài viết tìm hiểu việc sử dụng các gói nới lỏng định lượng nhằm kích thích kinh tế tại 4 nền kinh tế lớn: Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời liên hệ với việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Từ khoá: Chính sách tiền tệ, khủng hoảng tài chính, tăng trưởng kinh tế
23. Phân tích các yếu tố tác động đến khoảng cách về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở nông thôn Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Vững// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 36-45.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng bộ số liệu Điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình năm 2016 để phân tích các yếu tố tác động đến sự khác biệt về giới trong tiếp cận tín dụng chính thức ở nông thôn Việt Nam. Để đạt được mục tiêu, nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logit và phương pháp Blinder-Oaxaca. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: (i) giới tính của chủ hộ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ; (ii) Khoảng cách về giới đối với lượng tín dụng chính thức mà hộ gia đình được vay là 3.899,607 nghìn đồng Việt Nam (VND), các yếu tố tác động đến khoảng cách về giới này bao gồm: các yếu tố có thể giải thích được chiếm 35,16%, và các yếu tố không giải thích được chiếm 64,84%.

Từ khoá: Mô hình phân rã Blinder-Oaxaca, tín dụng chính thức, mô hình Heckman, hộ gia đình, mô hình Logit.
24. Rủi ro từ nhận thế chấp hàng hóa luân chuyển và tài sản bảo đảm của chủ sở hữu đang tham gia vụ án khác/ Nguyễn Văn Phương// Ngân hàng .-  2018 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Quy định của pháp luật về điều kiện của tài sản bảo đảm và trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hàng hóa luận chuyển thế chấp.

Từ khoá: Rủi ro từ nhận thế chấp hàng hóa luân chuyển, tài sản bảo đảm, chủ sở hữu
25. Tăng cường kiểm soát an toàn nợ công tại Việt Nam/ Kiều Hữu Thiện// Ngân hàng .-  2018 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 2-7.

Nội dung: Phân tích thực trạng nợ cộng của VN hiện nay; qua đó cho thấy những thách thức mà nền kinh tế có thể sẽ phải đối mặt, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ công trong tương lại.

Từ khoá: Kiểm soát an toàn, Nợ công, Việt Nam
26. Thực trạng quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Bộ Tài chính/ Tạ Thanh Tú// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Thực trạng quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan Bộ Tài chính và một số kiến nghị.

Từ khoá: Quản lý sử dụng tài sản công, cơ quan Bộ Tài chính

27. Xây dựng thị trường mua bán nợ : giải pháp xử lý nợ xấu/ Trần Thị Vân Anh// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 132-138.

Nội dung: Bài viết so sánh thực trạng xây dựng thị trường mua bán nợ của Việt Nam với thông lệ quốc tế để đưa ra một số khuyến nghị về nững điều kiện cần cân nhắc để có thể phát triển một thị trường mua bán nợ hiệu quả.

Từ khoá: Xử lý nợ xấu, Thị trường mua bán nợ
28. Ý tưởng xây dựng nền kinh tế không sử dụng tiền mặt/ Nguyễn Khắc Quốc bảo, Châu Thanh Hảo// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 11 (486) .- Tr. 3-13.

Nội dung: Bài viết luận giải: xây dựng nền kinh tế không sử dụng tiền mặt ở đây đóng vai trò trung tâm là Ngân hàng Nhà nước. NHNN cung cấp và quản lý tất cả các tài khoản của tất cả các chủ thể ( các nhân, pháp nhân …) trong nền kinh tế; mỗi chủ thể chỉ có duy nhất một tài khoản ngân hàng tại NHNN và các giao dịch đu là nhỏ nhất của các chủ thể với nhau bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp với nhau thông qua ví điện tử, các thiết bị di động, máy tính, ...

Từ khoá: Thanh toán điện tử, ví điện tử, tiền mặt trong nền kinh tế, nền kinh tế không sử dụng tiền mặt

NGÂN HÀNG
1. Các giải pháp kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng theo đúng mục tiêu, đinh hướng/ Nguyễn Quốc Hùng// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Các giải pháp điều hành chihs sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2018; Kết quả đat được; Đinh hướng tín dụng năm 2019.

Từ khoá: Tốc độ tăng trưởng, chất lượng tín dụng 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hồ Tuấn Vũ// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng dựa trên các kiểm định độ tin caayk Cronbach Alpha, ...

Từ khoá: Các nhân tố, tính hữu hiệu, hệ thống kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại Việt Nam

3. Chỉ số tổng hợp về sự hài lòng của người học với hoạt động đào tạo đại học/ Phạm Thị Mai Anh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 21(510) .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trình bày hoạt động đào tạo và sự hài lòng của người học; xác định chỉ số tổng hợp về sự hài lòng của người học, tính toán với số liệu điều tra mẫu tại đại học Kinh tế Quốc dân; Kết luận.

Từ khoá: Hoạt động đào tạo, sự hài lòng của người học, chỉ số hài lòng

4. Cho vay ngang hàng tại Việt Nam: thực trạng và thách thức/ Nguyễn Thị Hải Bình, Lưu Ánh Nguyệt// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 19-23.

Nội dung: Tổng quan về cho vay ngang hàng, thực trạng cho vay ngang hàng tại Việt Namthachs thức cho vay ngang hàng tại Việt Nam.

Từ khoá: Cho vay ngang hàng, P2P, tài chính công nghệ

5. Cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ của các ngân hàng thương mại : hạn chế trong triển khai và những đề xuất/ Đặng Vân Dân// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 21(510) .- Tr. 29-32.

Nội dung: Cung cấp khung lý luận tổng quát về cơ chế định giá nội bộ, nhấn mạnh đến lợi ích của cơ chế trong công tác đánh giá, phân bổ thu nhập, chi phí ngân hàng chính xác và công cụ quản trị rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên, việc ứng dụng cơ chế quản lý này cũng còn nhiều vấn đề hạn chế cần quan tâm tháo gỡ. Bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp với thực tế triển khai cơ chế.

Từ khoá: Cơ chế, ngân hàng, Việt Nam, FTP
6. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại : thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Những vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại; Thực trạng  hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại VN và chính sách quản lý; Khuyến nghị cải thiện hiệu quả  hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khoá: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Ngân hàng thương mại
7. Diễn biến tiền tệ và hoạt động ngân hàng tại Trung Quốc do ảnh hưởng căng thẳng thương mại với Mỹ và tác động đến Việt Nam/ Nguyễn Thị Thái Hưng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 23(512) .- Tr. 25-28.

Nội dung: Bài viết điểm lại những diễn biến tiền tệ và việc điều hành chính sách tiền tệ của Trung Quốc; Phân tích những tác động đến nền kinh tế và hoạt động ngân hàng của VN, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị.

Từ khoá: Chính sách tiền tệ, Hoạt động ngân hàng, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam
8. Điều hành chính sách vĩ mô và quản lý hoạt động ngân hàng chống chu lỳ khủng hoảng kinh tế/ Nguyễn Đắc Hưng// Nghiên cứu Kinh tế .-  2018 .- Số 12 (487) .- Tr. 35-47.

Nội dung: Bài viết phân tích bối cảnh mới và hoạt động điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ (chính sách tài chính, chính sách tiền tệ chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; quản lý phát triển bền vững thị trường bất động sản; triển khai tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu kiên quyết, hiệu quả; quản lý ngân hàng thương mại phù hợp...) để đưa ra luận cứ khẳng định không thể xảy ra khủng hoảng hệ thống ngân hàng, khủng hoảng nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam.

Từ khoá: Điều hành nền kinh tế, chính sách vĩ mô, hoạt động ngân hàng, tín dụng, khủng hoảng kinh tế, chu kỳ khủng hoảng
9. Đo lường chỉ số công bố thông tin tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Trường Hoàng Diệp Hương, Trần Huy Tùng// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Giới thiệu về mức độ công bố thông tin; Phương pháp đo lường mức độ công bố thông tin; Kết quả đo lường chỉ số công bố thông tin; Kết luận.

Từ khoá: Đo lường chỉ số, công bố thông tin tài chính, ngân hàng thương mại Việt Nam
10. Giải pháp tiếp cận vốn vay ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc/ Nguyễn Hữu Tài, Đỗ Thị Thu Hiền// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 32-37.

Nội dung: Trình bày thông tin cứng và thông tin mềm trong quyết định cho  vay của ngân hàng đối với DNNVV; thực trạng dư nợ cho vay DNNVV tại các ngân hàng thương mại tiểu vùng Tây Bắc; Phương pháp nghiên cứu; Một số giải pháp tiếp cận vốn vay ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiểu vùng Tây Bắc.

Từ khoá: Tiếp cận vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu vùng Tây Bắc
11. Hạn chế rủi ro khi ngân hàng tài sản bảo đảm là bất động sản/ Đào Minh Dân// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 21(510) .- Tr. 22-24.

Nội dung: Trình bày ưu điểm của việc nhận bất động sản là tài sản bảo đảm; Rủi ro khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, các biện pháp hạn chế rủi ro từ việc xử lý các tài sản đảm bảo là bất động sản.

Từ khoá: Bất động sản, cho vay, thu hồi nợ, xử lý, tài sản bảo đảm
12. Hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp/ Nguyễn Tuấn Anh và nhóm nghiên cứu// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Trình bày mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Từ khoá: Chủ sở hữu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
13. Hoạt động thanh toán biên mậu Việt Nam - Trung Quốc  : thực trạng và định hướng quản lý trong bối cảnh/ Nguyễn Ngọc Cảnh// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Chính sách quản lý ngoại hối đối với thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc là chính sách cần thiết và hỗ trợ tích cực cho hoạt động thương mại biên giới, phù hợp với chủ trương, định hướng chỉ đạo của Chính Phủ; Hoạt động  thanh toán biên mậu Việt Nam - Trung Quốc đã đáp ứng thực trạng và định hướng quản lý trong bối cảnh trong thời gian qua; Giải pháp phát huy hiệu quả chính sách quản lý ngoại hối đối với hoạt động thanh toán biên mậu Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay.

Từ khoá: Hoạt động thanh toán biên mậu, Việt Nam - Trung Quốc

14. Kết quả tích cực của một số ngân hàng thương mại sau hơn một năm thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2/ Bùi Hồng Điệp// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 23(512) .- Tr. 21-24.

Nội dung: Tổng quan kết quả tái cơ cấu, quy mô lợi nhuận của các NHTM Cổ phần Việt Nam, mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đạt cao, hiệu quả kinh doanh của một số NHTM và triển vọng cổ đông nước ngoài trong các NHTM Nhà nước đã cổ phần hóa.

Từ khoá: Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, cổ phần hóa
15. Mã hóa cơ sở dữ liệu là cách tối ưu để bảo vệ thông tin/ Hương Giang// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 27-28.

Nội dung: Bài viết điểm lại tóm tắt các thông tin có liên quan, quan điểm của các bên và nêu giải pháp để bảo vệ thông tin người dùng thẻ.

Từ khoá: Thông tin khách hàng, thẻ ngân hàng, bảo mật, mã hóa cơ sở dữ liệu
16. Ngân hàng số : triển vọng phát triển trong tương lai/ Phan Tiến Đạt, Lưu Ánh Nguyệt// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 116-121.

Nội dung: Trình bày quan điểm về ngân hàng số; Thực trạng ngân hàng số tại Việt Nam; Xu hướng phát triển ngân hàng số trong thời gian tới;Kiến nghị đối với cơ quan quản lý và tổ chức tín dụng.

Từ khoá: Ngân hàng số
17. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng tín dụng ; từ quy định của bộ Luật dân sự 2015 đến pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng/ Hoàng Thị Hải Yến// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày nghĩa vụ cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong giao kết hợp đồng tín dụng; Loại thông thông tin của Tổ chức tín dụng phải cung cấp cho khách hàng trong giao kết hợp đồng tín dụng.

Từ khoá: Pháp luật, hợp đồng tín dụng, tổ chức tín dụng, hoạt động cho vay, Bộ luật Dân sự
18. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến dự định hành vi sử dụng Mobile banking/ Phan Đại Thích// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Đánh giá tổng quát các yếu tố tác động đến dự định hành vi sử dụng MB của khách hàng dựa trên các nghiên cứu quốc tế mới nhất được tổng hợp.

Từ khoá: Hành vi sử dụng Mobile banking, nhân tố

19. Nhận tài sản bảo đảm là phần vốn góp, cổ phần từ quy định pháp luật đến thực tiễn/ Bùi Đức Giang// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Tập trung phân tích loại hình giao dịch bảo đảm mà chủ nợ có thể nhận đối với tài sản bảo đảm là phần vốn góp, cổ phần và cách thức xử lý loại tài sản bảo đảm đặc biệt này.

Từ khoá: Nhận tài sản bảo đảm, vốn góp, cổ phần

20. Sử dụng mô hình VECM trong dự báo lạm phát Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Trang// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 23(512) .- Tr. 29-32.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vector một trong những mô hình định lượng ưu việt và đạt hiệu quả cao để dự báo lạm phát Việt Nma trong trung và dài hạn.

Từ khoá: Lạm phát, dự báo

21. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam/ Lê Hoàng Vĩnh, Trang Anh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường// Ngân hàng .-  2019 .- Số 1 tháng 1 .- Tr. 16-23.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam theo dữ liệu của 13 ngân hàng trong giai đoạn 2008-2017, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị tài chính, nhà đầu tư cũng như các chủ thể khác đưa ra quyết định phù hợp.

Từ khoá: Rủi ro tín dụng, Lợi nhuận, Ngân hàng thương mại

22. Thực hiện mục tiêu tăng vốn điều lệ của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam/ Hoàng Nguyên Khải// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 23(512) .- Tr. 18-20.

Nội dung: Nêu lên thực trạng tăng vốn điều lệ của các Ngân hàng Thương mại hiện nay đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng của việc không tăng được vốn điều lệ theo mục tiêu.

Từ khoá: Vốn điều lệ, tăng vốn, Ngân hàng thương mại
23. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng/ Tô Huy Vũ// Ngân hàng .-  2019 .- Số 2+3 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Trình bày bối cảnh và tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước thời gian qua; Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng; Hiệp định CPTPP và ngành ngân hàng.

Từ khoá: Hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng

24. Tín nhiệm quốc tế và triển vọng phát triển của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam tiếp tục đước nâng cao/ Hà Mạnh Hùng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 21(510) .- Tr. 25-28.

Nội dung: Điểm lại một số kết quả nổi bật, đồng thời đưa ra khuyến nghị, giải pháp giúp các ngân hàng thương mại xây dựng nền tảng tốt hơn cho phát triển.

Từ khoá: Ngân hàng Thương mại, tín nhiệm quốc tế, lợi nhuận
25. Trao đổi về các hình thức tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Văn Tiến// Ngân hàng .-  2018 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Trình bày phạm vi tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng thương mại; Các hình thức tài trợ trên cơ sở hợp đồng XNK; Các hình thức tài trợ bằng phương thức nhờ thu; Các hình thức tài trợ bằng phương thức tín dụng chứng từ.

Từ khoá: Hình thức tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng thương mại

26. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt động ngân hàng/ Hà Thùy Linh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 22(511) .- Tr. 24-26.

Nội dung: Đề cập những tồn tại trong ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay của ngành Ngân hàng và đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt động ngân hàng VN.

Từ khoá: Công nghệ thông tin, hiện đại hóa, tổ chức tín dụng, ngân hàng

LUẬT

1. Áp dụng các quy tắc giải thích điều ước quốc tế đối với các hiệp định đầu tư quốc tế - Thực tiễn áp dụng và những kinh nghiệm cho Việt Nam/ Trần Thăng Long// Khoa học pháp lý.- 2019 .- Số 1 (122) .- Tr. 58 – 67. 

Nội dung: Bài viết tập trung vào việc áp dụng các quy tắc giải thích điều ước quốc tế, chủ yếu là Điều 31 và 32 của Công ước Vienna năm 1969 nhằm làm rõ các vấn đề liên quan, bao gồm thẩm quyền của trọng tài, các khái niệm “đầu tư”, “nhà đầu tư”, “tranh chấp đầu tư quốc tế”, “công bằng và thảo đáng” cũng như các vấn đề liên quan trong vụ tranh chấp. Trên cơ sở đó, bài viết đưua ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam khi tham gia vào các vụ kiện tranh chấp đầu tư trong tương lai.

Từ khóa: Giải thích điều ước quốc tế, luật đầu tư quốc tế, tranh chấp đầu tư
2. Argentina trong các tranh chấp đầu tư tại ICSID: Trường hợp nghiên cứu về sự thay đổi chính sách tài chính và thực thi phán quyết/ Lê Thị Ánh Nguyệt, Vũ Như Thăng// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 63 – 70. 

Nội dung: Phân tích những chính sách đầu tư tài chính mà Argentina đã thay đổi, những lập luận mà Argentina đã sử dụng để biện minh cho sự vi phạm của mình và đồng thời phân tích tính hợp pháp trong các yêu cầu mà Argentina yêu cầu nhà đầu tư thực hiện để phán quyết của hội đồng trọng tài ICSID đã ban hành.

Từ khóa: Đầu tư, trọng tài đầu tư, khủng hoảng tài chính, tính cần thiết, thực thi
3. Bản chất của doanh nghiệp xã hội và cách phân loại pháp nhân theo Bộ luật dân sự năm 2015/ Lê Nhật Bảo// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 8 (120) .- Tr. 63 – 69. 

Nội dung: Hiện nay, doanh nghiệp xã hội đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường đem lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn chung thì doanh nghiệp xã hội vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ trong khoa học pháp lý ở nước ta. Nhằm góp phần làm sáng tỏ bản chất của doanh nghiệp xã hội, bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp xã hội như: quan niệm, đặc điểm của doanh nghiệp xã hội, từ đó đánh giá về cách phân loại pháp nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội
4. Bảo đảm quyền của người lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Công Giao// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 23 - 31.

Nội dung: Bài viết phân tích khái niệm, đặc điểm, vai trò của việc bảo vệ quyền của người lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân của việc gia tăng những rủi ro với người lao động yếu thế; phân tích thực trạng pháp luật về vấn đề này ở nước ta; đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm quyền của người lao động yếu thế trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Bảo đảm quyền, lao động yếu thế, Việt Nam
5. Bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài/ Nguyễn Thị Kim Ngân// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 62 – 72.

Nội dung: Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài là tình trạng pháp lý đặc biệt, theo đó họ không chỉ xác lập mối quan hệ pháp lý với nhà nước Việt Nam mà với cả các quốc gia mà họ cũng mang quốc tịch. Họ vừa có quyền, nghĩa vụ công dân theo pháp luật Việt Nam, vừa có quyền, nghĩa vụ công dân theo pháp luật của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Bài viết phân tích thực trạng bảo hộ công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Công dân Việt Nam, quốc tịch nước ngoài, nghĩa vụ công dân, quyền công dân, bảo hộ
6. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính/ Nguyễn Trọng Luận// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 06 (118) .- Tr. 63 – 68.

Nội dung: Bài viết phân tích cơ chế bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữ trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đồng thời đánh giá những quan điểm khác nhau về bảo hộ chương trình máy tính. Từ đó bài viết đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, chương trình máy tính, phần mềm, quyền tác giả, sáng chế
7. Bảo vệ lao động nữ nhằm mục tiêu bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam/ Lê Thị Hoài Thu// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 59 – 58.

Nội dung: Lao động nữ với những đặc điểm khác biệt về sức khỏe, giới tính, thể lực, cần được nâng cao năng lực bằng các quy định đặc thù của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho họ vì mục tiêu bình đẳng giới. Bài viết đề cập và phân tích những bất cập trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về bảo vệ lao động nữ, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Pháp luật lao động, lao động nữ, bình đẳng giới
8. Bất cập trong các quy định về chủ thể sử dụng đất của Luật đất đai năm 2013/ Nguyễn Thị Nga// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 68 – 75,84.

Nội dung: Bài viết phân tích một số bất cập trong các quy định của Luật Đất đai năm 2013 về chủ thể sử dụng đất, qua đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Luật đất đai, bất cập, quyền sử dụng
9. Bất cập trong quy định pháp luật về hoạt động quản lý chất thải nguy hại và các kiến nghị hoàn thiện/ Trần Linh Huân// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 8 (120) .- Tr. 53 – 57. 

Nội dung: Quản lý chất thải nguy hại là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người. Pháp luật điều chỉnh về hoạt động này từng bước phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện nhưng vẫn còn một số bất cập cần hoàn thiện. Bài viết phân tích những bất cập trong quy định pháp luật về hoạt động quản lý chất thải nguy hại, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật môi trường. 

Từ khóa: Chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại, điều kiện quản lý chất thải nguy hại
10. Bất cập và hướng hoàn thiện quy định của Luật khiếu nại năm 2011/ Châu Hoàng Thân// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 34 – 42.

Nội dung: Bài viết phân tích những hạn chế, thiếu sót trong quy định của Luật khiếu nại hiện hành về khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính và đưa ra kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Luật khiếu nại, bất cập, hướng hoàn thiện
11. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính/ Nguyễn Nhật Khanh// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 45 – 52. 

Nội dung: Xử phạt vi phạm hành chính là việc cơ quan có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Trong số các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính là một biện pháp đặc biệt. Bài viết phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khắc phục hậu quả này, chỉ ra một số bất cập và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

Từ khóa: Khắc phục hậu quả, xử phạt vi phạm hành chính
12. Bình luận quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về hợp đồng tặng cho tài sản/ Vũ Thị Hồng Yến// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 36 – 43. 

Nội dung: Trên cơ sở nhận diện bản chất pháp lý của hợp đồng tặng cho tài sản, bài viết phát hiện và bình luận những bất cập, thiếu sót trong các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về: Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng tặng cho; hậu quả pháp lý của việc tặng cho tài sản không thuộc quyền sở hữu của bên tặng cho; tặng cho có điều kiện; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nội dung này.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, tài sản

 13. Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong doanh nghiệp: Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện/ Trần Ngọc Dũng// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 17 – 28. 

Nội dung: Bài viết phân tích những nhược điểm, bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về địa vị pháp lí của ban kiểm soát trong các loại hình doanh nghiệp; đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về ban kiểm soát trong doanh nghiệp ở Việt Nam, góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

 Từ khóa: Ban kiểm soát, doanh nghiệp, giải pháp hoàn thiện, thực trạng
14. Cần bổ sung “Quyền được chết” vào trong bộ luật dân sự năm 2015/ Nguyễn Vinh Hưng// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 9 (121) .- Tr. 44 – 48. 

Nội dung: “Quyền được chết” là một quyền rất mới và có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Mặc dù trước đây “quyền được chết” chưa từng được pháp luật thừa nhận, thế nhưng xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của xã hội nên hiện nay, khá nhiều quốc gia trên thế giới đã nhìn nhận lại vấn đề này và đã có một số quốc gia thừa nhận quyền này. Còn tại Việt Nam, hiện vẫn đang tồn tại khá nhiều tranh luận xung quanh vấn đề có nên thừa nhận “quyền được chết” hay không.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, quyền được chết, quyền nhân thân, quyền dân sự, tự do cá nhân
15. Chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu/ Thái Vĩnh Thắng// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 3 - 8.

Nội dung: Bài viết phân tích chế định nguyên thủ quốc gia qua các bản Hiến pháp Việt Nam dưới góc nhìn tham chiếu và chỉ ra xu hướng của các nước lớn trên thế giới hiện nay là tăng cường vai trò của người đứng đầu Nhà nước, từ đó khẳng định việc Tổng bí thư Đảng cầm quyền đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch nước là phù hợp với xu hướng của thế giới đương đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.

Từ khóa: Chế định, nguyên thủ quốc gia, Hiến pháp
16. Cơ chế pháp lí nhằm bảo đảm thực thi quyền khiếu nại, khiếu kiện hành chính ở Việt Nam/ Phan Trung Hiền// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 06 (118) .- Tr. 3 – 11.

Nội dung: Giải quyết khiếu kiện hành chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính dựa trên các quy định của pháp luật chuyên ngành, để từ đó quyết định chấp nhận hay bác yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện, khôi phục quyền của các chủ thể chịu tác động bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Với ý nghĩa đó, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính nhằm đảm bảo cho quyền khiếu nại, khiếu kiện được thực thi trên thực tế, góp phần xây dựng xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”

Từ khóa: Giải quyết khiếu nại, giải quyết khiếu kiện, quyết định hành chính, hành vi hành chính
17. Cơ sở lí luận của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường/ Võ Thị Kim Tuyến // Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 63 – 73.

Nội dung: Theo cách phân loại dịch vụ môi trường của Tổ chức thương mại thế giới, định nghĩa về dịch vụ môi trường của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, từ thực tiễn áp dụng pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường của Việt Nam trong thời gian qua, bài viết đưa ra các khái niệm dịch vụ môi trường và phát triển dịch vụ môi trường; khái niệm, nguyên tắc và những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

Từ khóa: Cơ sở lí luận, dịch vụ môi trường, pháp luật, phát triển
18. Công khai thông tin trong xác định giá đất, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất/ Châu Hoàng Thân// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 56 – 63,74. 

Nội dung: Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quyết định bởi uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Đặt trong bối cảnh ấy, việc công khai, minh bạch các căn cứ, thông tin khi định giá đất tính tiền bồi thường là rất cần thiết, nhất là khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Bài viết phân tích những quy định hiện hành về công khai thông tin trong quá trình xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường và kiến nghị hoàn thiện.

 Từ khóa: Luật đất đai, bồi thường, thu hồi đất
19. Đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội/ Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Huyền// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 88 - 96.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại, bài viết đề xuất những giải pháp cần thực hiện nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Từ khóa: Đào tạo kĩ năng, tư vấn pháp luật, lĩnh vực thương mại
20. Đề xuất phương pháp xác định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường biển và hải đảo /Lại Đức Ngân, Nguyễn Thị Minh Hải// Môi trường .- 2018 .- Số 12.- Tr. 21- 23

Nội dung: Giới thiệu một số quy định xác định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường biển và hải đảo tại một số nước trên thế giới như: Canada, Ôxtrâylia

Từ khóa: Vi phạm hành chính, môi trường biển, hải đảo

21. Điều chỉnh pháp lí về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam / Phạm Hồng Hạnh// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 44 – 56. 

Nội dung: Bài viết làm rõ ba vấn đề: 1. Chế độ pháp lí đối với vùng trời quốc gia và vùng trời quốc tế liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng, trong đó phân tích các nguyên tắc và nội dung của những nguyên tắc điều chỉnh hoạt động hàng không dân dụng tại vùng trời quốc gia và vùng trời quốc tế theo quy định tại các điều ước quốc tế và văn bản có liên quan của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. 2. Đánh giá những tác động của vùng nhận diện phòng không đối với hoạt động hàng không dân dụng của phương tiện bay cũng như hoạt động quản lí của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và quốc gia liên quan. 3. Đánh giá khả năng thiết lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc tại biển Đông và một số đề xuất đối với Việt Nam.

Từ khóa: Hàng không dân dụng, luật quốc tế, nhận diện phòng không
22. Định hướng hoàn thiện pháp luật về đăng kí tài sản ở Việt Nam/ Vũ Thị Hồng Yến// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 80 - 87.

Nội dung: Đăng kí tài sản là hoạt động quan trọng góp phần làm minh bạch hóa tình trạng pháp lí của tài sản. Thực tế hiện nay đặt ra nhu cầu cần phải thống nhất hệ thống pháp luật về đăng kí tài sản, nội dung đăng kí tài sản, những loại tài sản phải đăng kí, chủ thể thực hiện việc đăng kí và hậu quả pháp lí của việc không thực hiện đăng kí, thủ tục đăng kí tạm thời khi dịch chuyển quyền sở hữu tài sản thông qua các giao dịch, mối quan hệ giữa đăng kí tài sản và cấp giấy chứng nhận đăng kí tài sản, cơ quan có thẩm quyền đăng kí tài sản… Bài viết phân tích các khía cạnh nêu trên của pháp luật đăng kí tài sản nhằm hướng tới tìm kiếm quan điểm nhất quán trong quá trình hoàn thiện pháp luật hiện hành của Việt Nam về đăng kí tài sản.

Từ khóa: Đăng kí tài sản, định hướng, hoàn thiện pháp luật
23. Giải pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam/ Nguyễn Minh Tuấn// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 11 – 19.

Nội dung: Dân chủ đại diện là một trong những hình thức quan trọng để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Trên thực tế vấn đề phạm vi, hình thức, các điều kiện thực hiện và giải pháp để hoàn thiện dân chủ đại diện như thế nào ở Việt Nam vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự thống nhất. Bài viết phân tích, làm rõ các hình thức thực hiện dân chủ đại diện trên thế giới và ở Việt Nam, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện các điều kiện thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam.

Từ khóa: Dân chủ đại diện, giải pháp hoàn thiện
24. Giám sát của cơ quan dân cử đối với thực thi chính sách, pháp luật về an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố nước ta: Thực trạng và vấn đề/ Mai Ngọc Cường, Bùi Sỹ Lợi, Phạm Thị Hạnh// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 17-26.

Nội dung: Từ thực tế giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đối với việc thực thi chính sách pháp luật về an sinh xã hội, bài viết chỉ ra, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để tránh trùng chéo và phù hợp thực tiễn; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực tỉnh uỷ, thành ủy; thực hiện tái giám sát, truy đến cùng việc đối với việc thực hiện kết luận giám sát; nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu giúp việc cho hoạt động giám sát; nâng cao năng lực và nhận thức của các đối tượng giám sát; đảm bảo các điều kiện thực hiện giám sát; và cần có chế tài xử lý việc thực hiện kết luận giám sát cuả Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đối với thực thi chính sách pháp luật và an sinh xã hội.

Từ khoá: Giám sát, chính sách và pháp luật an sinh xã hội, cơ quan dân cử, tỉnh, thành phố
25. Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự về thi hành án tử hình/ Lê Huỳnh Tấn Duy// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 30 – 35. 

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích và đánh giá các quy định về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành; thủ tục thi hành án tử hình; quyền của người bị kết án tử hình. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật này.

Từ khóa: Luật thi hành án hình sự, thi hành án tử hình
26. Hiệu quả pháp luật doanh nghiệp/ Nguyễn Như Phát// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 26 – 35,58.

Nội dung: Bài viết này nêu một số vấn đề về lý luận và yêu cầu về tính hiệu quả của pháp luật doanh nghiệp trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Trên tinh thần đó, bài viết phân tích một số vấn đề về nội dung của pháp luật doanh nghiệp với tính cách là tiêu chí quan trọng để nâng cao hiểu quả của pháp luật doanh nghiệp.

Từ khóa: Pháp luật doanh nghiệp, nhà nước pháp quyền
27. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án hành chính/ Lê Việt Sơn// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 11 – 18. 

Nội dung: Bài viết đã phân tích, bình luận những quy định của pháp luật tố tụng hành chính về thi hành án hành chính, đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện quy định này, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Từ khóa: Pháp luật, thi hành án hành chính
28. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cho công tác xử lý nợ xấu thông qua hoạt động mua bán nợ/ Nguyễn Đình Dũng// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Thực trạng khuôn khổ pháp luật và những vướng mắc trong phát triển hoạt động mua bán nợ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và giải pháp thúc đẩy hoạt động mua bán nợ tại Việt Nam.

Từ khoá: Pháp luật, xử lý nợ xấu, ngân hàng
29. Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự/ Trần Phương Thảo// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 78 – 85. 

Nội dung: Bài viết nêu khái quát về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; đánh giá tính hợp lí của pháp luật hiện hành về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam như: Thống nhất tên gọi của các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự từ phần quy định chung đến các mục và trong các điều luật cụ thể; sửa đổi, bổ sung quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền.

Từ khóa: Biện pháp cưỡng chế, pháp luật, thi hành án dân sự
30. Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế: Bài học kinh nghiệm từ công ước viên năm 1980/ Trần Quỳnh Anh, Vũ Thị Hòa Như// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 3 - 13.

Nội dung: Nghiên cứu quy định của Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm: Quy định về đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, quy định về thời điểm giao kết và hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bài viết chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng khắc phục những bất cập đó.

Từ khóa: Bài học kinh nghiệm, Công ước Viên năm 1980, giao kết, hàng hóa quốc tế, hợp đồng
31. Hoàn thiện pháp luật về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền trẻ em/ Nguyễn Thị Lê Hiền// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 44 – 50. 

Nội dung: Bài viết nghiên cứu về chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dưới góc độ bảo vệ quyền trẻ em. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những điểm bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm hướng tới việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong chế định đầy chất nhân văn này.                                                                                       

Từ khóa: Mang thai hộ, pháp luật, nhân đạo, quyền trẻ em
32. Hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam/ Cao Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 9 (121) .- Tr. 3 – 11. 

Nội dung: Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Bài viết phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.

Từ khóa: Xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm hành chính về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại
33. Hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hạn và thời hiệu/ Nguyễn Minh Oanh// Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 26 – 33.

Nội dung: Bài viết chỉ ra rằng các quy định về thời hạn và thời hiệu trong Bộ luật dân sự năm 2015vẫn còn một số hạn chế như: Các đơn vị của thời hạn chưa được quy định một cách đầy đủ, cách tính thời hạn chưa thực sự phù hợp, quy định về việc viện dẫn thời hạn và thời hiệu còn có điểm chưa hợp lí, các sự kiện làm gián đoạn thời hiệu hưởng quyền, miễn trừ nghĩa vụ được ghi nhận chưa bảo đảm được quyền dân sự của chủ thể, các loại thời hiệu khi áp dụng còn mâu thuẫn, chồng chéo…Từ đó, bài viết đề xuất phương hướng hoàn thiện quy định Bộ luật dân sự năm 2015 về thời hạn và thời hiệu.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, hoàn thiện, thời hạn, thời hiệu
34. Hoàn thiện quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 về tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù/ Lê Đức Phương// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 19 – 29. 

Nội dung: Bài viết góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án Hình sự năm 2010 về thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các quy định có liên quan, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này và thúc đẩy hoạt động hợp tác tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với ngước ngoài.

Từ khóa: Luật thi hành án, án phạt tù
35. Hoàn thiện quy định về chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp trong công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Lưu Thị Tuyết// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 51 – 55. 

Nội dung: Bài viết phân tích một số điểm hạn chế trong các quy định về chuyển nhượng cổ phần/ phần vốn góp trong công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Chuyển nhượng cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
36. Hoạt động ngân hàng ngầm tại Việt Nam – Quy định pháp luật, thực trạng và đề xuất nhằm bảo đảm an toàn hệ thống/ Nguyễn Thị Thanh Tú// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 86 – 100. 

Nội dung: Hoạt động ngân hàng ngầm được hiểu là những giao dịch mang tính chất ngân hàng do các định chế tài chính thực hiện nhưng chưa nằm trong quy chế ngân hàng. Đây là hoạt động chứa đựng rủi ro lớn, được coi là nguyên nhân của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008. Hoạt động ngân hàng ngầm đã hiện diện tại Việt Nam dưới hoạt động của các ngân hàng thương mại, công ti chứng khoán, qua hoạt động khác như hiệu cầm đồ, hụi, họ, biêu, phường và các công ti tài chính “đen”. Nhìn chung, pháp luật Việt Nam hiện nay đã cơ bản tạo lập được cơ sở quản lí hoạt động mang tính chất ngân hàng ngầm, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hệ thống cần thiết phải đẩy mạnh hiệu quả áp dụng pháp luật và đổi mới cơ chế thanh tra, kiểm soát hệ thống tài chính nói chung và trong từng nhóm hoạt động ngân hàng ngầm nói riêng.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, ngân hàng ngầm
37. Một số giải pháp về hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức/ Nguyễn Cảnh Hợp, Mai Thị Lâm// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 40 – 44. 

Nội dung: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động sử dụng công chức. Căn cứ pháp lý của các quy trình này đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật từ luật, nghị định, thông tư đến quyết định của rất nhiều cơ quan khác nhau. Tuy nhiên thực tế cho thấy hoạt động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm được tiến hành bởi người có thẩm quyền gặp nhiều bất cập. Bài viết phân tích những hạn chế của pháp luật, thực hiện pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức.

Từ khóa: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức
38. Một số vấn đề cần trao đổi về cấu thành tội “ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” trong Bộ luật hình sự năm 2015/ Nguyễn Quyết Thắng, Bùi Trương Ngọc Quỳnh// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 9 (121) .- Tr. 59 – 63. 

Nội dung: “Quyền được chết” là một quyền rất mới và có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Mặc dù trước đây “ quyền được chết” chưa từng được pháp luật thừa nhận, thế nhưng xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của xã hội nên hiện nay, khá nhiều quốc gia trên thế giới đã nhìn nhận lại vấn đề này và đã có một số quốc gia thừa nhận quyền này. Còn tại Việt Nam, hiện vẫn đang tồn tại khá nhiều tranh luận xung quanh vấn đề có nên thừa nhận “quyền được chết” hay không.

Từ khóa: Bộ luật dân sự, quyền được chết, quyền nhân thân, quyền dân sự, tự do cá nhân
39. Một số vấn đề nảy sinh khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế/ Nguyễn Bá Phú// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Nêu ra một số vấn đề xử phạt về phí, lệ phí gắn với việc quản lý thuế; Xử phạt về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và một số kiến nghị.

Từ khoá: Xử phạt vi phạm hành chính, thuế
40. Một số vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn về bảo hểm nhân thọ/ Đỗ Văn Đại// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 53 – 62. 

Nội dung: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang trong quá trình phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy loại hợp đồng này đã làm phát sinh một số vấn đề pháp lý mà văn bản chưa thực sự rõ ràng. Bài viết cho thấy những vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn cũng như hướng xử lý các vấn đề này xoay quanh việc xác lập và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng
41. Một số vấn đề pháp lý về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại dưới góc độ Luật môi trường/ Trần Linh Huân// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 06 (118) .- Tr. 50 – 57.

Nội dung: Chất thải nguy hại là một loại chất thải có đặc tính nguy hiểm cao, vì vậy không phải chủ nguồn thải chất thải nguy hại nào cũng có khả năng tự quản lý được. Xuất phát từ đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cùng với sự ra đời của loại hình kinh doanh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, các chế định pháp lý điều chỉnh đối với hoạt động này cũng được xây dựng và ban hành. Bài viết tập trung, nghiên cứu, phân tích những điểm bất cập trong quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại và đề xuất giải pháp hoàn thiện dưới góc độ luật môi trường.

Từ khóa: Chất thải nguy hại, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại
42. Một số vấn đề trong thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại Công ty Đại chúng/ ThS. Nguyễn Thị Huệ// Chứng khoán Việt Nam.- 2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 15-17.
Nội dung: Đề cập đến một số vấn đề trong thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế có liên quan tới việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Đại chúng.

Từ khoá: Pháp luật chứng khoán, tuân thủ điều ước quốc tế, sở hữu nước ngoài
43. Một số vấn đề về biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự năm 2015/ Nguyễn Quý Khuyến// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 1 (369) .- Tr. 13 – 21. 

Nội dung: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời phân tích, xác định một số tồn tại, hạn chế và phương hướng hoàn thiện các quy định về biện pháp này.

 Từ khóa: Người phạm tội dưới 18 tuổi, trách nhiệm hình sự, Luật hình sự
44. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài/ Nguyễn Thị Bích// Khoa học pháp lý.- 2019 .- Số 1 (122) .- Tr. 42 – 46. 

Nội dung: Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến tranh chấp về thương lượng tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài. Tác giả đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện những bất cập, vướng mắc trong việc giải quyết tranh chấp về thương lượng tập thể trong doanh nghiệp bằng thủ tục trọng tài.

Từ khóa: Thương lượng tập thể, tranh chấp, tranh chấp lao động, trọng tài lao động
45. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện/ Phan Thành Nhân, Đỗ Thị Nhung// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 36 – 45.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng như thực tiễn thực hiện các quy định này, từ đó đư ra một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Pháp luật doanh nghiệp, người đại diện, doanh nghiệp
46. Nhận diện hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam/ Lê Thị Giang// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 14 - 22.

Nội dung: Bài viết phân tích bản chất của giao dịch tặng cho tài sản với hai cách thức tiếp cận: Giao dịch tặng cho là hợp đồng và giao dịch tặng cho là hành vi pháp lí đơn phương. Theo truyền thống pháp pháp lí của Việt Nam, tặng cho tài sản được quy định là hợp đồng. Trên cơ sở đó, bài viết nhận diện khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam.

Từ khóa: Hợp đồng tặng cho, nhận diện, pháp luật, tặng cho tài sản
47. Nhận diện thuế tài sản và khuynh hướng xây dựng thuế tài sản ở Việt Nam/ Phan Thị Thành Dương// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 3 – 9.

Nội dung: Bài viết bàn về việc định danh thuế tài sản, xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa thuế tài sản và thuế đánh vào các loại tài sản cụ thể ( tạm gọi là thuế bất động sản) từ đó phân tích, dự báo khuynh hướng xây dựng Luật Thuế tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Thuế, thuế tài sản, thuế bất động sản
48. Những bất cập của các quy định pháp luật về quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản/ Bạch Thị Nhã Nam// Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 17 – 25.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành và nghiên cứu pháp luật bảo hiểm các nước, bài viết đề xuất các yếu tố xây dựng khái niệm quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.

Từ khóa: Bất cập, quy định pháp luật, quyền lợi, được bảo hiểm
49. Những bất cập trong pháp luật quảng cáo thương mại trên mạng internet và kiến nghị hoàn thiện / Võ Thị Thanh Linh// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 1 (369) .- Tr. 67 – 74. 

Nội dung: Trên cơ sở phân tích một số bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại trên mạng internet, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam trong thời gian tới.

 Từ khóa: Pháp luật quảng cáo thương mại, internet   
50. Những thành tố pháp lý bảo đảm tính hiệu quả của Luật thuế tài sản/ Trương Thị Tuyết Minh// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 17 – 23.

Nội dung: Một câu hỏi được đặt ra cho việc xây dựng và ban hành Luật thuế tài sản là: Nếu hành vi tác động đến tài sản hay những thu nhập được tạo ra từ tài sản đã được điều tiết ở các sắc thuế khác thì việc xây dựng Luật thuế tài sản nên như thế nào để không bị trùng lặp với các quy định trước đó, dành được sự đồng thuận của người nộp thuế? Xác định các thành tố pháp lý căn bản của Luật Thuế tài sản là chìa khoá để giải mã câu hỏi này. Những tài sản nào là đối tượng chịu thuế, điều kiện chịu thuế như thế nào, mức độ chịu thuế trong tương quan với đặc tính của tài sản ra sao, căn cứ để tính thuế, đó là những thành tố có ý nghĩa quyết định sự hình thành và tuổi thọ của Luật thuế tài sản.

Từ khóa: Thuế tài sản, thuế tài sản trên thế giới
51. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong một Quốc hội chuyên nghiệp/ Mai Thị Mai// Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 3 – 16.

Nội dung: Bài viết tìm hiểu và lí giải sự ra đời của Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như lí do khiến trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam tồn tại loại hình cơ quan đặc thù với nhiều quyền hạn, vừa mang tính chất là cơ quan giúp việc của Quốc hội, vừa mang tính chất là một cơ quan độc lập. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị xem xét lại việc tồn tại của Uy ban thường vụ Quốc hội hiện nay khi Quốc hội Việt Nam từng bước trở thành một Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp.

Từ khóa: Chuyên nghiệp, hoạt động, Quốc hội, Ủy ban thường vụ
52. Những vấn đề pháp lý về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản/ Lưu Quốc Thái// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 9 (121) .- Tr. 37 – 43. 

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong giao dịch, kinh doanh bất động sản. Từ đó, bài viết đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Từ khóa: Phòng, chống rửa tiền, giao dịch, kinh doanh bất động sản
53. Nội luật hoá các cam kết của Việt Nam theo tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do về một số dịch vụ chuyên môn/ Nguyễn Ngọc Hà// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 64 – 74. 

Nội dung: Bài viết này tập trung phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình nội luật hoá các cam kết về dịch vụ chuyên môn theo Tổ chức Thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực đối với Việt Nam. Có thể thấy, dù đã nỗ lực chuyển hoá các cam kết vào nội luật, nhưng cách thức nội luật hoá chưa thống nhất và nội dung quy phạm được nội luật hoá chưa tương thích là hai vấn đề mà Việt Nam cần khắc phục.

 Từ khóa: Nội luật hoá, tổ chức thương mại thế giới, hiệp định thương mại
54. Pháp luật ASEAN về tự do di chuyển lao động và thực tiễn thực hiện cam kết của Việt Nam/ Bùi Thị Ngọc Lan// Luật học.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 11 – 23. 

Nội dung: Bài viết phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lí của hoạt động tự do di chuyển lao động trong ASEAN, các cam kết về tự do di chuyển lao động của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 1994 và Hiệp định ASEAN về tự do di chuyển thể nhân năm 2012, đánh giá và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi hoạt động này của Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật ASEAN, thực hiện cam kết, tự do di chuyển, lao động
55. Pháp luật quốc tế, châu Âu về hoà giải trong lĩnh vực hình sự và kinh nghiệm cho Việt Nam/ Lê Huỳnh Tấn Duy// Khoa học pháp lý.- 2019 .- Số 1 (122) .- Tr. 47 – 57. 

Nội dung: Bài viết trình bày những vấn đề lý luận; phân tích pháp luật quốc tế; pháp luật châu Âu về hoà giải trong tố tụng hình sự; phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hoà giải, đánh giá thực tiễn áp dụng; đưa ra giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả thực hiện hoà giải trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Từ khóa: Hoà giải, tố tụng hình sự, luật quốc tế, luật chau Âu, luật Việt Nam
56. Pháp luật Thái Lan về tổ chức xã hội và vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước – Một số kinh nghiệm cho Việt Nam/ Bùi Thị Hường, Trần Thị Loan// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 75 – 84. 

Nội dung: Bài viết nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Thái Lan về tổ chức xã hội và vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước. Từ đó liên hệ và đưa ra một số gợi mở hoàn thiện khung pháp lý và nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam.

 Từ khóa: Pháp luật Thái Lan, quản lý nhà nước     
57. Pháp luật thuế tài sản của Pháp – từ thực tiễn áp dụng đến kinh nghiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuý// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 33 – 39.

Nội dung: Một trong những nội dung của dự thảo Luật Thuế tài sản tạo ra nhiều tranh luận cũng như thu hút nhiều quan điểm khác nhau chính là những quy định liên quan đến cơ sở tính thuế tài sản, đối tượng chịu thuế tài sản cũng như những tác động của thuế tài sản đối với xã hội và nền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, pháp luật thuế tài sản đã tồn tại lâu đời tại Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những kinh nghiệm áp dụng luật thuế tài sản của Pháp sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết được những vến đề đang được tranh luận và đồng thời rút ra những bài học hữu ích để xây dựng và áp dụng một cách có hiệu quả luật thuế tài sản tại Việt Nam.

Từ khóa: Thuế tài sản, thuế tài sản Pháp, người nộp thuế, thuế suất

58. Pháp luật về gia nhập thị trường ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Hữu Nghị, Nguyễn Thu Dung// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 43 – 51.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá pháp luật về gia nhập thị trường ở Việt Nam, qua đó, các tác giả đưa ra những đánh giá mặt tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế của pháp luật về trình tự, thủ tục gia nhập thị trường, về điều kiện kinh doanh và các nguồn lực gia nhập thị trường.

Từ khóa: Luật thương mại, pháp luật, thị trường, Việt Nam
59. Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm: Bất cập và giải pháp hoàn thiện/ Ngô Thu Trang// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 1 (369) .- Tr. 44 – 57. 

Nội dung: Sau một thời gian dài thực hiện, nhiều quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm về hợp đồng đang bộc lộ sự bất cập so với thực tiễn. Bài viết tập trung phân tích những vướng mắc, bất cập của pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, từ đó, đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

 Từ khóa: Kinh doanh bảo hiểm, pháp luật, hợp đồng bảo hiểm   
60. Pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ti đại chúng với người có liên quan – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện/ Võ Trung Tín, Kiều Anh Vũ// Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 42 – 51.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá và chỉ ra một số bất cập về kĩ thuật lập pháp, tính minh bạch của pháp luật hiện hành về nhận diện giao dịch giữa công ty đại chúng với người có liên quan, bài viết đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này theo hướng: Hợp nhất các quy định về người có liên quan trong các văn bản pháp luật hiện hành; hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí, điều kiện xác định người có liên quan của công ti đại chúng và giao dịch giữa công ti đại chúng với người có liên quan.

Từ khóa: Bất cập, công ti đại chúng, giao dịch, nhận diện, người có liên quan, pháp luật
61. Pháp luật về vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần/ Cao Thanh Huyền// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 52 – 61.

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Từ khóa: Luật thương mại, pháp luật, thị trường, Việt Nam
62. Pháp luật Việt Nam về trợ giúp pháp lí trong tố tụng hình sự/ Lê Huỳnh Tấn Duy// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 29 – 43. 

Nội dung: Bài viết phân tích, bình luận những quy định của Luật trợ giúp pháp lí năm 2006, 2007, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 liên quan đến trợ giúp pháp lí trong lĩnh vực tố tụng hình sự; đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về trợ giúp pháp lí trong tố tụng hình sự Việt Nam như: Mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lí bao gồm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người làm chứng; người chấp hành án, biện pháp tư pháp, bỏ điều kiện có khó khăn về tài chính của bị hại là người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi để được trợ giúp pháp lí; bổ sung quy định người bị buộc tội có quyền lựa chọn được bào chữa chỉ định hoặc được trợ giúp pháp lí.

Từ khóa: Pháp luật Việt Nam, tố tụng hình sự, trợ giúp pháp lí
63. Quan hệ giữa chính sách và pháp luật từ góc nhìn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015/ Lại Thị Phương Thảo// Luật học .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 34 – 41.

Nội dung: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa chính sách và pháp luật nhìn từ góc độ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó, chính sách là yếu tố luôn đi trước pháp luật để định hướng và là cơ sở nền tảng để chế định nên pháp luật. Chính sách quyết định nội dung của pháp luật, quyết định hiệu quả của quá trình thực hiện pháp luật. Ngược lại, pháp luật cũng là công cụ để thực tiễn hóa chính sách, phản ánh hiệu quả của chính sách trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, bài viết chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chính sách và pháp luật.

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, pháp luật
64. “Quốc triều khám tụng điều lệ” dấu mốc quan trọng của nền tố tụng Việt Nam/ Lê Thái Dũng// Luật sư Việt Nam.- 2019 .- Số 3 .- Tr. 17 – 21. 
Nội dung: Tố tụng có thể hiểu giám lược là các quy định của luật pháp liên quan đến trình tự, thủ tục khám xét, bắt giữ, khởi kiện, giải quyết, quy trình tiến hành vụ việc, xét xử, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các bên...Sự ra đời của “Quốc triều khám tụng điều lệ”...bộ luật tố tụng đầu tiên của nước ta vào năm Đinh Dậu (1777) không chỉ là một thành tựu lớn của nền pháp luật phong kiến nói chung mà còn là bước tiến bộ trong lịch sử tố tụng Việt Nam nói riêng.

Từ khóa: Nền Tố tụng, Quốc triều, điều lệ, Luật Tố tụng Việt Nam
65. Quy định của pháp luật về bảo hành hàng hoá bình luận và đề xuất hoàn thiện/ Phan Thị Hương Giang// Luật học.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 3 – 10. 

Nội dung: Bài viết bình luận, phân tích những điểm hạn chế của pháp luật hiện hành; đề xuất hoàn thiện pháp luật về bảo hành hàng hoá theo hướng: xác định rõ chủ thể có trách nhiệm bảo hành và chủ thể có quyền yêu cầu bảo hành; quy định rõ căn cứ phát sinh trách nhiệm bảo hành.

Từ khóa: Bình luận, bảo hành hàng hoá, quy định, pháp luật, đề xuất hoàn thiện
66. Quyền an sinh xã hội trong việc bảo vệ thu nhập của người lao động thông qua bảo hiểm xã hội ở Việt Nam/ Trần Thị Thuý Lâm// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 67 – 77. 

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ thu nhập cho người lao động thông qua bảo hiểm xã hội; đánh giá thực trạng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội và đưa ra một số khuyến nghị nhằm mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, tránh tình trạng lọt lưới an sinh xã hội.

Từ khóa: An sinh xã hội, bảo vệ thu nhập, bảo hiểm xã hội
 67. Quyền tài phán của quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền kinh tế theo công ước Luật biển 1982 về lĩnh vực đánh bắt hải sản và bảo vệ môi trường/ Trần Thăng Long// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 07 (119) .- Tr. 71 – 80. 

Nội dung: Bài viết trình bày các quy định pháp luật Việt Nam về quyền tài phán đối với hai lĩnh vực nói trên và việc thực thi quyền tài phán, bao gồm quyền kiểm tra, kiểm soát đối với các tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, quyền truy đuổi đối với các tàu thuyền vi phạm của lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển và các biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật về đánh bắt hải sản và bảo vệ môi trường biển.

Từ khóa: Luật biển, đặc quyền kinh tế, tài phán, đánh bắt hải sản, bảo vệ môi trường biển
68. Rào cản pháp lý trong huy động, tiếp cận nguồn lực về vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp/ Phạm Thị Giang Thu// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 12 (368) .- Tr. 46 – 58.

Nội dung: Bài viết trình bày quan điểm của tác giả về pháp luật trong lĩnh vực huy động, tiếp cận nguồn vốn, chỉ ra những điểm chủ yếu về doanh nghiệp khởi nghiệp và pháp luật điều chỉnh việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các rào cản pháp lý về huy động vốn, tiếp cận nguồn lực về vốn của các chủ thể khởi nghiệp. 

Từ khóa: Rào cản pháp lý, vốn doanh nghiệp, khởi nghiệp
69. Tác động của vùng nhận diện phòng không đến hoạt động phòng không dân dụng theo quy định của Luật quốc tế và những đề xuất đối với Việt Nam/ Phạm Hồng Hạnh// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 44 – 56. 

Nội dung: Bài viết làm rõ ba vấn đề: 1. Chế độ pháp lí đối với vùng trời quốc gia và vùng trời quốc tế liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng, trong đó phân tích các nguyên tắc và nội dung của những nguyên tắc điều chỉnh hoạt động hàng không dân dụng tại vùng trời quốc gia và vùng trời quốc tế theo quy định tại các điều ước quốc tế và văn bản có liên quan của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. 2. Đánh giá những tác động của vùng nhận diện phòng không đối với hoạt động hàng không dân dụng của phương tiện bay cũng như hoạt động quản lí của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và quốc gia liên quan. 3. Đánh giá khả năng thiết lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc tại biển Đông và một số đề xuất đối với Việt Nam.

Từ khóa: Hàng không dân dụng, luật quốc tế, nhận diện phòng không
 70. Thẩm quyền của thanh tra trong phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật – Một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị/ Nguyễn Tuấn Khanh// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 09 (365) .- Tr. 3 – 10. 

Nội dung: Bài viết trình bày, phân tích về thẩm quyền của thanh tra trong phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động thanh tra, qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Vi phạm pháp luật, thanh tra, thẩm quyền
71. Thoả thuận hợp tác trong tố tụng hình sự Nhật Bản/ Nguyễn Hải Yến// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 1 (369) .- Tr. 30 – 43,57. 

Nội dung: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017); đồng thời phân tích, xác định một số tồn tại, hạn chế và phương hướng hoàn thiện các quy định về biện pháp này.

 Từ khóa: Người phạm tội dưới 18 tuổi, trách nhiệm hình sự, Luật hình sự   
72. Thực trạng điều tra chống bán phá giá của Việt Nam và những vấn đề đặt ra/ Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Công Giao// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 32 - 45.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích thực trạng điều tra chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bài viết nhấn mạnh một số vấn đề pháp lí cần lưu ý, bao gồm: Sự tuân thủ các quy định của WTO về chống bán phá giá và việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong điều tra chống bán phá giá. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhấn mạnh đến việc cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của WTO khi tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chống bán phá giá.

Từ khóa: Chống bán phá giá, điều tra, thực trạng, Việt Nam
73. Thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và một số góp ý cho dự thảo Luật thi hành án hình sự năm 2010 sửa đổi/ Ngô Hữu Phước// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 06 (118) .- Tr. 69 – 80.

Nội dung: Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá cụ thể về thẩm quyền, quy định hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài và quy trình tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Vệt Nam được quy định trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và Luật thi hành án hình sự năm 2010. Trên cơ sở đó, bài viết kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Thi hành án hình sự 2010.

Từ khóa: Tiếp nhận và chuyển giao, người đang chấp hành án phạt tù
74. Tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay/ Phan Thanh Hà  // Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 20 – 33.

Nội dung: Bài viết phân tích tính chuyên nghiệp của địa biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay, trong đó làm rõ: (1) Khái niệm tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội Việt Nam; (2) Một số yếu tố thể hiện tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội Việt Nam; đồng thời, so sánh đối chiếu tính chuyên nghiệp của nghị sĩ/ đại biểu Quốc hội ở một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó, luận bàn về (3) Vấn đề đặt ra đối với tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội và yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Đại biểu Quốc hội, tính chuyên nghiệp
75. Trách nhiệm hình sự của bị cáo về hành vi khai báo gian dối theo pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm từ Hoa Kỳ/ Võ Minh Kỳ, Nguyễn Phương Anh// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 46 - 58.

Nội dung: Bài viết phân tích trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai báo gian dối theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra sự cần thiết của việc truy cứu trách nhiệm hình sự bị cáo về hành vi khai báo gian dối sau khi đã trao cho bị cáo quyền im lặng; giới thiệu mô hình của Hoa Kỳ và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi này.

Từ khóa: Bị cáo, quyền im lặng, trách nhiệm hình sự, khai báo gian dối, Hoa Kỳ
76. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vấn đề bảo đảm an ninh môi trường ở Việt Nam/ Nguyễn Tuấn Vũ// Khoa học pháp lý .- 2018 .- Số 06 (118) .- Tr. 42 – 49.

Nội dung: Thời gian gần đây, hiện tượng ô nhiễm và suy thoái môi trường đã trở nên ngày càng nghiêm trọng. Một trong những biện pháp hữu hiệu hay còn gọi là giải pháp tự nguyện được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn xã hội và môi trường, đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bài viết trình bày về việc tiếp nhận và phổ biến CSR vào vấn đề bảo đảm an ninh môi trường ở Việt Nam.

Từ khóa: Môi trường, quốc gia, an ninh môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, CSR
77. Trí tuệ nhân tạo và những thách thức trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / Chu Thị Thanh An, Phạm Thị Hiền// Luật học.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 3 – 16. 

Nội dung: Bài viết phân tích và nhận diện những thách thức trong cách thức phân bổ trách nhiệm giữa các bên trong quan hệ pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến trí tuệ nhân tạo theo quan niệm truyền thống cũng như những giải pháp thay thế đang được thảo luận và đề xuất áp dụng ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa một số nhận định trong việc lựa chọn cách thức phân bổ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

 Từ khóa: Bồi thường thiệt hại, ngoài hợp đồng, thách thức, trí tệ nhân tạo, xác định trách nhiệm
78. Trình tự, thủ tục xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh/ Lê Thị Ngọc Mai// Luật học.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 24 – 35. 

Nội dung: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh, làm rõ trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và thông qua chính sách của luật, pháp lệnh; đánh giá những điểm hợp lí, chưa hợp lí và thực tiễn thực hiện quy trình xây dựng chính sách; đưua ra ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ban hành luật, pháp lệnh.

Từ khóa: Thông qua chính sách, luật, pháp lệnh, trình tự, thủ tục
79. Vai trò giám sát xã hội của các tổ chức xã hội đối với các vấn đề về quyền con người/ Nguyễn Như Phát// Nhà nước & pháp luật .- 2018 .- Số 11 (367) .- Tr. 3 – 10.

Nội dung: Trong một xã hội dân chủ, khu vực thứ ba trong tam giác phát triển luôn có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của Nhà nước và toàn xã hội. Chủ nghĩa hợp hiến và chủ quyền nhân dân luôn cần đến vai trò giám sát của các tổ chức xã hội nhằm đưa những giá trị tốt đẹp vào các quy định của Hiến pháp mà trước hết là về quyền con người – quyền mà nhân dân giao cho Nhà nước trách nhiệm bảo vệ và đảm bảo thực hiện. Bài viết giới thiệu về vai trò, thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật liên quan đến giám sát của các tổ chức xã hội đối với các vấn đề về quyền con người.

Từ khóa: Tổ chức xã hội, quyền con người, giám sát
80. Vấn đề gia nhập công ước Hague năm 2005 về thoả thuận lựa chọn toà án của liên minh Châu Âu – Một số kinh nghiệm cho Việt Nam/ Thomas Hoffmann, Phan Hoài Nam// Khoa học pháp lý.- 2018 .- Số 8 (120) .- Tr. 70 – 80. 

Nội dung: Việc gia nhập của Singapore và hành động ký kết Công ước Hague năm 2005 về thoả thuận lựa chọn Toà án của Trung Quốc đã mang lại sự quan tâm đáng kể cho các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Những thách thức trong việc hài hoà giữa hệ thống pháp luật Việt Nam với nội dung của Công ước là vấn đề cần được xem xét khi cân nhắc việc gia nhập. Việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên sẽ cung cấp thêm những kinh nghiệm cho quá trình xác định và giải quyết các xung đột và có sự chuẩn bị tốt cho quá trình gia nhập. Bài viết sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về những thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước dựa trên nghiên cứu so sánh cũng như phân tích về tư pháp quốc tế hiện hành của Việt Nam.

Từ khóa: Công ước Hague năm 2005, thoả thuận lựa chọn Toà án
81. Vấn đề xác lập và chấm dứt tư cách đại biểu Quốc hội bất cập và kiến nghị hoàn thiện/ Trương Thị Minh Thùy// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 67 - 79.

Nội dung: Bài viết phân tích những bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xác lập tư cách đại biểu Quốc hội, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, tạm đình chỉ quyền đại biểu Quốc hội và bãi nhiệm  đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện như: Sửa đổi điều 38 Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, bổ sung một số trường hợp đại biểu Quốc hội đương nhiên mất quyền đại biểu, ban hành quy định về trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội

Từ khóa: Đại biểu Quốc hội, bất cập, chấm dứt, hoàn thiện, xác lập
82. Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam/ Trần Minh Ngọc// Luật học .- 2018 .- Số 9 (220) .- Tr. 59 - 66.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá quy định tại Điều 680 và Điều 681 Bộ luật dân sự năm 2015 nhằm tìm ra những điểm mới, ưu điểm và hạn chế của hai điều luật này, trên cơ sở đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. 

Từ khóa: Thừa kế, xác định pháp luật, yếu tố nước ngoài
83. Xây dựng mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam/ Vũ Thị Thu Lan, Bùi Văn Hiển// Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam A .- 2018 .- Số 12 (717) .- Tr.33-35.

Nội dung: Xây dựng mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nghiên cứu về vai trò của SHTT trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ…

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam.

84. Vấn đề sở hữu trí tuệ trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung/ Hồng Nhung// Thông tin và truyền thông (Toàn cảnh sự kiện dư luận) .- 2018 .- Số 342 (Kỳ 2) .- Tr.63-65.

Nội dung: Trình bày vấn đề sở hữu trí tuệ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trong khi mối quan hệ Mỹ - Trung hết nóng lại lạnh kể từ khi ông Trump lên cầm quyền. Sau vấn đề Triều Tiên, vấn đề sở hữu trí tuệ là nguồn căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Công nghệ trở thành trận địa chính của Trung Quốc và Mỹ khi cả hai đều dốc sức bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của mình.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, cuộc chiến thương mại, an ninh quốc gia, công nghệ
CHỨNG KHOÁN

1. Chứng khoán hóa tài sản thế chấp bất động sản/ TS. Nguyễn Thanh Huyền// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 12 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Sơ lược về chứng khoán hóa; thực trạng thị trường bất động sản và những vấn đề cần giải quyết,

Từ khoá: Chứng khoán hóa, tài sản thế chấp, bất động sản

2. Hoạt động giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Châu, Nguyễn Thanh Trực, Lê Thị Ngọc Anh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2018 .- Số 23(512) .- Tr. 33-36.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết về giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, thực trạng giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam và một số kiến nghị về hoạt động giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khoá: Thị trường chứng khoán phái sinh, giám sát giao dịch

3. Trái phiếu Trung Quốc - Hầm trú ẩn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung/ ThS. Nguyễn Thị Huệ// Chứng khoán Việt Nam.- 2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Trình bày kinh tế thế giới chao đảo vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc; Trái phiếu chính phủ (TPCP) Trung Quốc - hầm trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư quốc tế và tác động và giải pháp đối với TPCP Việt Nam.

Từ khoá: Trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài, chiến tranh thương mại, Mỹ, Trung Quốc

MÔI TRƯỜNG

1. An ninh môi trường: Cảnh báo và những việc cần làm ngay/ Lâm Nguyễn// Thông tin và truyền thông (Toàn cảnh sự kiện dư luận) .- 2018 .- Số 341 (Kỳ 2) .- Tr.29 – 31.

Nội dung: Trình bày tình hình môi trường đô thị (MTĐT) ở Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm như: ô nhiễm khói bụi, môi trường nước và ngập úng, chất thải rắn và quy hoạch đô thị. Trong các thách thức về môi trường thì cần ưu tiên nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp bách trước.

Từ khóa: An ninh, môi trường, ô nhiễm, chất thải.

2. Biến đổi văn hóa tiêu dùng vùng ven đô Hà Nội/ Nguyễn Thị Hòa, Đinh Trọng Thu// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 41 - 46. 

Nội dung: Phân tích một số biến đổi văn hóa tiêu dùng phục vụ nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân vùng ven đô Hà Nội trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.

Từ khóa: Văn hóa tiêu dùng, vùng ven đô, Hà Nội

3. Costa Rica: Thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường /Trương Thị Giang// Môi trường .- 2018 .- Số 11.- Tr. 56 – 57.
Nội dung: Trình bày những hành động kiên quyết và những giải pháp mà Costa Rica đang thực hiện góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển bền vững đất nước.

Từ khóa: Ô nhiễm môi trường, Costa Rica

4. Đánh giá ảnh hưởng chiều sâu hồ sinh học phủ hệ thực vật cỏ Lông Tây đến hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp /Nguyễn Minh Đăng, Phạm Đăng Minh, Trần Phan Anh Tuấn, Huỳnh Thiên Tài// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 21 – 23.
Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng chiều sâu hồ sinh học phủ hệ thực vật Cỏ Lông Tây đến hiệu quả xử lý nước thải công nghiệp với mong muốn đóng góp một phần khoa học để hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu của hệ thực vật này vào việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội.

Từ khóa: Phương pháp sinh học, xử lý nước thải công nghiệp, Cỏ Lông Tây

5. Đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị, dân số và nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh, và đề xuất giải pháp xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon/ Dương Thị Thanh Huyền, Cao Huỳnh Hồng Phấn, Thái Huỳnh Lâm// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 24 (302) .- Tr. 41- 43.
Nội dung: Đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị, dân số và nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó đánh giá được tình hình phát thải và hấp thụ CO2 cây xanh; đề xuất một số giải pháp xây dựng thành phố phát thải thấp cacbon.

Từ khóa: Cây xanh đô thị, dân số, nhà máy, thành phố Hồ Chí Minh

6. Đánh giá hiện trạng khai thác nước ngầm từ các giếng khoan cấp nước sinh hoạt tập trung cho dân cư trên địa bàn huyện Tân Hưng /Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thành Minh, Võ Đình Long, Lê Thanh Lê// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 27 – 29.
Nội dung: Nghiên cứu hiện trạng khai thác nước ngầm từ các giếng khoan cấp nước sinh hoạt tập trung cho dân cư trên địa bàn huyện Tân Hưng tỉnh Long An nhằm đưa ra hiện trạng chất lượng NDĐ trên địa bàn huyện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân một cách có hiệu quả. Đồng thời, qua kết quả điều tra, đánh giá nắm được tình hình khai thác sử dụng nguồn NDD của hộ dân trên địa bàn huyện giúp cho công tác quản lý nhà nước được tốt hơn.

Từ khóa: Khai thác nước ngầm, giếng khoan cấp nước sinh hoạt, Tân Hưng

7. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề chế biến nông sản Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội /Lê Thị Thoa// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 30 – 32.
Nội dung: Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề chế biến nông sản Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại kênh Mương Đầm dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp, kênh nương phù sa Võng Xuyên và ao tại ngã 3, cụm 6 cho thấy nguồn nước mặt đã bị ô nhiễm, các thông số DO, TSS, BOD5, COD, NH4+, NO2, PO4 Coliform đều không phù hợp với QCVN 08:2015/BTNMT.

Từ khóa: Môi trường nước mặt, làng nghề Linh Chiểu

8. Đánh giá hiệu quả xử lý nước suối bằng công nghệ màng siêu lọc (UF) kết hợp vật liệu học đa năng để cấp nước sinh hoạt phi tập trung khu vực miền núi Tây Bắc/ Đặng Xuân Thường, Trần Đức Hạ, Nguyễn Mai Hoa// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 4 (306) .- Tr. 12- 16.

Nội dung: Trình bày hiệu quả xử lý nước suối bằng công nghệ màng siêu lọc (UF) kết hợp vật liệu học đa năng để cấp nước sinh hoạt phi tập trung khu vực miền núi Tây Bắc. 

Từ khóa: Xử lý nước suối, công nghệ màng siêu lọc, nước sinh hoạt, Tây Bắc

9. Đề xuất giải pháp nén ảnh và xử lý ảnh trong miền toàn quang sử dụng biến đổi HAAR để xử lý dữ liệu ảnh kích thước lớn /Bùi Thị Thuỳ// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 17 – 18.
Nội dung: Bài báo tập trung vào trình bày thiết kế cấu trúc mạng 3D bất đối xứng và tối ưu hoá, biến đổi Haar, bao gồm việc nén ảnh để xử lý những dữ liệu ảnh kích thước lớn như ảnh vệ tinh.

Từ khóa: Xử lý ảnh, kỹ thuật nén hình ảnh, biến đổi HAAR
10. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị: kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn của người dân thành phố Hà Nội/ Nguyễn Công Thành, Nguyễn Diệu Hằng, Lê Thu Hoa// Kinh tế & Phát triển.- 2018 .- Số 257 tháng 11 .- Tr. 83-92.

Nội dung: Ô nhiễm không khí đã và đang là mối quan ngại lớn đối với người dân Hà Nội. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm áp dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí được áp dụng tại các đô thị trên thế giới, nhóm nghiên cứu lựa chọn các giải pháp đạt hiệu quả giảm thải, cải thiện sức khỏe và lợi ích kinh tế để thiết kế khảo sát với 403 người dân Hà Nội, nhằm tìm hiểu giải pháp mà người dân mong muốn ưu tiên áp dụng. Mô hình Probit đa chiều được sử dụng để tìm hiểu về sự tương thích giữa lựa chọn giải pháp với đặc điểm của người dân. Kết quả mô hình cho thấy lựa chọn của người dân phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của họ, như độ tuổi, khả năng chi trả, thời gian tham gia giao thông và cảm nhận về khả năng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí. Các lựa chọn phát triển hệ thống cây xanh, nhiên liệu ít gây ô nhiễm, và hệ thống giao thông công cộng là những giải pháp có hiệu quả và được người dân Hà Nội ủng hộ.

Từ khoá: Ô nhiễm không khí; mô hình Probit đa chiều; Hà Nội
11. Hiện trạng biến động hệ sinh thái thảm cỏ biển tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và đề xuất giải pháp phục hồi /Cao Văn Lương, Chu Thế Cường// Môi trường .- 2019 .- Số 2.- Tr. 39 – 40.
Nội dung: Trình bày hiện trạng thảm cỏ biển, tác động của hoạt động du lịch đến các thảm cỏ biển và một số đề xuất phục hồi hệ sinh thái thảm cỏ biển.

Từ khóa: Thảm cỏ  biển, hệ sinh thái, môi trường

12. Hiện trạng hệ thống quan trắc, giám sát môi trường biển và hải đảo Việt Nam/ Mai Kiên Định, Trần Thế Anh, Trần Thị Liên// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 24 (302) .- Tr. 38- 40

Nội dung: Phân tích, đánh giá, giám sát hiện trạng quan trắc môi trường biển và mạng lưới quan trắc môi trường ven biển Việt Nam.
Từ khóa: Môi trường biển, hải đảo Việt Nam
13. Hiện tượng xem âm và đồng hóa nguyên âm tại ranh giới từ trong lời nói tiếng Anh/ Y Tru Alio// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 43 - 46.

Nội dung: Giới thiệu vắn tắt về hiện tượng xem âm và đồng hóa nguyên âm tại ranh giới khi hai từ đi với nhau.

Từ khóa: Hiện tượng xen âm, đồng hóa nguyên âm, ranh giới từ 

14. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu /Nguyễn Thế Chinh, Lại Văn Mạnh, Nguyễn Hữu Đạt// Môi trường .- 2019 .- Số 1.- Tr. 38 – 40.
Nội dung: Trình bày những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu,  nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
 Từ khóa: Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu
15. Khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân: Hướng tiếp cận quản lý mới /Vũ Thị Thanh Nga, Hoàng Hồng Hạnh, Hoàng Thị Hiền// Môi trường .- 2018 .- Số 11.- Tr. 44 – 45.
Nội dung: Trình bày những kinh nghiệm quốc tế về quản lý các khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân; Những bài học cho công tác quản lý bảo tồn của Việt Nam.

Từ khóa: Khu bảo tồn, quản lý khu bảo tồn, Việt Nam

16. Kinh nghiệm của thế giới về áp dụng công cụ kinh tế trong phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và bài học cho Việt Nam /Trần Bích Hồng, Trần Thị Giang// Môi trường .- 2019 .- Số 2.- Tr. 30 – 32.
Nội dung: Trình bày tình hình áp dụng công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường tại một số quốc gia: Thuỵ Điển, Phần Lan, Nhật Bản, Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Công cụ kinh tế, môi trường, Việt Nam

17. Lịch sử và công tác quản lý nhà nước về viễn thám /Trần Tuấn Đạt// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 54 – 56.
Nội dung: Bài báo giới thiệu việc xây dựng khung pháp lý về hoạt động viễn thám và cấu trúc khung dự thảo nghị định về hoạt động viễn thám nhằm định hướng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực viễn thám trong tương lai.

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động viễn thám

18. Một số giải pháp hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long /Tạ Văn Vĩnh// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 6 – 8.
Nội dung: Bài báo giới thiệu một số giải pháp hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động viễn thám

19. Một số giải pháp lý thuyết nghiên cứu chuyển dịch và biến dạng bề mặt do việc thi công đường hầm, bến hầm tàu điện ngầm/ Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Thị Thu Hương// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 8 – 10.
Nội dung: Giới thiệu phương pháp tính chuyển dịch và biến dạng theo lý thuyết đàn hồi; phương pháp S.G.Aversin và E.litvinisin.
Từ khóa: Lý thuyết đàn hồi, thi công đường hầm

20. Một số phương pháp trong nghiên cứu đánh giá sức chịu tải môi trường của khu vực biển/ Hoàng Trưởng// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 3 (305) .- Tr. 16- 18.
Nội dung: Giới thiệu, phân tích một số phương pháp chính trong nghiên cứu đánh giá sức chịu tải môi trường cho khu vực biển trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng nội dung, phương pháp, quy trình điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của khu vực biển; áp dụng cho khu vực Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá”.

Từ khóa: Môi trường biển, Thanh Hoá
21. Một số vấn đề cơ bản của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045/ Tạ Đình Thi// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 1+2 (303+304) .- Tr. 12- 14.
Nội dung: Bài viết giới thiệu một số vấn đề cơ bản của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và đề ra một số giải pháp cở bản để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Từ khóa: Phát triển bền vững, kinh tế biển, Việt Nam

22. Một số vấn đề về nghiên cứu sụt lún mặt đất và đánh giá sơ bộ về sụt lún mặt đất do khai thác nước dưới đất gây ra/ Trần Duy Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Sáng, Đặng Đình Phúc// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 24 (302) .- Tr. 32- 34.
Nội dung: Xây dựng các trạm quan trắc lún mặt đất và tiến hành quan trắc lún mặt đất; khảo sát hiện trạng khai thác nước dưới đất, điều kiện địa chất thuỷ văn, xác định sự phân bố và tính chất thấm, cơ lý của các tầng chứa nước, chứa và thấm nước yếu, các lớp đất yếu; đánh giá biến đổi cao độ bề mặt đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu và khắc phục lún đất.
Từ khóa: Sụt lún mặt đất, khai thác nước
23. Nâng cao hiệu quả lồng ghép biến đổi khí hậu vào các quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Trị/ Nguyễn Song Tùng// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 11 - 16.

Nội dung: Phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu việc lồng ghép.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quy hoạch, kế hoạch, tỉnh Quảng Trị

24. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp cao Siberia và nhiễu động sóng đông đến lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ /Trần Chấn Nam// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 19 – 20.
Nội dung: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của áp cao Siberia và nhiễu động sóng đông đến lượng mưa khu vực Trung Trung Bộ.

Từ khóa: Áp cao Siberia, nhiễu động sóng đông, Trung Trung Bộ

25. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân compost từ bùn thải sinh học đến sự sinh trưởng của cây đậu xanh /Tôn Thất Lãng, Nguyễn Lệ Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 43 - 44.
Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của phân compost từ bùn thải sinh học đến sự sinh trưởng của cây đậu xanh.

Từ khóa: Xử lý nước thải, sinh trưởng, cây đâu xanh

26. Nghiên cứu kiến thức bản địa của cộng đồng dân tộc Thái trong khai thác và sử dụng thực vật tự nhiên làm rau ăn và gia vị tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La/ Đinh Văn Thái, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Lường Văn Nhượng// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 41 -42.
Nội dung: Tổng hợp kiến thức của cộng đồng dân tộc Thái trong việc khai thác và sử dụng thực vật làm rau ăn và gia vị tại địa phương; đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các loài thực vật làm rau ăn và gia vị tại địa phương.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường

27. Nghiên cứu lựa chọn nồng độ Co2 phù hợp cho sinh trưởng của Spirulina platensis SP8/ Đoàn Thị Kim Oanh, Nguyễn Phương Tú, Lương Thành Tâm// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 14 – 16.
Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu lựa chọn nồng độ CO2 phù hợp cho sinh trưởng của Spirulina platensis SP8 loài vi khuẩn lam có giá trị kinh tế, hướng tới mục  tiêu giảm thiểu CO2 một loại khí quan trọng gây hiệu ứng nhà kính.

Từ khóa: Spirulina platensis SP8, khí Co2

28. Nghiên cứu tái sử dụng ấu trùng ruồi lính đen trong quá trình xử lý bèo lục bình, làm sạch môi trường nước/ Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Bích Hạnh, Đặng Vũ Xuân Huyên// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 22 – 24.
Nội dung: Sử dụng ấu trùng ruồi lính đen của quá trình xử lý bèo lục bình để làm thức ăn cho cá rô phi. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nghiệm thức M1 là ấu trùng ruồi lính đen, nghiệm thức M2 là thức ăn công nghiệp. Cá rô phi trong 2 nghiệm thức được cho ăn 2 lần/ngày với lượng thức ăn công nghiệp cho ăn là 2,5g/lần ăn, ấu trùng được sấy khô, nghiền nhỏ cho ăn 1,8g/ 1 lần ăn. Sau 60 ngày nuôi, cá rô phi chiều dài của cá ở nghiệm thức M1 tăng gấp 1,67 lần, cân nặng của cá nghiệm thức M1 tăng gấp 5,85 lần so với nghiệm thức M2 chỉ tăng gấp 2,91 lần. Như vậy, sử dụng ấu trùng ruồi lính đen từ quá trình xử lý bèo lục bình làm thức ăn nuôi cá rô phi cho thấy mức tăng trưởng vượt trội của cá khi nuôi bằng thức ăn công nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Ruồi lính đen, ấu trùng, môi trường nước, bèo lục bình

29. Nghiên cứu thực trạng kinh tế - xã hội và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh/ Đinh Thị Thanh Huyền, Trần Thị Thu Hoài, Bùi Thị Tiến, Võ Diệu Linh// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 3 (305) .- Tr. 11- 12.
Nội dung: Xác định nguồn lực tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội; những vấn đề thuận lợi và khó khăn, định hướng thị trường; thực trạng thiên tai biến đổi khí hậu và năng lực ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu của người dân và chính quyền địa phương. Tìm hiểu mong muốn của người dân về phát triển kinh tế và ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu; đưa ra một số giải pháp để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất thích ứng với thiên tai biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Kinh tế xã hội, thiên tai, biến đổi khí hậu, Hà Tĩnh

30. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên /Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trương Thu Loan, Trần Ngọc Cương// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 41 – 42.
Nội dung: Đánh giá thực trạng việc thực hiện quyền sử dụng đất từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyền sử dụng đất tại huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.

Từ khóa: Quyền sử dụng đất, Hưng Yên

31. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường tại vườn quốc gia Bải Tử Long, tỉnh Quảng Ninh /Phùng Quang Lập, Nguyễn Thanh Phương// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 38 - 40.
Nội dung: Bài báo đưa ra hiện trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường tại khu vực vườn quốc gia Bái Tử Long.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường

32. Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng thử nghiệm cơ sở dữ liệu để điều phục vụ quản lý đất đai ở Hải Phòng/ Đỗ Như Hiệp// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 3 (305) .- Tr. 22- 26.

Nội dung: Giới thiệu kết quả của công trình nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng thử nghiệm cơ sở dữ liệu để điều phục vụ quản lý đất đai ở Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu đã góp phần  làm cơ sở lý luận và quy trình công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu đê điều trên cơ sở ứng dụng GIS. Đồng thời cũng là cơ sở dữ liệu thống nhất về hệ thống đê điều phục vụ cho công tác quản lý, qui hoạch, phòng chống lũ lụt ở Hải Phòng.

Từ khóa: Quản lý đất đai, Hải phòng

33. Nghiên cứu ứng dụng màng siêu lọc trong công nghệ xử lý nước suối Tà Vải để cấp nước sinh hoạt/ Trần Đức Hạ, Nguyễn Danh Tiến, Đặng Xuân Thường, Nguyễn Mai Hoa// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 3 (305) .- Tr.7- 10.
Nội dung: Trình bày công nghệ xử lý nước suối Tà Vải trên nền kỹ thuật màng lọc để giải quyết vấn đề cấp nước ở vùng miền núi Tây Bắc như khu vực suối Tà Vải Hà Giang.

Từ khóa: Màng siêu lọc, công nghệ xử lý nước, nước suối tà Vải, Hà Giang

34. Nghiên cứu xác định thành phần và tính chất của chất thải rắn sinh hoạt tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội /Nguyễn Thành Trung// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 38 – 40.
Nội dung: Trình bày những phương pháp cơ bản để xác định thành phần và tính chất của chất thải rắn sinh hoạt tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt, Hà Nội

35. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước/ Tăng Thị Hồng, Đặng Công Tâm, Tôn Thất Lãng// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 17 – 18.
Nội dung: Đề xuất cơ chế quản lý và phối hợp để cập nhật bộ chỉ thị hàng năm từ đó dự báo được các vấn đề môi trường trong thời gian đến; Định hướng các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững.

Từ khóa: Bình Phước, ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững

36. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý tuyến biên giới Việt – Trung trên địa bài tỉnh Lai Châu/ Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hoà// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 1+2 (303+304) .- Tr. 67- 69.
Nội dung: Bài viết giới thiệu quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý tuyến biên giới Việt Trung trên địa bài tỉnh Lai Châu.

Từ khóa: Quản lý biên giới, Lai Châu, xây dựng cơ sở dữ liệu
37. Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí bảo vệ nước dưới đất khi xây dựng công trình ngầm, lấy ví dụ vùng Hà Nội/ Nguyễn Văn Đản, Nguyễn Văn Giang// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 6 – 7.
Nội dung: Trình bày phương pháp nghiên cứu và đề xuất tiêu chí bảo vệ nước dưới đất  khi xây dựng các công trình ngầm: Bảo vệ khối lượng thể tích tầng chứa nước; Bảo vệ tính thấm của đất đá chứa nước; Bảo vệ sự hạ thấp mực nước dưới đất khi xây dựng công trình; Bảo vệ trữ lượng có thể khai thác xác định; Bảo vệ chất lượng nước dưới đất.
Từ khóa: Bảo vệ nước dưới đất, công trình ngầm

38. Phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ môi trường biển /Đoàn Quang Sinh, Hà Thanh Biên// Môi trường .- 2018 .- Số 11.- Tr. 10 – 12.
Nội dung: Trình bày quá trình phát triển, những thuận lợi và thách thức chủ yếu của quá trình phát triển kinh tế biển xanh gắn với bảo vệ môi trường biển.

Từ khóa: Môi trường biển, bảo vệ môi trường

39. Phát triển mô hình trang trại thông minh, thân thiện với môi trường – Giải pháp hữu hiệu cho nền nông nghiệp xanh /Nguyễn Văn Lâm// Môi trường .- 2018 .- Số 11.- Tr. 53- 54.
Nội dung: Giới thiệu một số mô hình trang trại thông minh đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapo, Nhật Bản, Mỹ và đưa ra những giải pháp hữu hiệu góp phần cho sự phát triển nền nông nghiệp xanh.

Từ khóa: Mô hình trang trại, nông nghiệp xanh, môi trường
40. Quá trình oxy hoá nâng cao dựa trên cơ sở ozon và một số ứng dụng xử lý nước rỉ rác/ Nguyễn Thị Khuy// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 12 – 14.
Nội dung: Trình bày quá trình oxy hoá nâng cao dựa trên cơ sở ozon và một số ứng dụng xử lý nước rỉ rác.

Từ khóa: Xử lý nước rỉ rác, oxy hoá
41. Quản lý nhà nước về khoáng sản: Bất cập và thách thức/ Lê Minh Thu// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 3 (305) .- Tr. 38- 39.

Nội dung: Trình bày những bất cập và thách thức trong việc quản lý nhà nước về khoáng sản hiện nay; Tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quản lý nhà nước về khoáng sản, góp phần sửa đổi và thực hiện có hiệu quả LKS năm 2010.

Từ khóa: Khoáng sản, quản lý nhà nước
42. Tác động của thiên tai đến nông nghiệp của cư dân thành phố Hà Tĩnh/ Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Tám// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 17 - 25.

Nội dung: Xem xét thực trạng thiên tai trong những năm gần đây ở thành phố Hà Tĩnh, đồng thời chỉ ra những tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp và một số biện pháp ứng phó với thiên tai của cư dân nơi đây.

Từ khóa: Thiên tai, nông nghiệp, thành phố Hà Tĩnh

43. Tác động móng cọc khoan nhồi của các công trình xây dựng tới tài nguyên nước dưới đất tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội /Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Văn Khuê, Đặng Trần Trung// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 33 – 35.
Nội dung: Nghiên cứu tác động của hệ thống cọc khoan nhồi đến tài nguyên nước dưới đất tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Móng cọc khoan nhồi, công trình xây dựng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội
44. Tâm lý người dân đối với việc xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật: nghiên cứu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp/ Trần Ngọc Ngoạn, Bùi Thị Cẩm Tú// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 3 - 10.

Nội dung: Nghiên cứu trường hợp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với các thông tin và số liệu phân tích được trích từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ môi trường”Khảo sát, đánh giá tâm lý của người nông dân đối với vấn đề xử lí bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn hiện nay và đề xuất các giải pháp” do Viện Địa lí nhân văn thực hiện.

Từ khóa: Tâm lý người dân, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, huyện Châu Thành

45. Thách thức và cơ hội đối với Việt Nam trong môi trường định vị đa hệ thống/ Tạ Hải Tùng, Lã Thế Vinh// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 4 (306) .- Tr. 23- 24.

Nội dung: Định vị đa hệ thống đem lại sự cải thiện rõ rệt trong độ chính xác, độ tin cậy và đặc biệt độ sẵn sàng của các dịch vụ định vị. Nhận thức rõ thách thức và cơ hội đem lại của môi trường định vị này sẽ đem đến cho người sử dụng tại Việt Nam cơ hội tiếp cận các dịch vụ định vị chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Từ khóa: Định vị đa hệ thống, Việt Nam

46. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp hiện nay/ Bùi Đức Hiển// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 1+2 (303+304) .- Tr. 42- 44.
Nội dung: Trình bày những quy định về thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường của doanh nghiệp: Quy định về lập; quy định về hành vi với môi trường bị cấm đối với doanh nghiệp; quy định về nghĩa vụ quản lý chất thải của doanh nghiệp; quy định về nghĩa vụ quan trắc môi trường, thông tin tình hình môi trường của doanh nghiệp; quy định về nghĩa vụ ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp; quy định về thực hiện các nghĩa vụ thuế; quy định về chế tài áp dụng với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường của doanh nghiệp.
Từ khóa: Pháp luật bảo vệ môi trường, doanh nghiệp
47. Thực trạng môi trường chăn nuôi và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm tại tỉnh Đồng Nai /Nguyễn Thị Thu Hà// Môi trường .- 2018 .- Số 12.- Tr. 35- 36.
Nội dung: Trình bày những bất cập trong quản lý môi trường chăn nuôi và đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm tại tỉnh Đồng Nai.
 Từ khóa: Môi trường chăn nuôi, ô nhiễm, Đồng Nai

48. Thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay /Bùi Đức Hiển, Lương Ngọc Hoán// Môi trường .- 2018 .- Số 11.- Tr. 26 – 27.
Nội dung: Trình bày thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay đồng thời đề ra những giải pháp góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Môi trường biển, bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường

49. Thực trạng ứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu khoa học biển và đề xuất quy trình ứng dụng mô hình toán phù hợp /Lê Đức Dũng, Nguyễn Thị Khang, Vũ Thị Hiền, Lê Thị Quỳnh// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 15 – 16.
Nội dung: Đánh giá hiện trạng và những hạn chế, bất cập từ đó đề xuất được quy trình ứng dụng mô hình toán chung trong nghiên cứu khoa học biển.

Từ khóa: Mô hình toán, khoa học biển
50. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp : kinh nghiệm một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Huyền// Chứng khoán .-  2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại một số quốc gia.

Từ khoá: Trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp

51. Ứng dụng hàm thực nghiệm và mô hình số dự báo chuyển dịch và biến dạng bề mặt do công trình ngầm gây ra/ Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Thị Thu Hương// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 11 – 13.
Nội dung: Đề cập đến hai phương pháp cơ bản trong dự báo chuyển dịch và biến dạng, đó là phương pháp ứng dụng hàm thực nghiệm và mô hình số dựa trên phương  pháp phần tử hữu hạn. Ngoài ra, bài báo trình bày kết quả thu được khi ứng dụng phương  pháp phần tử hữu hạn trong dự báo chuyển dịch và biến dạng gây ra do tác động xây dựng đường hầm tàu điện ngầm tuyến Kim Mã ga Hà Nội.
Từ khóa: Hàm thực nghiệm, công trình ngầm, biến dạng bề mặt

52. Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường / Nguyễn Quốc Khánh// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 1+2 (303+304) .- Tr. 23- 25.
Nội dung: Trình bày quá trình ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường; Đề ra một số giải pháp và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Từ khóa: Công nghệ viễn thám, giám sát môi trường, tài nguyên thiên nhiên

53. Xác định hiệu quả kinh tế quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh/ Nguyễn Hữu Cường// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 19 – 21.
Nội dung: Giới thiệu phương pháp phân rã chuỗi các chỉ số kế tiếp và áp dụng phương pháp này để xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trên đại bàn huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, Tây Ninh

54. Xây dựng bộ tiêu chí xác định chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước / Tôn Thất Lãng, Nguyễn Lệ Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 23 (301) .- Tr. 45 – 46.
Nội dung: Đề xuất tiêu chí xác định chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch và đã áp dụng thử nghiệm cho dòng chính sông Đồng Nai từ sau hồ Trị An đến cửa Soài Rạp.

Từ khóa: Nguồn nước, hành lang bảo vệ nguồn nước

55. Xây dựng cơ chế quản lý khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân tại Việt Nam/ Vũ Thị Thanh Nga, Hoàng Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hà// Tài nguyên & Môi trường .- 2019 .- Số 1+2 (303+304) .- Tr. 58- 60.
Nội dung: Bài viết đã đi sâu nghiên cứu khái niệm, đặc điểm của việc quản lý đối với các khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân, đánh giá các văn bản chính sách hiện có, điều tra thực tiễn và từ đó đề xuất các khái niệm và khung pháp lý cơ bản cho việc hình thành hệ thống khu bảo tồn cộng đồng và tư nhân tại Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý khu bảo tồn, Việt Nam

56. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám /Ninh Thị Kim Anh// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 36 – 37.
Nội dung: Trình bày những phương pháp cơ bản để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám.

Từ khóa: Quy hoạch sử dụng đất, công nghệ viễn thám

57. Xây dựng đường đẳng nhiệt của quá trình hấp phụ chì (II) bằng Humi hoạt hóa/ Vũ Lê Vân Khánh, Phan Đình Tuấn, Phan Thế Duy// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 22 (300) .- Tr. 30 – 32.
Nội dung: Trình bày các kết quả thu được khi nghiên cứu phương pháp hoạt hóa Humi để loại bỏ chì khỏi nước thải. Những ảnh hưởng của các yếu tố như nồng độ chất hấp thụ, thời gian tiếp xúc, nồng độ Pb (II) ban đầu sẽ được khảo sát để xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich từ đó xác định được bản chất hấp phụ là đơn lớp hay đa lớp.

Từ khóa: Hấp phụ chì, Humi hoạt hóa

58. Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước khung pháp lý quan trọng để bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước/ Ngô Chí Hướng// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 24 (302) .- Tr. 14 – 15.
Nội dung: Đề xuất tiêu chí xác định chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh rạch. Kết quả giúp các cơ quan quản lý nguồn nước về tài nguyên nước, các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định đúng đắn phục vụ công tác quản lý nguồn nước về tài nguyên nước từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.
Từ khóa: Nguồn nước, hành lang bảo vệ nguồn nước, tài nguyên nước, phát triển bền vững

59. Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng quá trình fenton điện hoá với xúc tác Fe304/Ce02 / Nguyễn Đức Đạt Đức, Lê Thị Thuý An, Nguyễn Tấn Phong// Tài nguyên & Môi trường .- 2018 .- Số 24 (302) .- Tr. 29 – 31.
Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của pH, mật độ dòng điện và hàm lượng chất xúc tác Fe304/Ce02 đến hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng của quá trình fenton điện hoá. Đặc tính của vật liệu Fe304/Ce02 tổng hợp bằng phương pháp tẩm và oxy hoá kết tủa được phân tích bằng kỹ thuật XRD, SEM để đánh giá đặc tính kỹ thuật. Kết quả thực nghiệm cho thấy pH, hiệu điện thế, hàm lượng chất xúc tác đều có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình Fenton điện hoá xúc tác dị thể. Kết quả cho thấy, Fe304/Ce02 có hoạt tính xúc tác cao, ổn định, hiệu quả xử lý COD và độ màu đạt QCVN 13:2015/BTNMT, cột B.

Từ khóa: Công nghệ fenton điện hóa, nước thải dệt nhuộm, điện cực graphite
NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

1. Ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ/ Lê Thị Thu Hà// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 .- Số 11 (248) .- Tr.36 – 43

Nội dung: Giới thiệu sơ lược lịch sử điện ảnh Mỹ và phân tích một số ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ.

Từ khóa: Điện ảnh, Mỹ
2. Hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong điện ảnh Trung Quốc đương đại/ Lưu Thu Hương// Nghiên cứu Trung Quốc.- 2018 .- Số 10 (206) .- Tr. 37 – 52

Nội dung: Tập trung phân tích sự thay đổi quan niệm giá trị, kết cấu tâm lý và nội hàm khái niệm “người phụ nữ hiện đại” trong điện ảnh Trung Quốc đương đại, đặc biệt là từ thời cải cách mở cửa đến nay.

Từ khóa: Điện ảnh Trung Quốc, phụ nữ hiện đại, hiện đại hóa
3. Mỹ học hậu hiện đại từ hướng tiếp cận triết học của Jean. F. Lyotard/ Ngô Hương Giang/ Thông tin và truyền thông (Toàn cảnh sự kiện dư luận) .- 2018 .- Số 342 (Kỳ 2) .- Tr.50-53.

Nội dung: Trình bày công cuộc toàn cầu hóa giải quyết những vấn đề xã hội, văn hóa và nhận thức trong những năm 80 của thế kỷ 20. Lyotard đã cung cấp một phân tích chuyên sâu về ảnh hưởng nhiều mặt của xã hội thông tin lên nghệ thuật và sự lan truyền tri thức, ông đã chỉ ra khác biệt giữa các quy tắc tạo hình của nghệ thuật thị giác và tin học.

Từ khóa: Hậu hiện đại, xã hội thông tin, lan truyền tri thức.

4. Lễ hội: Nơi tái hiện không gian lịch sử - văn hóa cộng đồng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Hoa Lư Việt Nam và lễ hội Gion Nhật Bản)/ Ngô Hương Lan// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr.53 – 63

Nội dung: Tập trung phân tích bối cảnh lịch sử - văn hóa của hai nước Việt Nam và Nhật Bản được tái hiện trong hai lễ hội Hoa Lư và Gion, đồng thời cũng thử làm rõ vai trò của cộng đồng trong việc duy trì bảo trì và bảo tồn hai lễ hội truyền thống này.

Từ khóa: Việt Nam, Nhật Bản, lễ hội, truyền thống, lịch sử, văn hóa, cộng đồng 
5. Phương tiện truyền thông mới – sức mạnh mềm thúc đẩy văn hóa, ngoại giao văn hóa và đề xuất cho trường hợp Việt Nam/ Lê Thanh Bình// Nghiên cứu Quốc tế .- 2018 .-  Số 4 (115) .- Tr.7 – 18

Nội dung: Các phương tiện truyền thông có vai trò ngày càng to lớn đối với xã hội hiện đại nói chung và Việt Nam nói riêng nên được nhiều học giả và các giới khác rất quan tâm cả về lý thuyết và thực tiễn. Phương tiện truyền thông mới có vai trò kép khi bản thân chính là sức mạnh mềm thể hiện một mặt nào đó về dân trí, sự phát triển khoa học công nghệ, môi trường văn hóa năng động với hoạt động truy cập,…trước hết là trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại. Bài viết còn đưa ra các khuyến nghị về giải pháp phát triển phương tiện truyền thông mới góp phần thúc đẩy văn hóa đối ngoại – sức mạnh mềm của đất nước. Đó là các giải pháp mang tính đồng bộ, toàn diện liên quan đến quản lý, đầu tư, chiến lược, phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, nâng cao dân trí, năng lực quốc gia trong giai đoạn hội nhập ngày nay.

Từ khóa: Phương tiện truyền thông mới, sức mạnh mềm, văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa

6. Thực trạng vấn đề hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản hiện nay/ Nguyễn Thị Hồng Vân// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr.61 – 69

Nội dung: Trình bày thực trạng hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản từ những năm 1980 đến nay và đi sâu phân tích những nhân tố tác động đến vấn đề này.

Từ khóa: Hôn nhân quốc tế, xã hội Nhật Bản

GIÁO DỤC
1. Chính sách “giáo dục kép” của Hà Lan đối với cộng đồng người Indonesia bản địa  (từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX)/ Nguyễn Hữu Phúc// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .-  Số 12 (219) .- Tr. 59 – 70.
Nội dung: Giới thiệu vài nét về tình hình giáo dục của Indonesia trước năm 1893 và chính sách giáo dục của Hà Lan đối với cộng đồng người Indonesia bản địa.

Từ khóa: Chính sách giáo dục, cộng đồng bản địa, Hà Lan, Indonesia
2. Giáo dục đại học “xuyên biên giới”: Trường hợp của Australia, Singapore và gợi ý cho Việt Nam/ Hồ Vũ Khuê Ngọc// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr. 35-37.

Nội dung: Phân tích mô hình thành công của Australia và Singapore về giáo dục đại học (GDĐH) không biên giới, gợi ý một vài hướng đi với mong muốn GDĐH của nước ta sẽ có bước chuyển mạnh mẽ để trong thời gian tới trở thành một lĩnh vực kinh tế đáng kể, thông qua đó, có thể đa dạng mô hình hoạt động trong “sân chơi” toàn cầu.

Từ khóa: GDĐH, xuyên biên giới, giáo dục đại học
3. Giáo dục Nam Kỳ từ năm 1861 đến năm 1904 nhìn từ vấn đề thế tục hóa/ Trần Thị Phương Hoa// Nghiên cứu lịch sử .- 2018 .- Số 10 (510) .- Tr. 46-58.

Nội dung: Nêu quá trình phát triển giáo dục Nam Kỳ dưới ảnh hưởng của nhà thờ từ năm 1861 đến cuối thế kỷ XIX, đồng thời xây dựng nền giáo dục công lập do chính quyền và Sở quản lý, chấm dứt tài trợ cho các trường học do các nhà thờ tổ chức. Năm 1904, Sở Học chính Nam Kỳ tuyên bố nền học chính xứ này đã hoàn toàn mang tính thế tục, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của trường học.

Từ khóa: Giáo dục Nam Kỳ, nhà thờ, giáo dục công lập
4. Giáo dục trực tuyến và xu hướng phát triển tại Mỹ/ Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Anh// Châu Mỹ ngày nay .- 2018 . - Số 10 ( 247) .- Tr.43 – 49.
Nội dung: Trình bày khái niệm và quá trình phát triển của E-learning, ưu điểm và hạn chế, xu hướng giáo dục trực tuyến.

Từ khóa: Giáo dục trực tuyến, Mỹ
5. Hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 1996 – 2015/ Kim Ngọc Thu Trang// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 11 (224) .- Tr. 23 – 30.
Nội dung: Tìm hiểu về cơ sở, thực trạng hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Thái Lan từ 1996 đến 2015, từ đó, đánh giá thành tựu, cũng như triển vọng quan hệ hợp tác trong tương lai.

Từ khóa: Việt Nam, Thái Lan, giáo dục, đại học

6. Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Israel từ 1993 đến 2017: Thực trạng và triển vọng/ Trần Thị Thu Hương, Hồ Thị Thảo Nguyên// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.3 – 10.
Nội dung: Đi sâu phân tích nhu cầu, thành tựu hợp tác giáo dục – đào tạo giữa hai quốc gia, đồng thời đề cập đến triển vọng phát triển mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Israel trong thời gian tới.

Từ khóa: Giáo dục, hợp tác giáo dục, Việt Nam, Israel
7. Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong môi trường đại học: Mô hình BKHUP/ Trần Văn Bình// Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam A .- 2018 .- Số 12 (717) .- Tr.14 – 16.

Nội dung: Giới thiệu đôi nét về không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học BKHUP – một mô hình cần được nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới, nhất là đối với các trường đại học khối kỹ thuật.

Từ khóa: Không gian sáng tạo khởi nghiệp, môi trường đại học, mô hình BKHUP.

8. Tiếng Anh và quyền lực mềm của nước Anh trong thế giới đương đại/ Chu Thanh Vân// Nghiên cứu Châu Âu .- 2018 .-  Số 12 (219) .- Tr.14 – 21.
Nội dung: Tổng lược thực trạng sử dụng tiếng Anh trên thế giới ngày nay, quá trình phát triển của ngôn ngữ này qua các thời kỳ và vai trò của tiếng Anh trong việc giúp nước Anh đạt được các vị trí thể chế kinh tế chính trị đáng nể từ thế kỷ XV trở lại đây.

Từ khóa: Tiếng Anh, quyền lực mềm, ngoại giao văn hóa
9. Tinh thần đại học Đức và vài điều gợi mở cho Việt Nam qua mô hình Gottingen/ Chu Hồng Thanh// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr.38-40.

Nội dung: Trình bày đóng góp to lớn của tinh thần đại học Đức không chỉ cho nước Đức mà còn cho cả thế giới. trong điều kiện chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế, Việt Nam cần học tập để cơ cấu lại hệ thống giáo dục đại học và xây dựng một số trường đại học tiên tiến – nơi có thể thực hiện sứ mệnh tiên phong để đưa quốc gia phát triển ở một tầm cao và tiến lên những nấc thang quan trọng.

Từ khóa: Giáo dục đại học, tinh thần đại học Đức, chất lượng giáo dục
10. Thực trạng học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Quy Nhơn để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam/ Đoàn Trần Thúy Vân, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Xuân Trang// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 76 - 85.

Nội dung: Phản ánh, phân tích thực trạng học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tại Trường Đại họ Quy Nhơn để đạt chuẩn đầu ra bậc 3/6 dựa trên kết quả điều tra, khảo sát ý kiến, quan điểm của sinh viên về các hoạt động dạy và học nhằm đưa ra những kiến nghị và đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình và chất lượng đầu ra cho sinh viên.

Từ khóa: Học tiếng Anh, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Quy Nhơn, chuẩn đầu ra, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

NGÔN NGỮ
1. Ẩn dụ ngữ pháp qua hình thức danh hóa trong dịch thuật/ Phạm Hữu Đức// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 11 - 14.

Nội dung: Đề cập đến ứng dụng của lí thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống trong dịch thuật ngôn ngữ.

Từ khóa: Ẩn dụ ngữ pháp, danh hóa, dịch thuật

2. Ẩn dụ tri nhận của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Việt/ Nguyễn Văn Lập, Phan Phương Thanh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 23 - 26.

Nội dung: Qua quá trình nghiên cứu đã nhận thấy được thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Việt đã xuất hiện rất nhiều ẩn dụ ý niệm độc đáo để chuyển di từ miền nguồn là thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật đến những miền đích trừu tượng khác.

Từ khóa: Ẩn dụ tri nhận, thành ngữ, loài vật, tiếng Việt

3. Ba “hòn đá tảng’ của phân tích diễn ngôn phê bình/Diệp Quang Ban// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 12 (355) .- Tr. 17 - 26.

Nội dung: Bài viết đề cập đến hai nội dung: Cội nguồn của các tên gọi trong ba “hòn đá tảng”; Nội dung của ba “hòn đá tảng” này trong phân tích diễn ngôn phê bình.

Từ khóa: Thảo luận, hòn đá tảng, phân tích diễn ngôn phê bình
4. Bàn về ngôn ngữ mạng tiếng Việt/Mai Xuân Huy// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 12 (355) .- Tr. 42 - 57.

Nội dung: Bài viết bước đầu khảo sát và đưa ra nhận xét với hi vọng phác thảo một bức tranh toàn cảnh về hiện tượng ngôn ngữ khá đặc biệt này.

Từ khóa: Ngôn ngữ mạng Việt Nam, ngôn ngữ
5. Biến thể thanh điệu một số thổ ngữ ven biển Bắc Bộ/ Nguyễn Tài Thái// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 8 - 13.

Nội dung: Miêu tả các biến thể của hai thanh hỏi và ngã ở một sô thổ ngữ ven biển Bắc Bộ trong sự so sánh với tiếng Việt toàn dân; định vị các biến thể ở các điểm điều tra để làm cơ sở cho việc vẽ bản đồ phân bố các biến thể của phương ngữ tiếng Việt nói chung và các thổ ngữ ven biển Bắc Bộ nói riêng.

Từ khóa: Biến thể thanh điệu, thổ ngữ ven biển Bắc Bộ

6. Biểu thức lời nói giới thiệu tiếng Anh (Mỹ) trong các buổi lễ của lực lượng vũ trang/ Tưởng Thị Phương Liên// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 117 - 120.

Nội dung: Khảo sát, phân tích và chỉ ra các mô hình lời nói giới thiệu tiếng Anh (Mỹ) với 52 lượt lời của 8 sự kiện trong lực lượng vũ trang.

Từ khóa: Biểu thức, lời nói giới thiệu, tiếng Anh-Mỹ, lực lượng vũ trang
7. Bước đầu khảo sát khả năng cải biến của quán ngữ tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận/ Đoàn Thị Thu Hà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 15 - 23.

Nội dung: Đặt vấn đề tìm hiểu đặc điểm hành vi cú pháp của quán ngữ tiếng Việt với mong muốn có những phát hiện mới, góp phần làm sáng tỏ hơn bản chất của kiểu đơn vị vốn rất quen thuộc nhưng lại khó nắm bắt này.

Từ khóa: Cải biến, quán ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ học tri nhận

8. Các phương tiện chỉ dẫn hiệu lực ở lời của hành vi cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt/ Đặng Nghiêm Thu Nga// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 102 - 109.

Nội dung: Nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi cầu khiến.

Từ khóa: Chỉ dẫn hiệu lực, hành vi cầu khiến, tiếng Anh, tiếng Việt

9. Cách diễn đạt theo phong cách nói trong văn bản học thuật tiếng Anh của sinh viên Việt Nam/ Phan Thị Ngọc Lệ// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 50 - 55.

Nội dung: Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu sơ bộ về một số cách diễn đạt mang phong cách ngôn ngữ nói trong văn bản học thuật tiếng Anh của người Việt.

Từ khóa: Diễn đạt, phong cách nói, văn bản học thuật, tiếng Anh, sinh viên Việt Nam 
10. Cấu trúc danh ngữ tiếng Việt trong Nam Việt Dương hiệp tự vị và một số nhận định hữu quan của J. L. Taberd/ Trần Hương Thục// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 8 (351) .- Tr. 31 - 45.

Nội dung: Khảo sát miêu tả danh ngữ tiếng Việt thể hiện như thế nào trên hai nguồn ngữ liệu là các trích dẫn được đưa làm ví dụ trong diễn giải về ngữ pháp tiếng Việt và các mục từ là các cú đoạn trong bảng từ của Nam Việt Dương hiệp tự vị.

Từ khóa: Cấu trúc danh ngữ, tiếng Việt, Nam Việt Dương hiệp tự vị, J. L. Taberd

11. Cấu trúc được ưa thích và không được ưa thích trong hội thoại tiếng việt: Trường hợp của câu hỏi đóng – trả lời/ Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 11 (354) .- Tr. 40 - 50.

Nội dung: Phân tích cấu trúc được ưa thích và không được ưa thích cặp thoại hỏi trả lời của tiếng Vệt, trong đó lượt lời hỏi là một câu hỏi đóng. Bằng phương pháp phân tích hội thoại, bài viết sử dụng tư liệu là các cuộc hội thoại thực tế để tìm hiểu về một số vấn đề xung quanh cấu trúc được ưa thích và không được ưa thích trong tiếng Việt.

Từ khóa: Hội thoại tiếng Việt, thiết kế câu hỏi, cấu trúc câu 
12. Cấu trúc một số loại khế ước trong Sổ Bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918)/ Nguyễn Đình Phức// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 3 - 7.

Nội dung: Xuất phát từ nhu cầu thúc đẩy nghiên cứu, trên cơ sở những điểm chung nhất về cấu trúc văn khế Hán Nôm, giới thiệu cụ thể cấu trúc một số văn bản khế ước Hán Nôm thường dùng, tiếp đó xét thực tế vận dụng trong văn bản Sổ Hộ Hán Nôm Nam Bộ.

Từ khóa: Cấu trúc khế ước, Sổ Bộ Hán Nôm Nam Bộ
13. Chiến lược giảm thiểu đe dọa thể diện của hành động cầu khiến/ Nguyễn Minh Chính// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 79 - 88.

Nội dung: Phân tích một số chiến lược giảm thiểu đe dọa mà người nói có thể sử dụng khi tạo ra một phát ngôn cầu khiến dựa trên lí thuyết lịch sự của Kerbrat-Orecchioni, đặc biệt là về các hành động thỏa mãn thể diện (chủ yếu là các chiến lược lịch sự sữa chữa và lịch sự nâng cao giá trị).

Từ khóa: Chiến lược giảm thiểu, đe dọa thể hiện, hành động cầu khiến
14. Chỉ tố đánh dấu diễn ngôn trong diễn ngôn nghị luận báo chí tiếng Việt và tiếng Anh/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Yến Phượng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 3 - 8.

Nội dung: Căn cứ vào sự phân loại chỉ tố đánh dấu diễn ngôn như trên để phân tích 20 diễn ngôn tiếng Việt (báo Nhân dân) và 20 diễn ngôn tiếng Anh (báo New York Times) nhằm làm sáng tỏ thêm về các sử dụng các chỉ tố này.

Từ khóa: Chỉ tố đánh dấu diễn ngôn, diễn ngôn nghị luận báo chí, tiếng Việt, tiếng Anh

15. Chọn từ đầu mục và sắp xếp các nghĩa của từ đa nghĩa trong từ điển tiếng Việt/ Nguyễn Hữu Chương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 17 - 23.

Nội dung: Đề cập đến những vấn đề sau: chọn các tự gốc Hán không độc lập vào từ đầu mục; mối quan hệ về nghĩa trong từ đa nghĩa; phân biệt nghĩa đen gốc và nghĩa phái sinh trong từ đa nghĩa; cho ví dụ minh họa cho nghĩa đen gốc và nghĩa phát sinh; nêu thiếu nghĩa phái sinh; sắp xếp các nghĩa của từ đa nghĩa; tách nghĩa của từ đa nghĩa thành một từ đồng âm mới.

Từ khóa: Từ đầu mục, từ đa nghĩa, từ điển tiếng Việt
16. Cơ chế chuyển di ý niệm của phạm trù ăn uống nhìn từ góc độ tác thể/ Nguyễn Thị Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 37 - 44.

Nội dung: Phân tích cơ chế chuyển di ý niệm của phạm trù ăn uống nhìn từ góc độ tác thể, từ đó xác lập nên cơ sở lí giải một số hiện tượng ngôn ngữ trong tiếng Anh trong sự so sánh với tiếng Việt.

Từ khóa: Chuyển di ý niệm, phạm trù ăn uống, góc độ tác thể

17. Cơ chế chuyển đổi chức năng của một số hư từ tiếng Việt/ Đào Thanh Lan// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 9 (352) .- Tr. 3 - 10.

Nội dung: Trình bày tóm lược cách hiểu hư từ và sự phân định hư từ trong tiếng Việt giúp độc giả hiểu phần lí giải một cách thuận lợi.

Từ khóa: Cơ chế chuyển đổi chức năng, hư từ, tiếng Việt

18. Cụ thể hóa giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài theo “khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài”/ Bùi Duy Dương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 37 - 42.

Nội dung: Tập trung vào phương pháp dạy học theo hướng chức năng (giao tiếp) từ những khía cạnh như: vai trò của giáo viên, vai trò của người học cũng như nguồn tài liệu và các hoạt động trên lớp.

Từ khóa: Giảng dạy tiếng Việt, người nước ngoài, khung năng lực tiếng Việt

19. Diễn ngôn – từ cấu trúc luận F. Saussure đến thuyết ngôn quyển của M. Bakhtin/ Lê Thời Tân// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 10 (353) .- Tr. 61 - 67.

Nội dung: Trình bày nội dung về: Hai thuật ngữ kết cấu và cấu trúc trong nghiên cứu Diễn Ngôn hiện nay và Ngôn quyển đối thoại luận của M. Bakhtin.

Từ khóa: Diễn ngôn, cấu trúc, thuyết ngôn
20. Dữ liệu định hướng và vấn đề xây dựng hội thoại trong giáo trình tiếng Việt thực hành/ Nguyễn Kim Yến// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 57 - 66.

Nội dung: Đề cập đến nội dung xây dựng hội thoại trên cơ sở dữ liệu định hướng (data-driven) như một cách tiếp cận dữ liệu hội thoại từ thực tế gió tiếp để xây dựng những nội dung tương tác trong hội thoại phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Từ khóa: Dữ liệu định hướng, xây dựng hội thoại, giáo trình tiếng Việt thực hành
21. Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ marketing tiếng Anh/ Hà Thị Hương Sơn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 110 - 116.

Nội dung: Khảo sát, phân tích chỉ ra đặc điểm cấu tạo của chúng, chỉ ra 2 phương thức cấu tạo cơ bản và 7 mô hình cấu tạo.

Từ khóa: Đặc điểm cấu tạo, thuật ngữ marketing, tiếng Anh

22. Đặc điểm cú pháp chính trong quy tắc Hague-Visby/ Hoàng Thị Thu Hà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 82 - 86.

Nội dung: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ, cụ thể là đặc điểm cú pháp của quy tắc Hague – Visby đóng góp cho việc nghiên cứu một thể loại đặc biệt của ngôn ngữ học – ngôn ngữ pháp luật.

Từ khóa: Đặc điểm cú pháp, quy tắc Hague - Visby

23. Đặc điểm dụng học của các phương tiện liên kết hồi chỉ chỉ ngôi trong tác phẩm “ Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng/ Nguyễn Nhân Ái// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 77 - 83

Nội dung: Bài báo tập trung miêu tả, phân tích đặc điểm ngữ dụng của các đại từ nhân xưng, từ thân tộc, từ thân tộc + từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp tiếng Việt trong vai trò, chức năng là phương tiện liên kết hồi chỉ chỉ ngôi trong tác phẩm “số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Từ khóa: Liên kết, liên kết hồi chỉ, đại từ nhân xưng, từ thần lộc, từ chỉ chức vụ, nghề nghiêp, ngữ dụng
24. Đặc điểm ngữ điệu nghi vấn tiếng Việt (Trường hợp phát ngôn nghi vấn có phương tiện đánh dấu cuối câu)/ Đinh Thị Hằng// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 8 (351) .- Tr. 68 - 80.

Nội dung: Phân tích một số phát ngôn nghi vấn có phương tiện đánh dấu trong tiếng Việt, nhằm chỉ ra các đặc điểm đặc trưng (trường độ, cường độ, cao độ) của kiểu loại này trong mối tương quan với ngữ điệu của phát ngôn trần thuật.

Từ khóa: Ngữ điệu, nghi vấn tiếng Việt

25. Đặc trưng văn hoá dân tộc qua phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ của tên gọi trang phục trong tiếng Việt và tiếng Anh/ Bùi Thị Oanh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2018 .- Số 12 (280) .- Tr. 82 - 89

Nội dung: Bài viết chỉ ra đặc trưng văn hoá dân tộc thể hiện qua các phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ của tên gọi trang phục trong tiếng Việt  và tiếng Anh. Quá trình so sánh và đối chiếu những cơ chế nổi bật nhất của hai phương thức này cho thấy các dân tộc khác nhau sẽ có những tư duy liên tưởng không giống nhau. Sự liên tưởng trong quá trình chuyển nghĩa bị quy định bởi các điều kiện địa lý, lịch sử, văn hoá và tâm lí cụ thể của mỗi dân tộc. Điều đó khiến cho các phương thức chuyển nghĩa có những cơ chế chuyển nghĩa riêng rất đa dạng, mang tính phổ biến và tính đặc thù dân tộc.

Từ khóa: Đặc trưng văn hoá dân tộc, ẩn dụ, hoán dụ, tên gọi trang phục, tiếng Việt và tiếng Anh

26. Đối chiếu phần A trong câu tồn tại giữa tiếng Hán và tiếng Việt/ Hoàng Tố Nguyên, Vũ Kim Anh, Trần Tuyết Nhung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 65 - 69.

Nội dung: Nghiên cứu phần đầu của câu tồn tại (phần A), trong đó A là phần đầu của câu là danh từ hoặc cụm danh từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian.

Từ khóa: Đối chiếu, phần A, câu tồn tại, tiếng Hán, tiếng Việt

27. Đào tạo giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài, thực trạng và triển vọng: trường hợp khoa Việt Nam học và tiếng Việt/ Nguyễn Thiện Nam// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 5 - 13.

Nội dung: Trình bày về một số nội dung chính liên quan đến vấn đề đào tạo giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài như: tính đa dạng của các chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng, nhu cầu, thực trạng, giải pháp khung chương trình, kết quả và triển vọng của việc đào tạo giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Từ khóa: Đào tạo giáo viên tiếng Việt, người nước ngoài
28. Đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt/ Lê Thị Mỹ Hạnh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 50 - 55.

Nội dung: Phân loại hệ thuật ngữ này về đặc điểm cấu tạo (từ và cụm từ), đặc điểm từ loại, miêu tả đặc điểm cấu tạo và xác định các mô hình cấu tạo của chúng, từ đó đưa ra những nhận xét về đặc điểm cấu tạo, chức năng định danh của thuật ngữ mĩ thuật tiếng Việt.

Từ khóa: Cấu tạo, thuật ngữ mĩ thuật, tiếng Việt
29. Hình và nền trong câu bị động tiếng Anh/Nguyễn Tất Thắng// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 01 (356) .- Tr. 39 – 50

Nội dung: Bài viết phân tích cấu trúc tiếng Anh dựa trên nguyên lý hình nền trong ngôn ngữ học tri nhận. 

Từ khóa: Hình, nền, câu bị động, tiếng Anh

30. Hướng tới một giọng phương ngữ Nam Bộ chung trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình / Tạ Thị Thanh Tâm// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2018 .- Số 12 (280) .- Tr. 23-27

Nội dung: Bài viết xác lập một hệ thống chuẩn mực của phương ngữ Nam ở cấp độ ngữ âm, cụ thể là giọng nói yếu tố đầu tiên để nhìn nhận về một phương ngữ nói chung, với các bình diện của âm tiết như thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối. Hi vọng kết quả này bước đầu góp một phần nhỏ vào việc định hình một siêu phương ngữ Nam trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình theo hướng đa dạng và thống nhất trong những nét lớn.

Từ khóa: Phương ngữ, phương ngữ Nam Bộ, truyền thông, truyền thanh, truyền hình
31. Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng chức năng và góc độ giao tiếp liên văn hóa/ Vũ Lan Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 67 - 72.

Nội dung: Phân tích về khả năng giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt cho người nước ngoài theo định hướng chức năng, giảng dạy hành động cầu khiến tiếng Việt ở phương diện hình thức (ngữ pháp) kết hợp các vấn đề giao tiếp liên văn hóa, giúp người nước ngoài có thể sử dụng tiếng Việt một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

Từ khóa: Giảng dạy, hành động ngôn từ, tiếng Việt, người nước ngoài, định hướng chức năng, giao tiếp liên văn hóa

32. Giảng dạy ngoại ngữ định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên Izi.travel/ Nguyễn Thức Thành Tín, Viên Thế Khánh Toàn, Vũ Triết Minh// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 9 (352) .- Tr. 66 - 77.

Nội dung: Trình bày các điều như sau: 1. Đặt vấn đề; 2. Audioguide là gì?; 3. Thực tiễn xã hội tham chiếu cho việc dạy học; 4. Dạy học theo dự án và cách tiếp cận bằng hành động; 5. Dự án Audioguide trong dạy học ngoại ngữ chuyên ngành Du lịch; 6. Vai trò của các tác nhân chính trong dự án; 7. Các bước tiến hành; 8. Thuận lợi và khó khăn; 9. Kết luận.

Từ khóa: Giảng dạy ngoại ngữ, định hướng du lịch, dự án Audioguide, Izi.travel

33. Giảng dạy thì-thể tiếng Anh theo hướng tiếp cận tri nhận (trường hợp của hình thái hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và quá khứ đơn)/ Nguyễn Hoàng Trung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 73 - 81.

Nội dung: Khảo sát giá trị thể của sự tình hay diễn trình dựa trên các khái niệm cơ bản của ngữ pháp tri nhận như cấu hình thời gian, sao chụp, góc nhìn và biện giải (construal).

Từ khóa: Giảng dạy, thì, thể, tiếng Anh, ngữ pháp tri nhận

34. Giao lưu văn hoá và ngôn ngữ qua các bài đọc hiểu trong sách “New English File – Intermediate”/ Phạm Thị Thanh Thuý // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 2 (282) .- Tr. 78 – 84

Nội dung: Phân tích các văn bản tiếng Anh được chọn làm nguồn cho các bài tập đọc hiểu trong sách giáo trình “New English File – Intermediate”. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm ngôn ngữ học văn hoá và ý niệm văn hoá, hai khái niệm thuộc ngành ngôn ngữ học tri nhận, từ đó phân tích cụ thể các ý niệm văn hoá ẩn chứa trong những bài đọc hiểu ở sách “New English File – Intermediate”. Cuối cùng, tác giả đưa ra một số giải pháp gợi ý cho giảng viên và sinh viên không chuyên ngữ khắc phục khó khăn và cải thiện tình hình trong việc dạy và học các dạng bài đọc hiểu ở ngôn ngữ nguồn, tức văn bản tiếng Anh.

Từ khóa: Văn hoá, ngôn ngữ, ngôn ngữ học tri nhận, ý niệm văn hoá, New English File
35. Kiểm tra, đánh giá trong dạy và học tiếng thực hành (chứng cứ từ trường hợp tiếng Việt)/ Nguyễn Văn Phúc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 14 - 21.

Nội dung: Đề cập đến vai trò và một số phương thức kiểm tra đánh giá cơ bản trong dạy và học tiếng thực hành: đánh giá đầu vào, đánh giá quá trình và đánh giá năng lực, trong đó đánh giá năng lực được coi là một phương thức phổ biến hiện nay; đồng thời cũng giới thiệu Khung năng lực và việc thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tiếng Việt đang được sử dụng hiện nay ở Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, dạy và học, tiếng thực hành
36. Lập luận nghịch hướng hiện diện không đầy đủ thành phần trong hội thoại/ Nguyễn Thị Thu Trang// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 45 - 49.

Nội dung: 7 dạng lập luận nghịch hướng hiện diện không đầy đủ thành phần được xác định là: 1) Dạng vắng mặt luận cứ không có hiệu lực lập luận; 2) Dạng vắng mặt luận cứ có hiệu lực lập luận; 3) Dạng vắng mặt tất cả các luận cứ; 4) Dạng vắng mặt kết luận; 5) Dạng vắng mặt luận cứ không có hiệu lực lập luận và kết luận; 6) Dạng vắng mặt luận cứ có hiệu lực lập luận và kết luận; 7) cả luận cứ và kết luận đều vắng mặt.

Từ khóa: Lập luận nghịch hướng, hội thoại
37. Lỗi giao thoa phát âm vần mở tiếng Việt ở người nói tiếng Anh (Mỹ)/ Lê Ngọc Diệp// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 92 - 96.

Nội dung: Đề cập đến một trong những lỗi ngữ âm thường gặp ở người Mỹ, do là lỗi phát âm vần mở tiếng Việt, dựa vào kết quả nghiên cứu thực nghiệm trình bày những lỗi phát âm vần mở điển hình, cùng nguyên nhân gây lỗi.

Từ khóa: Lỗi giao thoa phát âm vần mở tiếng Việt, tiếng Anh-Mỹ
38. Lớp từ vựng khẩu ngữ trong ngôn ngữ bài chòi Nam Trung Bộ/ Đặng Thị Thanh Hoa// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 10 (353) .- Tr. 68 - 80.

Nội dung: Vận dụng vào nghiên cứu từ khẩu ngữ (lối nói bình dân) trong bài chòi Nam Trung Bộ, theo kết quả khảo sát, tìm hiểu thì vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập tới.

Từ khóa: Từ vựng khẩu ngữ, ngôn ngữ bài chòi, Nam Trung Bộ

39. Lí thuyết nghiệm thân nhìn từ thực tiễn tiếng Việt/ Trịnh Sâm// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 01 (356) .- Tr. 24 - 38

Nội dung: Bài viết vận dụng kinh nghiệm luận, cụ thể là ba bình diện nghiệm thân để quan sát, miêu tả tiếng Việt trong so sánh đối chiếu với tiếng Anh và tiếng Hán.

Từ khóa: Ngôn ngữ học tri nhận, tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Việt

40. Lời nhận xét của người hướng dẫn khoa học trong các bản thảo luận văn, luận án / Vũ Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2018 .- Số 12 (280) .- Tr. 14 - 22.

Nội dung: Nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định rằng thành công của một luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ hay những kỹ năng nghiên cứu độc lập và học viên cao học hay nghiên cứu sinh đạt được thông qua quá trình đào tạo sau đại học, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của người hướng dẫn khoa học. Đáng tiếc, quá trình hướng dẫn thạc sỹ và tiến sỹ vẫn chưa được chú ý nghiên cứu ở Việt Nam, và sự hiểu biết của chúng ta về tầm quan trọng của những lời góp ý, nhận xét của người hướng dẫn khoa học thực sự còn rất hạn chế. Dựa trên 418 lời nhận xét trong các bản thảo lần thứ nhất của 10 luận văn cao học và luận án tiến sỹ thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, bài viết sẽ phân tích và trình bày những kết quả nghiên cứu bước đầu về những tiêu điểm và chức năng của những lời nhận xét này.

Từ khóa: Lời nhận xét, người hướng dẫn khoa học, nhận xét trong bản thảo, luận văn, luận án, tiêu điểm và chức năng nhận xét
41. Mạch lạc trong việc duy trì đề tài qua một số phép liên kết ở văn bản nghị luận văn học/ Tống Thị Hường// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 56 - 64.

Nội dung: Làm rõ vai trò quan trọng của một số phép liên kết có tác dụng duy trì đề tài trong văn bản nghị luận văn học là phép lặp, phép tỉnh lược, phép thế.

Từ khóa: Mạch lạc, phép liên kết, văn bản nghị luận văn học
42. Một số điểm đặc biệt trong kết hợp giữa nguyên âm và âm cuối của tiếng Việt Tây Nam Bộ/ Nguyễn Hoa Phương// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 16 - 22

Nội dung: Khảo sát, miêu tả nguyên âm đôi trong sự thể hiện của cư dân vùng Tây Nam Bộ và so sánh đối chiếu với tiếng Việt chuẩn. Đồng thời khảo sát, miêu tả sự biến đổi của một số nguyên âm trong âm tiết mở, trong các âm tiết có phụ âm cuối môi, bán âm cuối [-w, [-j] trong sự thể hiện của cư dân vùng Tây Nam Bộ. Việc khảo sát, miêu tả nguyên âm đôi, sự biến đổi của các nguyên âm trong vần mở, vần có âm cuối [-m, -p, -w, -j] sẽ góp phần miêu tả rõ hơn hệ thống ngữ âm vùng Tây Nam Bộ nói riêng, phương ngữ Nam Bộ nói chung.

Từ khóa: Ngữ âm học, nguyên âm, nguyên âm đôi, tiếng Việt Tây Nam Bộ, sự biến đổi của nguyên âm
43. Một số khó khăn của người Việt trong việc thụ đắc tiếng Anh, nhìn từ góc độ chuyển ngữ và siêu đoạn tính/ Nguyễn Huy Kỷ// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 56 - 63.

Nội dung: Tập trung vào một số khóa khăn mà người Việt thường gặp phải trong quá trình thụ đắc và sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ, nếu nhìn từ góc độ chuyển ngữ và siêu đoạn tính.

Từ khóa: Khó khăn, người Việt, thụ đắc tiếng Anh, chuyển ngữ, siêu đoạn tính

44. Một số lỗi phát âm tiếng Hán của người Việt từ góc nhìn “ngữ trung gian” (Interlanguage)/ Lê Minh Thanh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 60 - 64.

Nội dung: Vận dụng lí thuyết “ngữ trung gian” (Interlanguage) tiến hành phân tích về mặt ngữ âm giữa tiếng Việt và tiếng Hán để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng; chỉ ra lỗi của sinh viên Việt nam khi phát âm tiếng Hán do ảnh hương của cách phát âm tiếng Việt. Từ đó đề xuất cách giảng dạy ngữ âm cũng như cách khắc phục lỗi ngữ âm.

Từ khóa: Lỗi phát âm tiếng Hán, người Việt, ngữ trung gian

45. Một số vấn đề về đánh giá chất lượng bản dịch tiếng Việt so với nguyên tác tiếng Anh/ Nguyễn Thị Hồng Hà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 86 - 92.

Nội dung: Đề cập tới một số vấn đề cần xem xét khi đánh giá chất lượng một bản dịch tiếng Việt với nguyên tác bằng tiếng Anh dựa theo mô hình đánh giá bản dịch của Peter Newmark bao gồm 8 phương pháp, 14 bước dịch và 5 bước đánh giá.

Từ khóa: Đánh giá chất lượng, bản dịch, tiếng Việt, nguyên tác, tiếng Anh

46. Một số vấn đề về xây dựng giáo trình phát triển kĩ năng nghe-hiểu tiếng Việt ở các trình độ/ Vũ Văn Thi// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 29 - 36.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề về xây dựng giáo trình nghe hiểu ở trình độ cơ sở, trình độ trung cấp và trình độ cao cấp, bao gồm các vấn đề như: mục đích xây dựng giáo trình, cơ cấu của giáo trình, vấn đề phân bố từ vựng và ngữ pháp của các giáo trình.

Từ khóa: Xây dựng giáo trình, phát triển, kĩ năng nghe - hiểu, tiếng Việt
47. Một vài đặc điểm của từ tượng thanh trong tiếng Nhật và tiếng Việt/ Võ Thị Bạch Liên // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 2 (282) .- Tr. 29 - 35.

Nội dung: Khảo sát giá trị của từ tượng thanh trong tiếng Nhật và tiếng Việt, tác giả tìm ra được sử dụng để thể hiện cảm xúc của con người và năm giác quan cơ bản. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về giá trị và vẻ đẹp của từ tượng thanh trong tiếng Nhật và tiếng Việt.

Từ khóa: Từ tượng thanh, tiếng Nhật, tiếng Việt

48. Một vài định hướng chuẩn hoá thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt/ Trần Quốc Việt// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 33 - 39

Nội dung: Ngày nay, vấn đề chuẩn hoá thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt có vai trò rất to lớn và cần thiết trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Để có thể làm tốt vấn đề trên, bài báo sẽ đưa ra một vài gợi ý và giải pháp nhằm chuẩn hoá hệ thống thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt.

Từ khóa: Thuật ngữ, chuẩn hoá thuật ngữ, thuật ngữ kinh tế thương mại

49. Một vài định hướng chuẩn hoá thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt/ Trần Quốc Việt// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 33 - 39

Nội dung: Ngày nay, vấn đề chuẩn hoá thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt có vai trò rất to lớn và cần thiết trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Để có thể làm tốt vấn đề trên, bài báo sẽ đưa ra một vài gợi ý và giải pháp nhằm chuẩn hoá hệ thống thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt.

Từ khóa: Thuật ngữ, chuẩn hoá thuật ngữ, thuật ngữ kinh tế thương mại

50. Nhận diện và phân tích những vấn đề tồn tại trong dạy học các môn lí thuyết tiếng của chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam/ Trịnh Ngọc Thanh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 40 - 46

Nội dung: Bài viết nhận diện và phân tích 6 vấn đề đang tồn tại trong dạy học các môn lí thuyết tiếng Anh của chương trình đào tạo cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam làm cơ sở cho những công trình nghiên cứu tiếp theo; Tìm ra hệ thống giải pháp về phương pháp dạy, biên soạn giáo trình, xây dựng nguồn nhân lực và thoả mãn những điều kiện phục vụ đào tạo nhằm góp phần nâng cap chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Các môn lí thuyết tiếng Anh, dạy học, chương trình cử nhân tiếng Anh, vấn đề
51. Nhóm từ tiếng Anh thông tục dùng trong giao tiếp công việc/ Phạm Thị Thu Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 98 - 103.

Nội dung: Tìm hiểu hiệu quả việc sử dụng tiếng Anh thông tục trong các giao tiếp mang mục đích công việc, đã tiếng hành khảo sát 175 hội thoại tiếng Anh kinh doanh và đã tìm ra được 328 mẫu tiếng Anh thông tục hiện diện trong tất cả các loại từ loại của hai dạng thức từ và nhóm từ. Tuy số lượng tần suất xuất hiện của mỗi loại từ khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện chức năng ngôn ngữ nói là làm giải bớt tính quá trang trọng, tăng độ súc tích, biểu cảm, từ đó dẫn đến tăng khả năng giúp người nói có thể dễ dàng đạt đến mục tiêu giao tiếp.

Từ khóa: Tiếng Anh thông tục, nhóm từ, giao tiếp công việc

52. Những biện pháp tu từ trong tiêu đề phim tiếng Anh và tiếng Việt/ Hồ Thị Kiều Oanh, Ngô Thúy An// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 94 - 97.

Nội dung: Khảo sát một số biện pháp tu từ được dùng phổ biến trong tiêu đề phim tiếng Anh, tiếng Việt, qua đó chỉ ra sự tương đồng cũng như khác biệt về tần số và tần suất xuất hiện giữa chúng trong các tiêu đề phim.

Từ khóa: Biện pháp tu từ, tiêu đề phim, tiếng Anh, tiếng Việt
53. Ngôn ngữ quảng cáo hướng đến trẻ em trong tiếng Anh và tiếng Việt/ Trần Thị Thu Hiền// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 101 - 105.

Nội dung: Thu nhập, phân tích và đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ trong các quảng cáo hướng đến trẻ em bằng tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra những nét tương đồng và khác biệt trên phương diện sử dụng ngôn ngữ hướng tới đối tượng khách hàng là trẻ em.

Từ khóa: Ngôn ngữ quảng cáo, trẻ em, tiếng Anh, tiếng Việt

54. Những đường hướng xác lập cấu trúc âm vị học/ Võ Đại Quang// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 5- 15

Nội dung: Bài viết nghiên cứu tổng quan về các cấu trúc âm vị học trên cứ liệu tiếng Anh nhằm mục đích giúp người đọc có cái nhìn khái quát về các đường hướng xác lập các loại cấu trúc âm vị học đa dạng. Kĩ thuật nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là các kỹ thuật định tính thông dụng của loại hình nghiên cứu miêu tả như quan sát, phân tích tài liệu, suy luận, phạm trù hoá, hệ thống hoá, khái quát hoá, mô hình hoá, lược đồ hoá. Những vấn đề chính được trình bày trong bài viết: Những cách tiếp cận chủ yếu trong việc xác lập các cấu trúc âm vị học; Những điểm mạnh và hạn chế của các đường hướng nghiên cứu cấu trúc âm vị học; Một số cấu trúc âm vị học được xác lập theo các đường hướng nghiên cứu được trình bày trong bài viết.

Từ khóa: Cấu trúc âm vị học, đoạn tính, tự đoạn tính, siêu đoạn tính, ngữ âm
55. Những cử chỉ mang ý nghĩa chào của người Việt trong giao tiếp hiện nay/Nguyễn Thị Phương // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 11 (354) .- Tr. 51 - 64.

Nội dung: Tổng hợp, miêu tả và phân tích ý nghĩa và phạm vi sử dụng các cử chỉ mang ý nghĩa chào tiêu biểu của người Việt trong giao tiếp hiện nay qua tư liệu khảo sát là 400 tình huống giao tiếp quy thức và phi quy thức. Theo văn hóa truyền thống, người Việt Nam rất coi trọng các nghi thức, đặc biệt là lời chào, coi “lời chào cao hơn mâm cổ”. Nghi thức chào diễn ra thường xuyên và phổ biến ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng.

Từ khóa: Cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp

56. Những khó khăn sinh viên gặp phải khi học môn thư tín thương mại và hướng giải quyết/ Lê Thị Thanh Hà // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 2 (282) .- Tr. 69 – 73

Nội dung: Thư từ trong kinh doanh được dùng như một hình thức giao tiếp chính thức giữa các doanh nghiệp. Thư từ cung cấp những thông tin quan trọng và quý giá liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như giao dịch mua bán, chuyển đổi và phục vụ những mục đích mang tính pháp lý. Thư từ trong kinh doanh cũng còn được dùng như những tài liệu tham khảo cho các giao dịch trong tương lai giữa cá nhân và tổ chức.

Từ khóa: Thư tín thương mại, vấn đề, giải quyết
57. Những khó khăn, thách thức của phát thanh, truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Nhung// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 10 (353) .- Tr. 37 - 51.

Nội dung: Trình bày các điều như sau: 1. Dẫn nhập; 2. Những khó khăn của phát thanh, truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; 3. Những hạn chế của phát thanh, truyền hình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên; 4. Kết luận.

Từ khóa: Phát thanh – truyền hình, ngôn ngữ, dân tộc thiểu số, Miền Trung – Tây Nguyên

58. Những lời nói có cấu trúc theo kiểu thành ngữ, tục ngữ của giới trẻ Việt Nam trên mạng xã hội facebook hiện nay/ Trần Nhật Chính// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 73 - 78.

Nội dung: Khảo sát, phân tích những lời nói có cấu trúc theo kiểu thành ngữ, tục ngữ được đông đảo giới trẻ, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên Việt Nam sử dụng trên mạng xã hội Facebook hiện nay.

Từ khóa: Cấu trúc, thành ngữ, tục ngữ, giới trẻ Việt Nam, mạng xã hội, facebook
59. Những vấn đề cơ bản của phong cách học khối liệu/ Nguyễn Thế Truyền// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 9 (352) .- Tr. 21 - 42.

Nội dung: Trình bày các điều như sau: 1. Phong cách học khối liệu là gì?; 2. Cách tiếp cận, phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu; 3. Một số phần mềm công cụ; 4. Những công trình nghiên cứu tiêu biểu; 5. Quan hệ với các phân ngành liên quan; 6. Thế mạnh và giới hạn; 7 Kết luận.

Từ khóa: Vấn đề cơ bản, phong các học khối liệu

60. Phân tích cấu trúc từ điển thuật ngữ ngôn ngữ học đối chiếu Anh – Việt, Việt – Anh (Tác giả Cao Xuân Hạo, Hoàng Dũng, Nxb KHXH, 2005)/ Hoàng Thị Yến, Hà Quang Sáng// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 10 (353) .- Tr. 23 - 36.

Nội dung: Phân tích cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển Việt – Anh với 6398 đơn vị (từ trang 270 đến trang 499).

Từ khóa: Cấu trúc từ điển, thuật ngữ, ngôn ngữ học, Anh – Việt, Việt – Anh

61. Phép nối trong dạy viết văn bản tiếng Việt cho người nước ngoài để tăng tính mạch lạc, liên kết/ Lê Thu Lan// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 69 - 72.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Một số vấn đề chung; 2. Nội dung cụ thể; 3. Kết luận.

Từ khóa: Phép nối, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, mạch lạc

62. Phong cách ngôn ngữ xã luận báo chí tiếng việt hiện đại xét từ phương diện từ vựng/ Vũ Thị Sao Chi // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 11 (354) .- Tr. 12 - 29.

Nội dung: Khảo sát hệ thống mã ngôn ngữ của văn bản xã luận báo chí tiếng Việt hiện đại từ phương diện từ vựng, một trong những nhân tố chính yếu tạo nên đặc trưng phong cách của ngôn ngữ thể loại xã luận.

Từ khóa: Văn bản xã luận, biên tập, từ vựng

63. Phong vị ca dao và hơi hướng hiện đại trong từ ngữ thơ tình Nguyễn Bính/ Phạm Thị Rơn// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 01 (356) .- Tr. 62 – 74

Nội dung: Bài viết khảo sát 110 bài thơ tình của Nguyễn Bính để tìm ra nét độc đáo, mới lạ của việc sử dụng từ ngữ trong thơ ông.

Từ khóa: Thơ tình Nguyễn Bính, ngôn ngữ, phong vị ca dao

64. So sánh thuật ngữ kĩ thuật xây dựng công trình giao thông trong tiếng Việt và tiếng Anh/ Trần Thị Thanh Loan // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 2 (282) .- Tr. 37 - 46.

Nội dung: Bài viết khảo sát về hình thức cấu tạo và ngữ nghĩa của 1447 thuật ngữ cơ bản của năm bộ môn bao gồm hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sắt, đường hầm.

Từ khóa: Thuật ngữ, cấu tạo, ngữ nghĩa
65. Sự chuyển hóa của lớp từ ngữ công giáo vào tiếng Việt toàn dân (Trên cơ sở ngữ liệu một số tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam)/ Vũ Văn Khương// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 10 (353) .- Tr. 52 - 60.

Nội dung: Nghiên cứu các vấn đề về những đặc điểm Việt hóa khi tiếp nhận các từ ngữ nước ngoài trong lớp từ ngữ Công giáo tại Việt Nam, chẳng hạn như tác động đơn âm tiết hóa, giản lược các phụ âm kép, âm tiết hóa các ân tiết phụ âm của tiếng Châu Âu…, góp phần bổ sung cho mảng nghiên cứu về từ ngữ tôn giáo nói chung và từ ngữ Công giáo nói riêng.

Từ khóa: Sự chuyển hóa, từ ngữ Công giáo, tiếng Việt toàn dân
66. Sự phát triển của ngôn ngữ Arab tại khu vực Bắc Phi/ Lê Bích Ngọc// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 11 (159) .- Tr.19 – 27

Nội dung: Trình bày nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ Arab, mục đích sử dụng ngôn ngữ Arab và ngôn ngữ Arab ở Bắc Phi.

Từ khóa: Ngôn ngữ Arab, Bắc Phi, nguồn gốc, mục đích sử dụng

67. Sự thách thức trong thời đại mới học sinh Việt Nam gặp phải khi học chữ Hán/ Trương Gia Quyền, Tô Phương Cường// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 40 - 42.

Nội dung: Tập trung bàn về những thách thức mà học sinh Việt Nam khi học chữ Hán trong thời đại số hóa, từ đó rút ra ý kiến đề xuất khắc phục những thách thức này giúp cho học sinh Việt Nam có thể học tốt chữ Hán, góp phần nâng cao trình độ tiếng Trung.

Từ khóa: Sự thách thức, thời đại mới, học sinh Việt Nam, học chữ Hán
68. Thiết chế quản lí làng xã ở Nam Kỳ qua di sản Sổ Bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918)/ Nguyễn Thị Thiêm// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 35 - 39.

Nội dung: Căn cứ trên những thông tin được ghi chép trong Sổ Bộ Hán Nôm Nam Bộ (1819-1918), khái quát những vấn đề chung nhất về thiết chế quản lí làng xã trên vùng đất này, nhằm tạo cơ sở thúc đẩy việc nghiên cứu chuyên sâu khối tài liệu này.

Từ khóa: Thiết chế quản lí làng xã Nam Kỳ, di sản, Sổ Bộ Hán Nôm Nam Bộ
69. Thuật ngữ tiếng Nhật từ góc nhìn văn tự/ Lương Hải Yến// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 87 - 93.

Nội dung: Giải quyết những vấn đề về hiện tượng đa văn tự, đầu tiên cần xác định nguồn gốc của thuật ngữ, tiếp theo tìm hiểu đặc điểm hình thái cú pháp ngữ nghĩa của thuật ngữ trong mỗi loại văn tự và cuối cùng là đề xuất những ứng dụng liên quan đến thuật ngữ trong dạy và học ngoại ngữ hay trong dịch thuật.

Từ khóa: Thuật ngữ, tiếng Nhật, văn tự

70. Thử áp dụng mô hình phê bình dịch thuật của gerzymisch arbogast trong việc đánh giá hàm ý của bản dịch Bà lớn về thăm và Bà tỷ phú về thăm quê/Lê Thị Bích Thuỷ// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 12 (355) .- Tr. 58 - 74

Nội dung: Bài viết một mặt muốn giới thiệu mô hình của Gerzymisch Arbogast, mặt khác muốn áp dụng nó vào thực tiễn bằng cách đánh giá hàm ý ở hai bản dịch của vở  hài kịch Der Besuch der alten Dame của người Thuỵ Sỹ Durrenmatt. Tác phẩm này đã được hai dịch giả Phạm Thị Hoài và Lê Chu Cầu chuyển dịch sang tiếng Việt với tiêu đề là Bà lớn về thăm và Bà tỷ phú về thăm quê.

Từ khóa: Phê bình dịch thuật, cấy ghép, tiêu chí dịch thuật

71. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam theo yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân/ Nguyễn Phước Lộc// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 53 - 60

Nội dung: Bài báo đề cập thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV) tiếng Trung ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết quả đánh giá chung về việc thực hiện các công việc liên quan đến phát triển ĐNGV tiếng Trung có điểm trung bình chung = 3,00, ứng với mức “trung bình” theo thang đo. Điều này kéo theo việc thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cũng bộc lộ những hạn chế nhất định.

Từ khóa: Phát triển, đội ngũ giáo viên tiếng Trung, khu vực phía Nam, dạy học ngoại ngữ

72. Thực trạng mai một tiếng La Chí của người La Chí ở xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang từ góc nhìn ngôn ngữ học xã hội/ Dương Thu Hằng, Nguyễn Thu Quỳnh// Ngôn ngữ .- 2019 .- Số 01 (356) .- Tr. 51 – 61

Nội dung: Bài viết chỉ ra thực trạng mai một của tiếng La Chí ở xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang qua các cứ liệu cụ thể từ kết quả điền dã ngôn ngữ học xã hội tại địa phương này vào tháng 03 năm 2018.

Từ khóa: Tiếng La Chí, Hà Giang, ngôn ngữ học xã hội
73. Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu như thế nào? / Phan Văn Quế// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2018 .- Số 12 (280) .- Tr. 60 - 66

Nội dung: Bài viết cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào và tại sao tiếng Anh lại trở thành một ngôn ngữ toàn cầu? Dựa vào kết quả của các nghiên cứu đi trước và đặc biệt là quan điểm của David Crystal, bài viết đi sâu phân tích các sự kiện lịch sử, phân bố địa lý, các nhân tố xã hội, văn hoá liên quan đến việc mở rộng phạm vi sử dụng của tiếng Anh vào mọi lính vực trên thế giới chủ yếu từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 20. Ngoài ra bài viết cũng đề xuất những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến tác động tiêu cực và những mặt trái của ngôn ngữ toàn cầu.

Từ khóa: Ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ toàn cầu, tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ 2, ngoại ngữ, vòng tròn đồng tâm, vòng trong, vòng ngoài, vòng mở rộng
74. Tiếng Việt học thuật và những chiến lược dạy tiếng Việt học thuật cho sinh viên người nước ngoài/ Nguyễn Thị Thuận// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 43 - 48.

Nội dung: Trình bày thông qua phân tích thực tế, việc áp dụng tám chiến lược dạy ngôn ngữ học thuật trong giảng dạy tiếng Việt học thuật. Đồng thời chia sẻ nhũng kinh nghiệm thực tiễn trong việc khai thác ngữ liệu sống nhằm giúp người học tiếp cận sớm hơn, đặc biệt là giúp họ tích lũy vốn từ vựng học thuật ngay từ khi học những bậc học đầu tiên của tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt học thuật, chiến lược dạy tiếng Việt, sinh viên nước ngoài

75. Tiếng Việt sơ cấp cho người nước ngoài – diễn đạt về thời gian/ Huỳnh Công Hiển// Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 8 (351) .- Tr. 46 - 67.

Nội dung: Trao đổi về việc dạy cho học viên người nước ngoài về những điểm cần lưu ý trong việc diễn đạt về thời gian và hệ thống các câu hỏi về thời gian mà đa số các học viên thường mắc phải trong những buổi đầu học tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt sơ cấp, người nước ngoài, diễn đạt, thời gian

76. Tiêu điểm và tiểu từ tiêu điểm tiếng Việt/ Nguyễn Thùy Nương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 24 - 29.

Nội dung: Phân tích những vấn đề quan yếu xung quanh phạm trù tiêu điểm, các kết hợp với tiêu điểm, cấu hình tiêu điểm – tiểu từ, hay các tiểu từ trỏ tiêu điểm trong tiếng Việt.

Từ khóa: Tiêu điểm, tiểu từ tiêu điểm, tiếng Việt

77. Tìm hiểu cách đặt tên chính của các nhà khoa bảng triều Nguyễn Việt Nam/ Phạm Tất Thắng // Ngôn ngữ .- 2018 .- Số 11 (354) .- Tr. 1 - 11.

Nội dung: Tìm hiểu cấu tạo tên chính của các nhà khoa bảng triều Nguyễn để góp phần làm rõ hơn những giá trị văn hóa của người Việt trong cách đặt tên người thông qua cách đặt tên của tầng lớp tri thức phong kiến Việt Nam.

Từ khóa: Tên riêng, tên con người, văn hóa, Việt Nam
77. Tìm hiểu về thiết kế phân loại bảng mục từ và tuyển chọn mục từ trong quá trình biên soạn Bách khoa thư địa phương/ Nguyễn Thị Na// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 65 - 68.

Nội dung: Nêu một số vấn đề về phân loại bảng mục từ và tuyển chọn mục từ trong quá trình biên soạn Bách khoa thư địa phương.

Từ khóa: Phân loại bảng mục từ, tuyển chọn mục từ, bách khoa thư địa phương

78. Tính liên kết giữa các bộ giáo trình trong chương trình giảng dạy môn ngữ pháp và môn dịch Hán ngữ/ Khưu Chí Minh, Huỳnh Nguyễn Thùy Trang// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 47 - 49.

Nội dung: Thống kê, so sánh đối chiếu và phân tích lượng từ mới bình quân mỗi bài, lượng cụm từ cố định, tổng lượng từ vựng của bộ giáo trình, độ dài bài khóa, lượng điểm ngữ pháp trùng lặp và điểm mạnh của bốn bộ giáo trình: giáo trình Hán Ngữ, giáo trình Nhịp Cầu, giáo trình Boya trung cấp 2 và giáo trình Boya cao cấp.

Từ khóa: Tính liên kết, bộ giáo trình, chương trình giảng dạy, môn ngữ pháp, môn dịch Hán ngữ

79. Tri thức nền - một trong những cơ sở tạo lập các biểu thức đồng sở chỉ trong tiếng Việt/ Nguyễn Tú Quyên// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 24 - 28.

Nội dung: Trong giao tiếp, một đối tượng có thể được quy chiếu bằng nhiều biểu thức đồng sở chỉ. Để các biểu thức đồng sở chỉ có thể thay thế lẫn nhau và người nghe hiểu được, khi tạo lập chúng, người nói phải dựa trên những cơ sở nhất định. Một trong những cơ sở  đó là dựa vào tri thức nền của các đối tượng tham gia giao tiếp. Tri thức nền chi phối đến việc tạo lập các biểu thức đồng sở chỉ có thể là những hiểu biết chung của một nhóm đối tượng hoặc thậm chí là của hai người đang tham gia giao tiếp. Song dù là những tri thức nền chung hay riêng thì chúng luôn là cơ sở quan trọng mà người viết phải căn cứ vào đó để tạo lập các biểu thức đồng sở chỉ.

Từ khóa: Tri thức nền, cơ sở tạo lập, biểu thức, đồng sở chỉ, tiếng Việt
80. Trợ từ và hiệu lực ở lời trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài/ Đào Văn Hùng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 49 - 56.

Nội dung: Đưa ra phân tích ngữ nghĩa ngữ dụng của một số trợ từ cụ thể thường gặp trong giao tiếp và trong thực tế giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài liên quan đến vai trò tạo dựng hiệu lực ở lời của trợ từ nhằm phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học tiếng Việt với tư cách một ngoại ngữ.

Từ khóa: Trợ từ, giảng dạy tiếng Việt, người nước ngoài

81. Từ mượn Anh trong tiếng Hán thời kì đổi mới/ Vũ Thị Hương Trà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 87 - 91.

Nội dung: Tập trung tìm hiểu nguyên nhân tạo nên tính đặc thù của lớp từ mượn, đồng thời chỉ ra những đặc trưng của nhóm từ mượn Anh trong tiếng Hán thời kì đổi mới.

Từ khóa: Từ mượn Anh, tiếng Hán, thời kì đổi mới

82. Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc giảng dạy và soạn đề thi cho kĩ năng nghe/ Phạm Thuỳ Ngọc Trang // Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 2 (282) .- Tr. 74 – 77

Nội dung: Bài báo giới thiệu một số phần mềm ứng dụng miễn phí và hữu ích nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi văn bản thành file âm thanh và chỉnh sửa file âm thanh. Ngoài ra, còn hướng dẫn cách sử dụng và ứng dụng chúng trong việc giảng dạy và soạn các đề thi liên quan đến file âm thanh.

Từ khóa: Tập tin âm thanh, trang web, hướng dẫn, chuyển đổi, kĩ năng nghe, soạn đề thi
83. Vai trò của “phương pháp” trong thiết kế chương trình tiếng Việt/ Nguyễn Chí Hòa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 11 (278) .- Tr. 22 - 28.

Nội dung: Tập trung vào trả lời một số câu hỏi: a) Chương trình giảng dạy ngôn ngữ nên được hiểu như thế nào?, b) Mối liên hệ giữa đầu vào, quá trình, đầu ra trong giảng dạy và học tập ngôn ngữ như thế nào?, c) Từ đó, khẳng định có những cách tiếp cận thiết kế chương trình nào? Vai trò của “phương pháp” trong cách tiếp cận “trung tâm” được hiểu như thế nào?, d) Từ vai trò của “phương pháp” có tính lí thuyết đến thực tế thiết kế phần “Phương pháp” trong “Chương trình tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài” được thực hiện như thế nào?.

Từ khóa: Phương pháp, thiết kế chương trình tiếng Việt

84. Vấn đề tự học của sinh viên trong học chế tín chỉ: thực trạng và giải pháp (trường hợp sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc)/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Thị Quỳnh Hoa// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 79 - 86.

Nội dung: Tìm hiểu thực trạng và đưa ra giải pháp đối với việc tự học tín chỉ của sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Tự học, sinh viên, học chế tín chỉ
85. Về khái niệm “ẩn dụ ngữ âm”/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Yến Phượng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 30 - 36.

Nội dung: Thử tìm hiểu về khái niệm ẩn dụ ngữ âm, cơ chế hoạt động và nêu ra các hình thức cơ bản của ẩn dụ ngữ âm nhằm làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến ẩn dụ ngữ âm trong Việt ngữ sau này.

Từ khóa: Ẩn dụ ngữ âm
86. Về sự tình chuyển động trong tiếng Nhật/ Hồ Tố Liên// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 8 (275) .- Tr. 97 - 101.

Nội dung: Trình bày các nội dung sau: 1. Sự tình chuyển động và loại hình ngôn ngữ; 2. Cấu trúc cú pháp cơ bản của sự tình chuyển động trong tiếng Nhật; 3. Đặc điểm ngữ nghĩa của sự tình chuyển động trong tiếng Nhật; 4. Các nhóm động từ chuyển động thông dụng trong tiếng Nhật; 5. Kết luận.

Từ khóa: Sự tình chuyển động, tiếng Nhật
87. Việc nghiên cứu và biên soạn từ điển thành ngữ ở Việt Nam/ Hoàng Thị Nhung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 14 - 22.

Nội dung: Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu, tình hình biên soạn và cách xử lí cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô trong từ điển thành ngữ, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong việc thiết lập cấu trúc vĩ mô và vi mô của loại từ điển này.

Từ khóa: Biên soạn, từ điển thành ngữ, Việt Nam

88. Việc xây dựng thư tín thương mại và thư tín thương mại tiếng Việt/ Trịnh Ngọc Thanh// Ngôn ngữ & Đời sống .- 2019 .- Số 01 (281) .- Tr. 47 - 52

Nội dung: Kĩ năng soạn thảo thư tín thương mại của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng trong giao tiếp thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng. Thư tín thương mại được xem lại công cụ giao tiếp hữu hiệu nhằm cung cấp thông tin, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ lâu bền với đối tác nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Bài viết dựa trên lý thuyết phân tích thể loại nhằm đưa ra mô hình các thể loại thư tín thương mại và các nguyên tắc viết loại văn bản này để giúp công tác nghiên cứu và giảng dạy thư tín thương mại tại các trường đại học một cách có hệ thống và hiệu quả hơn.

Từ khóa: Thư tín thương mại, thể loại, nguyên tắc, chiến lược
89. Xây dựng mô hình dạy và học ngoại ngữ cho đối tượng đặc thù, chuyên biệt (trường hợp áp dụng cho lực lượng Bộ đội biên phòng)/ Nguyễn Lân Trung, Vũ Hải Hà// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 10 (277) .- Tr. 40 - 49.

Nội dung: Trình bày những nguyên lí cơ bản để xây dựng mô hình trong điều kiện Việt Nam, đề xuất cấu trúc và phương thức triển khai mô hình với các cấu phần cụ thể, hướng tới một giải pháp tổng thể có thể áp dụng rộng rãi cho các đối tượng và địa bàn khác.

Từ khóa: Xây dựng mô hình, dạy học ngoại ngữ, đối tượng đặc thù, chuyên biệt

90. Xung quanh vấn đề xử lí từ ngữ tiếng Anh trong tiếng Việt hiện nay/ Trần Minh Hùng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2018 .- Số 9 (276) .- Tr. 27 - 34.

Nội dung: Điểm lại tình hình xử lí từ ngữ tiếng Anh cũng như ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ học và của những người sử dụng, nhằm đưa ra một cái nhìn bao quát về hiện tượng này.

Từ khóa: Xử lí từ ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt

Y - DƯỢC
1. Ảnh hưởng của điều kiện bảo quản lạnh bằng công nghệ Hyokan đến chất lượng quả cam/ Đoàn Thị Bắc, Lê Tất Khương, Kouichi Omura, Lê Thị Minh Hằng, Đào Văn Minh, Tạ Thu Hằng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.40-44.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo quản lạnh bằng công nghệ Hyokan đến chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch của quả cam được tiến hành trên thực nghiệm bảo quản quả cam Valencia 2 tại phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. Quả cam được thu hoạch với độ chín vỏ quả 80%. Sau khi sơ chế được bảo quản bằng hai công thức (CT): (1) Đối chứng (ĐC) được bảo quản bằng tủ lạnh Sanky nhiệt độ 2-4 độ C; (2) Bảo quản lạnh bằng công nghệ Hyokan ở nhiệt độ 2 độ C, điện thế 3.500 V. Qua 4 tháng, quả cam được bảo quản bằng tủ lạnh thường có sự suy giảm chất lượng nhanh, đặc biệt là sự suy giảm khối lượng và chất lượng quả cam. Qủa cam được bảo quản bằng công nghệ Hyokan hạn chế hao hụt khối lượng, giữ độ tươi, hương vị, màu sắc vỏ quả và chất lượng dinh dưỡng tốt. Vì vậy, công nghệ Hyokan được coi là công nghệ mới đầy triển vọng trong việc bảo quản lâu dài quả cam.

Từ khóa: Bảo quản lạnh, công nghệ Hyokan, quả cam, Valencia 2

2. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến quá trình nhân giống Spirulina platensis nước lợ phục vụ sản xuất sinh khối tại tỉnh Thanh Hóa/ Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Phan Xuân Bình Minh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên, Phạm Hương Sơn// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.45-49.

Nội dung: Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống ở hệ thống nuôi khí phục vụ sản xuất của hai chủng Spirulina platensis thu thậptại Thanh Hóa (TH) và Bình Thuận (BT2) đã cho thấy, cả hai chủng đều sinh trưởng tốt trong môi trường nước lợ với pH cao (10 với chủng TH và 9,5 với chủng BT2). Nhiệt độ thích hợp trong điều kiện phòng nhân giống khoảng 30 độ C cho cả 2 chủng thí nghiệm. Với chu kỳ chiếu sáng:tối là 12:12 giờ thì cường độ ánh sáng thích hợp cho chủng TH và BT2 là 4.000 và 3.000 lux, sinh khối cực đại ở ngày nuôi thứ 8 với mật độ quần thể (OD560) tương ứng đạt 1,42 và 1,33.

Từ khóa: Nhân giống, nước lợ, sinh khối, Spirulina, Thanh Hóa

3. Bào chế và đánh giá động học phóng thích viên nén metformin hydroclorid 750 mg phóng thích kéo dài với hệ tá dược tạo khung matrix thân nước/ Nguyễn Hữu Vĩnh Trung, Nguyễn Thiện Hải, Phạm Đình Duy// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.19-24.

Nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm bào chế viên nén metformin hydroclorid 750 mg phóng thích kéo dài (PTKD) với hệ tá dược tạo khung matrix thân nước có độ giải phóng hoạt chất (GPHC) tương đương với viên đối chiếu Glucophage XR 750 theo tiêu chuẩn USP 40 và xác định cơ chế GPHC. Viên đối chiếu Glucophage XR 750 được khảo sát tính chất lý hóa như hình thức viên, khối lượng trung bình, độ cứng, độ mài mòn, độ ẩm, định tính, định lượng và độ GPHC để làm cơ sở cho việc so sánh với viên nghiên cứu  có cùng hàm lượng. Viên nghiên cứu được bào chế bằng phương pháp xát hạt ướt với sự thay đổi tỷ lệ và thành phần tá dược, sau đó so sánh với viên đối chiếu. Phần mềm DDSolver được sử dụng để khảo sát động học phóng thích và cơ chế GPHC của viên. Kết quả cho thấy, viên nghiên cứu có công thức gồm 7,5% gôm xanthan, 7,5% Acrypol 971p và 15% magiê nhôm silicate làm tá dược tạo khung, quá trình GPHC tương đương vưới viên đối chiếu trong môi trường Ph 6,8 (F2=71,16, tiến hành tương tự Test 1 USP 40) khi dùng giỏ quay với tốc độ 100 vòng/phút. Viên nghiên cứu đồng thời cũng đạt các Test 1, 3, 8, 10, 11 của USP 40 về độ hòa tan, có động học phóng thích hoạt chất tuân theo mô hinhg động học Korsmeyer-Peppas (R2=0,98; AIC=39,59), phương trình % GPHC tích lũy, do đó cơ chế GPHC chủ đạo là khuếch tán và ăn mòn. Viên nghiên cứu metformin hydroclorid 750 mg đã được bào chế đạt yêu cầu phóng thích hoạt chất kéo dài tương đương với viên đối chiếu.

Từ khóa: metformin hydroclorid, phóng thích kéo dài, tá dược tạo khung thân nước

4. Đánh giá hàm lượng 20-hydroxyecdysone các loài cây thuốc ở Vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm/ Lê Xuân Bắc, Đặng Ngọc Huyền, Vũ Thị Loan, Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Vũ Anh, Nguyễn Đăng Hội, V.V. Volodin// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.25-29.

Nội dung: 20-hydroxyecdysone (10E) là hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, thuộc nhóm ecdyteroid và là dạng tồn tại phổ biến trong thực vật. Các loại ecdyteroid tách chiết từ thực vật có nhiều tính chất dược lý quan trọng, các sản phẩm chứa ecdyteroid đã được sử dụng phổ biến trong y dược và nông nghiệp. Tuy nhiên, những nghiên cứu và ứng dụng về ecdyteroid ở Việt Nam còn rất hạn chế. Nghiên cứu này thu thập và phân tích hàm lượng 20E của 167 loài cây thuốc ở Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo và vùng đệm. Kết quả đã xác định được 45 loài có chứa 20E trong tổng số 167 loài, chiếm tỷ lệ 26,96%. Hàm lượng 0,588% khối lượng chất khô, cao nhất là loài Khổ sâm (Croton tonkinensis) có hàm lượng 0,588%. Trong các mẫu nghiên cứu, 20E tập trung chủ yếu ở lá và chồi. Trong số 45 loài, có 28 loài chưa được công bố về hoạt chất 20E trên thế giới, 7 loài thuộc các chi có các loài đã công bố và chỉ có 10 loài đã được công bố. Kết quả này đã ghi nhận sự đa dạng và giá trị dược liệu của các loài cây thuốc chưa 20E ở VQG Tam Đảo và vùng đệm, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thực vật.

Từ khóa: Cây thuốc, ecdyteroid, Khổ sâm, vùng đệm, 20E

5. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng/ Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Quảng, Phạm Văn Bình, Trần Anh Cường, Hoàng Mạnh Thắng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.1-3.

Nội dung: Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị ung thư đại trực tràng (UTĐTT). Đối tượng của nghiên cứu gồm 30 bệnh nhân (BN) ung thư trực tràng (UTTT) thấp và 30 BN ung thư đại tràng (UTĐT) được PTNS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian mổ trung bình 131+-24 phút, lượng máu mất trung bình 33+-15,4 ml, thời gian nằm viện trung bình 8,15+-2,05 ngày, tỷ lệ biến chứng sau mổ ít. Số lượng hạch trung bình vét được 14,45 tỷ lệ tái phát tại thời điểm 3 năm là 3,33%. Sống thêm tại thời điểm kết thúc nghiên cứu là 100%. Qua nghiên cứu có thể kết luận: PTNS trong điều trị UTĐTT là một phương pháp an toàn, đảm bảo về mặt ung thư học, rút ngắn thời gian nằm viện, góp phần làm hài lòng người bệnh.

Từ khóa: Bệnh nhân, phẫu thuật nội soi, ung thư đại trực tràng

6. Đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập tại Bệnh viện Việt Đức/ Vũ Thị Thu Hiền, Phạm Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, Ngô Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Việt Hà, Trần Huy Hoàng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.14-18.

Nội dung: Pseudomonas aeruginosa là một trong những tác nhân hàng đầu gây nhiễm trùng bệnh viện. Với cơ chế kháng đa dạng như sự biểu hiện quá mức của hệ thống bơm đẩy, giảm tính thấu màng ngoài (OM), hoặc sản sinh Beta-plactamase phân hủy kháng sinh nhóm Beta-lactama, P. aeruginosa có xu hướng kháng lại nhiều dòng kháng sinh, gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu về đặc điểm kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng P. aeruginosa phân lập từ các mẫu bệnh phẩm (như dịch phế quản, đờm, nước tiểu…) thu thập tại Bệnh viện Việt Đức từ năm 2012 đến năm 2014. 70 chủng P. aeruginosa được tiến hành thử nghiệm MIC để kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh. Kết quả cho thấy, hầu hết các chủng đã kháng lại các kháng sinh với mức độ và tỷ lệ cao: ceftazidime (85,7%), aztreonam (81,4%), imipenem (97,1%), amikacin (87,1%) và ciprofloxacin (87,2%). Đồng thời, kỹ thuật điện di xung trường PFGE được thực hiện để đánh giá mối liên hệ kiểu gen của các chủng vi khuẩn. Kết quả chỉ ra các chủng P. aeruginosa trong nghiên cứu có sự da dạng về kiểu gen, được chia thành 11 nhóm với độ tương đồng >80%. Các chủng trong cùng một nhóm kiểu gen phần lớn được phân lập từ mẫu dịch phế quản và ở Khoa Hồi sức.

Từ khóa: Kiểu gen, MIC, P. aeruginosa, PFGE

7. Điều chế SMEDDS chứa cao diếp cá toàn phần và khảo sát tác động kháng viêm cấp tính của hệ/ Ngô Tiến Thịnh, Vũ Anh, Trần Lê Tuyết Châu// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.25-29.

Nội dung: Hệ thống chuyển giao thuốc dạng vi tự nhũ (self-microemulsifying drug delivery system, SMEDDS) thường gọi là hệ vi tự nhũ chứa cao diếp cá (DC) toàn phần (SMEDDS-DC) được điều chế nhằm cải thiện độ ổn định của quercitrin – một thành phần có hoạt tính trong cao DC, đồng thời hoạt tính kháng viêm cấp của hệ SMEDDS-DC đã được đánh giá trên mô hình gây viêm bằng carrageenan. Thành phần của SMEDDS-DC gồm cao DC toàn phần (20%, kl,kl), dầu mè (20%,  kl,kl), tween 80 (52%, kl,kl), glycerol (8%, kl,kl). Hệ có kích thước tiểu phân trung bình khoảng 184,9+-1,72 nm (PdI 0,343+-0,004) và thế zêta trung bình khoảng -32,77+-1,21 Mv. Tác động kháng viêm cấp của hệ trên mô hình gây viêm bằng carrgeenan cho thấy hệ SMEDDS-DC thể hiện tác động điều trị viêm cấp tính ở liều 430 mg/kg và 860 mg/kg từ 1 giờ sau khi cho chuột uống thuốc.

Từ khóa: Diếp cá, quercitrin, SMEDDS, tác động kháng viêm cấp tính

8. Nghiên cứu chế biến thức uống lên men lactic từ củ khoai lang tím Nhật Bản (giống Murasakimasari)/ Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thu Hường// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.55-60.

Nội dung: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đưa ra quy trình công nghệ chế biến sản phẩm nước uống lên men lactic. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong quy trình chế biến để tăng hiệu suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo ổn định tối đa hàm lượng các chất dinh dưỡng của nguyên liệu (đặc biệt là hợp chất anthocyanin) tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Trên cơ sở khảo sát các công đoạn chính trong quy trình chế biến, bao gồm: ứng dụng enzyme trong khi tinh dịch hóa, đường hóa và khảo sát điều kiện lên men thông qua đánh giá các chỉ tiêu vật lý, hóa sinh và cảm quan của sản phẩm, kết quả nghiên cứu đã xác định được các thông số kỹ thuật công đoạn thủy phân tinh bột khoai lang bằng enzyme glucoamylase 0,15% ở nhiệt độ 60 độ C, thời gian 1,5 giờ và lên men bằng vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus với tỷ lệ tiếp giống 3% (tương ứng mật độ vi khuẩn lactic là 10^6 CFU/ml) trong điều kiện nhiệt độ 41+-1 độ C, thời gian lên men là 6 giờ. Từ đó, xây dựng được sơ đồ quy trình công nghệ chế biến nước uống lên men từ củ khoai lang tím.

Từ khóa: Anthocyanin, khoai lang tím, nước uống lên men, quy trình chế biến

9. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng/ Nguyễn Thị Lài, Phạm Hương Sơn, Bùi Thị Thanh Phương, Phạm Minh Duy, Đỗ Thị Thơm, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Ích Tân// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.50-54.

Nội dung: Trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành nhân giống in vitro cây Sâm cau thông qua phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, kết quả cho thấy trên môi trường MS + 30 g/l sucrose + 5,5 g/l agar + 200 mll/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 1,5 mg/l TDZ + 0,5 mg/l IBA + 1,0 mg/l AgNO3 + 50 mg/l tảo Spirulina là thích hợp nhất cho nhân nhanh chồi in vitro, với số chồi 20,8 chồi/mẫu và 5,2 lá/cây, sau 6 tuần nuôi cấy. Tỷ lệ chồi ra rễ cao nhất, chất lượng bộ rễ tốt nhất trong môi trường MS + 30 g/l sucrose +5,5 g/l agar + 200 ml/l nước dừa + 1 g/l than hoạt tính + 0,5 mg/l IBA. Hỗn hợp đất mùn + vụn xơ dừa (tỷ lệ 70:30) được xác định là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con trong vườn ượm, sau 10 tuần nuôi trồng, tỷ lệ sống đạt 98%, chiều cao cây đạt 16,6 cm, 6,9 lá/cây và 6,3 rễ mới/cây.

Từ khóa: Cây thuốc, đỉnh sinh trưởng, giá thể, Sâm cau, số chồi

10. Nghiên cứu nuôi trồng lan Hoàng thảo Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii Rolfe) ở giai đoạn vườn ươm/ Nguyễn Thị Lài, Vũ Mạnh Hải, Phạm Hương Sơn, Phạm Minh Duy, Bùi Thị Thanh Phương// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.36-39.

Nội dung: Lan Hoàng thảo Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii Rolfe) là loài lan rừng đẹp, có giá trị y học và kinh tế cao. Kết quả nghiên cứu nuôi trồng lan Nghệ tâm ở giai đoạn vườn ươm cho thấy, thời vụ thích hợp đưa cây con in vitro ra vườn ươm là vụ Thu, hỗn hợp rêu + đá bọt (tỷ lệ 50:50) được xác định là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con trong vườn ươm, sau 12 tuần nuôi trồng, tỷ lệ đạt 94%, chiều cao cây đạt 7,8 cm, 7,2 lá/cây và 3,9 rễ mới/cây. Phun chế phẩm dinh dưỡng B1 Thái Lan định kỳ 1 tuần/lần với liều lượng 2 ml/l có tác dụng làm cho cây mập, cao, ra nhiều lá, nhiều rễ (chiều cao cây đạt 9,1 cm, 7,93 lá/cây và 4,6 rễ mới/cây) sau 12 tuần nuôi trồng.

Từ khóa: Cây thuốc, dinh dưỡng, Hoàng thảo Nghệ tâm, vườn ươm

11. Nghiên cứu tác dụng của dịch chiết cây Hạ khô thảo nam [Blumea lacera (Burn. F.) DC] trên chuột bị gây suy thận mạn bởi adenine/ Trịnh Khánh Linh, Trần Văn Cường, Hồ Anh Sơn// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.20-24.

Nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng của dịch chiết Hạ khô thảo nam (Blumea lacera) trên chuột bị suy thận mạn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: bột cây Hạ khô thảo nam được chiết 3 lần bằng EtOH 96%, bốc hơi dung môi dưới áp suất giảm thu được cắn EtOH để làm thí nghiệm. Chuột bị gây suy thận mạn bằng cách cho uống adenine liều 100mg/kg cách ngày. Sau 35 ngày, lấy ngẫu nhiên 16 chuột (đã bị suy thận) chia thành 2 nhóm: (i) Nhóm HKT: uống dịch chiết Hạ khô thảo nam, liều tương đương 8 g dược liệu/kg, uống cách ngày, xen kẽ uống adenine liều 100 mg/kg; (ii) Nhóm ST: không uống dịch chiết, uống adenine liều 100 mg/kg, uống cách ngày. Ngoài ra, nhóm chứng gồm 8 chuột nhắt khỏe mạnh, cho uống nước cất. Qúa trình này kéo dài 21 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm: nồng độ ure, creatinin, huyết đồ và giải phẫu bệnh thận, hình ảnh siêu cấu trúc thận. Kết quả cho thấy, sau 21 ngày, các chỉ tiêu theo dõi ở nhóm chứng và nhóm HKT có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhóm ST có nồng độ ure và creatine cao hơn rõ rệt, số lượng hồng cầu và hemonglobine giảm rõ rệt so với 2 nhóm còn lại. Hình ảnh cấu trúc và siêu cấu trúc thận ở nhóm HKT không có tổn thương rõ rệt, trong khi ở nhóm ST có hình ảnh tổn thương rất rõ. Qua nghiên cứu có thể kết luận: cắn chiết EtOH Hạ khô thảo nam có tác dụng điều trị bệnh suy thận mạn trên mô hình gây tổn thương thận chuột bằng adenine.

Từ khóa: Adenine, Hạ khô thảo nam, suy thận mạn

12. Nhìn lại chỉ định phẫu thuật cắt chỉnh xương hàm mặt không chỉnh nha trước mổ nhân 2 trường hợp lâm sàng/ Nguyễn Việt Anh, Vũ Trung Trực, Nguyễn Hồng Hà// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.4-7.

Nội dung: Điều trị sai lệch xương hàm mặt thường quy cần có giai đoạn điều trị chỉnh nha kéo dài trước phẫu thuật. Giai đoạn này được coi là rất quan trọng để chuẩn bị cho phẫu thuật và đảm bảo kết quả ổn định. Nó thường gây phiền toái cho bệnh nhân vì thời gian điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng ăn nhai của bệnh nhân kém. Gần đây, trên thế giới một số tác giả đã tiến hành phẫu thuật trước chỉnh nha (không chỉnh nha trước mổ) trong xử lý sai lệch xương hàm mặt, rút ngắn thời gian điều trị mà vẫn thu được kết quả tốt. Trong bài báo, các tác giả trình bày 2 trường hợp bệnh nhân được điều trị theo hướng này tại Bệnh viện Việt Đức. Về thẩm mỹ, cả 2 bệnh nhân được cải thiện ngay sau mổ, kết quả tốt, bệnh nhân rất hài lòng. Nhân 2 trường hợp này, các tác giả muốn nhìn lại y văn để xem xét về chỉ định và hiệu quả của phương pháp điều trị sai lệch xương hàm thường quy.

Từ khóa: Nhô xương hàm dưới, phẫu thuật không chỉnh nha trước mổ, vẩu xương quai hàm

13. Phân loại 2 chủng vi nấm phân lập tại Viện 69 và xác định khả năng phân giải một số cơ chất sinh học của chúng/ Phùng Công Thưởng, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Cao Vũ// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.30-35.

Nội dung: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu định danh 2 chủng vi nấm bằng phương pháp hình thái và giải trình tự gen đoạn ITS rDNA, đồng thời xác định khả năng phân giải các cơ chất collagen, gelatin, cellulo của chúng. Các phương pháp thực hiện bao gồm: nghiên cứu thực nghiệm, mô tả, so sánh các dữ liệu thu thập được với dữ liệu khóa phân loại và dữ liệu genbank. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 chủng vi nấm phân lập được ở Viện 69. Kết quả cho thấy, chủng ĐTĐL-032 thuộc về loài Aspergillus versicolor và chủng DDTDDL-207 thuộc về loài Aspergillus sydowi. Đây là 2 loài vi nấm cùng nhóm (Aspergillus versicolor group), chúng có đặc điểm hình thái khá giống nhau và gần gũi nhau về mặt di truyền. Chủng vi nấm ĐTĐL-032 có khả phân hủy cơ chất collogen và genlatin, chủng ĐTĐL-207 có khả năng phân hủy 3 cơ chất collogen, gelatin, cellulo.

Từ khóa: Cllolu, collogen, gelatin, hình thái, ITS, nấm

14. Thẩm định độ chính xác của bộ xét nghiệm tự pha để định lượng fructose trong tinh dịch phục vụ chẩn đoán vô sinh nam/ Nguyễn Thị Trang, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Bích Mai, Trần Lê Giang// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.1-6.

Nội dung: Fructose được hình thành trong túi tinh dưới tác động của testosterone và được tiết ra cùng với tinh trùng qua ống dẫn tinh trong mỗi lần xuất tinh nên fructose được coi là chất sinh hóa phản ánh trung thực chức năng của các thành phần này. Nồng độ fructose trong tinh dịch bình thường khẳng định vai trò của các testosterone và chức năng của túi tinh, ống dẫn tinh bình thường, không gặp hiện tượng tắc nghẽn. Nghiên cứu này được thực hiện trên 30 nam giới đến khám và làm xét nghiệm tinh dịch đồ tại Trung tâm Tư vấn di truyền, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bộ kit tự pha theo phương pháp ROE cải tiến đã được sử dụng để định lượng nồng độ fructose trong tinh dịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ dung dịch TCA (Trichloroacetic acid – CCI3COOH) tối ưu là 10%; thành phần phức hợp màu gồm 2,5 ml HCL 30% và 0,25 ml resorciol 0,1%; độ lặp lại: CV%=1,407% (<5%); độ chụm trung gian: CV%=2,032% (<5%); độ đúng: t tn=0,906<t c=2,262. Kết quả, đã thẩm định thành công quy trình định lượng fructose trong tinh dịch bằng bộ xét nghiệm tự pha chế.

Từ khóa: Fructose tinh dịch, phương pháp ROE cải tiến, phương pháp so màu, vô sinh nam

15. Tổng hợp nano bạc từ chiết xuất hạt quả nho/ Lê Tiến Khoa// Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam A .- 2018 .- Số 12 (717) .- Tr.60-63.

Nội dung: Nêu sự phát triển của một quy trình tổng hợp xanh sử dụng chiết xuất từ hạt của quả nho để khử ion bạc thành các hạt nano kim loại bạc. Quy trình này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện mà còn tạo ra sản phẩm nano bạc có tính hoạt tính xúc tác hiệu quả cho phản ứng phân hủy phẩm nhộm Direct Orange 26 với sự hiện diện của chất khử NaHB4.

Từ khóa: Nano bạc, hạt quả nho, phẩm nhộm

16. Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất đoạn ÀZ ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng/ Lương Thị Lan Anh, Hoàng Thu Lan// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.8-12.

Nội dung: Nghiên cứu này ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR phát hiện mất đoạn ÀZ ở 30 bệnh nhân nam vô sinh không có tinh trình. 30 mẫu máu ngoại vi được chiết tách AND, kỹ thuật Real-time PCR sử dụng 21 trình tự đích để phát hiện mất đoạn nhỏ thuộc vùng AZFabcd, bao gồm 6 cặp mồi vùng AZFa (sY84, sY86, sY82, sY1064, sY1065, sY88), 6 cặp mồi vùng AZFb/d (sY127, sY134, sY105, sY121, sY143, sY153), 7 cặp mồi vùng AZFc (sY254, sY255, sY1191, sY1192, sY1196, sY1291, sY160) và 2 nội kiểm ZFY/X, SRY. Kết quả phân tích có đối chứng với kỹ thuật multiplex PCR phát hiện 8 vị trí cơ bản (sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, sY153, PB2) và diện di mao quản (xác định AZF mở rộng – 10 trình tự mở rộng): 4 cặp mồi vùng AZFa (sY82, sY83, sY88, sY1065), 3 cặp mồi vùng AZFb (sY105, sY121, sY1192), 3 cặp mồi vùng AZFc (sY1191, sY1291, sY160) và nội kiểm ZFY/X, SRY. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 40% (12/30) các trường hợp mất đoạn nhỏ trên nhiễm sắc thể (NST) Y ở các bệnh nhân nam không có tinh trùng. Mất đoạn vùng AZF cơ bản có 2/12 bệnh nhân (16,7%), mất đoạn vùng AZF mở rộng có 10/12 bệnh nhân (83,3%). Mất đoạn vùng cơ bản có kèm theo các vị trí mở rộng (sY1192, sY1191, sY160). Tại các vị trí mở rộng (sY1291, sY1191, sY1291, sY160). Tại các vị trí mở rộng, chủ yếu gặp các mất đoạn sy1291, sY1191 (AZFc) và sY1192 (AZFb).

Từ khóa: AZF, Real-time PCR

17. Xây dựng công thức nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol/ Lê Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Hồng Tươi, Phạm Đình Duy/ Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 2 (Tập 61) .- Tr.13-19.

Nội dung: Bào chế nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol nhằm phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh viêm họng và các bệnh liên quan đường hô hấp trên. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế mô hình thực nghiệm I-Optimal bằng phần mềm Design-Expert 8.0.6 gồm 21 công thức với các biến số độc lập là tỷ lệ eucalyptol (%), cremophor RH40 (%), ethanol (%), poloxamer 407 (%) và các biến số phụ thuộc và sự ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc mà phần mềm đưa ra các công thức tối ưu với các mức độ mong muốn khác nhau. Các công thức tối ưu được đánh giá hoạt tính kháng viêm và các tiêu chí chất lượng như cảm quan, pH, tỷ trọng, hình dạng phun, độ nồng đều khối lượng phun, định tính hợp chất eucalyptol. Qúa trình khảo sát đã cho thấy 2 công thức tối ưu có chỉ số mong muốn cao nhất với nồng độ 5 và 8% eucalyptol. Qúa trình khảo sát đã cho thấy 2 công thức đều cho khả năng kháng viêm tốt khi so sánh với thuốc đối chiếu. Sản phẩm hoàn tất là vi nhũ tương trong mờ, có mùi thơm, vị ngọt nhẹ và hơi đắng; pH 4,5-6,5; tỷ trọng 0,98-1,01, hình dạng phun tròn hay gần tròn đường kính 6,63-9,2 cm; đạt độ đồng đều khối lượng phun; trên sắc ký lớp mỏng (SKLM) có xuất hiện màu từ xanh đến đỏ tím của eucalyptol. Kết luận: hai công thức tối ưu của nhũ tương xịt họng chứa eucalyptol cho tác dụng kháng viêm tốt và được khảo sát các tiêu chí chất lượng làm cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sau này.

Từ khóa: Eucalyptol, kháng viêm, thuốc xịt họng

18. Xây dựng quy trình phát hiện đồng thời Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax dựa trên kỹ thuật recombinase polymerase amplification/ Nguyễn Ngọc Bảo Huy, Quan Quốc Đăng, Nguyễn Hoàng Chương// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam B .- 2018 .- Số 12 (Tập 60) .- Tr.7-13.

Nội dung: Sốt rét là bệnh nhiễm trùng gây ra bởi các loài ký sinh thuộc chi Plasmodium. Ở Việt Nam, bệnh sốt rét chủ yếu do Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax gây ra thông qua trung gian truyền bệnh là muỗi Anopheles. Bệnh sốt rét chủ yếu lưu hành tại vùng rừng, đồi núi, ven biển nước lợ ở Việt Nam, nơi mà các phương pháp chẩn đoán bệnh sốt rét khó được tiếp cận. Trong lúc vaccin cho sốt rét chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tế lâm sàng thì việc điều trị bệnh sốt rét phụ thuộc chủ yếu vào các thuốc chống sốt rét, đặc biệt khi bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật recombisnse polymerase amplification (RPA) được áp dụng nhằm phát triển quy trình xét nghiệm phát hiện đồng thời hai tác nhân chính gây bệnh sốt rét là P. falciparum và P. vivax. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đã thiết kế thành công các cặp mồi đặc hiệu để nhân bản AND của P. falciparum và P. vivax trong phản ứng duplex RPA. Tiếp đến, các thông số của phản ứng duplex RPA như nhiệt độ phản ứng và thể tích phản ứng được tối ưu hóa nhằm giảm chi phí, đạt được hiệu quả tốt. Nghiên cứu cũng xây dựng phản ứng lai dựa trên kỹ thuật lateral flow strip với các mẫu dò đặc hiệu cho P. falciparum và P. vivax nhằm giảm thao tác và thời gian tiến hành cũng như nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện sản phẩm RPA từ P. falciparum và P. vivax. Quy trình duplex RPA được ứng dụng để thử nghiệm trên 33 mẫu AND được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm ký sinh trùng sốt rét và so sánh với quy trình monoplex real-time PCR. Kết quả phát hiện P. falciparum và P. vivax của 2 quy trình này là tương đồng. Quy trình phát hiện P. falciparum và P. vivax được xây dựng trong nghiên cứu này có khả năng được phát triển thành bộ kit phát hiện nhanh P. falciparum và P. vivax ứng dụng trong thực tế lâm sàng.

Từ khóa: Chẩn đoán phân tử, nhân bản đẳng nhiệt, Plasmodium, recombisnse polymerase amplification, sốt rét

19. Ứng dụng công nghệ plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nam Bộ/ Nguyễn Văn Dũng// Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam A .- 2019 .- Số 1+2 (718-719) .- Tr.65-66.

Nội dung: Ứng dụng thành công công nghệ plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt sau 3 năm triển khai thực hiện (2016-2018) của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Cần Thơ, đây là kết quả của đề tài cấp quốc gia mã số KHCN-TBN.ĐT/14-19/C02 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”.

Từ khóa: Công nghệ plasma lạnh, xử lý nước.

ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều ba pha/ TS. Phạm Tâm Thành, ThS. Vũ Ngọc Minh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 88-93.

Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc bộ biến tần điều khiển động cơ xoay chiều ba pha. Cấu trúc này được thiết kế, chế tạo thử nghiệm phần cứng và phần mềm. Các kết quả thử nghiệm chứng tỏ tính đúng đắn của thuật toán điều khiển. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để triển khai sản phẩm thương mại trong thực tiễn công nghiệp.

Từ khóa: Bộ biến tần, động cơ xoay chiều ba pha, bộ biến đổi, nghịch lưu ba pha.

2. Nghiên cứu hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel trong mạng lưới điện ốc đảo/ TS. Nguyễn Khắc Khiêm// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 103-107.

Nội dung: Thực hiện phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel trong lưới hải đảo, từ đó tổng hợp hệ thống phát điện gió – diesel và mô phỏng trên phần mềm MATLAB/Simulink, để đánh giá ảnh hưởng của chất lượng điện năng khi hòa tu-bin phát điện sức gió vào lưới điện hải đảo sử dụng nguồn phát diesal. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm lâm sàng tỏ tính đúng đắn của thuật toán điều khiển.

Từ khóa: Hệ thống điện hải đảo, chất lượng điện năng.

3. Thiết kế hệ thống điều khiển tự động trạm điện sự cố tàu thủy/ PGS. TS. Hoàng Đức Tuấn, ThS. Đoàn Hữu Khánh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 108-110.

Nội dung: Bài báo đề cập đến việc xây dựng hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện sự cố tàu thủy. 

Từ khóa: Tàu thủy, trạm phát điện sự cố, an toàn hàng hải

4. Lập trình mô phỏng cảnh báo đâm va tàu đảm bảo an toàn hàng hải trong vùng nước hạn chế/ TS. Trần Khánh Toàn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 111-113.

Nội dung: Giới thiệu sự cần thiết, mô hình toán và kết quả lập trình mô phỏng cảnh báo đâm va tàu trong vùng nước hạn chế. Kết quả tính toán, lập trình mô phỏng cảnh báo đâm va được thực hiện với mô hình tàu thực hiện trong các tình huống điều động tránh vượt nguy hiểm điển hình.

Từ khóa: Đâm va tàu, dự đoán bằng phương pháp số, mô phỏng quỹ đạo tàu, thủy động lực học tàu, điều động tàu.

5. Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị tự động điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng trong hệ thống điện/ TS. Nguyễn Khắc Khiêm, PGS. TS. Hoàng Đức Tuấn// Giao thông Vận tải .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 88-92.

Nội dung: Đề cập đến việc xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị bù tĩnh bù công suất phản kháng và điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện, đồng thời mô phỏng trên phần mềm Matlab để kiểm cứng thuật toán điều khiển.

Từ khóa: Chất lượng điện năng, công suất phản kháng, thuật toán điều khiển.
KẾ TOÁN
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp kế toán ABC tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam/ Trần Tú Uyên// Kinh tế và Phát triển .-  2019 .- Số 259 .- Tr. 65-75.

Nội dung: Trong khi các nước phát triển trên thế giới đã xây dựng phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại, cung cấp thông tin hữu ích cho cho các nhà quản trị, thì tại Việt Nam nói chung và trong các doanh nghiệp dược phẩm nói riêng vẫn áp dụng phương pháp kế toán chi phí truyền thống. Sau quá trình nghiên cứu đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại Việt Nam, tác giả nhận thấy việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí theo hoạt động (Activity Based Costing - ABC) phù hợp và sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất dược. Nghiên cứu đã tìm ra 4 nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp ABC trong các doanh nghiệp sản xuất dược Việt Nam thông qua mô hình hồi quy nhị phân binary logistic. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao trạng thái áp dụng phương pháp ABC trong quản trị chi phí tại các công ty sản xuất dược phẩm Việt Nam.

Từ khoá: Kế toán ABC, hồi quy nhị phân binary logistic, quản trị chi phí, kế toán truyền thống (TSC)

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Ảnh hưởng của cơ hội đầu tư đến tín hiệu cổ tức/ Trương Thị Thu Hương// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 35-43.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) và mô hình tác động cố định (FEM) dựa trên dữ liệu của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán VN từ năm 2008 đến năm 2017, để đánh giá ảnh hưởng của cơ hội đầu tư đến tín hiệu; từ đó đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư và cho doanh nghiệp khi quyết định thay đổi cổ tức.

Từ khoá: Cơ hội đầu tư, lý thuyết tín hiệu, cổ tức, lợi nhuận
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nỗ lực tìm kiếm việc làm của người lao động/ Bạch Ngọc Thắng, Vũ Hoàng Đạt// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 53-61.

Nội dung: Sử dụng số liệu điều tra lao động và việc làm năm 2015, bài viết phân tích ảnh hưởng của trình độ giao dục, trong mối tương quan với giới tính và hoàn cảnh gia ddiinhf đến nỗ lực tìm kiếm việc làm của các cá nhân trên thị trường lao động. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này cung cấp bằng chứng quan trọng c ho chính sách lao động và việc làm ở VN, theo đó chính sách cần được thiết kế phù hợp để duy trì động lực tìm kiếm việc làm của người lao động, đặc biệt ở nhóm lao động có trình độ cao và đã qua đào tạo.

Từ khoá: Tìm việc làm, lao động việc làm, lao động thoái chí, giáo dục
3. Chiến lược sáp nhập mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp nhìn từ góc độ chuỗi cung ứng/ Huỳnh Thị Thu Sương// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 26-34.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuật phỏng vấn sâu chuyên gia trong hoạt động M&A, kết hợp với nguồn dữ liệu thứ cấp được thống kê trong giai đoạn 2006-2017 về M&A tại Việt Nam theo ngành nghề, quy mô, quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến lược M&A tại VN hướng về liên kết theo chiều dọc nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Từ khoá: M&A, chiến lược M&A, chuỗi cung ứng
4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước: góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước/ Khánh Hạ// Chứng khoán Việt Nam.- 2018 .- Số 242 tháng 12 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Đánh giá công tác đổi mới, sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới.

Từ khoá: Hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

5. Giải pháp nhằm đổi mới cơ chế chính sách quản lý hoạt động thoái vốn nhà nước/ Đặng Quốc Việt// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Trình bày thực trạng và các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế chính sách quản lý hoạt động thoái vốn nhà nước.

Từ khoá: Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý, hoạt động thoái vốn nhà nước
6. Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng/ Nông Thế Phúc// Tài chính doanh nghiệp.- 2018 .- Số 11 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Khái quát về tình hình thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2017; đánh giá tình hình quản lý thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Cao Bằng; Giải pháp hoàn thiện quản lý thu NSNN.

Từ khoá: Quản lý thu ngân sách nhà nước, Cao Bằng
7. Mối quan hệ giữa giá và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư/ ThS. Trần Thị Minh Thư// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2018 .- Số 20 (509) .- Tr. 31-34.

Nội dung: Trình bày quy định pháp lý về giá dịch vụ và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư, mối quan hệ giữa giá và chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư tại Hà Nội và một số kiến nghị.

Từ khoá: Giá, chất lượng, dịch vụ quản lý vận hành chung cư
8. Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ hậu đảo chính và cơ hội cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ/ Bùi Ngọc Tú// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 530 tháng 12 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Trình bày sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ; Mối quan hệ ngoại giao và thương mại của Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; Cơ hội cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thỗ Nhĩ Kỳ.

Từ khoá: Chính sách đối ngoại, Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ kinh tế, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ
9. Việt Nam trong vòng xoáy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung/ Hoàng Kim Thu, Đào Hoàng Tuấn// Nghiên cứu kinh tế.- 2018 .- Số 9(484) tháng 9 .- Tr. 74-85

Nội dung: Trình bày thực trạng mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ tháng 5/2018 và phân tích tác động của nó tới kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam. Bài viết cho rằng, cuộc chiến tranh thương mại này có thể còn dẫn đến một cuộc chiến tranh khá đó là chiến tranh tiền tệ. Trước bối cảnh đó, Việt Nam cần phải có những chuẩn bị và định hướng chính sách thích hợp để giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại lên nền kinh tế VN.

Từ khoá: FDI, chiến tranh thương mại, chiến tranh tiền tệ, chính sách thương mại quốc tế

XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng hàm lượng bột cao su tái  tới các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường 60/70/ Nguyễn Mạnh Tuấn// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.169 – 171

Nội dung: Tập trung nghiên cứu sự thay đổi tính chất nhựa đường 60/70 khi thay đổi hàm lượng cao su 5, 10, 15, và 20% thông qua các thí nghiệm xác định độ kim lún, nhiệt độ hóa mềm, độ kéo dài và độ nhớt.

Từ khóa: Bê tông nhựa tái chế, nhựa polime, cao su, vật liệu tái chế

2. Ảnh hưởng của chiều dày bè đến ứng xử của hệ khung – bè cọc và đất nền/ Lê Bá Vinh, Nguyễn Văn Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 3-7.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày bè đến độ lún lệch giữa các chân cột, nội lực trong khung bên trên, bè và các cọc trong tương tác của hệ kết cấu – mòng bè cọc – đất nền.

Từ khóa: Ứng xử, chiều dày bè, bè cọc, Plaxis 3D
3. Ảnh hưởng của dải phân cách đến tầm nhìn xe chạy trong đường cong trên đường cao tốc/ Bùi Tuấn Anh, Phạm Thị Thảo// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 25-28.
Nội dung: Cấu tạo dải phân cách giữa ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn xe chạy trong đường cong bằng. Vì vậy, vấn đề này cần được xác định và đề cập cụ thể trong thiết kế. Bài viết trình bày cách xác định ảnh hưởng của dải phân cách đến tầm nhìn và đề xuất một số kiến nghị khi thiết kế đảm bảo tầm nhìn trong đường cong có dải phân cách.

Từ khóa: Dải phân cách giữa, tầm nhìn, đường cong bằng.
4. Đánh giá hiện tượng hóa lỏng trong cát bão hòa nước theo kết quả xuyên tĩnh côn và xuyên tiêu chuẩn/ Hứa Thành Thân, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 55-60.
Nội dung: Đánh giá tiềm năng kháng lỏng của đất cát bão hòa nước trong các trận động đất theo phương pháp được kiểm tra lại và sửa đổi các mối quan hệ để sử dụng trong thực tế. Những mối quan hệ đã được sửa đổi này được sử dụng trong việc đánh giá lại các cơ sở dữ liệu lịch sử của thí nghiệm xuyên tĩnh côn (SPT) và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (CPT). Từ đó, thiết lập tương quan giữa độ sâu, chỉ số ứng suất cắt tuần hoàn, mô đun cắt của đất, tỷ số mô đun cắt, hệ số nhớt và xác suất hóa lỏng của đất trong đất cát hóa lỏng cho từng cấp động đất và dựa trên giá trị SPT và giá trị CPT sửa lại được khuyến cáo sử dụng trong thực tế.

Từ khóa: Hệ số kháng hóa lỏng của nền cát, xác suất hóa lỏng, thí nghiệm xuyên tĩnh côn, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, động đất.

5. Ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia khoáng zeolite – xỉ lò cao đến tính chất cơ lý của bê tông tự dầm cường độ cao/ Thái Quang Minh// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 276-280.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia zeolite – xỉ lò cao đến tính công tác và cường độ nén của bê tông tự dầm cường độ cao. Việc phối hợp sử dụng phụ gia khoáng zeolite – xỉ lò cao cho phép làm tăng hàm lượng phụ gia khoáng sử dụng trong chất kết dính so với việc sử dụng từng loại phụ gia riêng lẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng của chất kết dính. Sự phối hợp phụ gia khoáng zeolite – xỉ lò cao cùng với phụ gia siêu dẻo có khả năng làm cho hỗn hợp bê tông có độ chảy cao mà không bị phân tầng, tách nước.

Từ khóa: Bê tông tự dầm, bê tông cường độ cao, zeolite, xỉ lò cao.

6. Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có tầng hầm sâu chịu động đất/ Bùi Trọng Phước, Nguyễn Quang Tùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 135-138.

Nội dung: Trích dẫn các phương pháp biểu diễn tương tác giữa nền đất và công trình và áp dụng vào phân tích một công trình điển hình. Ứng xử của công trình sẽ được phân tích tùy thuộc vào hệ nền móng của công trình, từ đó có thể đánh giá ảnh hưởng của phương pháp bố trí hệ nền móng đến ứng xử của công trình.

Từ khóa: Tương tác nền đất và kết cấu, ứng xử công trình, dao động, hệ nền móng, phần tử hữu hạn.

7. Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến tính chất của chất kết dính định hướng dùng trong bê tông rỗng thoát nước/ Nguyễn Văn Đồng, Phan Quang Minh, Nguyễn Việt Phương, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 162-166.

Nội dung: Trong bài báo này tác giả cải thiện tính chất của hồ chất kết dính bằng việc sử dụng phụ gia khoáng silicafume (SF) và tro bay (FA) với hàm lượng 10%, 20%, 30% với từng loại riêng rẽ và sử dụng kết hợp 10%SF với 10-30% FA. Tác giả nghiên cứu 2 tính chất điển hình của chất kết dính đó là: độ nhớt của hồ chất kết dính thông qua thời gian chảy qua côn Marsh, độ nhớt tức thời xác định bằng máy SV-10 và cường độ của đá chất kết dính.

Từ khóa: Bê tông rỗng thoát nước, phụ gia khoáng, độ nhớt, cường độ
8. Ảnh hưởng của số lượng gối cầu đến ứng suất kéo trong cốt thép theo phương ngang của trụ rẻ quạt bê tông cốt thép thường/ TS. Ngô Châu Phương, ThS. Hồ Vĩnh Hạ, ThS. NCS. Hồ Việt Long// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 74-78.

Nội dung: Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của số lượng gối cầu đến ứng suất kéo theo phương ngang của dạng trụ rẻ quạt bê tông cốt thép. Để minh họa, tác giả tính toán một trụ cầu dạng rẻ quạt với số lượng gối cầu thay đổi lần lượt từ 02 đến 4 gối cầu theo hai phương pháp: Phương pháp mô hình chống giằng và phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Gối cầu, trụ cầu rẻ quạt, phương pháp phần tử hữu hạn, mô hình chống giằng.

9. Ảnh hưởng của sự hình thành khớp dẻo ở dầm trong phân tích đẩy dần khung thép phẳng/ Lê Minh Trí, Lê Trung Kiên// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 107-114.

Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng của khớp dẻo trên dầm tới ứng xử của công trình dùng phân tích FAP thông qua các đại lượng như lực cắt đáy, chuyển vị, độ trôi tầng và quá trình hình thành khớp dẻo của khung thép phẳng trong các giai đoạn khác nhau.

Từ khóa: Phân tích đẩy dần, phân tích đẩy dần thích nghi kiểm soát lực, khớp dẻo trên dầm.

10. Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép/ Tống Đức Sơn, Nguyễn Quang Tùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 114-118.

Nội dung: Bài báo trích dẫn các hệ số suy giảm độ cứng kết cấu được nêu trong các tiêu chuẩn, các nghiên cứu và các chỉ dẫn thiết kế của các nước trên thế giới. Áp dụng các kết quả này vào mô phỏng ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép để đưa ra các kiến nghị khi thiết kế kết cấu làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi.

Từ khóa: Suy giảm độ cứng, chuyển vị ngang, dao động, nội lực khung-vách, phần tử hữu hạn.

11. Ảnh hưởng điều kiện biên đến tần số dao động của tấm bị nứt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng/ Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Mai Chí Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng điều kiện biên đến tần số dao động của tấm bị nứt sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM). 

Từ khóa: Tần số dao động, tấm bị nứt, điều kiện biên, phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng (XFEM).

12. Ảnh hưởng mực nước ngầm tới các chỉ tiêu cơ lý nền đường/ TS. Lê Văn Chung, TS. Nguyễn Duy Đồng// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 20-24.
Nội dung: Nghiên cứu mối liên hệ giữa các đặc trưng cơ lý của đất nền đường với độ sâu mực mước ngầm phù hợp với điều kiện Việt Nam; nhóm tác giả đã lập trình để khảo sát cụ thể ảnh hưởng của mực nước ngầm tới độ ẩm, mô đun đàn hồi, lực dính và góc nội ma sát của lớp đất nền đường bên dưới kết cấu áo đường.

Từ khóa: Mực nước ngầm, ảnh hưởng, kết cấu áo đường.
13. Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều cao làm việc (a/de) đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước gia cường tấm CFRP/ Võ Lê Ngọc Điền, Lương Nguyễn, Hồ Hữu Chỉnh, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 32-36.
Nội dung: Trình bày nghiên cứu ứng xử cắt của dầm bê tông ứng suất trước căng sau bán phần sử dụng cáp không bám dính được gia cường kháng cắt bằng tấm CFRP dạng dải U. 

Từ khóa: Nhịp cắt, chiều cao hữu hiệu, bê tông ứng suất trước, cáp không bám dính, khả năng kháng cắt.

14. Biện pháp mới đơn giản tính toán gia cố nền bằng bấc thấm chịu tải trọng theo thời gian theo một phương/ Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Dương// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 80-82.

Nội dung: Trình bày biện pháp tính toán bấc thấm mới rất đơn giản theo 1 phương pháp có thể giải quyết bài toán bấc thấm gia tải theo thời gian.

Từ khóa: Cố kết, đất yếu, bấc thấm đứng, gia tải theo thời gian.
15. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ PGS. TS. Tống Trần Tùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Đề cập đến việc nhận diện các rủi ro có thể trở thành thảm họa đổ xuống các cây cầu trên mạng lưới giao thông đường bộ của Việt Nam trong các giai đoạn thiết kế, quá trình thi công xây dựng và khai thác, bảo trì cũng như giới thiệu những nét tổng quan về các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số đề xuất kiến nghị các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện để phòng vệ thảm họa và khắc phục sau thảm họa nhằm giảm đến mức thấp nhất rủi ro.

Từ khóa: Công trình cầu, thảm họa, rủi ro, phòng vệ, phục hồi
16. Cơ sở lựa chọn chiều dày tường Barrette cho tầng hầm nhà cao tầng/ Nguyễn Thanh Hải, Chu Thị Hải Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 195-199.

Nội dung: Nhằm đảm bảo các yêu cầu trong tính toán thiết kế và thi công tầng hầm thì việc lựa chọn chiều dày tường Barrette sao cho đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn trong thi công và đạt hiệu quả kinh tế cao là vấn đề cần được quan tâm. Trong bài viết này, việc tính toán chọn lựa chiều dày tường có xét đến số đợt chống, khoảng cách và chiều cao giữa các tầng chống.

Từ khóa: Nhà cao tầng, tầng hầm, tường Barrette, cây chống.

17. Đặc điểm biến dạng dư lớp cấp phối đá dăm trong mặt đường bê tông nhựa/ Lê Đức Long, Phạm Đức Phong, Nguyễn Văn Lịch// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 29-34.
Nội dung: Trình bày nghiên cứu tổng quan về đặc điểm biến dạng cùng với ứng xử của biến dạng dư lớp móng cấp phối đá dăm trong mặt đường bê tông nhựa. Thông qua phần mềm Abaqus với phương pháp phần tử hữu hạn, tác giả đã thiết lập mô hình tính toán, từ đó đánh giá được ảnh hưởng của một số tham số tới quá trình tích lũy biến dạng dư lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu mặt đường bê tông nhựa, làm cơ sở dữ liệu tham khảo cho tính toán thiết kế và khai thác loại mặt đường này.

Từ khóa: Biến dạng dư, cấp phối đá dăm, mặt đường bê tông nhựa.

18. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình xanh tại Đà Nẵng/ Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức//  Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 211 – 215

Nội dung:  Tập trung vào tìm hiểu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định xây dựng công trình xanh tại Đà Nẵng. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở kế thừa thành tựu từ những bài báo, nghiên cứu đi trước kết hợp với quá trình khải sát thực tiễn, lấy ý kiến từ các chuyên gia, các bên liên quan.

Từ khóa: Đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, xây dựng công trình, công trình xanh, Đà Nẵng
19. Đánh giá cường độ kháng nén của đất trộn xi măng theo phương pháp trộn ướt/ Lê Bá Vinh, Lê Trọng Thạch// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.79 – 82

Nội dung: Trình bày các kết quả quá trình thử nghiệm cường độ nén của mẫu đất xi măng, được trộn thử trong phòng thí nghệm, và trụ xi măng đất tại đất hiện trường. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ kháng nén đơn của mẫu đất xi măng như loại xi măng, hàm lượng hữu cơ được đi sâu phân tích. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuát hệ số chiết giảm cường độ kháng nén của đất trộn xi măng được thi công bằng phương pháp trộn ướt tại Dự án Đường Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, gói thầu số 3.

Từ khóa: Đất trộn xi măng, sức kháng nén đơn, hàm lượng hữu cơ, phương pháp trộn ướt, hệ số giảm chiết
20. Đánh giá độ tin cậy kết cấu giàn phẳng dùng phương pháp xác suất/ Nguyễn Trần Trung, Phạm Đức Duy, Krejsa Martin, Nguyễn Phú Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 221-228.

Nội dung: Đề cập đến việc sử dụng phương pháp bề mặt ứng xử trong tổng hợp di truyền (RSGA) để tối ưu hóa kết cấu giàn phẳng chịu tải trọng tĩnh. Sau các bước phân tích tối ưu, các thông số đầu vào và đầu ra sẽ được chọn lọc và đánh giá khả năng đáp ứng với điều kiện biên và điều kiện ngoại lực tác dụng bằng phương pháp phân tích Six Sigma. Cuối cùng việc đánh giá các thông số thống kê của các biến cần thiết kế, thực hiện bài toán xác định hệ số tải trọng gây hiện tượng mất ổn định trong thanh giàn.

Từ khóa: Bề mặt ứng xử tổng hợp di truyền, đánh giá độ tin cậy, phương pháp xác suất, phương pháp Six Sigma, mất ổn định thanh giàn.

21. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến sự hình thành và phát triển vết nứt trên dầm bê tông cốt thép/ Lê Phước Lành// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 65-69.
Nội dung: Trình bày kết quả thực nghiệm về sự hình thành và phát triển vết nứt của mô hình dầm bê tông cốt thép đơn giản chịu tác dụng của hai lực tập trung. Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm dầm khác nhau bởi hàm lượng cốt thép ở miền chịu kéo của dầm. 

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, vết nứt, ứng suất, biến dạng tương đối.

22. Đánh giá hiệu quả của các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng chương trình đa tác tử/ Trần Vũ Tự, Lê Phước Lập// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 119-126.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả của các phương án thoát hiểm của các công trình xây dựng bằng cách sử dụng mô hình đa tác tử trong Netlogo. Nghiên cứu bao gồm hai phần chính: phần thứ nhất liên quan đến việc thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng máy quay video để thu thập thông tin về hành vi, thời gian thoát hiểm..,tại một tòa nhà trong khu vực nghiên cứu. Dựa trên dữ liệu thực nghiệm, nghiên cứu xây dựng mô hình thoát hiểm trong Netlego phần thứ hai…Phần chính cuối cùng là đánh giá các phương án thoát hiểm dựa trên mô hình mô phỏng được xây dựng.

Từ khóa: Phương án thoát hiểm, hiệu quả thoát hiểm.

23. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng Natri Sunfat đến cường độ nén ban đầu của hệ nền xi măng – tro bay/ Bùi Phương Trinh, Trần Văn Miền// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 136-139.

Nội dung: Khảo sát ảnh hưởng của việc sử dụng natri sunfat đến tính chất của hệ nền xi măng – tro bay với tỷ lệ nước trên chất kết dính thấp để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng này. Trong phần thực nghiệm, hỗn hợp hồ được chuẩn bị với hai tỷ lệ nước trên chất kết dính là 0,25 và 0,35. Hàm lượng tro bay loại F được sử dụng thay thế xi măng Porland thay đổi từ 0%, 20% đến 40% theo khối lượng. 

Từ khóa: Cường độ nén, độ xòe, hệ nền xi măng, hoạt hóa sunfat, tro bay

24. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng nhựa 40/50 để sản xuất bê tông nhựa làm mặt đường ô tô ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Nguyễn Văn Du, TS. Lê Văn Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thí nghiệm trong phòng của bê tông nhựa sử dụng nhựa 40/50 với bê tông nhựa sử dụng nhựa 60/70, kết quả dự báo tuổi thọ của kết cấu áo đường mềm sử dụng hai loại bê tông nhựa này bằng phương pháp cơ học thực nghiệm, bài báo đánh giá hiệu quả bước đầu việc sử dụng nhựa 40/50 để sản xuất bê tông nhựa trong điều kiện khai thác ở nhiệt độ cao và quy mô giao thông lớn ở Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả, bê tông nhựa 40/50.

25. Đánh giá hư hại khung bê tông cốt thép chịu động đất có xét đến tương tác đất nền và kết cấu/ Nguyễn Quốc Trường, Phạm Quang Sơn, Lê Văn Hùng, Cao Văn Vui// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 11-16.

Nội dung: Đánh giá mức độ hư hại của khung bê tông cốt thép có xét đến SSI chịu các trận động đất có cường độ khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn hiện hành thông qua chỉ số hư hại. 

Từ khóa: Khung bê tông cốt thép, tương tác đất nền và kết cấu (SSI), động đất, chỉ số hư hại.

26. Đánh giá hư hại khung bê tông cốt thép chịu động đất có xét đến dư chấn/ Mai Xuân Vĩnh, Cao Văn Vui// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Đánh giá mức độ hư hại của khung bê tông cốt thép 4 tầng, 3 nhịp có xét đến dư chấn. Khung được mô hình hóa trong SAP2000 bằng phần tử phi tuyến LINK ứng xử trễ theo mô hình Takeda. Ứng xử ngoài miền đàn hồi của khung bê tông cốt thép chịu các trận động đất có cường độ khác nhau được phân tích.

Từ khóa: Khung bê tông cốt thép, dư chấn, động đất, chỉ số hư hại

27. Đánh giá khả năng chịu tải của cọc có xét đến ma sát âm với chiều cao đắp khác nhau trên đất yếu theo TCVN và phương pháp thống nhất/ Võ Phán, Tô Lê Hương// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 38 – 41

Nội dung: Tập trung so sánh hai phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc khi xét đến ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm do thay đổi tải trọng tác dụng lên cọc. Phương pháp tính toán được sử dụng là cách tính theo TCVN 10204-2014 kết hợp quan điểm tính chiều dày vùng ma sát âm theo cách tính gần đúng của WW.H.Tings.

Từ khóa: Tính toán sức chịu tải của cọc, ma sát âm, đất yếu, phương pháp thống nhất

28. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số chỉ tiêu vật lấy đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Phan Văn Chiêu// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.66 – 70

Nội dung: Giới thiệu một số công thức ước tính mô đun đàn hồi của nền đường dựa vào các chỉ tiêu cơ lý của đất. Mục đích chính của bài báo là giới thiệu phương pháp và kết quả đánh giá độ ảnh hưởng các chỉ tiêu cơ lý đến mô đun đàn hồi của nền đường đắp đất sét pha cát vùng đồng bằng sông Cửu Long.     

Từ khóa: Mô đun đàn hồi, nền đường, đồng bằng sông Cửu Long

29. Đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện dòng giao thông khác nhau/ Trần Vũ Tự, Nguyễn Minh Thiện// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 298-302.

Nội dung: Đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện dòng giao thông khác nhau bằng cách đánh giá so sánh các tuyến đường với lưu lượng giao thông qua phương pháp PCI (Pavement Condition Index). Bằng cách so sánh tình trạng hai tuyến đường bê tông xi măng cùng trong khu vực, dưới tác dụng dòng giao thông khác nhau ở các thời điểm khác nhau, nghiên cứu cho thấy tình trạng hư hại của mặt đường tăng nhanh theo quy luật hàm số mũ của lưu lượng giao thông. Với lưu lượng giao thông hàng năm ban đầu là 22,5 nghìn chiếc và mức độ tăng trưởng giao thông là 16,7%, sau 7 năm khai thác thì tình trạng hư hỏng mặt đường lên đến 70.3%. Nghiên cứu bước đầu là nguồn thông tin tham khảo cho công tác duy tu, sữa chữa mặt đường cũng như cân đối chính sách sữa chữa hợp lý.

Từ khóa: Mặt đường bê tông xi măng, hư hỏng, bảo trì

30. Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện bê tông cốt thép theo dấu hiệu vết nứt và độ nghiêng/ Vũ Hoàng Hiệp// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 322-324.

Nội dung: Cấu kiện cột có độ nghiêng vượt quá 1%, cấu kiện dầm có bề rộng vết nứt thẳng đứng vượt quá 0,5mm, được coi là nguy hiểm theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012. Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát số, bài báo này làm rõ khả năng chịu lực của cấu kiện, từ đó kiến nghị phương pháp đánh giá mức độ an toàn hay nguy hiểm của kết cấu khung bê tông cốt thép phù hợp hơn.

Từ khóa: Kiểm định công trình, kiểm tra khả năng chịu lực, bê tông cốt thép, độ nghiêng, bề rộng vết nứt

31. Đánh giá rủi ro dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Hồ Chí Minh// Nguyễn Thanh Phong, Hồ Phi Vũ// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Xác định các rủi ro tiềm năng, đánh giá mức độ tác động của chúng và đồng thời phân bổ rủi ro hợp lý nhất cho các bên liên quan trong dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Dự án đầu tư, hình thức đối tác công tư (PPP), phân bố rủi ro, quản lý xây dựng.

32. Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải/ Nguyễn Thị Phương Khuê, Đỗ Hữu Đạo, Phan Khắc Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 68-74.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm đánh giá sự thay đổi của một số tính chất cơ lý của đất yếu trước và sau khi gia tải từ mô hình vật lý có kích thước 0.5x0.5x1.2m chứa đất sét bão hòa nước có sử dụng 02 đầu đo áp lực nước lỗ rỗng đặt cách biên 0.15m và ở độ sâu 0.5 và 1.0m….

Từ khóa: Mô hình vật lý, tính chất cơ lý, độ lún, nền đất yếu, bấc thấm.

33. Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường bê tông xi măng bằng phương pháp PCI/ TS. Trần Vũ Tự, ThS. Nguyễn Minh Thiện// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng phương pháp PCI (Pavement Condition Index) để đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng dưới điều kiện khác nhau của dòng giao thông. Bằng cách thu thập số liệu thực tế và so sánh đánh giá mức độ hư hỏng bằng phương pháp PCI cho hai tuyến đường bê tông xi măng thuộc tỉnh An Giang với tổng chiều dài 12km, nghiên cứu đã đánh giá tình hình hư hỏng của mặt đường BTXM trên địa bàn cũng như dự báo tình trạng hư hỏng mặt đường trong tương lai. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất chu kỳ sữa chữa mặt đường thực tế, trên cơ sở tham chiếu với Thông tư 10/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì đường bộ để có sự so sánh và đề xuất sữa chữa hợp lý cho mặt đường trong khu vực nghiên cứu.

Từ khóa: Mặt đường bê tông xi măng, hư hỏng, bảo trì.

34. Đề xuất một số mô hình vận tải đa phương thức cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở miền Bắc Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Thị Như// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 32-37.

Nội dung: Tập trung làm rõ cơ sở lý luận về vận tải đa phương thức; những điều kiện triển khai cả về mặt cơ sở pháp lý và thực tiễn tại Việt Nam nói chung và miền Bắc Việt Nam nói riêng để từ đó đề xuất các mô hình vận tải đa phương thức phù hợp với hàng hóa xuất nhập khẩu trong vùng.

Từ khóa: Vận tải đa phương thức, hàng hóa, xuất nhập khẩu, logistics.

35. Đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng/ Vương Thị Thùy Dương// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 335-340.

Nội dung: Nghiên cứu về đo lường và ứng phó với rủi ro dự án đầu tư xây dựng, từ đó kiến nghị các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhằm tăng khả năng thành công của dự án.

Từ khóa: Chỉ số rủi ro, ma trận “Xác suất- Ảnh hưởng”, ứng phó với rủi ro.

36. Đô thị thông minh và lĩnh vực quy hoạch đô thị Việt Nam/ Lê Văn Thương, Nguyễn Thị Hương Trung// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.197 – 201

Nội dung: Giới thiệu khái niệm đô thị thông minh, so sánh cách tiếp cận mô hình đô thị thông minh, so sánh cách tiếp cận mô hình đô thị thông minh, khung đánh giá được dùng phổ biến, cơ hội và thách thức của xây dựng đô thị thông minh trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.

Từ khóa: Đô thị thông minh, quy hoạch đô thị, Việt Nam

37. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ PGS. TS. Nguyễn Hữu Thiện// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Trình bày cơ sở của việc tính toán lực nhiệt độ ray, quan hệ giữa chuyển vị co giãn và biến đổi nhiệt độ ray. Phân tích lực cản dọc của đường cong trong trường hợp tổng quát bao gồm ba thành phần đó là lực cản đầu nối ray, lực cản phụ kiện giữ ray và lực cản đệm đường. Đánh giá các tác nhân ảnh hưởng đến các loại lực cản dọc của đường như chất lượng, kích thước, đồ vặn chặt bu lông, chất lượng nền đá cũng như tác động của các loại lực cản dọc lên đường ray theo tiến trình thời gian thông qua việc phân tích biểu đồ lực nhiệt độ của ray gồm bốn giai đoạn. Ngoài ra bài viết còn trình bày cơ sở tính toán lượng co giãn ở đầu nối ray không khe nối cho cả hai trường hợp khe nối ray dài với ray cơ bản với nhau được dùng trong đường sắt đô thị cùng tính toán kiểm tra dự phòng mối nối ray thông qua ví dụ tính toán.

Từ khóa: Ray dài, ray tiêu chuẩn, lực nhiệt độ ray, lực cản dọc của đường, co giãn ở đầu nối ray.

38. Giải pháp hiệu quả mô phỏng sự làm việc đàn nhớt của khối xây chịu nhiệt độ cao/ Nguyễn Thị Thu Nga, Vũ Ngọc Quang, Tran Nam Hưng// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 119-123.

Nội dung: Đề xuất việc cải thiện phương pháp số vi-vĩ mô để làm tăng tính hiệu quả khi mô phỏng sự làm việc thực tế của kết cấu khối xây chịu nhiệt độ cao, khi kết cấu làm việc đần nhớt và có vi nứt. 

Từ khóa: Phương pháp số vi-vĩ mô, khối xây chịu nhiệt độ cao.

39. Giải pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh cho khu vực đất nền tại thành phố Bắc Ninh/ Nguyễn Công Giang, Đỗ Tuấn Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 143-146.

Nội dung: Nghiên cứu về sự biến dạng của tường vây, giới thiệu phương pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống có hỗ trợ kích thủy lực cho đất nền tại thành phố Bắc Ninh, qua đó đóng góp một giải pháp hạn chế các hậu quả gây ra do biến dạng địa chất xung quanh hố đào.

Từ khóa: Hố đào sâu, chuyển vị tường vây, biến dạng địa chất.

40. Giải pháp tường chắn đất cho đường dẫn hầm giao thông cơ giới khu vực Hà Nội/ Nguyễn Công Giang, Lê Thị Nga, Nguyễn Đức Nguôn// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 78-81.

Nội dung: Trình bày một số tắc thiết kế tường chắn và phương án lựa chọn kết cấu tường chắn phần đường dẫn của hầm giao thông đô thị, cụ thể là phương án lựa chọn sơ đồ tính toán tường chắn kết hợp với chiếu sáng, thoát nước cho đường hầm.

Từ khóa: Tường chắn, hầm giao thông đô thị, kết cấu dạng chữ U có hệ chống ngang, Hà Nội.

41. Giảm chấn của gối cao su có độ cản cao kết hợp hệ cản khối lượng trong kết cấu khung/ Phạm Lý Thành, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 372-376.

Nội dung: Phân tích hiệu quả giảm chấn của sự kết hợp từ hệ cô lập móng gối cao su độ cản cao và hệ cản khối lượng được gắn trong kết cấu khung. 

Từ khóa: Giảm chấn, gối cao su độ cản cao, hệ giảm chấn khối lượng, gia tốc nền.

42. Giảm chấn của hệ cản khối lượng bố trí theo dạng dao động trong kết cấu khung/ Võ Vinh Hậu, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 366-371.

Nội dung: Phân tích sự giảm chấn của hệ cản khối lượng (Tuned Mass Dampers – TMD) được bố trí tại các tầng theo dạng dao động trong kết cấu khung. Rời rạc hóa hệ kết cấu thành các đặc trưng đàn hồi với bậc tự do động lực học của hệ là chuyển vị ngang tại các tầng. Hệ cản khối lượng được gắn ở các tầng với độ lớn theo quy luật của dạng dao động tự do…

Từ khóa: Giảm chấn, hệ cản khối lượng, dạng dao động, gia tốc nền
43. Giới thiệu một số mô hình tính tốc độ thấm của clorua trong vật liệu bê tông xi măng và khả năng ứng dụng trong điều kiện Việt Nam/ TS. Ngô Việt Đức// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 67-70.

Nội dung: Giới thiệu một số mô hình tính tốc độ thấm của clorua từ môi trường vào vật liệu bê tông xi măng và khả năng vận dụng các mô hình trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông xi măng, ion-clorua, ăn mòn, mô hình.

44. Hiện trạng sạt trượt mái taluy đoạn đèo La Hy đường La Sơn – Nam Đông – tỉnh Thừa Thiên Huế và kiến nghị giải pháp phòng chống/ Đỗ Hữu Đạo, Phan Ngọc Đăng Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 152-157.

Nội dung: Giới thiệu những kết quả nghiên cứu về hiện trạng sạt lở trên các mái dốc dọc theo đường La Sơn – Nam Đông ở đoạn đèo La Hy tình Thừa Thiên Huế, tổng hợp các điểm sạt lở trong khu vực nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên và nhân tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến sự mất ổn định của mái dốc. Mô phỏng số bằng phần mềm Plaxis 8.2 để tính toán độ ổn định của các điểm sạt trượt và kiến nghị một số giải pháp khắc phục nhằm góp phần duy trì sự hoạt động ổn định, lâu dài của tuyến đường huyết mạch này.

Từ khóa: Mái dốc, sạt trượt, ổn định, giải pháp khắc phục, đường đèo

45. Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 1: Mô hình thí nghiệm/ Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Trần Quang Khải, Phan Nhật Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 104-107.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử chịu cắt của dầm tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bô tông cốt thép. Mẫu thí nghiệm với kích thước lớn sử dụng shear-key kiểu thép hình chữ H hàn trực tiếp vào thành ống thép để kết nối dầm – cột.

Từ khóa: Ống thép nhồi bê tông, dầm bẹt, liên kết, bê tông cốt thép
46. Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 2: Cơ chế truyền lực cắt/ Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Trần Quang Khải, Nguyễn Minh Tuấn Anh// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 108-110.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của các cơ chế truyền lực cắt khác nhau đến khả năng chịu cắt của dầm bẹt tại vị trí liên kết từ đó xác định sự đóng góp của từng cơ chế đến khả năng chịu cắt của dầm làm căn cứ cho việc đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng chịu cắt của dầm. Các cơ chế này sẽ được xác thực với kết quả thí nghiệm.

Từ khóa: Ống thép nhồi bê tông, dầm bẹt, liên kết, bê tông cốt thép, cơ chế truyền lực cắt.

47. Khả năng chịu uốn của kết cấu bê tông cốt sợi polypropylen phân tán/ Vũ Hoàng Hiệp// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 128 – 131

Nội dung: Giới thiệu một số đặc tính vật liệu của bê tông cốt sợi polypropylen (PP). Dựa trên cơ sở khoa học là trạng thái ứng suất – biến dạng của vật liệu, đề xuất sơ đồ ứng suất và công thức tính toán khả năng chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt sợi polypropylen phân tán có cốt thép thanh.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi PP, sơ đồ ứng suất, khả năng chịu uốn

48. Khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt FRP/ Trần Cao Thanh Ngọc, Lê Hữu Huy, Chu Quốc Thắng, Nguyễn Đình Hùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 172-175.

Nội dung: Trong bài báo này, dữ liệu về dầm bê tông cốt FRP bị phá hủy bởi lực cắt được thu thập. Khả năng kháng cắt của những dầm này được so sánh với một số tiêu chuẩn thiết kế hiện hành như ACI 440.1R và CAS S806 để đánh giá tính chính xác của những tiêu chuẩn này trong việc dự đoán khả năng kháng cắt của loại dầm bê tông này.

Từ khóa: Dầm bê tông, thanh FRP, khả năng kháng cắt

49. Khảo sát các tiêu chí đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng vật tư xây dựng/ Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Lợi// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 65-67.

Nội dung: Tổng quan các tiêu chuẩn để lựa chọn nhà cung ứng vật tư trong ngành xây dựng dựa trên việc khảo lược tài liệu trong và ngoài nước kết hợp hình thức phỏng vấn sâu các chuyên gia xây dựng.

Từ khóa: Nhà cung ứng vật tư, tiêu chuẩn đánh giá, vật tư xây dựng, quản lý dự án, quản lý xây dựng.

50. Khảo sát nhiệt độ và công đầm nén của bê tông nhựa C19 sử dụng cao su phế thải thay thế một phần cho cốt liệu/ Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 102-106.

Nội dung: Đánh giá, so sánh các đặc tính cơ lý của bê tông nhựa cao su C19 1,57% cao su khi thay đổi nhiệt độ và công đầm nén. Các phân tích và đánh giá trong quá trình thực hiện đề tài kết hợp với kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra một cái nhìn tổng thể về đặc tính cơ lý của bê tông nhựa cao su, thấy được tiềm năng ứng dụng thực tế của bê tông nhựa cao su này.

Từ khóa: Bê tông nhựa, cao su phế thải, nhiệt độ, công đầm nén, hằn lún vệt bánh xe, cấp phối

51. Khảo sát số ứng xử của dầm bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao (UHPFRC)/ Trần Trung Hiếu, Đặng Vũ Hiệp, Vũ Quốc Anh, T Lê Anh Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 289-293.

Nội dung: Giới thiệu kết quả mô phỏng số dầm bê tông cốt sợi thép tính năng siêu cao bằng phần mềm thương mại ABAQUS. Mô hình phần tử hữu hạn 3D phi tuyến có xét đến sự phá hoại dẻo của vật liệu bê tông cùng với đặc tính vật liệu bê tông thu được từ các kết quả thí nghiệm kéo trực tiếp và đặc tính nén đề nghị bởi AFGC-SETRA và JSCE đã được sử dụng.

Từ khóa: Dầm UHPFRC, PTHH, quan hệ ứng suất-biến dạng, Abaqus.

52. Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả giảm chấn của hệ cản Particle Damper/ Huỳnh Đức Tú, Lương Minh Sang, Hà Hoàng Giang// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến hiệu quả giảm chấn của hệ cản Particle Damper được gắn trong kết cấu chịu tải điều hòa. Mô hình kết cấu được rời rạc thành khối lượng các tầng với các bậc tự do là chuyển vị ngang của các tầng. Hệ cản Particle Damper được quy về thành hệ số cản tương đương và phụ thuộc vào trạng thái chuyển động của bi sắt và kết cấu chính, nên tổng thể hệ có ứng xử phi tuyến. Phương trình chuyển động của kết cấu gắn hệ cản Particle Damper chịu tải điều hòa được thiết lập và giải bằng phương pháp Newmark, phần mềm MATLAB được sử dụng để viết chương trình máy tính trong bài báo.

Từ khóa: Hiệu quả giảm chấn, tải điều hòa, Newmark, particle damper, hệ số cản qui đổi, ứng xử phi tuyến.

53. Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình ứng phó với sự cố tràn dầu tại cảng biển với hệ thống thiết bị hút dầu tràn quy mô nhỏ/ TS. Trương Thanh Dũng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 98-102.

Nội dung: Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả nghiêm trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến môi trường thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu Trường Cao đẳng hàng hải II đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị hút dầu tràn tự hành quy mô nhỏ có thể ứng dụng tại các các biển.

Từ khóa: Tràn dầu, thiết bị hút dầu tràn

54. Kiểm chứng số liệu đo nhiệt độ bên trong lớp mặt đường bê tông nhựa bằng phương pháp sai phân hữu hạn/ Lê Anh Thắng, Hồ Đăng Khoa// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 37-40.

Nội dung: So sánh kết quả đo với lý thuyết truyền nhiệt bên trong các lớp bê tông nhựa. Dữ liệu nhiệt độ đo đạc được ghi nhận trong vòng một chu kỳ thời tiết, một năm. Chiều dày lớp bê tông nhựa khảo sát là 12cm. Kết quả khảo sát cho thấy được sự tương đồng cao giữa tính toán nhiệt độ theo lý thuyết và thực đo.

Từ khóa: Đo đạc nhiệt độ, nhiệt độ bên trong lớp bê tông nhựa, phương trình cân bằng nhiệt, phương trình truyền nhiệt.

55. Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng theo các bước thiết kế/ Lê Mạnh Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Làm rõ vai trò kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc hình thành chi phí đầu tư xây dựng từ bước thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở đến thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

Từ khóa: Thiết kế, khung tham chiếu chi phí đầu tư xây dựng, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

56. Kiểm toán bề rộng làn xe theo lý thuyết động lực học chất lưu/ ThS. Nguyễn Thanh Hải// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 8-11.
Nội dung: Trình bày phương pháp hiện hành được sử dụng để xác định bề rộng làn xe trên đường ô tô; đồng thời đề xuất một phương pháp kiểm toán bề rộng làn xe cần thiết theo lý thuyết động học chất lưu.

Từ khóa: Bề rộng làn xe ô tô, phương pháp kiểm toán bề rộng làn xe.

57. Kinh nghiệm nhà ở thích ứng với ngập lụt và cơ hội ứng dụng cho nhà phố tại Thành phố Hồ Chí Minh/ Lê Thị Thu Hương, Trần Quang Đạo, Lê Thị Thúy Hằng// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 145-148.

Nội dung: Tổng hợp các kinh nghiệm cải tạo và thiết kế nhà ở thích ứng với ngập lụt từ các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một số cơ hội ứng dụng các giải pháp cải tạo và thiết kế này cho nhà phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Nhà ở thích ứng với ngập lụt, nhà phố, Thành phố Hồ Chí Minh.

58. Lời giải tích đánh giá ảnh hưởng của nước ngầm trong tính toán vỏ hầm/ Võ Thị Thùy Trang, Đỗ Như Tráng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 331-334.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của nước ngầm đối với tính toán thiết kế vỏ hầm bằng lời giải giải tích. Đánh giá, phân tích với các trường hợp vỏ hầm có chiều dày và độ thấm khác nhau. Cuối cùng là các kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Nước ngầm, tính toán vỏ hầm

59. Lực tác động lên mái nhà khi gió giật ở trong bão và giải pháp phòng chống/ Nguyễn Ngọc Tình// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 110-113.

Nội dung: Áp dụng định luật Bernoulli cho trường gió bên ngoài xung quanh ngôi nhà khi dòng khí tràn qua, tác giả trình bày sự thay đổi áp suất không khí khi gió giật, qua đó tính toán chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài nhà, đây chính là lực tác động lên mái nhà. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất giải pháp phòng chống.

Từ khóa: Mái nhà, gió giật, áp suất, bão.

60. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Viên Minh, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 123-125.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Chấm dứt hợp đồng xây dựng, EFA, vi phạm hợp đồng, hồi quy, thành phố Hồ Chí Minh

61. Mô hình đàn hồi-nhớt-dẻo-từ biến mới và đơn gian cho đất/ Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Dương// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 80-83.

Nội dung: Trình bày một mô hình mới đơn giản hơn và đảm bảo mô hình luôn có khả năng giải được và đơn giản hơn về mặt các thông số sử dụng. Từ mô hình đề xuất, bài báo đề xuất phân tích lại so với một thí nghiệm nén cố kết bằng phương pháp sai phân hữu hạn, mẫu cố kết được lấy từ dự án của tuyến đường R3 ven sông Sài Gòn, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Cố kết, đất yếu, mô hình đất, ứng xử của đất.

62. Mô hình giàn ảo mô phỏng khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt FRP/ Trần Cao Thanh Ngọc// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 129-131.

Nội dung: Mô hình giàn ảo được đề xuất xuất bởi Bresler and MacGregor đã chứng minh không chỉ được dùng để hình dung được miền ứng suất trong cấu kiện bê tông bị phá hủy do lực cắt mà còn có thể được sử dụng để dự đoán chính xác khả năng chịu lực của cấu kiện bê tông. Do đó cần nhiều hơn những nghiên cứu tập trung vào mô hình này để có thể ứng dụng cho các loại cấu kiện bê tông bị phá hủy bởi lực cắt, cụ thể như cấu kiện bê tông cốt FRP. Trong bài báo này, mô hình giàn ảo được đề xuất bởi Li và Tran sẽ được ứng dụng để mô phỏng khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt FRP.

Từ khóa: Dầm bê tông, thanh FRP, giàn ảo, khả năng kháng cắt.

63. Mô hình hồi quy nhị phân đánh giá nguy cơ ngã cao khi thi công xây dựng công trình/ Hà Duy Khánh// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 91-97.

Nội dung: Phân tích quan điểm của các bên tham gia dự án (chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu) đối với các vấn đề gây ra ngã cao; Xây dựng mô hình đánh giá khả năng ngã cao trong các công trình xây dựng. Phạm vi nghiên cứu được thực hiện ở TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận trong khoảng thời gian từ 10/2017 – 06/2018.

Từ khóa: Ngã cao, dự án xây dựng, hồi qui nhị phân

64. Mô hình lai ghép giữa chuyên gia và trò chơi bayesian cho thương lượng trong xây dựng/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Lương Đức Long, Trần Đức Học, Đỗ Tiến Sĩ// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 152 – 157

Nội dung: Cung cấp những kiến thức mới về một số khía cạnh của quá trình thương lượng – bất đối xứng và những điều không chắc chắn – bằng cách sử dụng lai ghép giữa chuyên gia và trò chơi Bayesian. Bà báo này phát triển một mô hình tính toán mô phỏng quá trình đàm phán giữa nhà cung cấp và nhà thầu, những người mặc cả để xác định giá thầu phù hợp.

Từ khóa: Thương lượng, xây dựng

65. Mô hình toán học suy rộng của dòng chảy hở một chiều/ Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 212-216.

Nội dung: Xây dựng mô hình toán suy rộng cho dòng chảy hở một chiều dưới ảnh hưởng của trường trọng lực, khi có vận tốc thẳng đứng ở đáy lòng dẫn đến đáp ứng các bài toán thực tế như dòng chảy có nước trồi. Hệ phương trình thu được tổng quát hơn hệ phương trình Saint-Venant một chiều thông thường, áp suất phân bố phi thủy tĩnh.

Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn Taylor-Galerkin, dòng chảy hở 1 chiều suy rộng, xáo trộn ở đáy lòng dẫn, thí nghiệm trên mô hình vật lý.

66. Mô phỏng chuỗi phản ứng động đất với đặc tính vùng địa hình ở Việt Nam/ Trần Minh Nhật, Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Trần Tuấn Anh// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 37-42.
Nội dung: Bài nghiên cứu được viết nhằm đưa ra một phương pháp mô phỏng giản đồ gia tốc nền cho khu vực quốc gia Việt Nam. Giản đồ gia tốc được mô phỏng trên cơ sở tổng các hàm sóng hình sin biến đổi theo tần số góc trên từng khoảng thời gian bằng hàm dạng với đỉnh gia tốc (PGA) được tham khảo trong TCVN 9386-2012 với cường độ nền được hiệu chỉnh sao cho phù hợp với các loại nền đất quy định trong TCVN 9386-2012 bằng việc so sánh với phổ phản ứng đàn hồi của từng loại nền đất quy định trong TCVN 9386-2012.

Từ khóa: Pha ngẫu nhiên, phổ phản ứng đàn hồi, gia tốc.

67. Mô phỏng dòng chảy xung quanh trụ cầu bằng phương pháp thủy động lực học hạt mịn SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)/ TS. Nguyễn Hữu Thuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 90-93.

Nội dung: Các đặc trưng dòng chảy lũ xung quanh thân trụ cầu có ảnh hưởng rất lớn đến hiện tượng xói nền móng của trụ cầu, ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của trụ cầu và công trình cầu nói chung. Bài báo thực hiện mô phỏng số 3D bằng phương pháp động lực học hạt mịn SPH đối với dòng chảy qua trụ cầu. Trong đó, các đặc trưng dòng chảy như vận tốc, áp lực nước khu vực xung quanh thân trụ được xác định trong thời gian dòng chảy qua trụ. Ngoài ra, tương tác giữa dòng chảy với thân trụ cũng được mô phỏng để đánh giá lực tác động của dòng chảy lên thân trụ.

Từ khóa: Thủy động lực học hạt mịn, tải trọng va chạm, trụ cầu, hạt, áp lực chất lỏng

68. Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển sử dụng phương pháp thủy động hạt trơn (SPH)/ Võ Nguyễn Phú Huân// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 126-128.

Nội dung: Bài báo nhằm phát triển một phương pháp mô phỏng dựa trên phương pháp thủy động hạt trơn nhằm mục đích dự đoán các giai đoạn hình thành và phát triển cũng như tác động của nó đối với các công trình ven biển khi sóng thần xảy ra. Nghiên cứu này được so sánh đánh giá với kết quả từ thực nghiệm và các nghiên cứu liên quan trên thế giới.

Từ khóa: Sóng thần, sạt lở mái dốc dưới biển, thủy động hạt trơn.
69. Mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn/ Đặng Vũ Hiệp// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 46-50.
Nội dung: Trình bày một cách tiếp cận mô phỏng dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn đồng đều, được thực hiện trên phần mềm ATENA 2D. Kết quả phân tích được so sánh với một vài kết quả thực nghiệm của một số tác giả đã công bố. Sau đó khảo sát tham số được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của mất mát lực dính và mất mát diện tích tiết diện ngang của cốt thép lên ứng xử của dầm.

Từ khóa: Mô phỏng ăn mòn, mất lực dính, cốt thép, khả năng chịu tải, dầm.
70. Mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn/ Đặng Vũ Hiệp// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 135-138.

Nội dung: Trình bày một cách tiếp cận mô phỏng dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn đồng đều, được thực hiện trên phần mềm ATENA 2D. Kết quả phân tích được so sánh với một vài kết quả thực nghiệm của một số tác giả đã công bố. Sau đó khảo sát tham số được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của mất mát lực dính và mất mát diện tích tiết diện ngang của cốt thép lên ứng xử của dầm.

Từ khóa: Mô phỏng ăn mòn, mất lực dính, cốt thép, khả năng chịu tải, dầm.

71. Một cách tiếp cận mới trong thiết kế móng bè-cọc bằng phần mềm CSI SAFE/ Trần Nguyên Việt, Lê Phương, Nguyễn Tổng, Nguyễn Sỹ Hùng// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 72-79.

Nội dung: Trình bày một hướng tiếp cận mới trong việc thiết kế móng bè-cọc bằng phần mềm CSI SAFE. Để phân tích và thiết kế một công trình phức tạp sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation sẽ tốn rất nhiều thời gian, nặng nề và có thể gặp nhiều rủi ro do lỗi. Do đó, cần thiết đưa ra một phương pháp xây dựng mô hình tính toán đơn giản hơn cho việc mô phỏng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác mong muốn. Các tác giả đề xuất một hướng tiếp cận mới, đảm bảo được kết quả tương đối chính xác so với quan trắc.

Từ khóa: Móng bè-cọc, CSI SAFE, Plaxis 3D Foundation, nhóm cọc, độ lún.

72. Một cách xác định khoảng cách an toàn trong thi công đường hầm bằng khoan nổ mìn/ TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Lê Xuân Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Phương pháp thi công hầm bằng khoan nổ mìn đã và đang thực hiện phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Trong quá trình thi công cần giải quyết nhiều vấn đề: thiết bị và các công trình phụ trợ phục vụ thi công, vật liệu thi công, ảnh hưởng của việc thi công đến các công trình xung quanh…Hiện có nhiều nghiên cứu tính toán khoảng cách an toàn giữa hầm mới đang thi công nổ mìn đến các công trình ngầm và nổi lân cận, trong bài viết này, trình bày một ý tưởng về việc ứng dụng bài toán ống dày tính toán khoảng cách an toàn trong thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.

Từ khóa: Ống dày, vòm áp lực, nổ mìn
73. Một phương pháp tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng thanh căng ứng lực trước/ Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Đình Hiển// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 89-96.
Nội dung: Trình bày một phương án tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp thanh căng ứng lực trước, khi dầm làm việc trong hệ khung siêu tĩnh. Trường hợp này sẽ có vấn đề phức tạp là phải xét đến ảnh hưởng của phương pháp căng ứng lực trước đến các cấu kiện xung quanh do sự phân phối nội lực trong các cấu kiện của kết cấu khung siêu tĩnh.

Từ khóa: Phương pháp tính toán gia cường, dầm bê tông cốt thép, thanh căng ứng lực trước.

74. Một số đề xuất áp dụng TCVN 9362-2012 cho tính toán nền móng công trình xây dựng trên sườn dốc/ Nguyễn Kiên Quang// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 106-109.
Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu điều kiện áp dụng tiêu chuẩn như: khoảng cách an toàn của công trình khi xây dựng công trình trên sườn dốc, và độ ổn định tính chất cơ lý của đất ở mái dốc.

Từ khóa: Móng trên sườn dốc.

75. Một số điều cần lưu ý khi tính toán chi phí dịch vụ tư vấn kỹ thuật/ Từ Đức Hòa// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 44-50.

Nội dung: Nhân công và thời gian là hai yếu tố chính chi phối đến giá hợp đồng theo thời gian, nhưng quan hệ giữa nhân công và thời gian trong dịch vụ tư vấn kỹ thuật là tương quan phi tuyến tính, bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ không ngừng giúp cho năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, do đó chi phí dịch vụ tư vấn luôn luôn cần được xem xét một cách toàn diện và linh hoạt. Bài báo trình bày kết quả phân tích các vấn đề cần quan tâm khi tính toán chi phí dịch vụ tư vấn kỹ thuật, qua đó đề xuất một số quy tắc chung.

Từ khóa: Giá hợp đồng theo thời gian, chi phí dịch vụ tư vấn kỹ thuật, chi phí nhân công, thay đổi mô hình tăng trưởng.

76. Một số thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép thường/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 130-134.

Nội dung: Trình bày việc thay đổi trong việc thiết kế kết cấu bê tong cốt thép thường theo dự thảo TCVN 5574:2017 so với TCVN 5574:2012, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế cũng như giảng dạy kết cấu bê tông cốt thép.

Từ khóa: Dự thảo TCVN 5574:2017, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo dự thảo TCVN 5574:2017, kết cấu bê tông cốt thép

77. Một số thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 về yêu cầu cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép thường/ Phạm Thị Lan// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 93-96.

Nội dung: Trình bày những thay đổi về yêu cầu cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép thường theo dự thảo TCVN 5574:2017 so với TCVN 5574:2012, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế cũng như giảng dạy kết cấu bê tông cốt thép.

Từ khóa: Dự thảo TCVN 5574-2017, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo dự thảo TCVN 5574-2017, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu bê tông.

78. Một số vấn đề trong vận hành, bảo trì nhà và công trình/ Nguyễn Bá Kế// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 46-48.

Nội dung: Giới thiệu và làm rõ hơn về nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu chính của việc vận hành và bảo trì nhà/ công trình theo kinh nghiệm của nhiều nước để tham khảo.

Từ khóa: Hệ thống vận hành nhà, dịch vụ sữa chữa và bảo trì nhà/ công trình, bảo trì phòng ngừa, định kỳ kiểm tra nhà hiện hữu.

79. Một số vấn đề về quản lý hiệu quả dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức đối tác công tư/ Lê Anh Dũng, Hoàng Anh Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Thành công hay thất bại của dự án đầu tư phát triển theo hình thức PPP phụ thuộc khá nhiều vào quá trình quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và quản lý vận hành dự án. Quản lý hiệu quả các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức PPP có liên quan đến rất nhiều nội dung và tiêu chí đánh giá. Trong phạm vị bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề về quản lý hiệu quả dự án phát triển đô thị theo hình thức PPP.

Từ khóa: Quản lý hiệu quả, phát triển đô thị, hợp tác công tư.
80. Một thiết kế hợp lý cột đất trộn xi măng trong xử lý nền đường đất yếu bằng  phương pháp phần tử hữu hạn/ Nguyễn Ngọc Thắng// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 51 – 54

Nội dung: Mô phỏng khả năng chịu tải của nền đường đất yếu được xử lý bằng cột đất trộn xi măng. Phương pháp phần tử bằng phần mềm ABAQUS được dùng để phân tích. Bằng phương pháp này, các ứng xử của cột đất trộn xi măng trong xử lý nền đất yếu được chỉ rõ bằng sự phân bố ứng suất và độ lún của xi măng và các lớp đất yếu. Sự phân bố ứng suất trong cột đất xi măng và độ lún lệch được rút ra từ sự phân tích của phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để xác định chi tiết hơn chiều dài hợp lý của cột đất trộn xi măng.

Từ khóa: Đất trộn xi măng, xử lý nền đất yếu, phương pháp phần tử hữu hạn
81. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ của bê tông hạt nhỏ sử dụng tro xỉ nhiệt điện/ Trương Văn Quyết, Lê Thanh Hà, Vũ Tố Hồng Nga, Phạm Minh Trang// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của việc bảo dưỡng đến cường độ chịu nén của bê tông hạt nhỏ sử dụng tro xỉ nhiệt điện với hàm lượng thay thế 0, 10, 20, 30% theo khối lượng. Các điều kiện bảo dưỡng gồm: tiêu chuẩn trong nước ở 20oC, mô phỏng tự nhiên thời tiết nóng ở 40oC và điều kiện nhiệt ẩm ở 40-90oC.

Từ khóa: Tri xỉ nhiệt điện, bê tông hạt nhỏ, cường độ cao, điều kiện bảo dưỡng thời tiết nóng ẩm, nhiệt ẩm.

82. Nghiên cứu ảnh hưởng của sợi Bazalt đến một số tính chất của bê tông chất lượng siêu cao/ Lương Văn Hùng, Phạm Sỹ Đồng, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Trình bày những kết quả thí nghiệm ban đầu về việc sử dụng sợi basalt cải thiện một số tính chất bê tông chất lượng siêu cao như cường độ nén, cường độ uốn, mô đun đàn hồi của bê tông chất lượng siêu cao.

Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao, sợi basalt, cường độ uốn, cường độ nén, mô đun đàn hồi.

83. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần CaO, SiO2 và Al2O3 đến tính chất của bê tông khí chưng áp tro bay/ Lê Anh Tuấn, Lương Kim Thới, Nguyễn Ninh Thụy// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 267 – 270

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng tro bay thay thế thành phần nguyên liệu trong hỗn hợp betong khí chưng áp. Tỷ lệ  kết dính xi măng – vôi là  1-1 theo khối lượng. Thành phần tro bay lần lượt thay thế ximang và cát nghiền với tỷ lệ 20, 50, 75 và 100% theo khối lượng. Kết quả thực nghiệm cho thấy tro bay khi sử dụng thay thế ximang làm giảm tỷ lệ CaO, SiO2 và CaO-(SiO2+Al2O3), làm giảm độ linh động, giảm cường độ khoảng 20%, tuy nhiên giảm được thời gian phồng nở và khả năng phồng nở được cải thiện.
Từ khóa: Tro bay, tỷ lệ CaO2, độ xòe, độ nở, phồng nở, cường độ

84. Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát/ Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Thanh Sang, Lương Nguyễn Hoàng Phương// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 183-187.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát sử dụng tổ hợp 3 chất kết dính (xi măng, xỉ lò cao, tro bay) trong đó tro bay được cố định và xỉ lò cao thay thế xi măng lần lượt là 20%, 35%, 50%, 65% xi măng để tiến hành đánh giá ảnh hưởng của xỉ lò cao đến các tính công tác, một số đặc tính cơ học và độ bền của bê tông cát.

Từ khóa: Bê tông cát, , tro bay, xỉ lò cao nghiền mịn, cường độ chịu nén, thấm ion clo.

85. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lựng tro bay tới độ nở, cường độ của đá xi măng ngâm trong dung dịch sun phát, nước biển, nước thường/ Lưu Thị Hồng// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 253 – 258

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lựng tro bay tới độ nở, cường độ của đá xi măng ngâm trong dung dịch sun phát, nước biển, nước thường.

Từ khóa: Tro bay, hàm lượng mất khí nung, xi măng, độ nở sunfate, nước biển, nước thường
86. Nghiên cứu ảnh hưởng ma sát âm theo thời gian đến sức chịu tải của cọc đơn trên nền đất yếu tỉnh An Giang/ Nguyễn Minh Đức, Chung Tất Niên// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 119-123.

Nội dung: Phân tích tính toán cường độ ma sát âm trong cọc đơn và ảnh hưởng của nó theo thời gian cố kết đất nền. Đề xuất quy trình tính toán đường trung hòa, cường độ ma sát âm và độ lún đầu cọc. Cường độ ma sát âm giảm xuống khi gia tăng tải trọng thiết kế đầu cọc và độ cố kết của đất nền đến thời điểm kết thúc xây dựng. Do ảnh hưởng của ma sát âm, với 35% sức chịu tải cực hạn, lực nén lớn nhất có thể gấp từ 1.6 đến 2.2 lần lực nén đầu cọc với tỷ lệ huy động sức chống mũi đạt gần 100% gây nguy hiểm cho sức chịu tải cọc.

Từ khóa: Ma sát âm, độ lún nhóm cọc, sức chống mũi, đường trung hòa

87. Nghiên cứu ảnh hưởng xúc tác thải của quá trình cracking dầu khí đến tính chất của vật liệu không nung sử dụng đá mi bụi/ Lê Anh Tuấn, Nguyễn Ninh Thụy// Xây dựng .- 2018  .- Số 3 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Nghiên cứu này sử dụng xác tác thải (RFCC) là nguyên liệu chứa alumino – silicate để hoạt hóa tạo thành vật liệu không nung kết hợp với cốt liệu phối trộn giữa cát và đá mi bụi. Việc sử dụng đá mi bụi làm cốt liệu kết hợp với RFCC có thể tăng khả năng đáp ứng, giảm giá thành kinh tế trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Từ khóa: RFCC, đá mi bụi, độ linh động, cường độ, co ngót, geopolymer.

88. Nghiên cứu áp dụng mô hình Witczak cải tiến dự báo mô-đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam/ ThS. NCS. Đồng Xuân Trường, ThS. NCS. Nguyễn Như Hải, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Trình bày việc nghiên cứu thực nghiệm về mô-đun động của bê tông nhựa chặt sử dụng một số loại bi-tum (40/50/60/70) và một số loại đá (vôi, bazan, granit) ở Việt Nam và đánh giá tính khả thi của việc áp dụng các mô hình Witczak cải tiến để dự báo cho bê tông nhựa chặt ở Việt Nam và đề xuất hiệu chỉnh các hệ số cho mô hình dự báo nếu cần thiết.

Từ khóa: Mô đun động, bê tông nhựa chặt

89. Nghiên cứu bê tông chất lượng cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng hoạt tính trong điều kiện dưỡng hộ nhiệt ẩm/ Trần Văn Miền, Tô Lê Hương, Nguyễn Thị Thanh Hương// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 176-182.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu sự phát triển cường độ, đặc trưng độ bền của bê tông sử dụng silicafume, xỉ lò cao, tro bay và hỗn hợp các phụ gia khoáng được dưỡng hộ trong điều kiện nhiệt ẩm. 

Từ khóa: Phụ gia khoáng hoạt tính, tro bay, xỉ lò cao, dưỡng hộ nhiệt ẩm

90. Nghiên cứu bố trí hợp lý neo của giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa Taluy nền đường đào bằng neo tại đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Tp. Đà Nẵng/ Phan Trần Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Văn Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 259-264.

Nội dung: Trong giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa taluy nền đường đào bằng giải pháp neo, các thông số thiết kế đầu vào như góc nghiêng của neo chủ yếu dựa vào quy trình nước ngoài là Anh, Trung Quốc và kinh nghiệm của nhà thầu thi công. Do đó mục đích của nghiên cứu này là muốn giúp người thiết kế thêm sự lựa chọn hợp lý các thông số thiết kế đầu vào như trên thông qua các giải pháp kiên cố hóa, bền vững hóa taluy nền đường bằng neo thường, và neo ứng suất trước tại dự án đường Cao tốc La Sơn – Túy Loan, vị trí KM 41 đến KM 43 + 400 với sự trợ giúp phần mềm Địa Kỹ thuật Plaxis V8.2. Với kết quả lựa chọn hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng, nâng cao hiệu quả gia cường mái dốc bằng neo, góp phần nâng cao ổn định mái dốc.

Từ khóa: Mái taluy, góc nghiêng của neo, neo thường, neo ứng suất trước

91. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ trên cơ sở chất kết dính geopolymer và hạt xốp polystyrene/ Nguyễn Ngọc Lâm// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 124-128.

Nội dung: Vật liệu geopolymer là loại vật liệu xanh, hứa hẹn đóng góp cho phát triển xây dựng ngày càng bền vững hơn. Trên cơ sở chất kết dính geopolymer được chế tạo từ tro bay loại F, xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn kết hợp với dung dịch hoạt hóa gồm dung dịch xút NaOH 10M, thủy tinh lỏng và hạt xốp đã chế tạo được bê tông nhẹ có khối lượng thể tích khoảng 1000-1100kg/m3, cường độ nén đạt trên 5Mpa…

Từ khóa: Geopolymer, hạt xốp nở phồng polystyrene, bê tông nhẹ, cường độ nén, khối lượng thể tích.

92. Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái từ tro bay và xỉ lò cao trong xây dựng công trình ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Sang, Phí Thị Vân Anh, Hoàng Đăng Long// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông sinh thái sử dụng tổ hợp 3 chất kết dính (xi măng, xỉ lò cao, tro bay) trong đó tro bay được cố định và xỉ lò cao thay thế xi măng lần lượt là 0%, 30%, 40%, 50% để tiến hành đánh giá ảnh hưởng của xỉ lò cao đến các tính công tác, một số đặc tính cơ học và độ bền của bê tông sinh thái.

Từ khóa: Bê tông sinh thái, tro bay, xỉ lò cao nghiền mịn, cường độ chịu nén, thấm ion clorua

93. Nghiên cứu chế tạo cốt liệu nung cho bê tông từ tro bay nhiệt điện và đất sét/ Bạch Đình Thiên, Nguyễn Doãn Bình, Cao Thị Hương// Xây dựng .- 2018 .- Số 5 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Nghiên cứu chế tạo cốt liệu cho bê tông từ tro bay nhằm tận dụng được lượng lớn phế thải từ các nhà máy nhiệt điện và giảm việc sử dụng cốt liệu đá tự nhiên.

Từ khóa: Cốt liệu nhân tạo, đất sét, tro bay nhiệt điện.

94. Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông cốt sợi polypropylen forta-ferro/ TS. Trần Việt Hưng, ThS. Lê Quỳnh Nga// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Trình bày những nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của hàm lượng sợi polypropylen đến đặc tính co ngót của bê tông xi măng. Cốt sợi PP khi thêm vào bê tông sẽ ngăn ngừa sự hình thành vết nứt, tăng cường độ dẻo dai và khả năng hấp thụ năng lượng. Hàm lượng cốt sợi sử dụng trong nghiên cứu dao động từ O đến 0,5 theo thể tích của hỗn hợp bê tông.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi, polypropylen, hàm lượng sợi, co ngót.

95. Nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm của độ ổn định và độ dẻo khi thí nghiệm Marshall ở Việt Nam/ ThS. NCS. Đồng Xuân Trường, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm khi thí nghiệm độ ổn định và độ dẻo Mashall của bê tông nhựa nóng ở Việt Nam.

Từ khóa: Độ chụm, độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall

96. Nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo thời điểm có thể  xảy ra tai biến địa chất trong thi công xây dựng công trình ngầm/ Nguyễn Kế Tường, Nguyễn Quang Phích// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 3 (Tập 60) .- Tr. 58 – 64

Nội dung: Giới thiệu mô hình lý thuyết cho phép dự báo thời điểm có thể xảy ra tai  biến địa chất cho bài toán xây dựng công trình ngầm, trên cơ sở coi khối đất đá là môi trường lưu biến với các biểu hiện là đàn hồi – nhớt – dẻo lý tưởng.

Từ khóa: Công trình ngầm, mô hình lưu biến, thời điểm có thể xảy ra tai biến, tai biến địa chất, công trình xây dựng, công trình ngầm

97. Nghiên cứu gia cường đất yếu bằng dung dịch silicat-nano/ TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Lê Xuân Quang, ThS. Hoàng Thị Thu Hiền// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 70-73.

Nội dung: Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cố đất yếu: phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp đang được sử dụng vật lý…, trong đó phương pháp hóa học có nhiều ưu việt, được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Bài báo trình bày một ý tưởng nghiên cứu ban đầu về việc gia cố đất yếu bằng dung dịch silicat-nano.

Từ khóa: Gia cố đất yếu, dung dịch silicat-nano.

98. Nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng/ TS. Lê Văn Mạnh, TS. Lê Nguyên Khương, KS. Vũ Văn Tới// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 7-13.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu giải pháp khai thác khe co giãn dọc giữa dầm cầu bê tông cốt thép cũ và phần mở rộng, nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và hạn chế hư hỏng mặt đường cầu tại đoạn tiếp nối giữa cầu cũ và phần mở rộng.

Từ khóa: Khe co giãn dọc, mặt đường cầu, hệ số xung kích

99. Nghiên cứu giải pháp tối ưu hình học của cánh vát gió đối với kết cấu nhịp cầu dây văng có tiết diện ngang hở nhằm ngăn ngừa mất ổn định khí động Flutter/ Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Dương Minh Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Trong bài báo này, giải pháp fairing được sử dụng trong kết cấu nhịp thép có mặt cắt ngang hở. Với một loạt mô hình “thí nghiệm hầm gió số” được thực hiện trên mô phỏng CFD, các kích thước hình học tối ưu như góc nghiêng và chiều dài của fairing được đưa ra nhằm nâng cao ổn định khí động flutter đối với kết cấu nhịp lớn.

Từ khóa: Cánh vát gió, flutter, tiết diện ngang hở, vận tốc gió triết giảm, cầu dây văng.

100. Nghiên cứu hệ số chuyển đổi vận tốc xung siêu âm theo phương pháp đo góc về phương pháp đo xuyên/ Lê Phước Lành, Chu Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hiền// Khoa học & Công nghệ Việt Nam (B) .- 2018 .- Số 3 (Tập 60) .- Tr. 36 – 40
Nội dung: Trình bày kết quả thực nghiệm xác định hệ số chuyển đổi vận tốc xung siêu âm theo phương pháp truyền bán trực tiếp (đo góc) sang vận tốc xung siêu âm xác định bằng phương pháp truyền trực tiếp (đo xuyên) trong thí nghiệm không phá hủy.

Từ khóa: Cường độ bê tông, đo góc, đo xuyên, vận tốc xung siêu âm
101. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của giải pháp cầu hệ khung thép không gian trong việc nâng cấp và mở rộng đường sườn dốc ở tỉnh Phú Yên/ Phùng Mạnh Tiến, Vũ Quang Thuận, Cao Thanh Chương, Nguyễn Ngọc Lượng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 265-267.

Nội dung: Giải pháp cầu hệ khung thép không gian phù hợp cho công trình mở rộng đường bộ ở mặt phẳng nghiêng dốc ở khu vực miền núi, đặc biệt các khu vực có danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên, duy trì đáng kể thảm thực vật và hiện trạng địa hình, gần như không có bất kỳ đất thải và đất dư thừa, bảo vệ môi trường tốt hơn so với các phương pháp xây dựng đào đắp truyền thống. Kết cấu khung không gian 3 chiều có độ cứng lớn, các cấu kiện được chế tạo sẵn trong nhà máy, trọng lượng nhẹ và ngắn; vận chuyển, thi công, xây dựng và lắp đặt dễ dàng; đồng thời thời gian xây dựng cũng được rút ngắn.

Từ khóa: Hệ cầu khung thép không gian

102. Nghiên cứu những ảnh hưởng bất lợi khi xây dựng các tuyến phố thương mại ngầm/ Nguyễn Công Giang, Vũ Hải Hà// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 73-77.

Nội dung: Xây dựng không gian ngầm ở Hà Nội là một lĩnh vực mới mẻ, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề trong quá trình khảo sát, thiết kế, đặc biệt là thi công. Tuyến phố thương mại ngầm nằm trong khu vực dân cư đông đúc, vì vậy quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các công trình xung quanh tuyến. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào việc lựa chọn hướng tuyến, chiều sâu công trình và các biện pháp thi công công trình.

Từ khóa: Đánh giá những bất lợi, tuyến phố thương mại ngầm.

103. Nghiên cứu ổn định sạt trượt do quá trình nạo vét và đắp đe bao tỉnh An Giang/ Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quốc Việt// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của nạo vét và đắp đê bao đến hệ số an toàn ổn định  trượt sâu, Fs trong vùng đất sét yếu bão hòa tại một số đê bao khu vực huyện Tân Phú, tỉnh An Giang. 

Từ khóa: Sạt trượt sâu, đê bao, sét yếu bão hòa nước, nạo vét, đắp đất bùn, cân bằng giới hạn.

104. Nghiên cứu phương pháp xác định lực căng cáp có kể đến ảnh hưởng của độ chùng và độ cứng chống uốn bằng cách đo dao động/ Trần Bá Cảnh, Nguyễn Mai Chí Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 62-65.

Nội dung: Trong bài báo này, từ phương trình tiệm cận số bước sóng có kể đến ảnh hưởng đồng thời của độ chùng và độ cứng chống uốn của cáp, lực căng thực trong cáp sẽ được xác định bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Tính hiệu quả và độ chính xác của phương pháp đưa ra được kiểm chứng với trường hợp cầu dây văng Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý ở Đà Nẵng, sử dụng bộ dữ liệu đo dao động cáp tại hiện trường.

Từ khóa: Cáp căng, lực căng, độ chùng, độ cứng chống uốn, tần số tự nhiên.

105. Nghiên cứu quá trình tương tác của sóng nén với kết cấu công sự do nổ trong đất/ Lê Hải Dương, Nguyễn Trí Tá// Xây dựng .- 2017 .- Số 04 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Phản ảnh kết quả nghiên cứu về mặt lý thuyết quá trình lan truyền sóng nén trong đất, phương pháp tính kết cấu công sự chịu tác dụng của sóng nén, và ứng dụng phần mềm ANSYS phân tích quá trình lan truyền, tương tác của sóng nén lên kết cấu công sự theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Quá trình lan truyền sóng nén, phương pháp kết cấu công sự, nổ trong đất.

106. Nghiên cứu sử dụng GIS xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy tỉnh Bắc Kạn/ TS. Doãn Thị Nội// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 67-69.

Nội dung: Bài báo ứng dụng kỹ thuật GIS (Geographic Information System) để xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy cho tỉnh Bắc Kạn dựa vào đặc tính của loại đất, hiện trạng sử dụng đất và độ dốc lưu vực. Với bản đồ hệ số dòng chảy có thể chiết suất đến từng lưu vực thoát nước qua cầu với mức độ chi tiết hơn, vì thế mà kết quả tính lũ thiết kế tiện dụng và trực quan so với cách xác định thông thường hiện nay.

Từ khóa: Hệ số dòng chảy, GIS, tỉnh Bắc Kạn.

107. Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xỉ than – tro bay chưa qua xử lý – vôi đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh/ PGS. TS. Châu Trường Linh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 71-75.

Nội dung: Giới thiệu thí nghiệm, phân tích các chỉ tiêu cường độ của hỗn hợp xỉ than (tỉ lệ nghiên cứu 40, 50, 60, 70%) tro bay chưa qua xử lý và vôi (tỉ lệ nghiên cứu 2,4,6,8%) nhằm tận dụng nguồn tro bay, xỉ than phế thải từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải làm vật liệu sử dụng cho nền đường, lớp móng kết cấu áo đường với mục đích tận dụng được nguồn phế thải này giải quyết một phần ô nhiễm môi trường do quá trình vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duy Hải thải ra.

Từ khóa: Tro bay, xỉ than, vôi, hỗn hợp vật liệu, phế thải, nhiệt điện Duyên Hải.

108. Nghiên cứu sử dụng mô hình quản lý vòng đời dự án trong việc đánh giá các dự án nhà ở cao tầng tại các đô thị của Việt Nam giai đoạn vận hàng khai thác/ Trần Thị Quỳnh Như// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 281-284.

Nội dung: Hiện nay, việc đánh giá sau đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cao tầng chưa được xem xét và chỉ quản lý, giám sát, đánh giá đến khi kết thúc thời gian xây dựng, không tiếp tục thực hiện quản lý, đánh giá đối với vòng đời dự án, cụ thể là giai đoạn vận hành khai thác. Về mặt lý luận hiện chưa có sự thống nhất trong việc sử dụng các phương pháp đánh giá sau dự án. Chính vì thế bài báo thực hiện (1) hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý dự án và quản lý vòng đời trong dự án nhà ở cao tầng, (2) ứng dụng mô hình quản lý vòng đời dự án cho nhà ở cao tầng, (3) đánh giá hiệu quả các dự án nhà ở cao tầng trong giai đoạn vận hành khai thác trên cơ sở mô hình quản lý vòng đời dự án kết hợp với thống kê định lượng.

Từ khóa: Mô hình quản lý vòng đời dự án, nhà ở cao tầng, vận hành khai thác

109. Nghiên cứu sử dụng phụ gia vôi thủy hóa trong việc cải thiện khả năng kháng ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng đá granite khu vực miền Trung/ ThS. Vũ Ngọc Phương, ThS. Nguyễn Lan Anh// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 19-21.
Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm được thực hiện trong phòng để đánh giá hiệu qủa của phụ gia vôi thủy hóa trong việc cải thiện khả năng kháng ẩm và chống hằn lún vệt bánh xe đối với hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng đá granite khu vực miền Trung.

Từ khóa: Vôi thủy hóa, phụ gia chống bong tách, phá hoại do độ ẩm.

110. Nghiên cứu sử dụng tấm CFRP để gia cường kết cấu dầm thép/ Trần Tuấn Kiệt, Trần Ngọc Mận// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 83-86.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng tấm CFRP để gia cường trên kết cấu thép chữ I, bằng cách xây dựng môi trường mô phỏng trong Abaqus. Từ đó đề xuất một số tham số về vật liệu tấm gia cường CFRP và cấu trúc gia cường để đem lại hiệu quả tối ưu nhất trong công tác gia cường, cách xác định khả năng tăng cường độ ẩm giữa dầm chưa được gia cường và dầm sau gia cường.

Từ khóa: Gia cường kết cấu thép, gia cường tấm CFRP, khảo sát tham số.
111. Nghiên cứu sự làm việc của cầu bản rộng bê tông cốt thép dạng khung cứng đổ toàn khối tại mố/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 14-21.

Nội dung: Phần đầu bài báo, tác giả đưa ra ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. Sau đó, tác giả trình bày cấu tạo, mô hình tính toán loại cầu này. Để nghiên cứu cụ thể hơn, tác giả đưa ra bài toán, sau đó đưa ra kết quả nghiên cứu là mô hình đã xây dựng, các biểu đồ nội lực, ứng suất, chuyển vị, nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ lún đến sự làm việc của cầu. Cuối cùng đưa ra các kết luận và kiến nghị quan trọng phục vụ thiết kế, thi công ở Việt Nam.

Từ khóa: Cầu khung BTCT, cầu bản BTCT, cầu bản BTCT toàn khối tại mố.

112. Nghiên cứu sự phụ thuộc của độ cứng vào trạng thái ứng suất trên nền đất yếu thành phố Hồ Chí Minh phục vụ tính toán hố đào sâu/ Ngô Đức Trung, Võ Phán, Trần Thị Thanh// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 143-148.

Nội dung: Xác định tham số m và hệ số tương quan Eur/E50 cho đất yếu thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở thí nghiệm 3 trục thoát nước và thí nghiệm Oeademeter như định nghĩa trong mô hình HS phục vụ tính toán hố đào sâu.

Từ khóa: Độ cứng, hố đào sâu, nền đất yếu, phi tuyến

113. Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên (YW) và các chỉ tiêu sức chống cắt (c, [image: image2.png]


) của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến quốc lộ 6/ Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Anh Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 14-18.
Nội dung: Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên và các chỉ tiêu sức chống cắt của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến quốc lộ 6 làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng của mưa đến ổn định mái dốc.

Từ khóa: Mưa và ổn định mái dốc, quốc lộ 6.

114. Nghiên cứu thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa tái chế nóng phù hợp với điều kiện Việt Nam/ Nguyễn Thị Quỳnh Trang// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 4 .- Tr. 15-19.
Nội dung: Giới thiệu về công nghệ và tập trung nghiên cứu thiết kế mẫu hỗn hợp bê tông nhựa tái chế nóng tại trạm sử dụng vật liệu mặt đường nhựa cũ RAP với tỷ lệ RAP nhỏ hơn 25%.

Từ khóa: Bê tông nhựa, bê tông nhựa tái chế nóng, thiết kế hỗn hợp, nhũ tương.

115. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai/ Nguyễn Bá Thạch, Trương Hoài Chính// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 85-88.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Các mẫu thí nghiệm co ngót được chế tạo theo 3 nhóm mẫu (mẫu bê tông thường, bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép thanh) có cấp độ bền B25, với các tỷ lệ nước/ xi măng lần lượt là: 0.40, 0.45, 0.50. Các kết quả thí nghiệm thu được cho phép xác định sự phát triển của biến dạng co ngót theo thời gian và ảnh hưởng của tỷ lệ nước/ xi măng đến độ lớn của thành phần biến dạng dài hạn này của bê tông.

Từ khóa: Bê tông, bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép, biến dạng co ngót, khí hậu Gia Lai.

116. Nghiên cứu thực nghiệm chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước dựa trên độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học/ Lê Cao Tuấn, Lê Cao Vinh, Đặng Công Thuật// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 238 – 244

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận bằng thực nghiệm để chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước dựa trên độ nhạy cảm của đặc trưng động lực học.

Từ khóa: Bê tông ứng lực trước, mô hình thực nghiệm, động lực học

117. Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông cốt thép chịu xoắn bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP/ Nguyễn Trung Hiếu, Lý Trần Cường// Khoa học & Công nghệ Việt Nam .- Số 3 ( Tập 60) .- 29 – 35

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép chịu xoắn được gia cường bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP); 6 mẫu dầm thí nghiệm có cùng kích thước hình học và cấu tạo cốt thép được chế tạo, trong đó 2 mẫu đầm không được gia cường và 4 mẫu được gia cường chống xoắn bằng tấm sợi CFRP. Các kết quả thực nghiệm về cơ chế phá hoại, mô men xoắn cực hạn, góc xoay, tình trạng nứt của các mẫu thí nghiệm được trình bày và thảo luận. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tấm sợi CFRP trong gia cường kết cấu dầm BTCT chịu xoắn.

Từ khóa: Dầm, gia cường, tấm sợi composite, bê tông cốt thép

118. Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Superpave/ ThS. Lưu Ngọc Lâm, TS. Lâm Hữu Quang, ThS. Cao Anh Tuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Superpave có tính kế thừa phương pháp thiết kế bê tông nhựa Marshll, tuy nhiên có nhiều điểm mới, có xem xét cả thuộc tính nứt do mỏi, nứt do nhiệt độ thấp, biến dạng vĩnh cửu của bê tông nhựa. Bài báo phân tích các đặc trưng cơ bản của phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa Superpave và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng. 

Từ khóa: Bê tông nhựa, nứt mỏi, nứt do nhiệt độ

119. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh trong môi trường san hô bão hòa nước chịu tải trọng nổ/ Trịnh Trung Tiến, Vũ Đình Lợi// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 183-187.

Nội dung: Nghiên cứu ứng xử của các công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh (GFRP) dưới tác dụng của vụ nổ có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế, xây dựng công trình ngầm tại khu vực biển đảo. Bài báo trình bày thí nghiệm nổ tại hiện trường đối với mô hình công trình ngầm bê tông GFRP trong môi trường san hô bão hòa nước. Kết quả thu được từ thí nghiệm là cơ sở để đánh giá phương pháp tính toán mô phỏng số bằng phần mềm AutoDyn3D mô hình công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh trong môi trường san hô bão hòa nước chịu tải trọng nổ.

Từ khóa: Tải trọng nổ, ứng xử công trình ngầm, bê tông cốt GFRP.

120. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông cốt thủy tinh (GFRP) so với dầm bê tông cốt thép/ Trần Ngọc Thạch, Lê Công Bằng, Nguyễn Lâm Bình, Trịnh Minh Duy, Nguyễn Mai Chí Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép thủy tinh (GFRP) và cốt thủy tinh kết hợp cốt thép so với dầm bê tông cốt thép. Sáu dầm bê tông được gia cường bởi cốt thép và cốt GFRP đã được thí nghiệm cho đến khi dầm bị phá hoại. Ứng xử của dầm trước và sau khi nứt, từ khi cốt thép chảy dẻo đến khi dầm bị phá hoại được trình bày thông qua hệ tải trọng – độ võng. Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng chịu lực của dầm có cốt GFRP lớn hơn gần hai lần so với dầm bê tông cốt thép.

Từ khóa: Cốt sợi thủy tinh (GFRP), cốt thép, độ võng, bề rộng vết nứt.

121. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dầm bê tông cốt thép – cốt thanh thủy tinh hỗn hợp/ Nguyễn Phan Duy, Võ Hùng linh, Nguyễn Triệu Vĩ, Võ Lương Huyền Vân, Lê Ngọc Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 177-179.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của dầm bê tông đặt cốt thép-cốt thanh thủy tinh (GFRP) hỗn hợp, trong đó cốt GFRP được cấu tạo ở lớp dưới (gần mép ngoài cùng của vùng bê tông chịu kéo), cốt thép được cấu tạo ở sâu lớp thứ 2 với lớp bê tông bảo vệ đảm bảo yêu cầu cho kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường ăn mòn theo TCVN 9346:2012.

Từ khóa: Dầm bê tông, cốt hỗn hợp, cốt thép, cốt thanh thủy tinh, uốn.

122. Nghiên cứu tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO và ứng dụng ở Việt Nam/ TS. Trần Trung Hiếu, KS. Trần Văn Hai// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO. Từ kết quả đo đạc khảo sát trên đoạn tuyến Km137+800-:- Km143+700 thuộc QL18, ứng dụng phương pháp trên để tính toán thiết kế và đề xuất một số dạng kết cấu phù hợp.

Từ khóa: Mặt đường bê tông xi măng hiện hữu, lớp phủ bê tông nhựa

123. Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của mái vỏ thoải bê tông cốt thép hai lớp bằng thực nghiệm/ Lâm Thanh Quang Khải// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Trình bày một kết quả nghiên cứu về trạng thái ứng suất biến dạng của mái vỏ  thoải bê tông cốt thép trong hai chiều dương hai lớp, đó là lớp bê tông cốt sợi thép và lớp bê tông thường, không đổ cùng lúc bằng phương pháp thực nghiệm.

Từ khóa: Phương pháp thực nghiệm, bê tông cốt sợi thép, bê tông thường, ứng suất biến dạng, mái vỏ

124. Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép phân tán trong khe co giãn bản thép răng lược trên cầu đường bộ ở Việt Nam/ TS. Ngô Văn Minh, KS. Quế Hải Trung, KS. Trần Mạnh Cường// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Khi khe co giãn răng lược bản thép trên cầu chịu tải trọng trùng phục của bánh xe nặng, kết hợp với độ cứng thay đổi từ lớp asphalt, phần bê tông không co ngót của khe co giãn có thể xuất hiện các hư hỏng nứt vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của phương tiện và tuổi thọ của công trình cầu. Để giảm thiểu tình trạng trên, đồng thời nâng cao hiệu quả của việc sửa chữa, thay thế các khe co giản bản thép răng lược hiện tại, bài báo tiến hành nghiên cứu ứng dụng của bê tông cốt sợi thép phân tán với hàm lượng sợi thép thích hợp để thay thế vữa bê tông không co ngót đang dùng.

Từ khóa: Khe co giãn răng lược bản thép, bê tông cốt sợi, sợi thép phân tán, vữa bê tông không co ngót.

125. Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng để chống thấm cho đập đất trên nền cát pha/ Nguyễn Hải// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 87-90.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng để làm tường chống thấm cho đập đất trên nền cát pha thường gặp ở các hồ chứa nước vùng ven biển, vùng bồi tích sườn núi. Trên cơ sở thí nghiệm trong phòng xác định hàm lượng xi măng hợp lý để lựa chọn hệ số thấm cho cọc đất trộn xi măng, bài viết còn phân tích ổn định và biến dạng của tường xi măng đất khi cùng làm việc với nền để đảm bảo công trình làm việc ổn định lâu dài. Một ví dụ minh họa được đưa ra để tính toán cho công trình cụ thể bằng phần mềm Plaxis 8.2 Professional.

Từ khóa: Cọc đất xi măng, chống thấm, đập đất

126. Nghiên cứu ứng xử chênh lún giữa móng cọc và móng nông trên nền cát san lấp trong cụm công trình tại tỉnh An Giang/ Nguyễn Minh Đức, Lưu Huỳnh Trung// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích ứng xử độ chênh lún của đất nền, móng nông và móng cọc theo các điều kiện khác nhau về thời gian cố kết, bề dày đất đắp và tải trọng công trình móng nông trên nền đất yếu trong cụm công trình tại địa bàn tỉnh An Giang.

Từ khóa: Cố kết, độ chênh lún, đất yếu, đất đắp.

127. Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của tấm bê tông cốt thép tăng cường bê tông cốt lưới dệt (TRC) khi chịu tác dụng của sóng nổ/ Vũ Ngọc Quang, Lê Quang Huy// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 139-142.

Nội dung: Trình bày những nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm ABAQUS về ứng xử của tấm bê tông cốt thép được tăng cường bê tông cốt lưới dệt chịu tác dụng của sóng nổ có kể đến sự thay đổi về chiều dày lớp bê tông bảo mật cốt lưới điện.

Từ khóa: Ứng xử chịu uốn, bê tông cốt lưới dệt, ABAQUS, tải trọng nổ.

128. Nghiên cứu ứng xử của môi trường san hô bão hòa nước/ Trịnh Trung Tiến, Nguyễn Công Nghị, Vũ Đình Lợi// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 139-142.

Nội dung: Trình bày quy trình thí nghiệm để xác định giá trị áp lực sóng nổ trong môi trường san hô bão hòa nước từ đó xây dựng mối liên hệ giữa ứng suất và biến dạng của môi trường san hô bão hòa nước khi chịu tác dụng của sóng nổ.

Từ khóa: Tải trọng nổ, môi trường san hô bão hòa nước, quan hệ ứng suất-biến dạng.

129. Nghiên cứu ứng xử lún của công trình móng nông trên nền cát san lấp và đất sét yếu bão hòa tại tỉnh An Giang/ Nguyễn Minh Đức, Trần Ngọc Liễm// Xây dựng  .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 53-58.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (Plaxis 2D) phân tích ứng xử lún của công trình móng nông trên nền đất cát san lấp và đất sét yếu tỉnh An Giang. Nghiên cứu cho thấy độ lún tổng cộng của công trình tăng lên theo bề dày lớp cát san lấp và tải trọng công trình. Gia tăng độ chặt làm tăng cường độ đất đắp nhưng làm tăng tải trọng đất đắp. Độ lún tổng cộng tăng lên từ 3-5cm và hầu như không thay đổi độ lún trong quá trình sử dụng (nhỏ hơn 0.5cm) khi thay đổi độ chặt cát san lấp từ 0.76-0.98.

Từ khóa: Lún cố kết, đất đắp, đất yếu, công trình tuyến dân cư

130. Nghiên cứu xác định một số thông số làm việc của máy trộn cưỡng bức hai trục nằm ngang ứng dụng cho việc nhào trộn bê tông chất lượng cao/ Hoàng Vĩnh Long, Nguyễn Duy Thái, Bùi Lê Gôn// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.91 – 95.
Nội dung: Bê tông chất lượng siêu cao là loại bê tông mới được nghiên cứu phát triển với nhiều tính chất nổi bật. Lọai bê tông này thường có từ 6 -7 nguyên liệu thành phần. Để đảo bảo chất lượng, BTCLSC đòi hỏi có quá trình nhào trộn với thiết bị có khả năng nhào trộn hiệu quả cao. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định một số thông số làm việc của loại máy trộn này có khả năng áp dụng phù hợp đối với BTCLSC.

Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao, máy trộn cưỡng bức hai trục ngang

131. Nghiên cứu xác định tham số mưa dùng tính lưu lượng thiết kế công trình thoát nước đường giao thông xét dự báo đến điều kiện khí hậu ở giai đoạn khai thác công trình/ Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hằng, Trần Danh Hợi, Phạm Thị Thảo// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xác định tham số mưa dùng để tính toán lưu lượng thiết kế công trình thoát nước trên đường có xét tới điều kiện khí hậu trong giai đoạn khai thác. 

Từ khóa: Mưa, công trình thoát nước, đường giao thông, khai thác

132. Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng Win-Win cho dự án BOT/ Phạm Anh Đức, Nguyễn Hữu Hoàng Long, Hoàng Thùy Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 124-129.

Nội dung: Phát triển một mô hình để tính thời điểm chuyển nhượng tốt nhất và tạo ra một giải pháp “win-win” cho cả hai bên chính phủ và chủ đầu tư đồng thời cho phép chia sẻ rủi ro công bằng giữa hai bên. Nói cách khác, thời gian chuyển nhượng có thể đảm bảo lợi nhuận tối thiểu và phân bổ rủi ro công bằng cho cả hai bên tư nhân và chính phủ. Và để xét đến các yếu tố rủi ro trong đầu tư dự án, nghiên cứu này đưa vào các biến không chắc chắn có ảnh hưởng đến dự án BOT và sử dụng mô phỏng Monte Carlo để phân tích.

Từ khóa: Mô hình định lượng win-win, dự án BOT, phân tích xây dựng.

133. Nghiên cứu xây dựng quĩ đạo gia tốc hợp lý thông qua phân tích quá trình dao động của vật nâng để điều khiển cơ cấu quay cần trục tháp theo phương pháp tiếp cận vòng hở nhằm nâng cao tốc độ làm việc và giảm thiểu góc lắc của cáp nâng/ Lê Hồng Quân, Nguyễn Đức Cường, Đoàn Ngọc Tú// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 53-61.

Nội dung: Thông qua việc phân tích quá trình dao động của vật nâng một cách tỷ mỹ trong mô hình con lắc một bậc tự do để xác định các thời điểm gia tốc và các giá trị gia tốc nhằm cân bằng lại với sự lắc…

Từ khóa: Cần trục xây dựng, mô hình động lực học cần trục, phương pháp điều khiển vòng hở, cơ cấu quay cần trục, cơ cấu nâng cần trục.

134. Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam/ Nguyễn Minh Tâm, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 66-69.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí của dự án đầu tư xây dựng các cảng biển Việt Nam. Khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được áp dụng. Các nhân tố được xếp hạng theo MEAN…

Từ khóa: Vượt chi phí, dự án cảng biển, MEAN, phân tích thống kê, quản lý xây dựng.

135. Nhận dạng nhóm nguyên nhân gây lỗi kỹ thuật trong dự án nhà cao tầng/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Lâm Quốc Kha, Võ Đăng Khoa, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 130-133.

Nội dung: Tổng hợp các nguyên nhân gây lỗi kỹ thuật trong dự án nhà cao tầng từ những nghiên cứu trước và môi trường xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tiến hành với đối tượng thuộc đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; và nhà thầu của các dự án nhà cao tầng…

Từ khóa: Lỗi kỹ thuật, ngành xây dựng, phân tích nhân tố, dự án nhà cao tầng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

136. Nhận dạng và xếp hạng nhân tố rủi ro của các dự án trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công – tư (PPP) tại Đà Nẵng/ Phạm Thị Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 100-104.

Nội dung: Nghiên cứu các nhận dạng nhân tố rủi ro và xếp hạng các yếu tố đó nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lý cho các dự án đầu tư CSHTKT theo hình thức PPP tại Đà Nẵng.

Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, quản lý rủi ro, quản trị rủi ro, rủi ro tiềm ẩn, rủi ro cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

137. Nhân tố ảnh hưởng đến sự bắt đầu và phát triển ăn mòn của dầm bê tông cốt thép chịu tải trọng trong môi trường chloride/ Đặng Vũ Hiệp// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Giới thiệu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự bắt đầu và phát triển ăn mòn trong môi trường clorua trên trên những dầm bê tông bị nứt trước do tải trọng tác dụng trong thời gian 19 tháng. Các bản đồ vết nứt, bản đồ ăn mòn thép dọc, biểu đồ lượng chloride, mất mát tiết diện ngang của cốt thép và tỷ lệ ăn mòn thép trên hai dầm chế tạo năm 2010 được xem xét. 

Từ khóa: Bê tông bảo vệ, điều kiện phơi nhiễm, chloride, vết nứt, cốt thép

138. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng BIM trong ngành xây dựng Việt Nam/ Nguyễn Minh Ngọc// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 115-118.

Nội dung: Trình bày khái niệm về BIM, lịch sử phát triển, ứng dụng BIM của các nước trên thế giới, tổng hợp các phần mềm về BIM và ứng dụng của nó, sau đó định lượng ra các chi phí lợi ích BIM mang lại, đồng thời đánh giá những thuận lợi của Việt Nam khi áp dụng BIM trong đó có các chính sách của nhà nước và cơ sở hạ tầng hiện có, đồng thời đánh giá các khó khăn và thách thức khi Việt Nam áp dụng BIM. Trong dó cho thấy rằng Việt Nam rất phù hợp để phát triển BIM, cũng rất thuận lợi trong tiếp cận và xây dựng công nghệ 4.0 trong ngành xây dựng.

Từ khóa: BIM, Revit, ROI, khó khăn, thuận lợi.
139. Phân bổ rủi ro trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư tại Đà Nẵng/ Phạm Thị Trang// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 352-360.

Nội dung: Tìm hiểu phân bổ rủi ro tối ưu cho các dự án PPP ở Đà Nẵng trong việc phát triển dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu có liên quan kết hợp phương pháp điều tra khảo sát 24 chuyên gia đã từng thực hiện dự án PPP ở Đà Nẵng. Kết quả khảo sát được phân tích, tính toán trên phần mềm SPSS.16 cho thấy kết quả nhất quán, khoa học trong đánh giá cho điểm của các chuyên gia và kết quả phân bổ rủi ro của các bên có liên quan là hoàn toàn phù hợp.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, phân bổ rủi ro, cơ sở hạ tầng kỹ thuật

140. Phân tích các tham số ảnh hưởng của kết cấu bên trên đến chiều dày bè trong móng bè – cọc/ Cao Văn Hóa// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 34 – 37.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của các tham số kết cấu bên trên, bao gồm: số lượng tầng, độ cứng, bước cột đến việc thiết kế chiều dày bè. Từ đó, xác định yếu tố nào là quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc thiết kế chiều dày bè trong móng bè – cọc.

Từ khóa: Móng bè – cọc, tham số, kết cấu, thiết kế móng

141. Phân tích chuyển vị lớn khung thép phẳng nửa cứng chịu tải trọng tĩnh bằng phần tử hữu hạn đồng xoay/ Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Hải, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Mai Châu Anh, Ngô Hữu Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 377-380.

Nội dung: Một phần tử hữu hạn đồng xoay được đề xuất cho phân tích đàn hồi chuyển vị khung thép phẳng nửa cứng chịu tải trọng tĩnh. Liên kết dầm – cột được mô phỏng bằng lò xo xoay có chiều dài bằng không và được gắn vào hai đầu phần tử dầm Timoshenko đồng xoay.

Từ khóa: Phần tử hữu hạn đồng xoay, chuyển vị lớn, khung thép phẳng, liên kết nữa cứng, phân tích tĩnh.

142. Phân tích cường độ tới hạn liên kết sàn-cột bê tông cốt thép bằng mô hình giàn ảo lưới không gian phi tuyến/ Huỳnh Thanh Vũ// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 111-115.

Nội dung: Dựa trên các kết quả phân tích trong bài nghiên cứu này, phương pháp mô hình giàn ảo lưới không gian phi tuyến cho thấy là phương pháp tổng quát và hiệu quả cho việc ước tính cường độ tới hạn của liên kết sàn-cột nói riêng và các kết cấu bê tông cốt thép nói chung.

Từ khóa: Mô hình ảo lưới không gian, thanh giằng, thanh chống, vùng nút.

143. Phân tích dẻo lan truyền khung phẳng liên hợp thép – bê tông chịu tải trọng tĩnh sử dụng siêu phần tử thanh/ Hoàng Hiếu Nghĩa, Vũ Quốc Anh, Nghiêm Mạnh Hiến// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn với phần tử thanh liên hợp đề xuất, xây dựng ma trận dẻo thay đổi trong suốt quá trình phân tích để thể hiện sự lan truyền biến dạng dẻo dọc theo chiều dài phần tử. Xác định hệ số tải trọng giới hạn λp của kết cấu khung liên hợp, xác định nội lực, chuyển vị của khung phẳng liên hợp thép – bê tông ứng với từng cấp tải trọng tác dụng.

Từ khóa: Chảy dẻo, biến dạng dẻo lan truyền, khung liên hợp, lý thuyết giải tích, phương pháp dẻo lan truyền.

144. Phân tích động của dầm chức năng chịu tải di động có xét đến quán tính xoay/ Trần Hoàng Vương, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 361-365.

Nội dung: Phân tích ứng xử động lực học của dầm chức năng một nhịp chịu tải trọng di động có xét đến ảnh hưởng của quán tính xoay bằng phương pháp rời rạc theo tọa độ suy rộng.

Từ khóa: Dầm chức năng, quán tính xoay, tải trọng di động

145. Phân tích động lực học của khung bằng phương pháp khối lượng phân bố/ Nguyễn Anh Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 79-84.
Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp khối lượng phân bố trong phân tích động lực học của khung phẳng. 

Từ khóa: Khung, khối lượng phân bố, dao động, tần số riêng.

146. Phân tích động lực học kết cấu nổi dưới tác dụng tải trọng tập trung di động/ Nguyễn Thành An, Trần Minh Phương, Nguyễn Xuân Vũ, Lương Văn Hà// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 26 – 33

Nội dung: Trong bài báo này, ứng xử của kết cấu nổi siêu lớn, VLFS – Very Large Floating Structures, chịu tải trọng tập trung di động trong điều kiện mặt nước tĩnh được mô phỏng bằng phương pháp kết hợp phần tử biên và phần tử hữu hạn.

Từ khóa: Động lực học kết cấu, phần tử biên, phần tử hữu hạn

147. Phân tích một số giải pháp phát triển hạ tầng giao thông theo hướng bền vững/ Lê Thái Bình// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 47-51.

Nội dung: Trên cơ sở tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu các tài liệu của các chuyên gia, các nhà khoa học, bài báo đề cập phân tích một số nguyên nhân và đưa ra một vài giải pháp có thể vận dụng khả thi với xu hướng phát triển giao thông của các đô thị.

Từ khóa: Hạ tầng giao thông đô thị, phát triển bền vững.

148. Phân tích năng suất lao động cho dự án nhà cao tầng: Nghiên cứu trường hợp công tác cốt thép/ Võ Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Phương, Lê Anh Vân// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 308-311.

Nội dung: Tỷ trọng của chi phí nhân công chiếm giá trị lớn trong tổng chi phí của dự án đã góp phần gia tăng sự ảnh hưởng của năng suất lao động đến chi phí dự án và thành công dự án. Công tác cốt thép trong dự án nhà cao tầng chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường ngoài trời và các yếu tố gây giảm năng suất lao động. Bài viết phân tích sự biến động năng suất của công tác lắp đặt cốt thép dầm, sàn trong dự án nhà cao tầng bằng phương pháp lấy mẫu công việc (work sampling).

Từ khóa: Phương pháp lấy mẫu công việc (WS), công tác cốt thép, năng suất lao động, dự án nhà cao tầng.

149. Phân tích nội lực bản mặt cầu có sườn tăng cường xiên theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao/ TS. Nguyễn Thị Phương, ThS. Trần Anh Tuấn, ThS. Phạm Hồng Quân, KS. Vũ Trọng Huấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 62-66.

Nội dung: Giới thiệu phương án tiếp cận giải tích để tính toán nội lực của bản mặt cầu được tăng cường bởi hệ thống các sườn tăng cường xiên. Các phương trình chủ đạo của bản mặt cầu được thiết lập dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc cao kết hợp với kĩ thuật thuần nhất hóa sườn tăng cường của Lekhnistkii đã được cải tiến cho sườn tăng cường xiên. Các phương trình này được giải bằng phương pháp Galerkin và các biểu thức tính độ võng, góc xoay và các biểu thức tính của lực dọc, mô men, lực cắt đã nhận được. Ảnh hưởng của sườn tăng cường tới nội lực của bản mặt cầu đã được khảo sát.

Từ khóa: Bản mặt cầu, sườn tăng cường xiên, độ võng, nội lực, lý thuyết biến dạng trượt bậc cao.

150. Phân tích sự khác nhau về tính toán sức chịu tải của cọc đơn theo đất nền giữa cọc đóng và cọc khoan nhồi theo 22TCN 272-05/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 34-40.
Nội dung: Trình bày khái niệm, cơ sở lý thuyết tính toán sức chịu tải theo đất nền của cọc đóng và cọc khoan nhồi. Từ đó, tác giả phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các phương pháp tính, thực hiện các ví dụ minh họa cho hai loại cọc trên và đưa ra kết luận, khuyến cáo cho người làm công tác thiết kế.

Từ khóa: Cọc đóng, cọc khoan nhồi, tính toán sức chịu tải theo đất nền.

151. Phân tích ứng xử chia tải của móng bè cọc/ Lê Bá Vinh, Nguyễn Văn Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 8-12.

Nội dung: Khảo sát sự ảnh hưởng của độ lún, độ sâu đặt bè, số lượng cọc, kích thước cọc và khoảng cách giữa các cọc đến sự phân chia tải cho bè và các cọc, và sự suy giảm độ cứng của bè và nhóm cọc khi chúng làm việc trong hệ bè – cọc.

Từ khóa: Ứng xử chia tải, bè cọc, Plaxis 3D.

152. Phân tích ứng xử của dầm – sàn liên hợp thép – bê tông chịu lửa theo tiêu chuẩn châu Âu/ Khổng Trọng Toàn, Đoàn Phú Vinh// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 41-47.

Nội dung: Trình bày các kiến thức về khả năng chịu lực của dầm – sàn liên hợp thép – bê tông trong điều kiện cháy thông qua việc phân tích các đặc tính cơ lý của vật liệu thép – bê tông khi nhiệt độ tăng cao dựa theo tiêu chuẩn châu Âu. Qua đó góp phần làm rõ hơn các kiến thức về thiết kế kết cấu dầm – sàn chịu lửa trong điều kiện ở Việt Nam các tài liệu tham khảo còn hạn chế.

Từ khóa: Kết cấu liên hợp thép – bê tông chịu lửa, kết cấu chịu lửa, kết cấu liên hợp thép – bê tông, dầm – sàn chịu lửa.

153. Phân tích và đánh giá tuổi thọ kết cấu mặt đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm/ PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc, TS. Lê Văn Phúc, ThS. NCS. Phạm Hoàng Anh// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả khảo sát lưu lượng xe vượt tải trên QL1 – Trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang và các thông số khí hậu ở TP. Hồ Chí Minh và Bến Tre, bài báo phân tích và đánh giá tuổi thọ kết cấu mặt đường mềm sử dụng hai vật liệu làm kết cấu móng khác nhau bằng phương pháp cơ học – thực nghiệm cho tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Bến Tre này.

Từ khóa: Phương pháp cơ học – thực nghiệm, mô-đun đàn hồi động, bê tông nhựa, đường cao tốc, mặt đường mềm. 
154. Phân tích, lựa chọn các tham số cơ bản để tính toán các thông số khoan nổ mìn áp dụng trong thi công nền đường thuộc dự án thành phần đường tuần tra biên giới từ đồn 707 đến đồn 709, tỉnh Kon Tum/ TS. Vũ Đức Sỹ, KS. Đồng Văn Thảo// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 22-25.
Nội dung: Phân tích và đề xuất lựa chọn các tham số cơ bản để tính toán các thông số khoan nổ mìn cho các phương pháp nổ phá có thể áp dụng trong thi công nền đường thuộc dự án thành phần đường tuần tra biên giới từ đồn 707 đến đồn 709, tỉnh Kon Tum và những nơi có điều kiện địa hình, địa chất tương tự.

Từ khóa: Tính toán các thông số khoan nổ mìn, các phương pháp nổ phá.

155. Phản ứng động của dầm phân lớp chức năng tựa trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động/ Phạm Trí Quang, Phạm Đình Trung, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 245-249.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của dầm FGM trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hòa di động. Trong mô hình này, đặc trưng vật liệu của dầm được giả thiết thay đổi liên tục theo hướng chiều cao của dầm theo qui luật hàm mũ và ứng xử của nền được mô tả dựa trên mô hình nền phi tuyến…

Từ khóa: Dầm phân lớp chức năng, động lực học của dầm, nền phi tuyến, tải trọng điều hòa di động.

156. Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau/ Hồ Đức Duy, Lê Thanh Cao, Lê Quang Huy, Nguyễn Minh Tuấn Anh, Nguyễn Thành Chung// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 341-347.

Nội dung: Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau. Tính khả thi của phương pháp được kiểm chứng bằng các ví dụ số mô phỏng.

Từ khóa: Chẩn đoán hư hỏng, dao động, năng lượng biến dạng, kết cấu dầm, điều kiện biên.

157. Phương pháp tiến độ cho dự án xây dựng có công tác lặp trong các đơn vị không đồng nhất/ Trần Đức Học, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.158 – 160

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán tiến độ cho dự án xây dựng có công tác lặp trong các đơn vị không đồng nhất. Phương pháp này cân nhắc các yếu tố sau: mối quan hệ tổng quát trong toàn dự án, sự phân công tổ đội trong các đơn vị, thứ tự thực hiện các công việc trong một đơn vị.

Từ khóa: Tính toán tiến độ, dự án xây dựng

158. Phương pháp tiến độ sử dụng hàm dị biện cho các dự án xây dựng có các công tác quan hệ thứ tự gần liên tục và sản xuất theo dạng không tuyến tính/ Lương Đức Long, Trần Đức Học, Phạm Vũ Hồng Sơn// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.161 – 163

Nội dung: Đưa ra một  phương pháp tính toán tiến độ sử dụng hàm dị biệt cho các dự án xây dựng có các công tác quan hệ thứ tự gần liên tục và sản xuất theo dạng không tuyến tính. Kỹ thuật này sử dụng phương pháp số đề xác định mối quan hệ công tác trước và sau thông qua vùng đệm thời gian và khối lượng công việc.

Từ khóa: Tính toán tiến độ, hàm dị biệt, dự án xây dựng

159. Phương pháp tính toán biến dạng của khối đất yếu được gia cố trụ đất xi măng có xét đến sức chống cắt của đất yếu/ Nguyễn Tấn Bảo Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 134-136. 

Nội dung: Đề xuất công thức hiệu chỉnh để tính biến dạng của bản than khối gia cố, sau đó sử dụng số liệu quan trắc thực tế và phương pháp phần tử hữu hạn để kiểm chứng lại công thứ giải tích đã đề xuất.

Từ khóa: Nền gia cố, trụ đất xi măng, biến dạng, sức chống cắt.

160. Quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa Bentonite từ thi công cọc khoan nhồi các công trình cầu// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng của bùn thải chứa bentonite tới môi trường và xây dựng giải pháp quản lý, xử lý bùn thải. Từ đó xây dựng quy trình quản lý, xử lý bùn thải. 

Từ khóa: Xử lý bùn thải, quản lý bùn thải, bentonite, thi công cọc khoan nhồi

161. Rủi ro trong vòng đời dự án xây dựng tại Việt Nam: Nhận diện và định hướng giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực/ TS. Nguyễn Lương Hải, KS. Hoàng Đăng Hùng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 117-119.

Nội dung: Quản lý rủi ro là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý dự án xây dựng. Bài báo thông qua phân tích kết quả khảo sát nhằm nhận diện các rủi ro xuất hiện theo vòng đời dự án xây dựng tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất hai nhóm giải pháp thuộc về yếu tố kỹ thuật và yếu tố quản lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của các rủi ro.

Từ khóa: Quản lý rủi ro, quản lý dự án, vòng đời dự án.

162. So sánh hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm CFRP và GFRP trong dầm bê tông cường độ cao ứng suất trước căng sau/ Võ Lê Ngọc Điền, Lương Nguyễn, Trần Phi Hổ, Trần Thanh Dương, Nguyễn Minh Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 87-92.

Nội dung: Làm sáng tỏ ảnh hưởng của số lớp, sơ đồ dán tấm CFRP/ GFRP dạng U (liên tục và rời rạc) và loại tấm gia cường CFRP và GFRP đến ứng xử và khả năng kháng cắt của dầm UPC tiết diện chữ T; đồng thời phân tích và so sánh hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm CFRP và GFRP dạng U đối với dầm UPC cường độ cao.

Từ khóa: Chiều dày tấm FRP, dải FRP liên tục và rời rạc, tấm GFRP / CFRP, dầm bê tông căng sau dung cáp không bám dính, hiệu quả gia cường kháng cắt.

163. So sánh hiệu quả gia cường kháng nở hông của CFRP và GFRP đối với khung bê tông cốt thép chịu động đất/ Phạm Quang Sơn, Cao Văn Vui// Xây dựng .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 19-25.

Nội dung: So sánh hiệu quả gia cường kháng nở hông bằng CFRP và GFRP đối với khung bê tông cốt thép chịu động đất với các cường độ khác nhau. 

Từ khóa: Gia cường, CFRP, GFRP, hư hại, khung bê tông cốt thép, động đất.

164. So sánh ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi frei hình tròn và hình vuông bằng phân tích số/ Nguyễn Văn Thắng// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 229-231.

Nội dung: Trình  bày ứng xử ngang của các gối cách chấn đàn hồi cốt sợi FREI có mặt cắt ngang hình vuông và hình tròn chịu đồng thời tải trọng đứng và chuyển vị ngang vòng lặp bằng phân tích số. Các gối cách chấn có cùng các lớp cấu tạo và diện tích mặt cắt ngang như nhau. So sách các đặc trưng cơ học của các gối cách chấn như vòng lặp trễ, độ cứng ngang và hệ số cản nhớt được thực hiện.

Từ khóa: Hệ cách chấn, gối cách chấn đàn hồi FREI, độ cứng ngang hiệu dụng, chuyển vị ngang vòng lặp.

165. Sự cố mất ổn định cho tuyến hầm do áp lực thủy động và giải pháp phòng chống/ Trần Thượng Bình// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 285-288.

Nội dung: Trình bày điều kiện phát sinh các sự cố mất ổn định của tuyến hầm xây dựng trong tầng chứa nước và đề xuất giải pháp phòng chống bằng nguyên lý điều chỉnh dòng chảy.

Từ khóa: Tuyến hầm và áp lực thủy động

166. Sử dụng giải pháp cọc đất vôi – xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Ngọc Tân// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 232-236.

Nội dung: Đưa ra giải pháp tính toán ổn định bằng giải tích và Plaxis để từ đó kiến nghị việc sử dụng cọc đất xi măng để gia cố nền đất yếu dưới công trình đường khu vực Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Đất yếu, cọc đất xi măng, xử lý nền đất yếu dưới công trình dường.

167. Sử dụng mô hình biến dạng phi tuyến của vật liệu để tính toán tiết diện thẳng góc dầm bê tông đặt cốt sợi thủy tinh/ Nguyễn Phan Duy// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 226 – 230

Nội dung: Trình bày phương pháp sử dụng mô hình biến dạng phi tuyến của vật liệu theo tiêu chuẩn của Nga SP63.13330.2012 để tính toán cường độ và mômen gây nứt trên tiết diện thẳng góc dầm bê tông đặt cốt sợt thủy tinh dưới tác dụng của tải trọng ngắn hạn.

Từ khóa: Mô hình biến dạng, biến dạng phi tuyến, cấu kiện chịu uốn, cốt sợi thủy tinh, tiết diện thẳng góc

168. Sử dụng phần mềm R phân tích bài toán rủi ro trong thi công xây dựng công trình/ Đỗ Thị Mỹ Dung// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 20-22.

Nội dung: R là một phần mềm mã nguồn mở sử dụng cho phân tích thống kê và đồ thị, bạn có thể download miễn phí từ trang chủ r-project.org. Phần lớn các kỹ thuật phân tích trong kinh doanh đều được R hỗ trợ. Bằng chứng cho sức mạnh của R đó là những giải thưởng và sự tán dương từ những tạp chí hay cộng đồng uy tín trên thế giới như New York Time, Forbes, Intelligent Enterprise, InfoWorld và The Register. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày một số ứng dụng của R phân tích bài toán rủi ro trong thi công xây dựng công trình.

Từ khóa: Rủi ro, rủi ro thi công, quản lý rủi ro, phân tích rủi ro…

169. Sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép và dầm bê tông cốt thanh sợi thủy tinh/ Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hoài Thu, Bùi Trường Giang// Xây dựng .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 137-140.

Nội dung: Nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của cấu kiện dầm nhằm góp phần vào sự phát triển ứng dụng thanh sợi thủy tinh rộng rãi hơn trong lĩnh vực xây dựng các công trình ven biển và hải đảo của Việt Nam.

Từ khóa: Cấu kiện dầm, chịu uốn, thanh sợi thủy tinh, cốt thép, bê tông.

170. Sức kháng uốn cự hạn của giàn thép không gian liên hợp bản bê tông cốt thép/ Nguyễn Cảnh Tuấn// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.172 – 175

Nội dung: Tập trung tìm hiểu ứng xử mất ổn định do uốn xoắn ngang của kết cấu giàn thép không gian chịu tác động của các loại tải trọng khác nhau như: lực tập trung, lực phân bố đều, mô men uốn đều trên chiều dài nhịp.

Từ khóa: Kết cấu liên hợp, giàn thép không gian, điều kiện tải trọng

171. Sức kháng uốn của dầm bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-5:2017 với nhiều trường hợp cốt thép thanh chịu kéo và nén/ TS. Nguyễn Duy Liêm// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Trình bày kết quả xác định sức kháng danh định của dầm bê tông cốt thép thường với nhiều trường hợp bố trí cốt thép thanh khác nhau. Kết quả nghiên cứu giúp kỹ sư thiết kế cầu, đặc biệt là các sinh viên ứng dụng để xác định sức kháng uốn phù hợp.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, mo-men cực hạn, phân tích mặt cắt ngang, sức kháng uốn

172. Thiết kế cầu dầm hộp thép nhịp lớn sử dụng thép chịu thời tiết/ TS. Nguyễn Cảnh Tuấn, TS. Đặng Đăng Tùng// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Giới thiệu về quy trình thiết kế có xem xét đến phân tích ứng xử mất ổn định của dầm hộp thép chịu thời tiết với chiều dài 55.9m, đáp ứng cho các sông có khổ thông thuyền có bề rộng lên đến 50m. Những điểm mới trong qui trình thiết kế của dầm hộp thép sẽ được giới thiệu và thảo luận. Sự thành công trong việc ứng dụng dầm thép vượt nhịp lớn vào thực tế là một bước phát triển đáng kể của lĩnh vực công trình giao thông.

Từ khóa: Thép chịu thời tiết, dầm hộp thép, cầu thép, phân tích mất ổn định, thiết kế.

173. Thiết kế tối ưu hình dạng gạch không nung phức hình và tính toán sự làm việc của mái kè gạch – áp dụng cho mái taluy cầu rào 2 – Hải Phòng/ Phạm Toàn Đức// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr.124 – 127.
Nội dung: Giới thiệu một dạng gạch không nung phức hình mới, sản phẩm  khắc phục được các nhược điểm của đá hộc hiện nay. Việc tính toán mái kè gạch không nung phức hình bằng phần mềm laxis cùng với việc thi công thực tế tại công trình mái taluy cầu rào 2 – Hải Phòng cho thấy công trình đảm bảo yêu cầu về mỹ quan, độ bền, độ ổn định.

Từ khóa: Kè mái đất, gạch phức hình, phần mềm plaxis
174. Thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre/ Đặng Quốc Thái, Lưu Trường Văn// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày các kết quả của một nghiên cứu nhằm thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến Tre. Các dữ liệu được phân tích bằng các kiểm định thống kê. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) đã chỉ ra có 04 nhóm thành tố. Các kết quả của nghiên cứu này có thể được dùng như là một nền tảng để giúp các bên liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bến Tre.

Từ khóa: Nhân tố rủi ro, EFA, dự án xây dựng nông thôn mới, quản lý dự án, Bến Tre.

175. Thông số cơ học tương đương trong tính toán chịu uốn sàn rỗng bê tông cốt thép/ TS. Nguyễn Thế Dương// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 209-211.

Nội dung: Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng tính chất cơ học tương đương của tấm sàn rỗng dựa trên các nguyên lý về đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất. Kết quả đạt được sử dụng như là thông số đầu vào cho các tính toán, phân tích của các kỹ sư thiết kế.

Từ khóa: Sàn rỗng, tính chất tương đương, qui đổi độ cứng

176. Thực trạng công tác bảo trì công trình đường quốc lộ trong giai đoạn hiện nay và giải pháp hoàn thiện/ Phạm Phú Cường// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 237-240.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết, nội dung và thực trạng hoạt động bảo trì các công trình giao thông đường bộ mà chủ yếu là các tuyến quốc lộ thuộc nhiệm vụ quản lý của Cục quản lý đường bộ. Việc đánh giá được xem xét thông qua công tác quản lý hoạt động bảo trì, quản lý thực hiện hợp đồng bảo trì,…Từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo trì các công trình giao thông đường quốc lộ.

Từ khóa: Bảo trì, công trình giao thông đường bộ, quốc lộ.

177. Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung/ Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 75-79.

Nội dung: Trình bày tổng quan về thực trạng ứng dụng bê tông SCC trong các công trình thủy lợi tại khu vực miền Trung và qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bê tông SCC có dùng vật liệu địa phương.

Từ khóa: Bê tông tự dầm, cát nghiền, phụ gia hóa và khoáng, quản lý chất lượng, tro bay

178. Tính tải trọng giới hạn tác dụng lên kết cấu đàn dẻo bằng phương pháp trực tiếp/ Hoàng Thị Linh Quyên// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Trình bày cách tính toán tải trọng giới hạn của khung phẳng dựa trên phương pháp cận trên lý thuyết phân tích giới hạn của kết cấu. Phương pháp số áp dụng trong công trình này là phương pháp phần tử hữu hạn với trường biến dạng được làm trơn (ES-FEM).

Từ khóa: Phân tích giới hạn, phương pháp phần tử hữu hạn, kết cấu đàn dẻo.

179. Tính toán ảnh hưởng của sự thay đổi số lượng cọc đến sự phân bố nội lực của bè trong móng bè cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Võ Văn Đấu, Võ Phán, Trần Văn Tuẩn, Lê Minh Tâm// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 71 – 75

Nội dung: Nhấn mạnh việc xác định nội lực của bè trong móng bề cọc trong điều kiện bình thường. Đất ở một số khu vực Cần Thơ – Việt Nam được xem xét cho nghiên cứu này. Phương pháp Poulos và phương pháp phần tử hữu hạn đều được sử dụng trong quá trình phân tích.

Từ khóa: Tính toán, móng bè cọc, phương pháp phần tử hữu hạn

180. Tính toán bản bê tông cốt thép đẳng hướng bằng phương pháp cân bằng giới hạn/ Nguyễn Hiệp Đồng// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 41-44.

Nội dung: Bản bê tông cốt thép được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, tuy nhiên việc tính toán bản này hiện nay chủ yếu tính theo lý thuyết đàn hồi, trong khi vật liệu bê tông cốt thép là vật liệu đàn hồi dẻo. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính toán bản bê tông cốt thép theo phương pháp cân bằng giới hạn.

Từ khóa: Bản bê tông cốt thép, phương pháp cân bằng giới hạn.

181. Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén lệch tâm theo sự hình thành vết nứt với mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông/ Đào Văn Cương, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Nghĩa// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 102 – 108

Nội dung: Giới thiệu về phương pháp tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén lệch tâm theo sự hình thành vết nứt, mô hình biến dạng phi tuyến của bê tông, dựa theo Chỉ dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của Nga. Thực hiện ví dụ số, nhằm làm sáng tỏ cách tính toán vừa nêu đói với cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn hoặc nén lệch tâm.

Từ khóa: Cấu kiện bê tông, hình thành vết nứt, mô hình biến dạng phi tuyến

182. Tính toán kết cấu áo đường mềm bằng phần mềm phần tử hữu hạn ABAQUS/ ThS. Bùi Văn Phú, TS. Nguyễn Quang Tuấn// Giao thông Vận tải .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 86-89.

Nội dung: Mục đích của bài báo là sử dụng chương trình phần tử hữu hạn ABAQUS để mô hình hóa và tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của kết cấu áo đường mềm khi coi vật liệu là đàn hồi tuyến tính dưới tác dụng của tải trọng tĩnh. Các kết quả này được so sánh, đối chiếu với kết quả đã được tính toán bởi chương trình tính toán hệ kết cấu nhiều lớp trên nền bán không gian vô hạn Alize của Pháp.

Từ khóa: Kết cấu áo đường, ABAQUS, Alize, phần tử hữu hạn.

183. Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bẹt bằng bê tông cốt thép/ Phạm Thị Loan, Nguyễn Đức Lợi, Bùi Trường Giang, Trịnh Duy Thành// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 241-244.

Nội dung: Nghiên cứu cách tính toán khả năng chịu cắt của dầm bẹt theo tiêu chuẩn TCVN, ACI và đề xuất của tác giả Lubell, cho thấy sự sai khác giữa các tính năng đáng kể khi độ bẹt của dầm tăng.

Từ khóa: Dầm bẹt, khả năng chịu cắt, cốt thép, bê tông, bề rộng dầm 

184. Tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn/ TS. Đào Sỹ Đán// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 3 .- Tr. 8-13.
Nội dung: Phân tích các đặc điểm của động đất và ảnh hưởng của nó lên các công trình xây dựng. Trình bày chi tiết trình tự các công thức tính toán tải trọng động đất tác dụng lên trụ cầu bằng phương pháp đàn hồi dạng đơn. Ví dụ minh họa cho sự áp dụng phương pháp này.

Từ khóa: Động đất, trụ cầu, phương pháp đàn hồi dạng đơn.
185. Tổ chức không gian vùng biển tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển bền vững/ Trần Văn Hiến// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 294-297.

Nội dung: Phân tích một số vấn đề cơ bản về giải pháp tổ chức không gian chức năng: sản xuất, khu dân sinh, khu sinh hoạt đời sống, cảnh quan và bảo vệ môi trường; đảm bảo tích hợp phát triển giữa kinh tế, xã hội với cân bằng môi trường sinh thái.

Từ khóa: Quy hoạch, tổ chức không gian, ven biển, biến đổi khí hậu.

186. Tối ưu chi phí- thời gian thực hiện dự án bằng phương pháp chi phí – độ dốc/ Phạm Duy Hiếu// Xây dựng .- 2017 .- Số 3 .- Tr. 89-92.

Nội dung: Trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp chi phí – độ dốc, các bước thực hiện và liên hệ với một bài toán thực tế để làm rõ hơn phương pháp này.

Từ khóa: Thời gian – chi phí, tối ưu, cần bằng thời gian – chi phí, độ dốc chi phí.
187. Tính toán thiết kế dầm thép chữ H chịu uốn xoắn theo tiêu chuẩn Châu Auu EC3/ Võ Quốc Anh, Triệu Văn Thức// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 325-330.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán dầm thép tiết diện chữ H chịu uốn xoắn theo tiêu chuẩn Châu Âu EC3. Dựa vào lý thuyết tính toán, xây dựng chi tiết các bước tính toán. Trình tự tính toán mang tính ứng dụng và có thể ap dụng vào thực tế thiết kế.

Từ khóa: Dầm thép chứ H chịu uốn xoắn.

188. Tối ưu hóa vị trí phụ trình trong bình đồ công trường bằng thuật toán di truyền/ Phạm Vũ Hồng Sơn, Phạm Minh Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 167-171.

Nội dung: Cùng với sự phát triển mạnh của ngành kĩ thuật thông tin – máy tính, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tạo các mô hình chương trình máy tính giúp hỗ trợ hoặc tạo các bản vẽ bình đồ công trường một cách tự động. Trong nghiên cứu này, một mô hình trên nền tảng thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA) với phương pháp cạnh tranh trong quần thể được xây dựng nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa bình đồ công trường.

Từ khóa: Tối ưu hóa bình đồ công trường, phụ trình, thuật toán di truyền, trí tuệ thông minh nhân tạo (AI)

189. Tổng quan về các bài toán cơ bản của đo ảnh và phạm vi ứng dụng của chúng/ PGS.TS.Trần Đình Trí// Tài nguyên và Môi trường .- 2018 .- Số 7 ( 285) .- Tr.17 – 18
Nội dung: Trình bày tổng quan các bài toán cơ bản của đo ảnh và phạm vi ứng dụng của chúng trong các phần mềm xử lý ảnh.

Từ khóa: Đo ảnh, ứng dụng

190. Tổng quan về một số loại phụ gia khoáng trong chế tạo bê tông/ TS. Nguyễn Thị Thu Ngà, ThS. Đoàn Thị Lan Phương// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 22-31.

Nội dung: Tổng kết lại các nghiên cứu và ứng dụng trong nước và thế giới để người đọc thấy được sự khác biệt về những tính chất đặc trưng cơ lý của các phụ gia khoáng, cũng như những ảnh hưởng khác nhau của chúng trong bê tông. Từ đó, có cái nhìn tổng quan về các loại phụ gia khoáng này, để ứng dụng chúng một cách hiệu quả, góp phần cho mục tiêu phát triển xây dựng bền vững.

Từ khóa: Phụ gia khoáng, trong bay, tro trấu, muội silic, xỉ lò cao, meta cao lanh.

191. Tro bay nhiệt điện – nguồn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất cốt liệu nhân tạo dùng cho bê tông ở Việt Nam/ Bạch Đình Thiên, Hoàng Vĩnh Long, Phạm Văn Quang// Xây dựng .- 2017 .- Số 10 .- Tr. 192-196.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu chế tạo được cốt liệu nhân tạo trên máy vê viên dạng đĩa các cấp phối từ tro bay và xi măng cùng với một số phụ gia. 

Từ khóa: Cốt liệu nhân tạo, tro bay nhiệt điện.

192. Ứng dụng chỉ số hư hại trong thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất/ Phạm Hoàng Quang Vinh, Cao Văn Vui// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 188- 193

Nội dung: Phân tích những ưu nhược điểm của các phương pháp thiết kế hiện hành. Đồng thời, đề xuất một phương pháp mới – phương pháp thiết kế kết cấu BTCT chịu động đất bằng cách kiểm soát hư hại. Trong phương pháp thiết kế mới này, mức độ hư hại của công trình chịu động đất được khống chế bằng chỉ số hư hại.

Từ khóa: Kiểm soát hư hại, động đất, khung bê tông cốt thép, chỉ số hư hại

193. Ứng dụng phương pháp khối lượng phân bổ khảo sát dao động của khung phẳng/ Nguyễn Anh Tuấn// Xây dựng .- 2018 .- Số 2 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Khảo sát một số bài toán phân tích để kiểm chứng tính chính xác và sự hiệu quả của phương pháp khối lượng phân bổ, cũng như tính đúng đắn của chương trình đã viết bằng ngôn ngữ Matlab. Tám tần số riêng đầu tiên của mỗi bài toán hệ khung phẳng sẽ được tính toán, bên cạnh đó chương trình còn vẽ dạng dao động, khảo sát chuyển vị của khung dưới tác động của lực điều hòa và so sánh với kết quả được tính bằng phương pháp phần tử hữu hạn, sử dụng SAP2000 của CSI Inc và một số kết quả của các tác giả khác.

Từ khóa: Tần số riêng, khối lượng phân bố, SAP2000, khung phẳng, chuyển vị.

194. Ứng dụng phương pháp trọng số chứng cứ và GIS xây dựng bản đồ tai biến trượt lở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa/ Nguyễn Thanh Danh, Đậu Văn Ngọ, Tạ Quốc Dũng, Phạm Ngọc Tân// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 188-194.

Nội dung: Nghiên cứu áp dung phương pháp trọng số chứng cứ (WoE) tích hợp với GIS thành lập bản đồ tai biến trượt lở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa dựa vào mối liên hệ không gian giữa các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến địa hình; thạch học; thực vật; lượng mưa lớn nhất năm; khoảng cách đến đường giao thông, sông suối, đứt gãy và sự phân bố các điểm trượt lở. Bản đồ tai biến trượt lở được chuẩn hóa và phân chia thành 5 vùng tai biến: rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao. Sử dụng đường cong tỷ lệ thành công và tỷ lệ dự báo để đánh giá mức độ phù hợp và độ chính xác của các phương pháp WoE.

Từ khóa: Trượt lở đất, trọng số chứng cứ, tỷ lệ thành công, tỷ lệ dự báo

195. Ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong công tác quy hoạch san nền đô thị/ Nguyễn Thanh Phong, Phan Thành Nhân// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Đề xuất một cách tiếp cận định lượng để giải bài toán vận tải trong quy hoạch san nền bằng cách ứng dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính.

Từ khóa: Quy hoạch tuyến tính, quy hoạch san nền, kỹ thuật đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

196. Ứng xử chống cắt của đất yếu thành phố Hồ Chí Minh dưới lộ trình ứng suất dỡ tải/ Ngô Đức Trung, Võ Phán, Trần Thị Thanh// Xây dựng .- 2018 .- Số 04 .- Tr. 149-154.

Nội dung: Bài báo sử dụng thiết bị thí nghiệm ba trục để đánh giá ứng xử chống cắt của đất yếu thành phố Hồ Chí Minh với các lộ trình ứng suất dỡ tải phục vụ tính toán hố đào sâu. Thí nghiệm được thực hiện trên sơ đồ cố kết không thoát nước các cấp áp lực 50, 100, 200kPa để xác định các thông số chống cắt và mô đun biến dạng E50 trong quá trình dỡ tải.

Từ khóa: Chống cắt, nền đất yếu, thí nghiệm ba trục, hố đào sâu.

197. Xác định chiều sâu chôn cống hợp lý tại điểm đầu nguồn nước mỗi tuyến cống ngầm trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị/ PGS. TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 21-26.

Nội dung: Mở đầu bài báo, tác giả trình bày ý nghĩa của việc xác định hợp lý chiều sâu chôn cống tại điểm đầu nguồn nước mỗi tuyến cống trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị. Tiếp theo, bài báo trình bày về vị trí bố trí các tuyến cống, thành lập các công thức, điều kiện và ví dụ tính toán minh họa việc xác định chiều dày lớp đất đắp trên cống, chiều sâu chôn cống. Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận chung.

Từ khóa: Cống ngầm, hệ thống thoát nước đô thị, chiều dày lớp đất đắp trên cống, chiều sâu chôn cống.

198. Xác định xu hướng thực hành marketing của các nhà thầu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Huỳnh Trúc Cang, Võ Đăng Khoa, Lê Hoài Long// Xây dựng .- 2018 .- Số 05 .- Tr. 45-48.

Nội dung: Đánh giá mức độ thực hiện chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng dựa trên 25 hoạt động marketing được xây dựng trên mô hình marketing mix (5Ps). Bảng câu hỏi được thiết kế dùng cho việc phỏng vấn các doanh nghiệp xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu bao gồm 89 doanh nghiệp được đưa vào phân tích.

Từ khóa: Ngành công nghiệp xây dựng, nhà thầu, marketing hỗn hợp, thực hành marketing, chiến lược marketing.

199. Xây dựng bền vững tại Việt Nam: nhận thức và mức độ thực hiện/ Trương Quỳnh Châu, Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long// Xây dựng .- 2017 .- Số 9 .- Tr. 206 – 210

Nội dung: Tập trung vào việc khảo sát tầm nhận thức, sự hiểu biết và mức độ áp dụng các vấn đề về cây xanh trong các dự án Việt Nam.

Từ khóa: Xây dựng bền vững, Việt Nam

KIẾN TRÚC

1. Bài học kinh nghiệm quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội/ PGS. TS. KTS. Lưu Đức Cường, ThS. KTS. Lê Hoàng Phương// Quy hoạch xây dựng .- 2018 .- Số 95+96 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Trình bày bối cảnh hình thành các đô thị vệ tinh Thủ đô Hà Nội. Định hướng phát triển đối với đô thị trung tâm, đối với các đô thị vệ tinh Hà Nội. Phát triển hạ tầng khung kết nối đô thị vệ tinh Hà Nội. Bài học kinh nghiệm cho phát triển đô thị vệ tinh.

Từ khóa: Đô thị vệ tinh, quy hoạch đô thị, Hà Nội

2. Di sản kiến trúc cận – hiện đại: Bảo tồn & tạo dựng bản sắc cho đô thị/ TS. KTS. Trần Quốc Bảo// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 219 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Giới thiệu giá trị của hệ thống di sản kiến trúc cận – hiện đại ở các đô thị lịch sử của Việt Nam. Định hướng bảo tồn di sản kiến trúc cận – hiện đại nhằm tạo dựng bản sắc đô thị. Mối quan hệ giữa bảo tồn kiến trúc công trình và bảo tồn quy hoạch cảnh quan.

Từ khóa: Di sản kiến trúc, kiến trúc cận – hiện đại, bản sắc văn hóa

3. Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng/ Lê Minh Sơn// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Nghiên cứu khảo sát các công trình kiến trúc công sở trên địa bàn các quận huyện của thành phố Đà Nẵng, sau đó tiến hành phân loại và đánh giá các công trình này ở phương diện thẩm mỹ kiến trúc, cuối cùng đưa ra nhận định xu hướng thiết kế kiến trúc công sở nào cần được phát huy và xu hướng nào nên hạn chế.

Từ khóa: Kiến trúc Đà Nẵng, kiến trúc công sở, hình thức kiến trúc, chủ nghĩa hình thức, xu hướng thiết kế.

4. Hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý phát triển công trình cao tầng nội đô/ TS. Lý Văn Vinh// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 221 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Trình bày hệ thống quy định pháp luật về quản lý công trình cao tầng. Nội dung quy định pháp luật về quản lý công trình cao tầng nội đô. Hoàn thiện hệ thống pháp lý quản lý công trình cao tầng khu vực nội đô.

Từ khóa: Công trình cao tầng nội đô, quy định pháp luật

5. Hoàn thiện quy trình quản lý phát triển khu vực trung tâm đô thị/ PGS. TS. KTS. Hoàng Vĩnh Hưng// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 221 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Phân tích vai trò của khu vực trung tâm đô thị, đề xuất quy trình, nguyên tắc và giải pháp quản lý phát triển khu vực trung tâm đô thị nhằm duy trì và làm tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường chất lượng đô thị, phát triển dịch vụ công cộng, cải thiện năng lực hạ tầng và môi trường.

Từ khóa: Khu vực trung tâm đô thị, quy trình quản lý đô thị

6. Hướng đến mô hình khu nhà ở cao tầng an toàn phòng chống cháy nổ phù hợp điều kiện Việt Nam/ ThS. KTS. Đỗ Thanh Tùng, ThS. KTS. Nguyễn Quốc Hoàng// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 218 .- Tr. 19-23.

Nội dung: Trình bày thực trạng và nguyên nhân cháy, nổ trong các chung cư cao tầng, các giải pháp thiết kế, giải pháp quy hoạch.

Từ khóa: Khu nhà ở cao tầng, phòng chống cháy nổ, an toàn 

7. Kiến trúc xanh và giải pháp vi khí hậu cho thiết kế nhà phố hiện đại/ ThS. KTS. Nguyễn Hải Long// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 220 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày thực trạng nhà phố tại các đô thị hiện nay, những bất cập về tổ chức vi khí hậu. Tổ chức vi khí hậu cho thiết kế nhà phố.

Từ khóa: Kiến trúc xanh, vi khí hậu, nhà phố 

8. Liên kết giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh phục vụ phát triển bền vững thành phố Hà Nội/ TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Thị Diễm Hằng, ThS. Nguyễn Ngọc Tiệp// Quy hoạch xây dựng .- 2018 .- Số 95+96 .- Tr. 42-47.

Nội dung: Trình bày thực trạng phát triển đô thị trung tâm của Hà Nội. Vai trò của đô thị vệ tinh trong tổng thể định hướng phát triển của Hà Nội. Những khó khăn, bất cập đối với việc phát triển đô thị vệ tinh để đạt được các mục tiêu phát triển vền vững toàn thành phố. Những định hướng giải pháp để phát triển đô thị vệ tinh nhằm giảm tải áp lực cho đô thị trung tâm Hà Nội trong thời gian tới.

Từ khóa: Đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, liên kết, quy hoạch, Hà Nội.
9. Liên kết một thành phố vệ tinh với chuỗi giá trị toàn cầu – kinh nghiệm của Incheon, Hàn Quốc/ SukJin Yoon// Quy hoạch xây dựng .- 2018 .- Số 95+96 .- Tr. 64-69.

Nội dung: Đánh giá chiến lược đặc khu kinh tế Incheon, tập trung vào các khía cạnh về FDI và GVC. Mô tả các đặc trưng của Incheon với vai trò là một thành phố vệ tinh. Mô tả chiến lược IFEZ và sự vận hành của nó. Đánh giá chiến lược IFEZ với GVC và quan điểm nâng cấp công nghiệp địa phương. Tổng kết nhứng phát kiến và đề xuất chương trình nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: Thành phố vệ tinh, liên kết, Incheon – Hàn Quốc

10. Nghiên cứu một số vấn đề tổ chức không gian kiến trúc trong quy hoạch doanh trại quân đội giai đoạn hiện nay/ Lê Kim Thư, Bùi Kim Dung, Bùi Thùy Dung// Xây dựng .- 2019 .- Số 02 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Trong Quân đội, hệ thống doanh trại được thiết kế, xây dựng theo tính đặc thù, đáp ứng mọi nhu cầu về ăn, ở, sinhh hoạt, thể thao, huấn luyện, đặc biệt là tính cơ động sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, một doanh trại dù quy mô lớn hay nhỏ, tổ chức không gian kiến trúc đều phải đáp ứng được các yêu cầu trên. Trong phạm vi bài viết, tác giả muốn đưa ra một số vấn đề tổ chức không gian kiến trúc trong quy hoạch doanh trại quận đội giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Không gian kiến trúc, giải pháp quy hoạch, phát triển không gian.

11. Phát triển Condotel – Kinh nghiệm quốc tế/ ThS. KTS. Trần Quốc Hoan// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 217 .- Tr. 32-35.

Nội dung: Mô hình Condotel trên thế giới là loại hình bất động sản có sức hấp dẫn lớn, là trào lưu phát triển từ nhiều năm nay. Bên cạnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đồng bộ để thiết kế các công trình Condotel được đảm bảo an toàn – chất lượng, trên thế giới, các hệ thống văn bản pháp lý quản lý Condotel đã được xây dựng hoàn chỉnh, đảm bảo sự phát triển và sử dụng bền vững của loại hình bất động sản này. Những kinh nghiệm của thế giới có thể là những bài học thiết thực cho Việt Nam trong bối cảnh bùng nổ xây dựng loại hình Condotel ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Condotel, giải pháp phát triển.

12. Phát triển công trình cao tầng có định hướng gắn với không gian mở/ TS. KTS. Nguyễn Hoàng Minh// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 221 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Phân tích chính sách phát triển công trình cao tầng có định hướng trong chiến lược quy hoạch phát triển đô thị. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chỉ tiêu sử dụng đất gắn với lợi ích của cộng đồng đô thị. Quan điểm về chính sách phát triển công trình cao tầng gắn với xây dựng các không gian đô mở đô thị. Đề xuất khung chính sách phát triển công trình nhà cao tầng gắn với xây dựng các không gian mở đô thị.

Từ khóa: Công trình cao tầng, quy hoạch phát triển đô thị, không gian mở đô thị

13. Phòng cháy chữa cháy chung cư cao tầng – Một số đề xuất kiến nghị từ góc độ quản lý & thiết kế/ ThS. KTS. Phạm Hoàng Phương// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 218 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Phân tích các nguyên nhân gây tại nạn cháy nổ chung cư cao tầng. Giải pháp đảm bảo an toàn PCCC chung cư cao tầng từ góc độ quản lý, từ công tác thiết kế. Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, đồng bộ quy trình vận hành và sử dụng công trình.

Từ khóa: Chung cư cao tầng, phòng cháy - chữa cháy

14. Quản lý phát triển công trình cao tầng nội đô – Thực tiễn và đề xuất/ Hoàng Phương// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 221 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô, hoàn thiện chương trình quản lý quy hoạch tầng cao khu vực trung tâm đô thị. Đề xuất khung chính sách phát triển công trình nhà cao tầng gắn với xây dựng các không gian mở đô thị. Đánh giá tác động giao thông của công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử, quản lý xen cấy công trình cao tầng nội đô.

Từ khóa: Công trình cao tầng khu vực nội đô, quản lý đô thị

15. Quy hoạch cảnh quan tại khu công nghiệp – kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào thành phố Hồ Chí Minh/ Phạm Việt Quang// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 255-258.

Nội dung: Trình bày những định hướng quản lý, quy hoạch cải tạo và phát triển cảnh quan trong các khu, cụm công nghiệp hiện hữu của thành phố dựa trên những khu vực sản xuất công nghiệp hiện có và tìm những giải pháp thích hợp cho sự phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa của thành phố. Trên cơ sở gắn việc quy hoạch các khu, cụm công nghiệp với việc phát triển các khu dân cư, tác giả đề xuất các giải pháp cải tạo các không gian nhà máy xí nghiệp cũ nằm trong khu dân cư; tăng cường gắn kết không gian sản xuất đô thị trong quy hoạch thiết kế cảnh quan.

Từ khóa: Kiến trúc cảnh quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, quy hoạch xây dựng, sự phát triển bền vững.

16. Quy hoạch đô thị cực lớn – Một số bài học từ kinh nghiệm của thành phố Bangkok – Thái Lan/ TS. KTS. Hoàng Ngọc Lan, ThS. KTS. Lê Thị Bích Nọc// Quy hoạch Xây dựng .- 2019 .- Số 95+96 .- Tr. 70-77.

Nội dung: Xem xét các giải pháp quy hoạch của thành phố Bangkok qua từng thời kỳ phát triển để tìm ra những điểm tương đồng, những bài học kinh nghiệm cho việc định hướng phát triển một đô thị cực lớn. Các giai đoạn quy hoạch của thành phố Bangkok sẽ được trình bày từ bối cảnh dẫn đến các giải pháp quy hoạch thông qua đồ án để rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết các bất cập và đón đầu các cơ hội do sự tăng trưởng nhanh chóng của TP. HCM, góp phần cho công tác điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM sắp tới của chính quyền thành phố.

Từ khóa: Đô thị cực lớn, vùng đại đô thị, Bangkok, hệ thống quy hoạch.

17. Tái cấu trúc mối quan hệ vùng và tạo sức hút: tìm hiểu hai điểm chính trong quy hoạch trung tâm phụ trợ của Bắc Kinh/ Liangwei Ma, Kai He, Ya Gao// Quy hoạch xây dựng .- 2018 .- Số 95+96 .- Tr. 56-63.

Nội dung: Phân tích ngắn gọn quy trình lập quy hoạch khu đô thị mới của Bắc Kinh và đặc biệt giới thiệu về sự phát triển và quy hoạch của trung tâm phụ trợ trong thành phố với hy vọng mang đến sự tham khảo cho các thành phố khác.

Từ khóa: Trung tâm phụ trợ của Bắc Kinh, khu đô thị mới, quy hoạch.

18. Thiết kế Condotel các vấn đề đặt ra?/ ThS. KTS. Trần Hồng Thủy// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 217 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Thời gian qua, do Việt Nam phát triển mạnh loại hình căn hộ khách sạn Condotel đang tạo ra những áp lực trong việc quản lý và bảo đảm tính bền vững và an toàn cho công trình. Điều này cũng một phần xuất phát từ việc hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành chưa bắt kịp với thực tế thị trường dẫn đến thiếu thống nhất trong thiết kế - đầu tư xây dựng loại hình Condotel.

Từ khóa: Condotel, thiết kế.

19. Thiết kế condotel: Tính tương đồng & khác biệt với thiết kế căn hộ chung cư/ Phạm Thành Hưng// Kiến trúc Việt Nam .- 2018 .- Số 217 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Condotel có thiết kế chấp chới giữa căn hộ chung cư cao tầng và khách sạn, do đó thiết kế loại hình công trình này có nhiều điểm tương đồng và khác biệt với loại hình căn hộ chung cư. Tuy nhiên, việc sử dụng “linh hoạt” giữa thiết kế căn hộ và thiết kế khách sạn cũng dẫn đến một số những bất hợp lý trong sử dụng và vận hành công trình, gây lãng phí cho đầu tư. Rất cần có những định hướng cụ thể trong thiết kế để đảm bảo tính tối ưu và hiệu quả với các thiết kế Condotel trong thời gian tới.

Từ khóa: Condotel, thiết kế.

20. Tổ chức lại không gian đô thị cho sự ra đời và vận hành của các thành phố vệ tinh ở TP. Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Nguyễn Minh Hòa// Quy hoạch Xây dựng .- 2018 .- Số 95+96 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Bài viết tập trung làm rõ hai điều: Thứ nhất, tại sao TP. HCM không ra đời các thành phố vệ tinh cho dù đã có ý định hình thành từ rất lâu. Thứ hai, là tổ chức lại không gian hành chính theo mô hình tỉnh và vùng đô thị để đảm bảo cho ra đời đô thị vệ tinh, cũng như các đơn vị hành chính thứ bậc trong đô thị.

Từ khóa: Thành phố vệ tinh, tổ chức không gian đô thị, TP. Hồ Chí Minh

21. Xây dựng mô hình Hồi quy – Taguchi nhằm tăng hiệu quả sử dụng kiến thức từ chuyên gia về việc quy hoạch cây xanh trong thiết kế kiến trúc/ Phan Trần Ngọc Diễm, Phạm Vũ Hồng Sơn// Xây dựng .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 74-78.

Nội dung: Nghiên cứu này xây dựng mô hình, kết hợp tri thức thực tiễn và những quy tắc kinh nghiệm, chuyển hóa thành những mô hình tính toán có hệ thống thân thiện với người sử dụng. Sử dụng phương pháp mảng trực giao Taguchi nhằm giảm đáng kể số lượng trường hợp nghiên cứu, khắc phục được phương pháp giai thừa mà không làm giảm đi thông tin, dữ liệu quan trọng; giúp việc xây dựng bảng câu hỏi tiếp cận với chuyên gia một cách dễ dàng. Phân tích Hồi quy để đưa ra phương trình dự đoán gia trị của biến thiết kế kiến trúc dựa trên biến thực tiễn và dữ liệu quan sát kinh nghiệm. Mô hình áp dụng vào quy hoạch diện tích nhóm cây xanh trong thiết kế kiến trúc đem lại ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giải quyết tốt những trường hợp không có quy chuẩn thiết kế rõ ràng.

Từ khóa: Quy tắc kinh nghiệm, phương pháp mảng trực giao Taguchi, cây xanh, thiết kế kiến trúc.

22. Yếu tố tác động trong xây dựng đổi mới chương trình đào tạo ngành kiến trúc theo hướng ứng dụng/ Trinh Hong Viet, Eytan Fichman// Xây dựng .- 2018 .- Số 09 .- Tr. 303-307.

Nội dung: Thảo luận một số yếu tố liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng của Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung – MUCE và kinh nghiệm trong việc đào tạo tiên tiến ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Từ khóa: Giáo dục chất lượng, MUCE, đào tạo kiến trúc

VĂN HỌC
1. Ảnh hưởng của phong tục đến sự kiến tạo không gian gia đình trong truyện cổ tích Việt Nam – Hàn Quốc/Lưu Thị Hồng Việt // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 67 - 77.

Nội dung: Bài viết làm sáng tỏ những điểm tương đồng, khác biệt về sự ảnh hưởng của nhân tố phong tục đến sự kiến tạo không gian gia đình trong truyện cổ tích hai nước, qua đó lý giải sâu thêm quan niệm của người Việt và người Hàn về cuộc sống và sự mô hình hóa thế giới của tác giả dân gian hai nước thuộc khu vực Đông Á này.

Từ khóa: Văn học dân gian, truyện cổ tích
2. Bản mệnh thơ Bùi Giáng/ Hồ Thế Hà// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12.- Tr. 31- 45

Nội dung: Bài viết đề cập đến một phương diện trong chỉnh thể đời và thơ của ông mà tác giả tạm gọi là bản mệnh thơ Bùi Giáng.

Từ khóa: Bùi Giáng, thi sĩ, nhà thơ

3. Bất hạnh là một tài sản – Cách tiếp cận mới về vấn đề phụ nữ của Phan Việt/ Trịnh Đặng Nguyên Hương// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12 (562) .- Tr. 75- 84

Nội dung: Thông qua bộ sách tác giả đã xây dựng công phu hình tượng một phụ nữ trí thức hiện đại trong hành trình đi tìm bản thể, đi tìm hạnh phúc với tư thế chủ động và tư duy phản biện sắc sảo, khao khát đóng góp cho xã hội một hình tượng người nữ rất mới mẻ trong văn học Việt Nam.

Từ khóa: Phan Việt, văn học Việt Nam, hình tượng phụ nữ

4. Biểu thức ngữ vi mời và thành phần mở rộng của nó trong tiếng Việt/ Phan Thị Thúy // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 19 - 27.

Nội dung: Đề cập đến biểu thức ngữ vi mời tường minh, nguyên cấp và các thành phần mở rộng của biểu thức thể hiện hành vi mời trong tiếng Việt.

Từ khóa: Giao tiếp, biểu thức ngữ vi mời, tiếng Việt

5. Bùi Giáng – Triết gia và thi sĩ/ Bùi Văn Nam Sơn// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12.- Tr. 23- 30

Nội dung: Bài viết đề cập đến mối quan hệ tay ba: Heidegger – Holderlin – Bùi Giáng như một nỗ lực góp phần soi sáng quan niệm sống, sáng tác và suy tưởng của Bùi Giáng.

Từ khóa: Bùi Giáng, triết gia, thi sĩ

6. Cách mở đầu và kết thúc của kết cấu kiểu truyện nhân vật thông minh, láu lỉnh trong truyện dân gian Lào, Thái Lan, Campuchia/ Nguyễn Thị Lý// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2018 .- Số 11 (224) .- Tr. 65 – 74

Nội dung: Tập trung tìm hiểu cách mở đầu và cách kết thúc trong chuỗi truyện về nhân vật thông minh, láu lỉnh ở Lào, Thái Lan, và Campuchia.

Từ khóa: Truyện dân gian Lào, Thái Lan, Campuchia, cách mở đầu, cách kết thúc

7. Chương trình văn bậc đại học trong xu thế đổi mới và hội nhập/ Hồ Quốc Hùng// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 01.- Tr. 106- 116

Nội dung: Bài viết bàn về thực trạng của việc dạy học ở bậc đại học và một số hướng mở cho quá trình xây dựng chương trình ở cấp học này. Từ những khảo sát các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng của một số nước tiêu biểu trên thế giới, tác giả đề xuất cơ cấu lại chương trình theo hướng đó, cần phải rà soát lại các vấn đề thuộc bản chất đối tượng cũng như mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp của nó đến các lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội khác. Những thách thức của yêu cầu thoát khỏi thói quen hàn lâm của người dạy để thích ứng với chương trình này được tác giả phân tích ở cuối bài viết.

Từ khóa: Văn học ứng dụng, chương trình văn bậc đại học, định hướng

8. Cơ chế văn hóa xác lập địa vị hạng hai của nữ giới trong văn xuôi Dạ ngân và Thiết ngưng/ Hồ Khánh Vân// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 80 - 93

Nội dung: Giới thiệu về tâm thức tuân thủ các chuẩn mực đạo đức Nho giáo; Tâm thức đề cao huyền thoại nội tướng; Tâm thức tôn thờ chức năng loài; Tâm thức chấp nhận thân phận nữ giới như một định mệnh.
Từ khóa: Văn học đồng tính, Homophobia

9. Con người trong văn học Việt Nam thế kỷ XIX/ Nguyễn Đức Mậu// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 24 - 37

Nội dung: Trình bày quan niệm con người trong văn học Việt Nam thế kỷ XIX: Con người trong truyện Nôm, trong hát nói, trong thơ trào phúng và lựa chọn của các  nhà nho trong hoàn cảnh mới.
Từ khóa: Văn học Việt Nam, con người

10. Đô thị, môi trường và nhân tính trong văn học Việt Nam đương đại/ Trịnh Bá Đĩnh// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 2 - 11

Nội dung: Đô thị hóa và tác động của nó đến tâm lý con người và xã hội đã thực sự trở thành một trong những mối quan tâm lớn nhất của các nhà văn đương đại. Bài viết giới thiệu về đô thị và đô thị hóa trong văn học đương đại Việt Nam.
Từ khóa: Văn học Việt Nam đương đại, đô thị, môi trường
11. Đỗ Đức Dục và sự định hướng nghiên cứu/Lê Phong Tuyết // Nghiên cứu văn học  .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 7 - 13.

Nội dung: Khảo sát về cách xác định đề tài nghiên cứu lâu dài của một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, có tâm huyết, đồng thời cũng cho thấy được sự thành công của Đỗ Đức Dục.
Từ khóa: Đỗ Đức Dục

12. Đường hướng tri nhận trong tiếp nhận và lĩnh hội diễn ngôn văn học/Dương Hữu Biên // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 4 - 18.

Nội dung: Bài viết vận dụng một số kết quả gần đây từ ngôn ngữ học tri nhận và tâm lý học tri nhận để tìm hiểu và lý giải quá trình và các cơ chế tri nhận trong việc tiếp nhận và lĩnh hội diễn ngôn văn học. Những kết quả này gắn liền với các quá trình hiểu và lĩnh hội diễn ngôn, và với những cách thức thông tin văn bản được lưu trữ trong và được phục hồi từ ký ức, trí nhớ.

Từ khóa: Diễn ngôn văn học, ngôn ngữ học tri nhận, tâm lý học tri nhận 

13. Hệ tư tưởng, ứng xử và nhân cách kẻ sĩ Nguyễn Công Trứ tư điểm nhìn thế kỷ XXI/ Biện Minh Điền// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12.- Tr. 14- 22

Nội dung: Giới thiệu về hệ tư tưởng, ứng xử và nhân cách kẻ sĩ Nguyễn Công Trứ tư điểm nhìn thế kỷ XXI.

Từ khóa: Nguyễn Công Trứ, hệ tư tưởng, ứng xử, thế kỹ XXI

14. Hiện trạng nghiên cứu liên ngành văn học Trung đại Việt Nam/Nguyễn Cảnh Chương // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 78 - 87.

Nội dung: Khảo sát những thành tựu tiêu biểu của phương pháp nghiên cứu liên ngành áp dụng đối với văn học trung đại Việt Nam; Khảo sát, đánh giá một số công trình tiêu biểu nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam théo hướng tiếp cận liên ngành.
Từ khóa: Văn học Trung đại Việt Nam
15. Kẻ sĩ ẩn dật – Mẫu hình con người ý thức trong văn học Trung đại Việt Nam/Phan Thị Hồng // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 88 - 97.

Nội dung: Giới thiệu những nhân vật kẻ sĩ, con người ý thức trong tiến trình văn học: Nguyễn Hàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Nguyễn Khuyến.
Từ khóa: Văn học Trung đại Việt Nam
16. Khuynh hướng Thiền – Lão trong quan niệm văn học Việt Nam giai đoạn hậu kỳ trung đại/ Nguyễn Thị Thúy Hạnh// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 02.- Tr. 59 - 75

Nội dung: Thiền – Lão là một trong những khuynh hướng chủ đạo, xuyên suốt trong quan niệm văn học cổ Trung Quốc và Việt Nam. Văn học trung đại Việt Nam nói chung và quan niệm văn học nói riêng, đến giai đoạn hậu kỳ trung đại, khuynh hướng Thiền – Lão biểu hiện khá rõ qua một số tác phẩm có tính lý luận và các phạm trù mỹ học như tự nhiên, hư tĩnh, vô ngôn, tiêu dao, bình đạm.

Từ khóa: Tự nhiên, hư tĩnh, vô ngôn, tiêu dao, bình đạm

17. Lưỡng cực thẩm mỹ trong tiểu thuyết Kim Các Tự của Mishima Yukio/ Khương Việt Hà// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12 (562) .- Tr. 61- 74

Nội dung: Kim Các Tự là ánh phản tột cùng của thẩm mỹ đa thanh, tương phản, nơi tinh tế, tế nhị, thiện mỹ cận kề lạnh lùng, hung bạo, xấu xa. Song hành bên nhau và nương tựu vào nhau, hàng loạt các cặp đối lập như ánh sáng và bóng tối, thiện và phi thiện, thực tại và huyễn mộng, sự sống và cái chết, hiền minh và tật bệnh hiện hữu trong từng trang tiểu thuyết, trở thành từng bình diện cấu thành một hệ thống thẩm mỹ lưỡng cực xuyên suốt thánh thư về cái đẹp Kim Các Tự.

Từ khóa: Mishima Yukio, nhà văn

18. Mạch lạc trong quan hệ giữa đề tài chủ đề của tiểu thuyết Bến không chồng/Phan Thị Hà Thắm // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 124 - 131.
Nội dung: Tìm hiểu biểu hiện của mạch lạc trong quan hệ giữa đề tài chủ đề vì việc xác định đề tài, chủ đề và sự thống nhất của hai yếu tố này tạo nên tính logic trong nội dung diễn ngôn.

Từ khóa: Mạch lạc, tiểu thuyết, bến không chồng, chủ đề, đề tài

19. Minh Định và kiểm chứng: Sự kết hợp văn báo trong diễn giải về chiến tranh của Trần Mai Hạnh/ Đỗ Thị Thu Huyền// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 02.- Tr. 44 - 58

Nội dung: Bài viết tìm hiểu, phân tích giá trị tác phẩm Hồi ức lính của Vũ Công Chiến, khảo sát và trình bày những đánh giá qua dư luận bạn đọc và cả ý kiến một số nhà văn tiêu biểu. Qua đó nhằm khẳng định sự hiện diện đầy ưu thế và sức hấp dẫn của văn chương phi hư cấu về đề tài chiến tranh một đề tài quan trọng của nền văn học Việt Nam hiện đại.

Từ khóa: Trần Mai Hạnh, phi hư cấu, tiểu thuyết chiến tranh, lời tựa một tình yêu, thời tôi sống

20. Một số vấn đề về lịch sử du kí phương Tây/ Nguyễn Hữu Lễ// Nghiên cứu văn học .- 2019.- Số 03 (565) .- Tr. 55 - 66

Nội dung: Vấn đề lịch sử của du ký không chỉ là vấn đề của lịch sử văn học mà là vấn đề của thể loại văn học, nhất là khả năng vượt lên trên tiến trình phát triển của các thể loại khác nhờ sự thích ứng và biến đổi để tồn tại của nó. Nghiên cứu về đặc điểm lịch sử của du ký  phương Tây.

Từ khóa: Du kí, lịch sử văn học, văn học nước ngoài

21. Nguyễn An Ninh: Văn hóa và chính trị/Huỳnh Như Phương// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 7 - 13.

Nội dung: Giới thiệu về Nguyễn An Ninh một nhà văn hóa, chính trị  và đồng thời là bình luận văn học đặc sắc.
Từ khóa: Nguyễn An Ninh, văn hóa, chính trị 

22. Nguyễn Đình Chiểu trong nghiên cứu văn học ở miền Bắc 1954 - 1975/ Lê Văn Hỷ// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 45 - 52

Nội dung: Giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày mất và 150 ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu. Có thể nói năm 1963 và 1972 là hai cột mốc trong lịch trình tiếp nhận cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.
Từ khóa: Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu văn học, miền Bắc

23. Nhận diện vị thế của văn chương phi hư cấu về đề tài chiến tranh/ Lưu Khánh Thơ// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 02.- Tr. 14 - 21

Nội dung: Bài viết tìm hiểu, phân tích giá trị tác phẩm Hồi ức lính của Vũ Công Chiến, khảo sát và trình bày những đánh giá qua dư luận bạn đọc và cả ý kiến một số nhà văn tiêu biểu. Qua đó nhằm khẳng định sự hiện diện đầy ưu thế và sức hấp dẫn của văn chương phi hư cấu về đề tài chiến tranh một đề tài quan trọng của nền văn học Việt Nam hiện đại.

Từ khóa: Văn xuôi phi hư cấu, thể loại hồi ức, văn học Việt Nam hiện đại

24. Nhân vật nữ trong sử thi Tây Nguyên dưới góc nhìn văn hóa mẫu hệ/Võ Thị Thùy Linh // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 44 - 55.

Nội dung: Bài viết giới thiệu nhân vật nữ trong sử thi Tây Nguyên dưới góc nhìn văn hóa mẫu hệ.

Từ khóa: Văn hóa mẫu hệ, Tây Nguyên
25. Phan Bội Châu với vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Đoàn Ánh Dương// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 39 - 55

Nội dung: Tìm hiểu nguồn gốc, diễn trình, đặc điểm tư tưởng về vấn đề phụ nữ của Phan Bội Châu, trong tương quan với các vấn đề khác mà ông quan tâm, và trong bối cảnh mà vấn đề phụ nữ nổi lên như một chủ điểm thảo luận có vị trí quan trọng trong sự đan kết đa dạng các dự án quốc gia dân tộc lúc bấy giờ.
Từ khóa: Phan Bội Châu, phụ nữ

26. Phê bình cách phân chia Đông phương luận: Đặt cạnh nhau không gian trong nhà qua tác phẩm Căn phòng tối (1938) của R.K. Narayan và Người tung hứng (1990) của Rachilde/ Phạm Phương Chi// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 87 - 105

Nội dung: Bài viết so sánh không gian trong nhà được khắc họa trong hai tiểu thuyết :  Căn  phòng tối và Người tung hứng để chứng minh cho sự thất bại của diễn ngôn phương Tây trong khả năng biểu đạt một thế giới cởi mở và linh động đồng thời dự phần vào một bước ngoặt đương đại của chuyên ngành văn học so sánh.

Từ khóa: Diễn ngôn phương Tây, Căn phòng tối, Người tung hứng

27. Phong cách nghệ thuật Hữu Thỉnh trong thơ và trường ca/ Trần Đăng Suyền// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12 (562) .- Tr. 46- 60

Nội dung: Bài viết tìm hiểu những nét riêng trong cách nhìn, cách nghĩ của nhà thơ về hiện thực cuộc sống và cách xây dựng hình tượng, cách tổ chức tác phẩm của nhà thơ.

Từ khóa: Hữu Thỉnh, nhà thơ, phong cách nghệ thuật

28. Phương thức tự sự của một số tác giả truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 -1945/Trần Thị Bảo Giang // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 115 - 123.

Nội dung: Xây dựng phương thức tự sự độc đáo, đáp ứng tầm đón đợi khắc khe của độc giả, đồng thời từng bước đưa văn học Việt Nam vào quỹ đạo hiện đại của thế giới chính là hành trình chung của một số tác giả truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930 -1945.
Từ khóa: Tính dục, Vũ Trọng Phụng  

29. Quá trình hình thành, phát triển và đặc trưng cơ bản của ký hiệu học ở Trung Quốc/ Ngô Viết Hoàn// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 02.- Tr. 76 - 94

Nội dung: Khảo sát sự phát triển của ký hiệu học ở Trung Quốc qua bốn giai đoạn phát triển, từ đó chỉ ra các tác giả tiêu biểu và các xu hướng nghiên cứu chính cùng những đặc trưng cơ bản của nó. Đồng thời, phác hoạ bức tranh toàn cảnh của ký hiệu học ở Trung Quốc trên cơ sở phân tích các thành tựu mà học giới nước này đã đạt được trên cả hai phương diện là kỳ hiệu học lý thuyết và ký hiệu học ứng dụng.

Từ khóa: Ký hiệu học lý thuyết, ký hiệu học ứng dụng, truyền thông, ký hiệu học Trung Quốc

30. Quan niệm về con người trong tư tưởng của Nguyễn Công Trứ/ Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thu Trang// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12.- Tr. 3- 13

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích quan niệm về con người của Nguyễn Công Trứ, trong đó sẽ làm rõ quan niệm của ông về số phận con người, quan niệm về mẫu người lý tưởng và về con người hiện thực.

Từ khóa: Nguyễn Công Trứ, con người hiện thực, mẫu người lý tưởng, số phận con người

31. Sự đổi mới quan niệm về nhà thơ của Chế Lan Viên qua Di cảo thơ/ Nguyễn Quốc Khánh// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 03 (565) .- Tr. 67 - 75

Nội dung: Chế Lan Viên là một cây đại thụ của nền thơ hiện đại Việt Nam. Ông đã dành rất nhiều tâm huyết và trí tuệ cho mảng “thơ viết về thơ” với suy ngẫm uyên bác, sắc sảo. Với 3 tập di cảo thơ, người đọc nhận ra sự đổi thay của hiện thực xã hội và khiến thơ tiến gần hơn, sát hơn với nhu cầu đổi mới của người đọc.

Từ khóa: Chế Lan Viên, di cảo thơ, quan niệm về thơ, nhà thơ

32. Sử thi Raglai nhìn từ phương diện chức năng thể loại/Nguyễn Thanh Tùng // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 37 - 44.

Nội dung: Nghiên cứu cụ thể, chi tiết và đúng đắn giá trị nguồn văn học dân gian trên các phương diện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Đời sống tinh thần, nhận thức, tư duy của người Raglai còn được biểu hiện ở những sáng tạo riêng về văn học truyền miệng, âm nhạc, dân ca, các điệu múa.

Từ khóa: Sử thi, văn học dân gian Raglai

33. Sử thi Raglai nhìn từ phương diện chức năng thể loại/Nguyễn Thanh Tùng // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 37 - 44.

Nội dung: Nghiên cứu cụ thể, chi tiết và đúng đắn giá trị nguồn văn học dân gian trên các phương diện lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Đời sống tinh thần, nhận thức, tư duy của người Raglai còn được biểu hiện ở những sáng tạo riêng về văn học truyền miệng, âm nhạc, dân ca, các điệu múa.

Từ khóa: Sử thi, văn học dân gian Raglai

34. Thiên tính nữ trong giấc mơ sông Thương của Nguyễn Phúc Lộc Thành/ Hoàng Kim Ngọc// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 12 (562) .- Tr. 94 - 108

Nội dung: Giấc mơ sông Thương được ngân lên từ giai điệu cuộc sống đời người mà hai nốt chủ âm là em và mẹ đã tạo cho tập thơ mang vẻ đẹp thiên tính nữ. Thiên tính nữ ở đây được thể hiện qua cảm ứng ngợi ca thiên nhiên mang vẻ đẹp hình thể phồn thực, quyến rũ của người phụ nữ, đặc biệt là nhân vật trữ tình em và sự đồng cảm xót thương, biết ơn, trân quý người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ trong tâm thức văn hoá Việt như một điển mẫu. Tập thơ đã thể hiện mỹ cảm tính dục, mỹ cảm nhân văn, mỹ cảm thiên tính nữ của Nguyễn Phúc Lộc Thành.

Từ khóa: Nguyễn Phúc Lộc Thành, giấc mơ sông Thương

35. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh giai đoạn 1900 – 1930 từ góc nhìn văn hóa/Nguyễn Thị Linh Chi // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 98 - 104.

Nội dung: Bài viết tiếp cận tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh dưới góc nhìn văn hóa nhằm soi sáng những vỉa quặng văn hóa Nam bộ đậm nét trong sáng tác của ông.
Từ khóa: Tiểu thuyết, Hồ Biểu Chánh, văn hóa

36. Tiểu thuyết sử thi nhìn từ nghệ thuật xây dựng nhân vật (Qua con đường đau khổ của Alexei Tolstoy và vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi/Phan Thị Hà Thắm // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 124 - 131.

Nội dung: Phân tích thi pháp xây dựng nhân vật tiểu thuyết sử thi hiện đại ở trường hợp hai tác phẩm con đường đau khổ và vỡ bờ.
Từ khóa: Tiểu thuyết sử thi, Nguyễn Đình Thi, xây dựng nhân vật

37. Truyện ngắn, tiểu thuyết ở Sài Gòn giai đoạn 1945 – 1954 nhìn từ trường chính trị - xã hội và xuất bản/ Nguyễn Thị Phương Thúy// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 53 - 67

Nội dung: Tìm hiểu các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết được xuất bản ở Sài Gòn giai đoạn 1945 – 1954 nhìn từ trường chính trị xã hội và xuất bản như một trường kinh tế cùng chiến lược của các nhà văn trong các không gian ấy.
Từ khóa: Truyện ngắn, tiểu thuyết, Sài Gòn

38. Truyện ngắn, tiểu thuyết ở Sài Gòn giai đoạn 1945 – 1954 nhìn từ trường chính trị - xã hội và xuất bản/ Nguyễn Thị Phương Thúy// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 53 - 67

Nội dung: Tìm hiểu các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết được xuất bản ở Sài Gòn giai đoạn 1945 – 1954 nhìn từ trường chính trị xã hội và xuất bản như một trường kinh tế cùng chiến lược của các nhà văn trong các không gian ấy.
Từ khóa: Truyện ngắn, tiểu thuyết, Sài Gòn
39. Vài nét về kiểu truyện hồng thủy trong văn học hiện đại Trung Quốc/ Vương Đại Liên// Nghiên cứu Trung Quốc .- 2018 .- Số 10 (206) .- Tr.53 – 58

Nội dung:  Kiểu truyện hồng thủy là một trong kiểu truyện được sáng tác lại dựa trên các truyện cổ nhưng mang một nội hàm văn hóa mới. Gần như nơi nào trên thế giới cũng có ghi chép về hồng thủy. Trong truyện cổ Trung Quốc cũng có nhiều kiểu truyện hồng thủy. Nhưng kiểu truyện hồng thủy trong văn học hiện đại đã không mang nội hàm cũ của truyện cổ như thượng đế trừng phạt, thuyết giáo phong kiến, ca ngợi anh hùng, mà trở thành những từ thay thế khốn khổ, khai sáng và mang nội hàm mơi như cách mạng, phản kháng.

Từ khóa: Truyện cổ, kiểu truyện hồng thủy, văn học hiện đại, Trung Quốc

40. Vấn đề tính dục trong tác phẩm Vũ Trọng Phụng dưới góc nhìn của chủ nghĩa hiện đại/Kiều Thanh Uyên // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 105 - 114.

Nội dung: Khảo sát vấn đề tính dục trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng  để  thấy rõ sự tiếp nhận lý thuyết hiện đại chủ nghĩa khi sáng tác.
Từ khóa: Tính dục, Vũ Trọng Phụng  

41. Văn xuôi đề tài đồng tính Việt Nam hiện đại từ góc nhìn tâm lý Homophobia/ Lê Thị Thủy// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 10 (559) .- Tr. 68 - 79

Nội dung: Giới thiệu về văn học đồng tính Việt Nam hiện đại từ góc nhìn tâm lý Homophobia.
Từ khóa: Văn học đồng tính, Homophobia

42. Về các dị bản mạ, Chăm và Lào của bài con cò/Lê Hồng Phong // Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 9 (559) .- Tr. 44 - 66.

Nội dung: Bài viết khái quát một số điểm chung giữa các văn bản con cò về nội dung và kết cấu.

Từ khóa: Dị bản mạ, con cò 

43. Về các kiểu quan hệ liên văn bản (hay là nghiên cứu “văn học  ở cấp độ hai”)/ Trịnh Bá Đĩnh// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 12 - 23

Nội dung: Giới thiệu 5 kiểu quan hệ liên văn bản: Quan hệ liên văn bản; Quan hệ  siêu văn bản; Quan hệ kiến tạo văn bản; Quan hệ cận văn bản; Quan hệ thậm phồn văn bản.
Từ khóa: Văn học Việt Nam đương đại, đô thị, môi trường

44. Việt Nam giao lưu phương Đông tiền cận đại qua các du ký/ Đoàn Lê Giang// Nghiên cứu văn học .- 2019 .- Số 01.- Tr. 3- 18

Nội dung: Việt Nam nằm trên con đường giao thương từ châu Âu, Ấn Độ đến Trung Hoa và các nước Đông Á khác. Việt Nam lại có quan hệ chính trị, ngoại giao, văn hoá mật thiết với Trung Hoa, vì thế những ghi chép về Việt Nam của các nước phương Tây, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Lưu Cầu, các nước Đông Nam Á khá phong phú. Vào đêm trước của thời cận đại, người Việt Nam bắt đầu đi ra thế giới. Các ghi chép về các nước, trước hết là phương Đông, phản ánh nhận thức mới về thế giới của Việt Nam. Bài viết này điểm qua các nguồn tư liệu phong phú, đa dạng, phức tạp này và bước đầu đánh giá giá trị của chúng.

Từ khóa: Việt Nam, giao lưu văn hoá, các nước phương đông, tiền cận đại

45. Xiêng khắp văn hoan – Hành trình và biến đổi/ Nguyễn Thị Mai Quyên// Nghiên cứu văn học .- 2018 .- Số 11 (561) .- Tr. 56 - 70

Nội dung: Bài viết đi vào trạng thái vận động của diễn xướng dân gian trong cộng đồng người Thái Mường Xang thông qua việc phân tích một loạt hình diễn xướng dân gian truyền thống của họ là tục khắp văn Hoan.

Từ khóa: Xiêng khắp văn hoan, Mường Xang

DU LỊCH
 1. Ẩm thực cung đình Hàn Quốc thời Joseon (1932 – 1910)/ Phan Thị Oanh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 11 (213) .- Tr.70 – 78.
Nội dung: Tìm hiểu ẩm thực cung đình triểu Josenon từ khâu chuẩn bị đến khâu phục vụ nhà vua và hoàng tộc để từ đó đưa ra những nét đặc trung của ẩm thực cung đình triều Joseon nói riêng và ẩm thực cung đình Hàn Quốc nói chung.

Từ khóa: Ẩm thực, ẩm thực cung đình, Hàn Quốc, Jeseon
2. Ẩm thực Hàn Quốc với chiến lược sản phẩm hóa du lịch văn hóa, góc nhìn cho du lịch Việt Nam/ Đỗ Thị Thanh Hoa// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 36 – 37.

Nội dung: Ẩm thực là một phần của văn hóa. Một điểm đến hay một quốc gia có nền ẩm thực đặc sắc, nổi bật sẽ có ưu thế thu hút khách du lịch hơn và điều này đã được minh chứng qua các điển hình từ nhiều nước – điểm đến du lịch nổi tiếng với văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn du khách như Italia, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan.

Từ khóa: Ẩm thực Hàn Quốc, sản phẩm du lịch, văn hóa du lịch
3. Bàn về mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang/ Nam Vũ // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 2,12.

Nội dung: Nêu lên sự cần thiết của việc xây dựng một chiến lược mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới; ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào phát triển du lịch; đề cao các yếu tố bền vững, ứng phó được với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Du lịch, chiến lược phát triển, xu hướng thế giới
4. Bàn về phát triển du lịch lễ hội/ Nguyễn Quốc Nghi // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 42 - 43.

Nội dung: Bài viết chia sẻ bài học kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công trong công tác phát triển du lịch lễ hội. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm để đóng góp vào sự phát triển của du lịch lễ hội nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung.

Từ khóa: Du lịch lễ hội, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam
5. Bảo vệ môi trường biển trước nguy cơ ô nhiễm rác nhựa và nilon/ Dư Văn Toán, Đặng Nguyệt Anh// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 8 - 9.

Nội dung: Chất thải nhựa hiện nay đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới môi trường và các hệ sinh thái biển. Ngoài tác động xấu tới các hệ sinh thái biển và vùng bờ, chất thải nhựa còn gây nhiều tác hại tới du lịch, vận tải biển và các ngành công nghiệp biển khác.

Từ khóa: Môi trường biển, bảo vệ, rác nhựa, nilon
6. Các vấn đề chính về cơ cấu lại ngành Du lịch Việt Nam/ Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 50 – 52.

Nội dung: Nêu lên một số vấn đề chính về cơ cấu lại ngành Du lịch Việt Nam như: Bối cảnh, xu hướng và những chính sách phát triển; Thực trạng cơ cấu ngành Du lịch; Một số định hướng chính về chính sách cơ cấu lại ngành Du lịch; Một số nhiệm vụ chính cần cơ cấu, sắp xếp lại.

Từ khóa: Du lịch, cơ cấu ngành, thực trạng, định hướng
7. Cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển du lịch/ Phan Thị Hải Yến, Phạm Trung Lương // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 37 - 39.

Nội dung: Phân tích những tác động chủ yếu của cách mạng công nghiệp 4.0 đến du lịch. Trên cơ sở phân tích những đặc trưng và sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, bài viết đề xuất một số giải nhằm phát huy được những cơ hội và hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động phát triển du lịch.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, du lịch
8. CBT Travel và những sáng kiến góp phần phát triển du lịch cộng đồng/ Đức Anh, Jinnee // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 40 - 41.

Nội dung: CBT Travel là một hình thức doanh nghiệp xã hội huy động được sự phối hợp liên ngành từ nhiều phía như chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Với các chương trình như: Du lịch cộng đồng và công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam; Các hoạt động và sáng kiến bước đầu của CBT Travel; Tác động của CBT Travel trên quy mô toàn quốc.

Từ khóa: Du lịch, du lịch cộng đồng, CBT Travel
9. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch hiện đại ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Đính// Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 44 – 45.

Nội dung: Khu vực Đông Nam Á được đánh giá sẽ trở thành khu vực thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ 4 thế giới với 187 triệu lượt. Cùng với sự tăng trưởng về số lượng, nhu cầu tiêu dùng du lịch cũng có sự thay đổi về xu hướng. Nghiên cứu các xu hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Sản phẩm du lịch, chiến lược phát triển, hiện đại
10. Du lịch cộng đồng: thực trạng và giải pháp phát triển (Nghiên cứu trường hợp ở bảng Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La)/ Phạm Thị Cẩm Vân, Phạm Quang Linh// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 47 - 53. 

Nội dung: Tìm hiểu quan điểm của người dân địa phương về du lịch cộng đồng cũng như hiện trạng phát triển mô hình du lịch này.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, bản Áng

11. Đà Nẵng xây dựng cộng đồng du lịch thân thiện, văn minh/ Nguyễn Thị Triều// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 14 - 16.

Nội dung: Du lịch Đà Nẵng đã đi bằng nhiều con đường để có được những thành công như ngày nay, và một trong những con đường không phải địa phương nào cũng làm được, đó chính là việc xây dựng cộng đồng du lịch thân thiện, văn minh.

Từ khóa: Du lịch Đà Nẵng, du lịch thân thiện, du lịch cộng đồng
12. Đánh giá tổng hợp tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của khu vực hồ Hòa Bình: nghiên cứu mẫu tại huyện Cao Phong/ Trần Ngọc Ngoạn, Bùi Thị Cẩm Tú// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2018 .- Số 3 (22) .- Tr. 54 - 60. 

Nội dung: Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS nhằm đánh giá tổng hợp tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Từ khóa: Du lịch nông thôn, đánh giá tổng hợp, hồ Hòa Bình
13. Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề Phú Thọ/ Bùi Thị Hoa// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 56 - 57.

Nội dung: Lịch sử lâu đời và hệ thống phong phú, đa dạng các làng nghề chính là nguồn tài nguyên có giá trị, phục vụ phát triển du lịch tại Phú Thọ. Các chương trình du lịch chuyên khảo, trải nghiệm làng nghề vừa góp phần giới thiệu, bảo tồn được các giá trị văn hóa địa phương, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua việc “ xuất khẩu tại chỗ” các sản phẩm lưu niệm, hàng hóa làng nghề tới du khách.

Từ khóa: Du lịch làng nghề, văn hóa địa phương, Phú Thọ
14. Đào tạo nhân lực để phát triển du lịch cộng đồng/ Nguyễn Tư Lương // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 62 – 63.

Nội dung: Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng được tiến hành hướng tới nhiều đối tượng với nội dung khác nhau. Việc đào tạo, tập huấn nhằm trang bị cho người dân địa phương những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có để họ có các năng lực có thể chủ động tham gia phát triển du lịch cộng đồng một cách hiệu quả. Bài viết đưa ra một số ý kiến về vấn đề đào tạo, tập huấn cho người dân địa phương về phát triển du lịch cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, nhân lực, địa phương
15. Để bản giốc phát triển thực sự là khu du lịch quốc gia/ Đỗ Thị Thanh Hoa// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 36 - 38.

Nội dung: Đưa ra tiềm năng du lịch của Bản Giốc. Tìm ra đâu là nút thắt cần tháo gỡ mở đường cho phát triển Du lịch Bản Giốc? Từ đó tìm hướng nào để có thể tháo gỡ nhanh nhất cho con đường phát triển du lịch của Bản Giốc?

Từ khóa: Du lịch, Bản Giốc, khu du lịch, Quốc gia
16. Để Du lịch Cà Mau phát triển thành ngành kinh tế quan trọng/ Trần Thị Tuyết Mai// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 46 - 47.

Nội dung: Nằm ở điểm cuối cùng cực Nam Tổ quốc, Cà Mau có ba mặt giáp biển, với chiều dài 254 km bờ biển, chiếm 7,8 % chiều dài đường bờ biển của cả nước, đặc biệt Đất Mũi Cà Mau như mũi tàu luôn tiến ra biển. Nơi đây vừa có đảo, vừa có rừng, vừa có biển nên đã được biệt danh là nơi “ Đất nở ra, rừng biết đi, biển sinh sôi” ẩn chứa nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Từ khóa: Du lịch, Cà Mau, kinh tế mũi nhọn
17. Du lịch Cần Thơ phát triển xứng tầm vị thế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Minh Tuấn// Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 60 – 61.

Nội dung: Với định hướng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 03/NQ – TQ về đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, lợi thế của ngành công nghiệp không khói vùng đất Tây Đô với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 đưa Du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững, góp phần quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố.

Từ khóa: Du lịch, Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long
18. Hình ảnh điểm đến tác động tới sự hài lòng của khách Tây Âu tại Phan Thiết/ Hà Văn Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 30 - 31.

Nội dung: Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những yếu tố của hình ảnh điểm đến có tác động tới sự hài lòng của khách du lịch Tây Âu tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng của du khách.

Từ khóa: Điểm đến, du khách, khách Tây Âu, Phan Thiết
19. Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực đồng bào sông Cửu Long phục vụ du lịch/ Lê Thị Thanh Yến// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 54 – 55.

Nội dung: Đồng bằng sông Cửu Long là một vùng đất đai trù phú, màu mỡ, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt khiến cho sản vật dồi dào, nguồn lương thực, thực phẩm phong phú, đa dạng, từ đó tạo nên nền văn hóa ẩm thực đa dạng và đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên rất giá trị có thể khai thác phục vụ phát triển du lịch.

Từ khóa: Văn hóa ẩm thực, Đồng bằng sông Cửu Long, du lịch
20. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải phát triển du lịch có trách nhiệm/ Hoàng Thị Phương Nga, Đào Thị Hồng Thúy// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 10 - 11.

Nội dung: Du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận quản lý du lịch nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm đến. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang phải đối mặt với những vấn đề khủng hoảng về môi trường thì du lịch có trách nhiệm là một định hướng thiết thực để phát triển bền vững. Trong xu hướng chung đó, với vị thế là một điểm du lịch mới của Thái Nguyên, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải đã bắt kịp xu hướng này.

Từ khóa: Khu bảo tồn, làng nhà sàn, Thái Hải, du lịch có trách nhiệm
21. Khu đô thị cao cấp, điểm đến du lịch tiện ích và hấp dẫn/ Bùi Thanh Thủy, Nguyễn Kim Anh// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 59 – 61.

Nội dung: Ở Việt Nam, nhiều khu đô thị mới, hiện đại được hình thành đều có chung mục đích phục vụ tối đa các nhu cầu của con người, vì vậy trong quy hoạch xây dựng luôn có các hạng mục như: Công viên, hồ nước, cây xanh, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, gian hàng ẩm thực, cùng nhiều tiện ích khác… Với sự phát triển và sáng tạo vượt bậc trong thiết kế và thi công, các khu đô thị này đang trở thành những điểm đến hấp dẫn không chỉ thu hút cư dân địa phương mà ngay cả khách du lịch.

Từ khóa: Điểm đến du lịch, khu đô thị, cao cấp
22. Kinh nghiệm phát triển nhân lực du lịch của một số Quốc gia / Trần Thị Kim Anh// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 60 – 62.

Nội dung: Hiện nay, phát triển nguồn nhân lực du lịch đã và đang là một vấn đề ưu tiên của nhiều quốc gia bởi chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của quốc gia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản là các nước khá thành công trong việc phát triển du lịch. Qua nghiên cứu hoạt động du lịch ở các quốc gia này, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

Từ khóa: Nhân lực du lịch, chất lượng du lịch, Quốc gia
23. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế du lịch biển gắn liền với đảm bảo an ninh trật tự / Đặng Thị Nhung// Tài chính - Kỳ 2.- 2018 .- Số 691 tháng 10 .- Tr. 84-87.
Nội dung: Trình bày việc phát triển kinh tế du lịch biển gắn liền với đảm bảo an ninh trật tự tại các nước và khu vực, bài v iết đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển hiệu quả kinh tế du lịch biển gắn liền với đảm bảo an ninh trật tự vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ khoá: Duyên hải Nam Trung Bộ, du lịch biển, an ninh quốc phòng, hội nhập
24. Môi trường du lịch Khánh Hòa: Một số vấn đề lý luận và tiếp cận nghiên cứu/ Phạm Trung Lương// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 12 - 13.

Nội dung: Nêu lên những hướng tiếp cận nghiên cứu môi trường du lịch tỉnh Khánh Hòa. Với cách tiếp cận đó, tính hệ thống và tổng hợp của nghiên cứu sẽ được đảm bảo; nội dung và các bước thực hiện rõ ràng theo một trình tự logic. Đây là yếu tố quan trọng cho việc thực hiện có kết quả mục tiêu đặt ra đối với nhiệm vụ nghiên cứu hiện trạng môi trường du lịch cho phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Khánh Hòa.

Từ khóa: Du lịch Khánh Hòa, du lịch bền vững, tiếp cận
25. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Thị Thanh Tâm// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2018 .- Số 9 (157) .- Tr.50 -56

Nội dung: Phân tích thực trạng phát triển làng nghề ở Hoàng Mai thời gian gần đây và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển làng nghề trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Từ khóa: Làng nghề, Hoàng Mai
26. Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Việt Nam đáp ứng hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN/ Nguyễn Văn Đính// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 27 - 29.

Nội dung: Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam và các điều kiện hội nhập du lịch ASEAN, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực (AEC) và thế giới.

Từ khóa: Nhân lực du lịch, chất lượng du lịch, ASEAN
27. Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Bình Thuận/ Hoàng Thanh Liêm// Tài chính - Kỳ 2.- 2018 .- Số 691 tháng 10 .- Tr. 98-102.
Nội dung: Đề cập đến cơ sở lý luận và thực trạng của việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó kiến nghị một số giải pháp để phát triển sản phaamr du lịch đặc thù, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập hiện nay.

Từ khoá: Công nghiệp du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù, cạnh tranh, Bình Thuận
28. Nét mới Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam: Triển lãm mỗi làng một sản phẩm 2018/ Trang Lê// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 24 - 25.

Nội dung: Đặc sản vùng miền Việt Nam và Triển lãm mỗi làng nghề một sản phẩm được tổ chức cùng thời gian và địa điểm với quy mô trên 400 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng được chọn lọc của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

Từ khóa: Hội chợ đặc sản, triển lãm, làng nghề, thủ công mỹ nghệ
29. Nghiên cứu các nguồn lực tác động đến phát triển du lịch cộng đồng tạo ra sinh kế bền vững tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội/ Phạm Thị Hường// Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .-  2018 .- Số 531 tháng 12 .- Tr. 10-12
Nội dung: Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp tiến hành, thực trạng các nguồn lực tác động đến phát triển du lịch cộng đồng tạo ra sinh kế bền vững tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và kết luận.

Từ khoá: Nguồn lực, phát triển du lịch cộng đồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

30. Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Bến Tre/ Trần Thanh Thảo Uyên// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 46 – 47.

Nội dung: Du lịch được đánh giá là ngành kinh tế trọng điểm của Bến Tre, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính vì vậy, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù ở Bến Tre là điều rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập ngày nay.

Từ khóa: Sản phẩn du lịch, du lịch đặc thù, Bến Tre
31. Nguồn nhân lực du lịch trước tác động của CMCN 4.0/ Nguyễn Văn Lưu, Lê Chí Công// Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 91 – 92.

Nội dung: Nêu lên những vấn đề đặt ra cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam; Định hướng, quan điểm và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch trước tác động của CMCN.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; nhân lực du lịch
32. Phát huy giá trị di sản: Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng để phát triển du lịch/ Trịnh Hữu Khang // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 26 - 27.

Nội dung: Thực thi tốt trách nhiệm xã hội, có chiến lược phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội hợp lý và dài hạn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng, trách nhiệm xã hội vẫn là một vấn đề khá mới mẻ và nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội còn nhiều hạn chế. Để thực hiện trách nhiệm xã hội thực sự hiệu quả cần có những bước đi hợp lý để có sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức: Quản lý của nhà nước- nhận thức của xã hội – quản trị của doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp khách sạn, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội
33. Phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn mới/ Nguyễn Văn Tuyên // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 34 - 35.

Nội dung: Với xu thế mở cửa, hòa nhập kinh tế thế giới của đất nước, với những lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, Bà Rịa – Vũng Tàu đã và sẽ có những điều kiện, cơ hội thuận lợi để phát trển ngành du lịch. Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển có tầm quan trọng đối với phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và cả nước, với trọng tâm phát triển đô thị du lịch Vũng Tàu và hai khu du lịch quốc gia: Long Hải – Phước Hải, Côn Đảo.

Từ khóa: Du lịch, Bà Rịa – Vũng Tàu, du lịch nghỉ dưỡng
34. Phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh /Nhâm Hiền, Thanh Bình// Môi trường .- 2018 .- Số 12.- Tr. 26- 27

Nội dung: Trình bày xu hướng phát triển, hiện trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch bền vững, du lịch sinh thái

35. Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong bối cảnh CMCN 4.0/ Nguyễn Thị Thu Thanh // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 28 - 30.

Nội dung: Ứng dụng sâu rộng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMVN 4.0) trong ngành Du lịch, đặc biệt trong quá trình đáp ứng nhu cầu trải nghiệm môi trường chăm sóc về thể chất và tinh thần cho người cao tuổi đã trở thành yêu cầu cấp bách của các đơn vị khai thác du lịch. 

Từ khóa: Du lịch, chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi, CMCN 4.0
36. Phát triển du lịch làng nghề Đồng bằng sông cửu Long/ Trương Sỹ Vinh// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 52 - 53.

Nội dung: Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến với nhiều làng nghề, đặc biệt là làng nghề truyền thống, trong đó nhiều làng nghề đã trở thành nét đặc trưng của mỗi địa phương. Các làng nghề không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống nông thôn Nam Bộ, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần làm phong phú bức tranh du lịch miệt vườn.

Từ khóa: Du lịch làng nghề, Đồng bằng sông Cửu Long, làng nghề truyền thống
37. Phát triển du lịch thông minh ở Việt Nam/ Lê Quang Đăng// Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 88 – 90.

Nội dung: Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), khi các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có du lịch. Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại với ngành Du lịch và phát triển du lịch thông minh là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, hiện đang được triển khai rộng khắp trong toàn ngành.

Từ khóa: Du lịch thông minh, cách mạng công nghiệp 4.0
38. Phát triển du lịch từ sự kiện thể thao/ Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2019 .- Số 1+2 .- Tr. 49 – 51.

Nội dung: Với đặc thù là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng, phát triển du lịch không thể tách rời các hoạt động văn hóa, thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế và địa phương, bởi đây chính là những đối tượng để thu hút khách và phát triển du lịch.

Từ khóa: Du lịch, thể thao, sự kiện
39. Phát triển nhân lực chất lượng cao cho du lịch MICE Quảng Ninh/ Vũ Văn Viện // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 58 – 59.

Nội dung: Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển, những năm gần đây số lượng tour MICE được các hãng lữ hành trong nước và quốc tế đưa về Hạ Long Quảng Ninh ngày càng tăng, mở ra triển vọng mới về thu hút khách du lịch MICE tại Quảng Ninh. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao phục vụ du lịch MICE là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Từ khóa: MICE, du lịch, nhân lực
40. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù: Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc/ Trần Thị Bích Hằng, Dương Hồng Hạnh// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 11 .- Tr. 50 - 51.

Nội dung: Nêu lên kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của một số vùng du lịch; Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững.

Từ khóa: Du lịchđặc thù, sản phẩm du lịch, Đồng bằng sông Hồng, duyên hải Đông Bắc
41. Phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan Hương, Đỗ Thị Thanh Hoa, Trương Nam Thắng // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 46 – 47,59.

Nội dung: Nêu lên các quan điểm về phát triển sản phẩm du lịch đô thị: Phát triển sản phẩm du lịch đô thị theo hướng các đô thị đã và sẽ trở thành trung tâm du lịch của vùng hoặc khu vực; Phát triển các sản phẩm du lịch hỗn hợp và đa dạng xung quanh một số nhóm sản phẩm đặc thù và nổi bật của thành phố; Phát triển sản phẩm du lịch đo thị có sự pha trộn và đan xen trong tiêu dùng sản phẩm; Các địa bàn trọng điểm phát triển sản phẩm du lịch đô thị.

Từ khóa: Sản phẩm du lịch đô thị, du lịch, Việt Nam
42. Phát triển sản phẩmdu lịch đô thị ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan Hương, Đỗ Thị Thanh Hoa, Trương Nam Thắng // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 34 - 35.

Nội dung: Với các nội dung: Phát triển sản phẩm du lịch đô thị phù hợp với quy hoạch hạ tầng giao thông và phương thức giao thông đô thị ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa; Phát triển sản phẩm du lịch đô thị theo quan điểm văn hóa địa phương và du lịch là điểm tựa và bổ sung cho nhau trong bảo tồn và phát triển.

Từ khóa: Du lịch, sản phẩm du lịch, đô thị
43. Quản lý phát triển du lịch tâm linh kinh nghiệm hay trên thế giới/ Nguyễn Thị Tú// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 58 - 59.

Nội dung: Việt Nam chưa thực sự phát triển và quản lý hiệu quả phát triển du lịch tâm linh. Bởi thế, cần học tập kinh nghiệm của các quốc gia đã phát triển khá bền vững du lịch tâm linh để có những giải pháp đưa du lịch tâm linh của Việt Nam thực sự phát triển đáp ứng nhu cầu của đa số người dân trong nước cũng như xu hướng gia tăng mạnh nhu cầu thị trường khu vực và quốc tế.

Từ khóa: Du lịch tâm linh, Việt Nam, thế giới
44. Quy hoạch khu du lịch Quốc gia, cơ hội cho du lịch Mũi Cà Mau/ Thy Diệu // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 26 - 27.

Nội dung: Khu du lịch Mũi Cà Mau được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia  đã định hình sản phẩm du lịch của Đất Mũi, tạo điều kiện đa dạng hoá sản phẩm du lịch của tỉnh, đảm bảo xây dựng được những sản phẩm du lịch đặc thù, đồng bộ và có khả năng kết nối với các điểm đến khác của cả nước và quốc tế. 

Từ khóa: Khu du lịch Quốc gia, Mũi Cà Mau
45. Tác động biến đổi khí hậu tới tài nguyên du lịch Quảng Ninh/ Đỗ Minh Hiền, Dư Văn Toán // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 19 - 21.

Nội dung: Biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến tài nguyên du lịch ( tự nhiên và nhân văn), cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật, hoạt động lữ hành. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, du lịch Quảng Ninh đứng trước những khó khăn, thách thức đối với mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Từ khóa: Du lịch, biến đổi khí hậu, tài nguyên du lịch, Quảng Ninh
46. Tác động của du lịch đến vườn quốc gia và khu bảo tồn miền Trung – Tây Nguyên/ Dư Văn Toán, Nguyễn Thuỳ Vân // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 14 - 15.

Nội dung: Nêu lên những tồn tại trong công tác quản lý du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn; Tác động của hoạt động du lịch đến bảo tồn đa dạng sinh học tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn; Chính sách bảo tồn đa dạng sinh học của ngành du lịch; Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học – Định hướng và giải pháp.

Từ khóa: Du lịch, vườn quốc gia, khu bảo tồn, đa dạng sinh học
47. Tây Nguyên phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên/ Phạm Hồng Long, Phạm Xuân An // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 52 - 54.

Nội dung: Thực tế hiện nay cho thấy, việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên chưa tương xứng với tiềm năng, bên cạnh đó, các tỉnh Tây Nguyên chưa thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong việc phát triển du lịch nói chung, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù nói riêng. Từ đó đặt ra yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên tại các tỉnh Tây Nguyên.

Từ khóa: Du lịch đặc thù, Tây Nguyên, môi trường
48. Tiếp cận du lịch thông minh tại các địa phương/ Lê Quang Đăng // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 8 .- Tr. 28 - 30.

Nội dung: Du lịch thông minh mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng vài năm trở lại đây nhưng đã có những tác động nhất định tới các hoạt động của ngành Du lịch. Các địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực nhằm tiếp cận và từng bước thích ứng với xu thế du lịch mới này. Bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra, đòi hỏi các địa phương cần có sự nhìn nhận đúng đắn để có giải pháp đồng bộ cho phát triển du lịch thông minh.

Từ khóa: Du lịch thông minh, địa phương
49. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khách sạn trong bảo vệ môi trường/ Trần Thu Phương // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 18 - 19.

Nội dung: Thực thi tốt trách nhiệm xã hội, có chiến lược phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội hợp lý và dài hạn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng, trách nhiệm xã hội vẫn là một vấn đề khá mới mẻ và nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội còn nhiều hạn chế. Để thực hiện trách nhiệm xã hội thực sự hiệu quả cần có những bước đi hợp lý để có sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức: Quản lý của nhà nước- nhận thức của xã hội – quản trị của doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp khách sạn, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội
50. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khách sạn trong bảo vệ môi trường/ Trần Thu Phương // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 9 .- Tr. 18 - 19.

Nội dung: Thực thi tốt trách nhiệm xã hội, có chiến lược phát triển các hoạt động trách nhiệm xã hội hợp lý và dài hạn sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng, trách nhiệm xã hội vẫn là một vấn đề khá mới mẻ và nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội còn nhiều hạn chế. Để thực hiện trách nhiệm xã hội thực sự hiệu quả cần có những bước đi hợp lý để có sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức: Quản lý của nhà nước- nhận thức của xã hội – quản trị của doanh nghiệp.

Từ khóa: Doanh nghiệp khách sạn, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội
51. Xây dựng chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam phù hợp với bối cảnh mới/ Nam Vũ // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 2,12.

Nội dung: Nêu lên sự cần thiết của việc xây dựng một chiến lược mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới; ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào phát triển du lịch; đề cao các yếu tố bền vững, ứng phó được với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Du lịch, chiến lược phát triển, xu hướng thế giới
52. Xây dựng chuỗi cung ứng du lịch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng tại Ba Vì/ Nguyễn Thị Huyền Trang // Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 10 .- Tr. 26 - 27.

Nội dung: Những năm qua, du lịch cộng đồng ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn chưa thực sự phát triển, vì vậy để thu hút nhiều du khách hơn nữa cần xây dựng chuỗi cung ứng du lịch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng tại đây.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng du lịch, chất lượng sản phẩm, du lịch cộng đồng, Ba Vì
53. Xu hướng thế giới và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Bình// Du lịch Việt Nam .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 42 – 43.

Nội dung: Dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định một trong những xu thế chủ đạo của du lịch thế giới trong những thập niên tới là “phát triển du lịch có trách nhiệm, phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng vừa là xu hướng vừa là đòi hỏi tất yếu đối với ngành Du lịch để đảm bảo thực hiện nguyên tắc và mục tiêu phát triển bền vững”

Từ khóa: Du lịch sinh thái, du lịch bền vững, xu hướng


LỊCH SỬ

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về Tôn Trung Sơn và Chủ nghĩa tam dân/ Lê Đức Hoàng// Nghiên cứu lịch sử .- 2018 .- 10 (510) . – Tr. 59-66.

Nội dung: Trình bày các vấn đề cơ bản như sau: mối quan hệ đồng cảm lịch sử và thời đại sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tôn Trung Sơn giai đoạn từ Cách mạng Tân Hợi đến Quốc – Cộng hợp tác; hơn hai năm hoạt động ở Quảng Châu, Hồ Chí Minh có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về Chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn; giai đoạn 1927-1945, Hồ Chí Minh tiếp tục tìm hiểu và vận dụng sáng tạo tinh hoa Chủ nghĩa Tam dân mới vào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tôn Trung Sơn, Cách mạng Tân Hợi, Quảng Châu.

2. Nhận thức và lựa chọn Nhật Bản của Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX/ Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Tiến Dũng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 .- Tr.43 – 52

Nội dung: Tập trung phân tích nhận thức của Phan Bội Châu về Nhật Bản và lý giải nguyên nhân tại sao ông lại lựa chọn Nhật Bản là “ điểm đến” cho phong trào vận động yêu nước có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và châu Á những năm đầu thế kỷ.

Từ khóa: Phan Bội Châu, Phong trào Đông Du, Nhật Bản
3. Nhận thức và sự lựa chọn Nhật Bản của Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX/ Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Tiến Dũng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2018 .- Số 12 (214) .- Tr. 43 – 53

Nội dung: Trong các phong trào lưu yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu được xem là một trong những nhân vật tiên phong ưu tú nhất. Với lòng yêu nước sâu sắc, khát vọng giải phóng dân tộc mãnh liệt, Phan Bội Châu đã đứng lên vận động và tổ chức phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX. Bài viết tập trung phân tích nhận thức của Phan Bội Châu về Nhật Bản và lý giải nguyên nhân tại sao ông lại lựa chọn Nhật Bản là điểm đến cho phong trào vận động yêu nước có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và châu Á những năm đầu thế kỷ.

Từ khóa: Phan Bội Châu, phong trào Đông Du, Nhật Bản
4. Sử liệu về các công trình kiến trúc và cảnh quan Kinh thành Thăng Long thời Lý/ Nguyễn Quang Hà// Nghiên cứu lịch sử .- 2018 .- Số 11 (511) .- Tr. 20 – 33

Nội dung: Đề cập đến ao, hồ, sông, ngoài, ở kinh thành Thăng Long; cầu thời Lý ở Kinh thành Thăng Long; vườn ở Kinh thành Thăng Long; đền, đình, đài, trạm, thực ấp và kho ở kinh thành Thăng Long; đài thời Lý ở kinh thành Thăng Long.

Từ khóa: Công trình kiến trúc, cảnh quan, kinh thành Thăng Long, thời Lý
5. Tìm hiểu về Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng: tiếp cận sử học tôn giáo/ Nguyễn Văn Qúy// Nghiên cứu lịch sử .- 2018 .- Số 10 (510) .- Tr. 67 -76.

Nội dung: Giới thiệu về Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng: Người sáng lập, kế truyền, tôn chỉ và phương pháp thực hành, cơ cấu tổ chức và một vài Tổ đình tiêu biểu.

Từ khóa: Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, sử học, tôn giáo.

6. Vị trí chiến lược của Đà Nẵng nhận thức, ứng đối và hành động xâm lược của thực dân Pháp năm 1858/ Nguyễn Văn Kim// Nghiên cứu lịch sử .- 2018 .- Số 10 (510) .- Tr. 3-21.

Nội dung: Giới thiệu vị trí địa – kinh tế, địa – quân sự và địa – chính trị của Đà Nẵng đặt trong bối cảnh chính trị cùng mối liên hệ với Hội An (Quảng Nam), Thừa Thiên Huế và cả miền Trung Việt Nam thế kỷ XVII-XIX.
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